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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, di sản văn hóa (DSVH) luôn giữ 

vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là kết tinh của lịch sử, văn hóa và bản sắc dân 

tộc, mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Nhận 

thức về DSVH ngày nay đã có sự chuyển biến căn bản: từ chỗ xem DSVH chủ yếu 

nhƣ đối tƣợng bảo tồn, sang coi di sản là nguồn lực nội sinh, có khả năng tham gia 

trực tiếp vào quá trình phát triển bền vững. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, kinh tế thị 

trƣờng, phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) và nền kinh tế sáng tạo hiện nay, 

việc nghiên cứu mối quan hệ giữa DSVH với phát triển KT-XH trở thành một yêu 

cầu mang tính cấp thiết cả về lý luận lẫn thực tiễn. 

Cố đô Hoa Lƣ - kinh đô đầu tiên của Nhà nƣớc phong kiến trung ƣơng tập 

quyền Việt Nam - là một trong những không gian di sản đặc biệt quan trọng của 

lịch sử và văn hóa dân tộc. Với hệ thống di tích lịch sử - văn hóa (LS-VH) phong 

phú, có lễ hội Hoa Lƣ, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và chiều sâu giá trị tinh thần 

gắn với thời kỳ hình thành và phát triển quốc gia Đại Cồ Việt, DSVH Cố đô Hoa 

Lƣ không chỉ có ý nghĩa to lớn về mặt lịch sử, văn hóa mà còn mang trong mình 

tiềm năng lớn có thể khai thác phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh Ninh Bình. Dƣới 

góc độ văn hóa học, DSVH Cố đô Hoa Lƣ đƣợc nhìn nhận nhƣ một dạng vốn văn 

hóa có khả năng chuyển hóa thành các nguồn vốn phát triển KT-XH, đồng thời là 

biểu tƣợng khẳng định vị thế, uy tín địa phƣơng trong giao lƣu và hội nhập. 

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch văn 

hóa, du lịch văn hóa - sinh thái, khu vực Hoa Lƣ đã và đang đóng vai trò ngày càng 

rõ nét trong cơ cấu phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho ngƣời 

dân, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phƣơng và quốc gia. Tuy nhiên, 

thực tiễn cũng cho thấy quá trình khai thác và phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ 

trong phát triển KT-XH đang đặt ra nhiều vấn đề cần đƣợc nghiên cứu một cách 

toàn diện và sâu sắc. Sự gia tăng nhanh chóng của các hoạt động du lịch, dịch vụ và 

đầu tƣ kinh tế, nếu thiếu định hƣớng văn hóa và cơ chế quản lý phù hợp, có thể dẫn 

đến nguy cơ thƣơng mại hóa di sản, xâm hại không gian văn hóa - cảnh quan, làm 

suy giảm giá trị lịch sử, tính linh thiêng và bản sắc vốn có của di sản. Bên cạnh đó, 
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mối quan hệ giữa bảo tồn di sản với yêu cầu phát triển KT-XH trong bối cảnh kinh 

tế thị trƣờng và hội nhập quốc tế vẫn còn nhiều mâu thuẫn, bất cập; vai trò của cộng 

đồng địa phƣơng trong bảo vệ và phát huy di sản chƣa đƣợc phát huy đầy đủ; cơ 

chế phối hợp giữa các chủ thể quản lý, khai thác di sản còn thiếu đồng bộ… 

Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về DSVH Cố đô Hoa Lƣ, về phát 

triển du lịch, phát triển KT-XH ở các địa phƣơng, song các nghiên cứu tiếp 

cận DSVH nhƣ một nguồn vốn văn hóa trong phát triển, đặc biệt là dƣới góc độ 

Văn hóa học vẫn còn hạn chế. Phần lớn các nghiên cứu về DSVH Cố đô Hoa Lƣ 

hiện nay thiên về khảo cứu lịch sử, khảo cổ học, di sản học, bảo tồn di tích hoặc 

nghiên cứu du lịch, trong khi chƣa có nhiều công trình phân tích một cách hệ thống 

mối quan hệ biện chứng giữa DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển KT-XH của tỉnh 

Ninh Bình trong bối cảnh hiện nay. Khoảng trống này đòi hỏi một cách tiếp cận liên 

ngành, trong đó, Văn hóa học giữ vai trò trung tâm nhằm làm rõ giá trị, vai trò, cơ 

chế tác động và điều kiện phát huy giá trị di sản trong phát triển bền vững. 

Trong bối cảnh hiện nay, Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam ngày càng nhấn mạnh 

vai trò của văn hóa trong phát triển đất nƣớc, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của 

xã hội, là mục tiêu và động lực của phát triển, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và 

Nghị quyết 80 - NQ/TW (2026) của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam 

tiếp tục nhất quán khẳng định quan điểm phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, 

chính trị, xã hội; xây dựng, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng vững chắc, 

sức mạnh nội sinh của dân tộc. Đồng thời, Đảng nhấn mạnh yêu cầu gắn bảo tồn và 

phát huy các giá trị DSVH với phát triển bền vững KT-XH và nâng cao sức mạnh 

nội sinh của địa phƣơng. Vì vậy, việc nghiên cứu cụ thể một trƣờng hợp điển hình 

nhƣ DSVH Cố đô Hoa Lƣ có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các quan 

điểm, chủ trƣơng lớn vào thực tiễn địa phƣơng. 

Bên cạnh đó, Ninh Bình hiện đang định hƣớng phát triển địa phƣơng dựa trên 

giá trị di sản và cảnh quan văn hóa - sinh thái, xây dựng Ninh Bình trở thành thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng với đặc trƣng Đô thị di sản thiên niên kỷ vào năm 2030. 

Trong không gian phát triển mới, không gian di sản Cố đô Hoa Lƣ không còn tồn 

tại cục bộ mà trở thành trung tâm kết nối các tuyến hành lang kinh tế - văn hóa liên 

vùng. Do đó, việc làm rõ cơ sở khoa học cho việc gắn kết bảo tồn và phát huy giá trị 

di sản với phát triển KT-XH không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn mang giá trị thực 
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tiễn cao, phục vụ trực tiếp cho công tác hoạch định chính sách và quản lý văn hóa 

cũng nhƣ phát triển địa phƣơng.  

Xuất phát từ những yêu cầu lý luận và thực tiễn nêu trên, NCS lựa chọn đề 

tài “Di sản văn hóa Cố đô Hoa Lư với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình 

trong bối cảnh hiện nay” làm nội dung nghiên cứu cho luận án tiến sĩ Văn hóa học. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận án nhằm nhận diện, phân tích và đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa 

DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển KT-XH tỉnh Ninh Bình. Từ đó bàn luận một số 

vấn đề đặt ra và đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy khai thác, phát huy giá 

trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ với tƣ cách là một dạng vốn văn hóa phục vụ phát triển 

KT-XH, đồng thời huy động các nguồn lực từ quá trình phát triển KT-XH để bảo 

tồn, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ trong bối cảnh hiện nay. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt đƣợc các mục tiêu nghiên cứu nhƣ trên, luận án thực hiện các nhiệm vụ 

nghiên cứu cụ thể nhƣ sau: 

Thứ nhất, tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề nghiên 

cứu của đề tài. Từ đó, chỉ ra những nội dung luận án có thể kế thừa và những vấn đề 

luận án tiếp tục nghiên cứu và làm sáng tỏ thêm. 

Thứ hai, nghiên cứu, cụ thể hóa những vấn đề lý luận: khái niệm, phân loại 

DSVH; giá trị DSVH; mối quan hệ giữa DSVH với phát triển KT-XH nhằm tạo nên 

khung lý thuyết làm căn cứ để nhận diện, phân tích mối quan hệ giữa DSVH Cố đô 

Hoa Lƣ với phát triển KT-XH tỉnh Ninh Bình. 

Thứ ba, nhận diện, phân tích mối quan hệ giữa DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát 

triển KT-XH tỉnh Ninh Bình theo hai hƣớng: DSVH với tƣ cách là một dạng vốn 

văn hóa chuyển hóa thành các nguồn vốn khác trong quá trình khai thác, phát huy 

giá trị DSVH tạo ra những tác động đến phát triển KT-XH và sự tác động trở lại của 

quá trình phát triển KT-XH đối với DSVH Cố đô Hoa Lƣ thông qua đầu tƣ nguồn 

lực cho bảo tồn, tôn tạo và tái tạo vốn DSVH. 

Thứ tư, bàn luận các vấn đề đặt ra và đề xuất một số khuyến nghị khoa học 

nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển KT-

XH tỉnh Ninh Bình theo hƣớng bền vững hiện nay. 
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu. 

Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là DSVH Cố đô Hoa Lƣ với sự phát triển 

KT-XH tỉnh Ninh Bình.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về phạm vi không gian: Luận án tập trung nghiên cứu các DSVH vật thể và 

phi vật thể tiêu biểu trong phạm vi không gian có liên quan mật thiết đến quá trình 

hình thành nhà nƣớc Đại Cồ Việt và Cố đô Hoa Lƣ thuộc các huyện Hoa Lƣ, Gia 

Viễn, Nho Quan, Yên Mô, Yên Khánh và thành phố Ninh Bình theo Quyết định số 

56/QĐ-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tƣớng Chính phủ về Phê duyệt nhiệm vụ lập 

quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, tập trung chủ yếu vào 

hệ thống DSVH trên địa bàn xã Trƣờng Yên, huyện Hoa Lƣ (nay thuộc phƣờng 

Tây Hoa Lƣ). Bởi các DSVH cốt lõi, quan trọng nhất - những di sản để lại của kinh 

thành, Cố đô Hoa Lƣ xƣa đa phần đều thuộc địa bàn xã Trƣờng Yên. 

Về phạm vi thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa DSVH 

Cố đô Hoa Lƣ với phát triển KT-XH tỉnh Ninh Bình trong khoảng thời gian từ năm 

2012 đến trƣớc ngày 01/7/2025 - thời điểm sáp nhập tỉnh Ninh Bình với tỉnh Hà 

Nam và Nam Định thành tỉnh Ninh Bình (mới). Bởi các lý do sau: 

Năm 2012 là một dấu ấn đặc biệt, khu di tích Cố đô Hoa Lƣ đã đƣợc xếp hạng 

là Di tích Quốc gia đặc biệt với tên gọi Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Cố 

đô Hoa Lư theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tƣớng Chính 

phủ. Đó chính là sự tôn vinh các giá trị của DSVH Cố đô Hoa Lƣ trong lịch sử và 

văn hóa của dân tộc. Từ đây, DSVH Cố đô Hoa Lƣ ngày càng thu hút đƣợc nhiều 

hơn sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học; tỉnh Ninh Bình cũng có nhiều 

chủ trƣơng, chính sách, kế hoạch, chƣơng trình, đề án… gắn bảo tồn, phát huy giá 

trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển KT-XH, nhờ đó giá trị của di sản đã có 

những tác động không nhỏ đến đời sống KT-XH của Tỉnh. Và luận án chỉ nghiên 

cứu đến trƣớc thời điểm thành lập tỉnh Ninh Bình (mới) ngày 01/7/2025, do hạn 

chế về thời gian nghiên cứu của luận án không cho phép kéo dài để thu thập các 

dữ liệu thực tế để đánh giá mối quan hệ giữa DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển 

KT-XH của tỉnh Ninh Bình (mới). Nghiên cứu trong khoảng thời gian này, luận án 
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sẽ đƣợc cung cấp nguồn tƣ liệu thực tiễn chân thực, sát, hợp mục tiêu nghiên cứu 

của đề tài. 

Phạm vi nội dung: Trong luận án, thuật ngữ “phát triển kinh tế - xã hội” đƣợc 

tiếp cận theo quan điểm phát triển toàn diện và bền vững của Đảng, nhấn mạnh sự 

gắn kết giữa tăng trƣởng kinh tế với thực hiện tiến bộ xã hội và nâng cao đời sống 

con ngƣời; đồng thời phát triển hài hòa giữa các lĩnh vực kinh tế với văn hóa, xã 

hội, bảo vệ môi trƣờng và củng cố an ninh quốc phòng... Tuy nhiên, luận án không 

nhằm bao quát toàn bộ nội hàm của “phát triển kinh tế - xã hội” theo quan điểm 

trên, mà tập trung làm rõ mối quan hệ giữa DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển KT-

XH tỉnh Ninh Bình, do đó, phạm vi nghiên cứu đƣợc giới hạn ở những phƣơng diện 

phát triển có mối liên hệ trực tiếp với quá trình bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị 

DSVH Cố đô Hoa Lƣ. Đồng thời, việc lựa chọn phƣơng diện nghiên cứu đƣợc xây 

dựng trên cơ sở vận dụng lý thuyết vốn và sự chuyển hóa giữa các loại vốn của 

Pierre Bourdieu nhằm lý giải cơ chế mà thông qua đó DSVH đƣợc chuyển hóa 

thành các nguồn lực phục vụ phát triển. Theo cách tiếp cận này, DSVH đƣợc xem là 

một dạng vốn văn hóa đặc thù; thông qua quá trình bảo tồn, khai thác và phát huy 

giá trị DSVH trong bối cảnh xã hội cụ thể, giá trị của DSVH có thể đƣợc chuyển 

hóa thành các vốn kinh tế, xã hội, biểu tƣợng, tạo ra những tác động đối với phát 

triển KT-XH địa phƣơng. Trên cơ sở đó, luận án lựa chọn khảo sát ba phƣơng diện 

phát triển có mối liên hệ trực tiếp với quá trình chuyển hóa và phát huy nguồn lực 

từ DSVH bao gồm: (1) phát triển kinh tế thông qua khai thác giá trị DSVH để phát 

triển du lịch, dịch vụ và thị trƣờng sản phẩm văn hóa; qua đó tạo nguồn lực góp 

phần thúc đẩy tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phƣơng; (2) phát triển 

văn hóa, nâng cao hình ảnh và vị thế địa phương trong giao lưu, hội nhập, thể hiện 

ở việc đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần xã hội; khẳng định bản sắc văn hóa cộng 

đồng; nâng cao uy tín, vị thế của địa phƣơng góp phần mở rộng giao lƣu, hợp tác và 

hội nhập; (3) phát triển xã hội thể hiện qua việc góp phần tạo việc làm, nâng cao thu 

nhập và chất lƣợng cuộc sống ngƣời dân và cải thiện kết cấu hạ tầng phát triển; tạo 

lập các mạng lƣới và quan hệ xã hội, tăng cƣờng đoàn kết cộng đồng và tạo dựng 

môi trƣờng xã hội ổn định để phát triển bền vững. Các phƣơng diện phát triển nêu 

trên không đƣợc hiểu là sự phân loại tƣơng ứng với từng loại vốn theo lý thuyết 
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Bourdieu mà là khung phân tích của luận án nhằm nhận diện các kết quả, tác động 

của quá trình chuyển hóa vốn từ DSVH đối với phát triển địa phƣơng. 

- Luận án thừa nhận mối quan hệ tƣơng tác hai chiều giữa DSVH và phát triển 

KT-XH địa phƣơng. Tuy nhiên, dƣới góc tiếp cận của văn hóa học và vận dụng lý 

thuyết về các loại vốn của Pierre Bourdieu, nghiên cứu lựa chọn DSVH nhƣ đối 

tƣợng trung tâm (vốn văn hóa) làm điểm khởi phát phân tích. Trên cơ sở đó, luận án 

tập trung làm rõ chiều tác động từ DSVH tới phát triển KT-XH. Chiều tác động 

ngƣợc lại từ phát triển KT-XH tới DSVH vẫn đƣợc xem xét nhƣng với dung lƣợng 

hạn chế hơn nhƣ một cơ chế phản hồi, góp phần điều chỉnh quá trình khai thác, phát 

huy giá trị DSVH đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và khai thác, phát huy giá trị di sản 

gắn với phát triển KT-XH.  

4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 

Câu hỏi 1: Mối quan hệ giữa DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển KT-XH tỉnh 

Ninh Bình có bản chất nhƣ thế nào? Giả thuyết 1: Mối quan hệ giữa DSVH Cố đô 

Hoa Lƣ với phát triển KT-XH tỉnh Ninh Bình là mối quan hệ biện chứng, tƣơng tác 

hai chiều. Hai chiều tác động này vừa có những mặt tích cực vừa nảy sinh những 

hạn chế, thách thức.  

Câu hỏi 2: Thực trạng mối quan hệ giữa DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển 

KT-XH tỉnh Ninh Bình hiện nay nhƣ thế nào? Giả thuyết 2: Mối quan hệ giữa 

DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển KT-XH tỉnh Ninh Bình đƣợc biểu hiện thông 

qua sự tác động qua lại giữa DSVH và phát triển KT-XH. Thông qua quá trình bảo 

tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản, DSVH tác động đến quá trình phát triển 

KT-XH; đồng thời, quá trình phát triển KT-XH có thể tác động trở lại việc bảo tồn, 

khai thác và phát huy giá trị DSVH. 

Câu hỏi 3: Trong bối cảnh hiện nay, những vấn đề gì đang đặt ra trong mối 

quan hệ giữa DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển KT-XH tỉnh Ninh Bình và cần 

giải quyết nhƣ thế nào để hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị DSVH với phát triển 

KT-XH theo hƣớng bền vững? Giả thuyết 3: Trong bối cảnh hiện nay, mối quan hệ 

giữa DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển KT-XH tỉnh Ninh Bình đang đặt ra yêu 

cầu giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và khai thác, phát huy giá trị di sản; đồng thời 

cần phát triển nguồn nhân lực và tăng cƣờng liên kết các chủ thể; hoàn thiện quy 

hoạch và liên kết không gian di sản; nâng cao nhận thức và bảo đảm sự tham gia, 
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lợi ích của cộng đồng. Việc giải quyết đồng bộ những vấn đề này sẽ góp phần nâng 

cao hiệu quả bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển KT-XH và bảo đảm 

sự phát triển bền vững. 

5. Phƣơng pháp luận, cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận  

Để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu, sự phân tích, đánh giá của luận án dựa trên 

các cơ sở phƣơng pháp luận nhƣ sau: 

- Phƣơng pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin nhƣ: mối quan hệ giữa vật chất 

và ý thức; mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa; quan niệm về DSVH, bảo tồn và 

phát huy giá trị DSVH. 

- Tƣởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa và vai trò của DSVH đối với sự 

phát triển KT-XH. 

- Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của văn hóa, DSVH 

đối với phát triển KT-XH; quan điểm gắn bảo tồn, phát huy giá trị DSVH với 

phát triển KT-XH. 

5.2. Cách tiếp cận liên ngành 

Luận án nghiên cứu mối quan hệ giữa DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển 

KT - XH tỉnh Ninh Bình dƣới góc độ văn hóa học. Theo đó, DSVH Cố đô Hoa 

Lƣ đƣợc nhìn nhận nhƣ một chỉnh thể văn hóa, bao gồm các giá trị vật thể, phi 

vật thể, biểu tƣợng và tinh thần, gắn với quá trình hình thành và khẳng định bản 

sắc của cộng đồng. DSVH không chỉ đƣợc xem là đối tƣợng bảo tồn mà còn là 

nguồn lực văn hóa có thể đƣợc khai thác và phát huy trong phát triển KT-XH. 

Cách tiếp cận văn hóa học tập trung xem xét quá trình nhận diện giá trị di sản và 

bảo tồn, trao truyền, thực hành, khai thác và phát huy các giá trị di sản, cũng nhƣ 

những biến đổi về giá trị và cách thức sử dụng di sản trong đời sống KT-XH 

đƣơng đại. 

Do đối tƣợng nghiên cứu có tính chất phức hợp, liên quan đồng thời đến 

các phƣơng diện văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội và quản lý, luận án vận dụng 

có chọn lọc tri thức của một số ngành, lĩnh vực liên quan để bổ sung cho cách 

tiếp cận văn hóa học. Tri thức lịch sử học đƣợc sử dụng để làm rõ nguồn gốc, 

quá trình hình thành và biến đổi của DSVH Cố đô Hoa Lƣ qua các thời kỳ. Một 

số tri thức về kinh tế và phát triển đƣợc sử dụng để xem xét các nguồn lực và 
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lợi ích kinh tế gắn với khai thác, phát huy giá trị di sản và mối liên hệ với phát 

triển KT-XH. Tri thức xã hội học đƣợc sử dụng để phân tích nhận thức, đánh 

giá, nhu cầu, mức độ tham gia và trải nghiệm của các chủ thể, đặc biệt là ngƣời 

dân địa phƣơng và khách du lịch. Một số tri thức về quản lý văn hóa đƣợc sử 

dụng để xem xét các nhân tố liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị DSVH 

Cố đô Hoa Lƣ. 

Các tri thức liên ngành đƣợc sử dụng có chọn lọc góp phần bổ sung và làm 

rõ một số nội dung nghiên cứu không tách rời mà đƣợc kết hợp trong quá trình 

phân tích. Các phƣơng diện lịch sử, kinh tế, xã hội và quản lý đƣợc xem xét 

trong mối liên hệ với các giá trị của DSVH Cố đô Hoa Lƣ và quá trình bảo tồn, 

khai thác, phát huy giá trị di sản. Qua đó, luận án nhận diện, phân tích và đánh 

giá mối quan hệ tƣơng tác hai chiều giữa DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển 

KT-XH tỉnh Ninh Bình. Trong quá trình này, văn hóa học giữ vai trò chủ đạo 

trong việc xác định vấn đề, lựa chọn và kết nối các phƣơng diện phân tích, bảo 

đảm việc sử dụng các tri thức liên ngành phục vụ mục tiêu nghiên cứu và thống 

nhất với hƣớng tiếp cận văn hóa học của luận án. 

5.3. Phương pháp nghiên cứu 

Nhằm đạt đƣợc mục đích nghiên cứu, Luận án sử dụng các phƣơng pháp 

nghiên cứu nhƣ sau: 

- Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp: Là phƣơng pháp đƣợc tác giả sử 

dụng phổ biến trong toàn bộ luận án nhằm thu thập thông tin, số liệu từ các tài liệu 

là các tác phẩm của các nhà tƣ tƣởng, các nhà nghiên cứu khoa học; những văn bản 

của các tổ chức quốc tế và trong nƣớc; những chủ trƣơng, chính sách của Đảng, 

Nhà nƣớc; báo cáo của các sở, ban, ngành liên quan đến nội dung nghiên cứu của 

luận án.  

- Phương pháp điền dã, quan sát thực địa: NCS sử dụng phƣơng pháp điền 

dã, quan sát thực địa nhằm khảo sát thực tiễn địa bàn nghiên cứu là khu di tích quốc 

gia đặc biệt Cố đô Hoa Lƣ (Ninh Bình) và quan sát tham dự thực tiễn hoạt động của 

các đối tƣợng nghiên cứu (các mẫu) đƣợc lựa chọn nhằm xây dựng đề cƣơng 

nghiên cứu và kiểm chứng các luận điểm khoa học đã đƣợc đƣa ra nhƣ: tìm hiểu 

hiện trạng các di tích LS-VH, các giá trị tiêu biểu của các DSVH vật thể và phi vật 

thể thuộc Cố đô Hoa Lƣ, tham dự lễ hội Hoa Lƣ và tìm hiểu thực tiễn bảo tồn, khai 
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thác, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ trong phát triển KT-XH của địa phƣơng. 

Thời gian điền dã đƣợc thực hiện với 4 đợt chính vào các khoảng thời gian: tháng 

12/2024; tháng 3, tháng 4 và tháng 7/2025. 

- Phương pháp điều tra xã hội học:  

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng nhằm thu thập các dữ liệu định lƣợng về nhận 

thức, đánh giá, nhu cầu, mức độ tham gia và trải nghiệm của ngƣời dân địa phƣơng 

và khách du lịch đối với công tác bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị DSVH Cố đô 

Hoa Lƣ gắn với phát triển KT-XH địa phƣơng; qua đó góp phần nhận diện mối 

quan hệ và những tác động qua lại giữa DSVH với phát triển KT-XH. 

NCS sử dụng 550 phiếu khảo sát để thu thập dữ liệu. Trong đó gồm có:  

350 phiếu dành để thu thập thông tin của các chủ thể ngƣời dân địa phƣơng, 

gồm có: cán bộ, công chức xã Trƣờng Yên, ngƣời dân thuộc các thôn: Thôn Tây, 

thôn Bắc, thôn Đông, thôn Nam, thôn Tam Kỳ (xã Trƣờng Yên), là những ngƣời 

dân sinh sống trong khu vực trung tâm của khu di tích, chịu ảnh hƣởng nhiều nhất 

của quá trình bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ. 

200 phiếu hỏi đƣợc sử dụng để thu thập thông tin từ khách du lịch trong nƣớc 

đến thăm quan, tìm hiểu về khu di tích.  

Việc lựa chọn đối tƣợng khảo sát đƣợc thực hiện có chủ đích theo yêu cầu của 

nội dung nghiên cứu, kết hợp phát phiếu tại các địa bàn, điểm thăm quan phù hợp. 

Trong quá trình khảo sát, NCS chú ý đến sự đa dạng về giới tính, độ tuổi, nghề 

nghiệp và địa bàn cƣ trú nhằm hạn chế sự tập trung mẫu vào một nhóm đối tƣợng. 

Cỡ mẫu 350 ngƣời dân và 200 khách du lịch đƣợc xác định phù hợp với mục tiêu 

nhận diện các xu hƣớng nhận thức, đánh giá và trải nghiệm của hai nhóm chủ thể 

trong điều kiện khảo sát thực tế. Ngoài ra, kích thƣớc mẫu này cũng đƣợc tham 

chiếu với các nghiên cứu trƣớc đây trong cùng lĩnh vực. Do phƣơng thức chọn mẫu 

không phải là mẫu xác suất với khung mẫu tổng thể đầy đủ, kết quả khảo sát có giá 

trị phản ánh xu hƣớng và đặc điểm của các nhóm đƣợc khảo sát, nhƣng không đƣợc 

khái quát theo nghĩa đại diện thống kê cho toàn bộ dân cƣ địa phƣơng hoặc toàn bộ 

khách du lịch. 

Phiếu khảo sát đƣợc xây dựng bám sát mục đích, câu hỏi và nội dung nghiên 

cứu của luận án, sau khi thu hồi đƣợc kiểm tra tính hợp lệ, mã hóa, nhập dữ liệu 
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và xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0. NCS sử dụng chủ yếu các thống kê mô tả 

nhƣ tần suất, tỷ lệ phần trăm, điểm trung bình, độ lệch chuẩn và xếp thứ bậc; đồng 

thời so sánh kết quả theo một số đặc điểm của đối tƣợng khảo sát. Kết quả điều tra 

đƣợc sử dụng kết hợp với dữ liệu phỏng vấn sâu và quan sát thực địa và các báo 

cáo của sở, ban, ngành và các tài liệu thứ cấp liên quan để phân tích, đánh giá vấn 

đề nghiên cứu. 

+ Luận án sử dụng phƣơng pháp phỏng vấn sâu (10 cuộc phỏng vấn) nhằm đi 

sâu tìm hiểu mối quan hệ giữa DSVH Cố đô Hoa Lƣ và phát triển KT-XH địa 

phƣơng qua các chủ thể nghiên cứu: đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, ngƣời dân 

địa phƣơng, khách du lịch và các chủ thể kinh doanh dịch vụ. Đối tƣợng đƣợc lựa 

chọn có chủ đích trên cơ sở mức độ tham gia, hiểu biết và trải nghiệm đối với 

DSVH Cố đô Hoa Lƣ và các hoạt động KT-XH liên quan. 

Quá trình phỏng vấn đƣợc thực hiện trực tiếp, có ghi âm (trên cơ sở đồng 

thuận), ghi chép đầy đủ và tuân thủ nguyên tắc ẩn danh và bảo mật thông tin. Các 

đối tƣợng phỏng vấn đƣợc mã hóa ẩn danh theo nhóm và thứ tự: Cán bộ lãnh đạo, 

quản lý: CBQL01, CBQL02…; ngƣời dân địa phƣơng: ND01, ND02…; du khách: 

DL01, DL02…; chủ thể kinh doanh dịch vụ: DV01, DV02… kèm theo mô tả ngắn 

về đặc điểm liên quan, nhằm bảo đảm nguyên tắc bảo mật thông tin nhƣng vẫn cho 

phép đối chiếu và kiểm chứng dữ liệu. Một ngƣời có thể đƣợc phỏng vấn nhiều lần 

nhằm làm rõ và đối chiếu các thông tin đa dạng, đa chiều. Dữ liệu phỏng vấn sâu 

đƣợc sử dụng để bổ sung, giải thích và đối chiếu với kết quả điều tra bằng bảng hỏi. 

Bên cạnh dữ liệu phỏng vấn sâu do NCS trực tiếp thực hiện, luận án sử dụng 

bổ sung một số tƣ liệu thứ cấp từ các phƣơng tiện truyền thông chính thống. Trong 

đó có các nội dung phỏng vấn và ý kiến của du khách quốc tế liên quan đến trải 

nghiệm, nhận thức và đánh giá về DSVH Cố đô Hoa Lƣ. Các tƣ liệu này đƣợc lựa 

chọn có chủ đích trên cơ sở mức độ phù hợp với nội dung nghiên cứu, nguồn cung 

cấp đƣợc xác định rõ và đƣợc trích dẫn đầy đủ. NCS sử dụng các tƣ liệu này chủ 

yếu để minh họa, bổ sung và đối chiếu với kết quả khảo sát, phỏng vấn trực tiếp; 

không coi đây là dữ liệu điều tra đại diện cho du khách quốc tế và không sử dụng để 

suy rộng cho toàn bộ khách du lịch hoặc thị trƣờng quốc tế. 
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6. Đóng góp mới của luận án 

6.1. Đóng góp về mặt lý luận 

Trên cơ sở kế thừa hệ thống lý luận của các nhà khoa học đi trƣớc và vận 

dụng lý thuyết các loại vốn và sự chuyển hóa các loại vốn của Pierre Bourdieu, 

luận án nhìn nhận di sản văn hóa (DSVH) vừa là giá trị cần bảo tồn, vừa là một 

dạng vốn văn hóa có khả năng đƣợc huy động và chuyển hóa thành nguồn lực 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) thông qua bảo tồn, khai thác và phát 

huy giá trị di sản. Qua đó, luận án góp phần bổ sung, làm rõ cơ sở lý luận về mối 

quan hệ giữa DSVH với KT-XH từ góc độ văn hóa học, trên cơ sở nhấn mạnh tính 

tƣơng tác hai chiều giữa bảo tồn, phát huy giá trị DSVH và phát triển KT-XH, 

đồng thời chú trọng yêu cầu hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển KT-XH theo 

hƣớng bền vững. 

6.2. Đóng góp về mặt thực tiễn 

- Luận án góp phần nhận diện và phân tích một cách hệ thống các loại 

hình DSVH Cố đô Hoa Lƣ, làm rõ những giá trị tiêu biểu và khả năng khai 

thác, phát huy các giá trị đó gắn với phát triển KT-XH tỉnh Ninh Bình. 

- Luận án góp phần làm rõ những phƣơng diện chủ yếu trong mối quan hệ 

giữa DSVH Cố đô Hoa Lƣ và phát triển KT-XH tỉnh Ninh Bình. Qua đó, chỉ ra 

những đóng góp của DSVH đối với phát triển KT-XH, đồng thời nhận diện 

những tác động trở lại của quá trình phát triển KT-XH đối với bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản thông qua khảo sát, điều tra xã hội học về thực trạng bảo tồn, 

khai thác, phát huy giá trị DSVH gắn với phát triển KT-XH.  

- Luận án góp phần nhận diện những vấn đề đặt ra trong quá trình bảo tồn, 

khai thác, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ gắn với phát triển KT-XH và 

đề xuất một số khuyến nghị mang tính định hƣớng để hài hòa mối quan hệ giữa 

bảo tồn và phát huy giá trị DSVH trong bối cảnh hiện nay. 

- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung cơ sở khoa học và thực 

tiễn cho việc nghiên cứu, quản lý, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị DSVH Cố 

đô Hoa Lƣ gắn với phát triển KT-XH địa phƣơng. Đồng thời góp phần cung cấp 

những luận cứ tham khảo cho việc xây dựng chủ trƣơng, chính sách và giải pháp 

nhằm phát huy giá trị di sản, huy động nguồn lực từ phát triển KT-XH cho bảo tồn 
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di sản và bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị DSVH với phát triển 

KT-XH theo hƣớng bền vững. Kết quả nghiên cứu cũng có thể đƣợc sử dụng nhƣ 

một nguồn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập các lĩnh vực 

văn hóa học, văn hóa và phát triển, quản lý văn hóa… 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình đã công bố của tác giả liên 

quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án có 4 

chƣơng, 8 tiết:  

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về di sản văn hóa 

với phát triển kinh tế - xã hội 

Chương 2: Di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ và bối cảnh bảo tồn, phát huy giá trị 

di sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình 

Chương 3: Nhận diện mối quan hệ giữa di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ với phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình 

Chương 4: Bàn luận và khuyến nghị nhằm hài hòa mối quan hệ giữa di sản văn 

hóa Cố đô Hoa Lƣ với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình  
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 

VỀ DI SẢN VĂN HÓA VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

1.1.1. Các nghiên cứu về di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội 

Trong khoảng hơn hai thập kỉ gần đây, nhận thức về DSVH đã có những 

chuyển biến căn bản, DSVH không chỉ đƣợc xem là đối tƣợng cần bảo tồn, mà còn 

đƣợc đặt trong mối quan hệ với phát triển, DSVH đƣợc đánh giá là nguồn vốn, 

nguồn lực nội sinh có khả năng đƣợc huy động trong quá trình phát triển KT-XH 

theo hƣớng bền vững. Vì vậy, mối quan hệ giữa DSVH với sự phát triển KT-XH 

nói chung và các lĩnh vực trong đời sống nói riêng đã trở thành đề tài nghiên cứu 

thu hút đƣợc sự quan tâm của giới nghiên cứu cả trong nƣớc và quốc tế. Từ điểm 

xuất phát muốn làm rõ vai trò, vị trí của DSVH trong đời sống đƣơng đại, nhƣng 

với cái nhìn biện chứng, các nghiên cứu còn xem xét cả những tác động trở lại của 

sự phát triển KT-XH đối với DSVH để cân nhắc lợi, hại, phát hiện các vấn đề đặt ra 

và những tác động chính sách để hài hòa mối quan hệ giữa DSVH và phát triển, hài 

hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị DSVH, giữa lợi ích kinh tế và lợi ích văn hóa… 

Để có cái nhìn tổng quan về tình hình nghiên cứu vấn đề DSVH với phát triển KT-

XH, NCS tiến hành tổng quan theo trật tự sắp xếp mang tính tƣơng đối từ các công 

trình nghiên cứu làm rõ các vấn đề lý luận chung đến các công trình tập trung làm 

rõ thực trạng bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị DSVH gắn với phát triển KT-XH 

một số địa bàn cụ thể.  

*Nhóm công trình nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về mối quan hệ 

giữa DSVH với phát triển KT-XH 

Nghiên cứu Một số vấn đề về bảo tồn và phát triển DSVH dân tộc [175] của 

nhà nghiên cứu Hoàng Vinh đã làm rõ những vấn đề lý luận chung về DSVH nhƣ 

quan niệm DSVH, phân loại DSVH và vai trò, chức năng của DSVH với sự phát 

triển của đất nƣớc và vấn đề chính sách bảo tồn và phát triển DSVH.  

Theo tác giả Hoàng Vinh, DSVH đƣợc quan niệm là tổng thể những tài sản 

văn hóa truyền thống trong hệ thống giá trị của nó, đƣợc chủ thể nhận biết và đƣa 

vào sử dụng nhằm đáp ứng những nhu cầu và đòi hỏi của hiện tại. Theo tác giả, yếu 

tố đóng vai trò then chốt ở đây là những khái niệm “nhận biết” và “sử dụng; bên 
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ngoài mối quan hệ với chủ thể, không tồn tại khái niệm DSVH theo nghĩa đích thực 

của nó.[175, tr.8] 

Về vai trò, chức năng của DSVH, theo Hoàng Vinh, DSVH chứa đựng hệ 

thống các giá trị thể hiện bản sắc văn hóa của một dân tộc. Trong quá trình phát 

triển đất nƣớc, giao lƣu và hội nhập quốc tế, văn hóa nói chung, DSVH nói riêng 

đóng vài trò là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Chức năng gốc nguồn tiềm 

nhập trong DSVH là chức năng nâng đỡ và phát triển sự sống. Trong quá trình giao 

lƣu và hội nhập quốc tế, DSVH dân tộc là cơ sở để nƣớc ta hòa nhập với thế giới 

mà không bị tha hóa chính mình. Qua đó không chỉ làm giàu có, phong phú thêm 

bản sắc văn hóa dân tộc thông qua đối thoại, giao lƣu, tiếp biến với các nền văn hóa 

khác, đồng thời còn làm phong phú kho tàng DSVH của nhân loại. [175, tr.11-13] 

Để bảo tồn và phát triển DSVH dân tộc, GS. Hoàng Vinh đã đƣa ra một số 

kiến nghị chính sách nhƣ là: Xây dựng chính sách bảo tồn và phát triển DSVH cần 

xuất phát từ tinh thần khách quan, thận trọng và bao dung, cần căn cứ vào cả yêu 

cầu trƣớc mắt và yêu cầu lâu dài trong sự phát triển đất nƣớc; phải tính toán cân 

nhắc giữa chi phí đầu tƣ và hiệu quả KT-XH mang lại, không nên “làm bằng bất cứ 

giá nào” với những di sản khó mang lại hiệu quả xã hội cao và lâu dài. Xây dựng tƣ 

tƣởng “bảo tồn vì sự phát triển” có nghĩa là bảo tồn DSVH không phải là cất giữ 

cho khỏi mất, mà phải làm sao để phát huy đƣợc giá trị của di sản trong đời sống 

KT-XH của đất nƣớc và không ngừng làm giàu có, phong phú thêm kho tàng 

DSVH dân tộc. Về những chính sách cụ thể, tác giả kiến nghị, cần xây dựng hoàn 

chỉnh bộ luật về bảo tồn và sử dụng tài sản văn hóa dân tộc; xây dựng một thể chế 

chính sách về ngân sách tài chính; xây dựng bộ máy quản lý nhà nƣớc và hệ thống 

thiết chế sự nghiệp để tiến hành công tác bảo tồn và phát triển DSVH dân tộc trong 

điều kiện mới.  

Nghiên cứu của Hoàng Vinh cũng giới thiệu một số kinh nghiệm của Nhật 

Bản trong bảo tồn và phát triển DSVH dân tộc mà với những sự tƣơng đồng về văn 

hóa Việt Nam có thể tham khảo nhƣ: Chú trọng nâng cao nhận thức cho toàn xã hội 

về vai trò, chức năng của tài sản DSVH đối với sự phát triển của đất nƣớc. Về các 

chính sách cụ thể, Nhật Bản đã xây dựng tổ chức bộ máy theo chiều dọc chuyên 

trách các vấn đề văn hóa và bảo tồn, phát triển DSVH quốc gia và nhà nƣớc cung 

cấp ngân sách cho công tác này. Thực hiện “Bảo tồn tài sản văn hóa trên cơ sở xác 
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lập quyền sở hữu và sự bảo trợ của nhà nƣớc”, Nhật Bản đã ban hành Bộ luật bảo 

tồn các tài sản văn hóa từ những năm 80 của thế kỷ XX... 

Nghiên cứu Cultural Heritage and Tourism in the Developing World: A 

regional perspective (DSVH và du lịch ở các nước đang phát triển: Tiếp cận từ góc 

nhìn khu vực) [194] do hai tác giả Dallen J. Timothy, Gyan P. Nyaupane chủ biên. 

Với góc độ nghiên cứu liên ngành, nội dung cuốn sách tập trung làm rõ mối quan hệ 

giữa DSVH và phát triển du lịch ở các nƣớc đang phát triển.  

Theo các tác giả sách, DSVH bao gồm di sản vật thể (Tangible heritage) là 

các dấu tích vật chất của môi trƣờng văn hóa đƣợc xây dựng bao gồm các di tích, 

công trình công cộng và nhà ở lịch sử, lâu đài và nhà thờ lớn, bảo tàng và các di tích 

khảo cổ đền, miếu, lâu đài và các địa điểm khảo cổ… và di sản phi vật thể 

(Intangible heritage) bao gồm các yếu tố nhƣ là âm nhạc, khiêu vũ, ngôn ngữ, tôn 

giáo, ẩm thực, truyền thống nghệ thuật và lễ hội… và Du lịch di sản (Heritage 

Tourism) đƣợc định nghĩa là hình thức du lịch dựa vào các tài nguyên văn hóa 

truyền thống và lịch sử.  

Về mối quan hệ giữa DSVH và phát triển KT-XH, theo các tác giả, DSVH 

có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển KT-XH thông qua phát triển du lịch di 

sản nhƣ là một công cụ xóa đói giảm nghèo, kích thích nền kinh tế, tạo việc làm và 

sinh kế cho ngƣời dân, tăng doanh thu cho công tác bảo tồn và quản lý di sản. 

Ngoài các cơ hội kinh tế, du lịch di sản có thể giúp trao quyền cho cộng đồng địa 

phƣơng, trẻ hóa không gian đô thị lịch sử, giúp một quốc gia hoặc điểm đến cải 

thiện hình ảnh của mình và thúc đẩy đoàn kết dân tộc. Ngƣợc lại, nghiên cứu cũng 

chỉ ra một số tác động tiêu cực của du lịch đối với DSVH, nghiên cứu đã đƣa ra 

những minh họa cụ thể về hậu quả của du lịch có thể gây ra khi nhà cửa, làng mạc 

và không gian linh thiêng của ngƣời dân đƣợc mở cửa cho du khách có thể làm biến 

đổi văn hóa và “di sản hóa” cuộc sống, đó là thay đổi các nghi lễ, truyền thống, làm 

mới các DSVH… để chiều lòng du khách; gây ra các vấn đề về môi trƣờng nhƣ: ô 

nhiễm rác thải, tiếng ồn, xâm hại đến di tích và cảnh quan văn hóa; vấn đề phân 

phối lợi ích không công bằng, lợi ích thu đƣợc từ du lịch di sản phần lớn thuộc về 

các nhà đầu tƣ bên ngoài hoặc các công ty du lịch lớn, còn cộng đồng địa phƣơng 

chỉ nhận đƣợc phần lợi ích rất nhỏ; du lịch phát triển cũng làm tăng chi phí sinh 

hoạt cuộc sống của ngƣời dân, chính quyền ƣu tiên phát triển du lịch khiến ngƣời 

dân bị đẩy khỏi khu vực trung tâm di sản, phải dịch chuyển đến nơi sinh sống mới. 
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Và các tác giả cảnh báo rằng, các nƣớc đang phát triển thƣờng ƣu tiên việc tạo ra 

nguồn thu rất cần thiết hơn là bảo tồn, điều này thƣờng dẫn đến sự xuống cấp của 

các di sản. 

Sau khi nghiên cứu, khảo sát thực trạng phát triển du lịch di sản ở các nƣớc 

thuộc nhiều khu vực trên thế giới, các tác giả đã tập trung vào những thách thức 

chung mà các nƣớc đang phát triển phải đối mặt và thảo luận về những tác động của 

du lịch di sản và định hƣớng tƣơng lai. Đó là các thách thức nhƣ: giải quyết vấn đề 

mối quan hệ giữa di sản và phát triển bền vững; vấn đề quyền sở hữu, đại diện và 

diễn giải di sản; vai trò của cộng đồng với việc bảo tồn, khai thác di sản; vấn đề 

quản lý và chính sách phát triển du lịch di sản; vấn đề tác động của toàn cầu hóa đến 

di sản. Từ đó, các tác giả đã đƣa ra những khuyến nghị chiến lƣợc: du lịch di sản có 

vai trò quan trọng đối với sự phát triển KT-XH, muốn phát huy vai trò tích cực của 

nó thì cần quy hoạch, quản lý theo hƣớng quản trị du lịch di sản dựa vào cộng đồng 

(community-based governance). Cần thúc đẩy giáo dục, truyền thông để nâng cao 

nhận thức về giá trị di sản và tăng cƣờng hợp tác khu vực và quốc tế để học hỏi mô 

hình phát triển du lịch di sản hiệu quả.  

Tác giả Bùi Hoài Sơn trong nghiên cứu DSVH để làm gì và một số câu 

chuyện quản lý di sản ở Việt Nam [90; tr18-22] đã đƣa ra cách quan niệm về 

DSVH, để trở thành DSVH, các sản phẩm văn hóa ít nhất phải trải qua một quá 

trình chọn lọc từ quá khứ với 3 yếu tố then chốt là lịch sử (ghi lại những khía cạnh 

đƣợc lựa chọn của quá khứ), ký ức (là những lƣu giữ quá khứ của cá nhân, cộng 

đồng dƣới hình thức văn hóa dân gian) và báu vật (là những hiện vật của quá khứ 

tồn tại trong xã hội hiện tại nhƣ các DSVH vật thể) đáp ứng lợi ích cộng đồng xã 

hội và đƣợc thừa nhận là DSVH. Và DSVH không phải là một yếu tố bất biến qua 

thời gian và không gian, có những thứ trƣớc kia đƣợc coi là di sản nhƣng hiện nay 

không đƣợc coi là di sản nữa, ngƣợc lại có những thứ trƣớc kia không đƣợc coi là di 

sản những hiện có thể lại trở thành di sản.  

Xuất phát từ vai trò, chức năng văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của DSVH, 

tác giả đã chỉ ra mục đích của công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản nhằm: nhằm 

xác định, củng cố, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tạo ra 

những bằng chứng khoa học về lịch sử hình thành, phát triển của một cộng đồng, 

dân tộc; đáp ứng nhu cầu và làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân; Giúp 

cộng đồng, ngƣời dân ý thức về cội nguồn, tăng cƣờng tính đoàn kết cộng đồng, và 
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tăng cƣờng ý thức ngƣời dân về giữ gìn DSVH; tạo sản phẩm để phát triển du lịch, 

phát triển KT-XH địa phƣơng và quảng bá hình ảnh địa phƣơng, đất nƣớc ra bên 

ngoài. Theo tác giả, tùy vào mục đích để có cách bảo tồn và phát huy cụ thể cho 

từng trƣờng hợp DSVH cụ thể. Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị DSVH cần gắn 

với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phƣơng, đất nƣớc.  

Nghiên cứu Cultural Heritage and Value Creation: Towards New Pathways 

(DSVH và sự kiến tạo giá trị: Những cách tiếp cận mới) [184] do tác giả Gaetano 

M. Golinelli chủ biên, dựa trên cách tiếp cận hệ thống, các tác giả đã phát triển lý 

thuyết mới về DSVH. 

Về DSVH, từ việc định nghĩa và làm sâu sắc khái niệm “giá trị văn hóa” 

trong bối cảnh hiện đại, các tác giả đã đƣa ra một cách nhìn mới về “DSVH” năng 

động, tích cực hơn, DSVH không chỉ là thứ cần bảo tồn mà còn là nguồn lực có khả 

năng tạo ra “giá trị mới” cho xã hội. Quan niệm cũ nhìn giá trị văn hóa một cách 

tĩnh tại và độc lập loại trừ mối quan hệ với cộng đồng, đồng nhất giá trị văn hóa với 

các tính chất nhƣ vẻ đẹp thẩm mỹ bên ngoài hoặc giá trị lịch sử, giá trị nghệ thuật. 

Theo các tác giả, “giá trị văn hóa” là “giá trị sử dụng” đƣợc hình thành thông qua 

mối quan hệ giữa con ngƣời với di sản, chứ không chỉ nằm ở bản thân hiện vật. Di 

sản có giá trị khi nó “còn sống” và gắn với cộng đồng sử dụng, còn đƣợc cảm nhận, 

truyền tải và tái tạo. Điều này có nghĩa là giá trị văn hóa chính là sản phẩm của nhận 

thức tập thể và sự tƣơng tác xã hội, chứ không phải là thuộc tính khách quan cố 

định của một đối tƣợng. Từ cách nhìn nhận giá trị văn hóa nhƣ vậy, tác giả đƣa ra 

một cách nhìn nhận mới về DSVH, DSVH là một phần trong “hệ thống sống” của 

xã hội. Nó tồn tại và phát triển trong mối quan hệ giữa quá khứ- hiện tại-tƣơng lai. 

Theo tác giả, giá trị của di sản không phải là giá trị nội tại, tự thân, tồn tại độc lập 

không phụ thuộc vào con ngƣời, cộng đồng mà “giá trị sử dụng” mới là trung tâm, 

di sản chỉ có ý nghĩa nếu đƣợc sử dụng một cách có ý thức và phù hợp với cộng 

đồng, do cộng đồng đánh giá là có giá trị hay không, lúc này “giá trị sử dụng” đã trở 

thành “giá trị xã hội”. Quan điểm này khá tƣơng đồng với nhà nghiên cứu Hoàng 

Vinh trong nghiên cứu Một số vấn đề về bảo tồn và phát triển DSVH dân tộc.[175] 

Các tác giả đã xem DSVH là “tài sản văn hóa” (bene culturale), bao gồm cả di sản 

vật thể nhƣ các công trình kiến trúc, di tích, hiện vật... và di sản phi vật thể nhƣ tri 

thức truyền thống, lễ hội, ký ức tập thể... Tài sản văn hóa không tồn tại độc lập, mà 

luôn vận hành trong một hệ thống mở-nơi có sự tƣơng tác với con ngƣời, cộng 
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đồng, môi trƣờng và các quy luật xã hội. Tài sản văn hóa chỉ thực sự có giá trị khi 

đƣợc kích hoạt và sử dụng trong đời sống nhƣ một yếu tố năng động, góp phần thúc 

đẩy sự phát triển xã hội. 

Từ quan niệm nhƣ vậy đã dẫn đến hàng loạt những thay đổi trong công tác 

quản lý, bảo tồn di sản. Các tác giả muốn nhấn mạnh rằng: để DSVH thực sự tạo ra 

giá trị cho xã hội hiện đại, nó phải đƣợc tích hợp vào hệ thống xã hội mở và việc 

quản trị nó cần có sự phối hợp đa bên và tƣ duy hệ thống. DSVH không nên chỉ 

đƣợc “quản lý” nhƣ một đối tƣợng vật lý, mà cần đƣợc “quản trị” nhƣ một hệ thống 

sống động, có khả năng thích ứng và phát triển cùng cộng đồng. Quản trị di sản là 

đặt di sản vào một hệ thống với các mối quan hệ tƣơng tác của nhiều yếu tố nhƣ 

kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ… Cần xây dựng hệ thống 

quản trị chung về DSVH bao gồm nhiều yếu tố nhƣ: tài sản di sản, chủ thể quản lý 

nhà nƣớc, cộng đồng địa phƣơng, ngƣời tiêu dùng văn hóa, doanh nghiệp, nhà đầu 

tƣ, các tổ chức văn hóa - xã hội và các kênh truyền thông giáo dục. Các yếu tố cùng 

tƣơng tác trong hệ thống chung, đóng góp và điều chỉnh theo mục tiêu phát triển 

bền vững. Việc quản trị hệ thống di sản phải dựa trên giá trị sử dụng (value-in-use), 

chứ không đơn thuần là giá trị nội tại hay vật lý. Khi cộng đồng có thể sử dụng, 

tƣơng tác, và tái tạo ý nghĩa với di sản, thì di sản mới thực sự "sống" và có khả năng 

tạo gia lợi ích về kinh tế xã hội. Quản trị hiệu quả cần phát huy vai trò của các chủ 

thể nhƣ cộng đồng địa phƣơng không chỉ là “ngƣời giữ di sản” mà còn là ngƣời sử 

dụng và phát triển di sản. Nhà nƣớc đóng vai trò điều phối và hỗ trợ, chứ không độc 

quyền định đoạt. Cơ chế hợp tác liên ngành - liên cấp - liên chủ thể cần đƣợc thiết 

lập linh hoạt. Mục tiêu cao nhất của công tác quản trị di sản là làm cho di sản trở 

thành nguồn lực tạo giá trị liên tục thay vì chỉ là đối tƣợng bảo vệ.  

Trên cơ sở hệ thống lý thuyết về DSVH, các tác giả sách đã minh họa bằng 

những trƣờng hợp cụ thể về di sản trong thực tiễn quốc tế. Tác giả phân tích nội 

dung, mục tiêu và nguyên tắc của Công ƣớc UNESCO 2003, nhấn mạnh đến vai trò 

của cộng đồng trong việc gìn giữ tri thức truyền thống, tập quán xã hội, và nghi lễ - 

vốn là phần sống động của di sản nhân loại. Trên cơ sở Công ƣớc Di sản thế giới 

năm 1972, tác giả phân tích trƣờng hợp cụ thể về việc bảo tồn và phát huy cảnh 

quan canh tác nông nghiệp truyền thống ở một vùng trồng nho của nƣớc Ý. Tác giả 

chứng minh rằng những cảnh quan này không chỉ mang giá trị văn hóa, lịch sử cần 
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đƣợc bảo vệ mà còn có thể trở thành đòn bẩy kinh tế, gia tăng sức cạnh tranh vùng 

và thu hút du lịch. Bảo tồn di sản cảnh quan không đồng nghĩa với việc “đóng 

băng” chúng mà là làm sống động và phát huy giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa vốn đã 

tồn tại trong không gian ấy. Để làm sáng tỏ thêm về khái niệm DSVH, tác giả đã 

phân tích việc UNESCO công nhận “Chế độ ăn Địa Trung Hải” là DSVH phi vật 

thể (năm 2010), nhƣ một minh chứng cho việc di sản không chỉ là các vật thể hữu 

hình, mà có thể là thói quen ăn uống, tập quán sinh hoạt gắn với cộng đồng và vùng 

đất. Đó không chỉ là cách ăn, mà đó là hệ thống tri thức, tập quán và giá trị xã hội - 

nơi ẩm thực gắn với môi trƣờng, cộng đồng, và các nghi lễ gia đình. Qua đó, các tác 

giả nhấn mạnh rằng di sản không chỉ nằm trong bảo tàng hay kiến trúc cổ, mà hiện 

diện trong đời sống hàng ngày, trong bữa cơm, câu chuyện và ký ức cộng đồng. 

Với những nội dung lý luận và thực tiễn đƣợc trình bày, nghiên cứu Cultural 

Heritage and Value Creation: Towards New Pathways đã cung cấp những quan 

niệm mới về nhiều vấn đề liên quan đến di sản và đã đề xuất cách tiếp cận hệ thống, 

liên ngành có tính ứng dụng cao trong nghiên cứu và quản trị di sản. Theo đó, di sản 

không phải là một gánh nặng bảo tồn, mà là nguồn lực sáng tạo và nền tảng cho 

phát triển bền vững trong xã hội hiện đại. 

Nghiên cứu cultural Heritage, and Outstanding Universal Value: Value -

Based Analyses of the World Heritage and Intangible cultural Heritage 

conventionst (DSVH và giá trị nổi bật toàn cầu: Phân tích dựa trên giá trị của 

Công ước Di sản Thế giới và Công ước DSVH Phi vật thể) [188] của Sophia Labadi 

đã bàn luận các vấn đề về xác định giá trị nổi bật toàn cầu (OUV) và ghi danh 

DSVH thế giới. Với việc phân tích hai công ƣớc của UNESCO, Công ƣớc Di sản 

thế giới (1972) và Công ƣớc DSVH phi vật thể thế giới (2003) và thực tiễn thi hành, 

vận dụng hai Công ƣớc ở các quốc gia, tác giả đã cho thấy việc xác định và ghi 

danh di sản thế giới là một quá trình rất phức tạp, tiêu chuẩn giá trị nổi bật toàn cầu-

căn cứ để ghi danh di sản thế giới cũng còn nhiều tranh luận và cách hiểu khác 

nhau, việc đề cử ghi danh di sản thế giới nhiều khi đằng sau nó còn có những động 

cơ chính trị, lợi ích KT-XH mà làm mờ đi những lớp giá trị truyền thống của di sản. 

Khung khổ pháp lý quốc tế của UNESCO vẫn không ngừng đƣợc điều chỉnh, bổ 

sung ngày càng hoàn thiện hơn để việc đề cử, thẩm định và ghi danh di sản thế giới 

trở nên xác thực và minh bạch hơn.  
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Một nội dung quan trọng đƣợc đề cập trong nghiên cứu là vấn đề mối quan 

hệ của DSVH cụ thể là DSVH thế giới với phát triển bền vững. Labadi đặt ra vấn 

đề: liệu việc ghi danh di sản thế giới (World Heritage) có thực sự đem lại sự phát 

triển bền vững (sustainable development) cho cộng đồng địa phƣơng hay chỉ tạo ra 

lợi ích du lịch ngắn hạn và gây ra những tác động tiêu cực nhƣ: thƣơng mại hóa, 

làm tăng giá đất, đánh mất bản sắc… Bà đã phân tích một số chính sách và thực tế 

thực hiện và chỉ ra, tuy UNESCO tuyên truyền về du lịch bền vững, nhƣng thực tế, 

kết quả rất khác nhau tùy năng lực quản lý, kế hoạch quản lý (management plan) 

của từng quốc gia/địa phƣơng. Qua thực tiễn, bà đã khuyến nghị: cần có công cụ 

quản trị điểm đến (destination management), phân bổ lợi ích cho cộng đồng, và 

giám sát các tác động du lịch nếu không “nhãn UNESCO” có thể làm trầm trọng 

thêm bất bình đẳng. Để di sản phát huy đƣợc vai trò của di sản với phát triển du lịch 

nói riêng và phát triển bền vững nói chung đòi hỏi các quốc gia/địa phƣơng phải có 

kế hoạch và năng lực quản lý, lấy lợi ích cộng đồng và vai trò của cộng đồng là 

trung tâm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. DSVH Cố đô Hoa Lƣ là một 

trong những bộ phận cốt lõi của Di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giời - 

Quần thể danh thắng Tràng An, những vấn đề đƣợc bàn luận trong nghiên cứu về 

vai trò của DSVH thế giới với phát triển bền vững, và những gợi ý nhằm giải quyết 

hài hòa mối quan hệ bảo tồn, giữ gìn di sản thế giới với khai thác, phát huy giá trị di 

sản phục vụ quá trình phát triển là những nội dung quan trọng mà tỉnh Ninh Bình có 

thể tham khảo trong quá trình quản trị đối với DSVH Cố đô Hoa Lƣ trong bối cảnh 

hiện nay. 

Nghiên cứu Những quan điểm tiếp cận mới về DSVH trong tiến trình hội 

nhập và phát triển ở Việt Nam hiện nay [56, tr.33-65] của tác giả Dƣơng Văn Sáu 

đã làm rõ khái niệm DSVH, mối quan hệ giữa DSVH và phát triển, đồng thời đƣa 

ra nhƣng quan niệm tiếp cận mới về bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị DSVH 

dƣới góc nhìn của kinh tế du lịch. 

Về quan niệm về DSVH, sau khi phân tích những đặc trƣng của DSVH và 

phân tích quan niệm về DSVH đƣợc quy định trong Luật DSVH (2013) [81], tác 

giả đã đƣa ra quan niệm về DSVH, xác định DSVH là tài sản chung của cả cộng 

đồng; đƣợc cộng đồng công nhận, bảo tồn và phát triển, nâng tầm giá trị và đƣợc 

trao truyền cho các thế hệ tiếp theo, trở thành di sản muôn đời của dân tộc và đóng 

góp vào nền văn hóa nhân loại. 
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Mối quan hệ giữa DSVH với phát triển KT-XH đƣợc nghiên cứu chỉ ra 

thông qua mối quan hệ giữa DSVH với phát triển du lịch, theo đó, DSVH đƣợc 

xem là tài nguyên văn hóa của kinh tế du lịch, trở thành nguyên liệu cho ngành 

công nghiệp du lịch, đem lại nguồn lợi kinh tế cho địa phƣơng và cho đất nƣớc, 

đồng thời du lịch góp phần khôi phục, bảo tồn và phát triển DSVH, nâng tầm 

DSVH, quảng bá văn hóa dân tộc ra thế giới trong quá trình giao lƣu và hội nhập. 

Từ đó, cần lựa chọn một hƣớng tiếp cận mới cho công tác bảo tồn, khai thác và 

phát huy giá trị DSVH, làm sao để phát huy hiệu quả giá trị, vai trò của DSVH 

trong đời sống KT-XH.  

Sau khi giới thiệu các quan điểm tiếp cận truyền thống về bảo tồn, khai thác, 

phát huy giá trị DSVH nhƣ: Quan điểm bảo tồn nguyên trạng, quan điểm bảo tồn 

phát triển, quan điểm cách tân văn hóa, nghiên cứu giới thiệu một số quan niệm phổ 

biến hiện nay về bảo tồn, phát huy giá trị di sản đó là quan điểm “bảo tồn động” 

DSVH nhằm phát huy giá trị của DSVH trong đời sống KT-XH, gắn sự tồn tại và 

phát triển của DSVH với sự vận hành của đời sống, đem lại lợi ích nhiều mặt cho 

cộng đồng chủ thể của DSVH, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn và phát triển 

DSVH của các chủ thể, từ đó giúp DSVH đƣợc bảo vệ và phát triển một cách bền 

vững. Nghiên cứu cũng chỉ rõ khai thác, phát huy giá trị DSVH trong phát triển du 

lịch chính là giải pháp để “bảo tồn động” các DSVH dân tộc.  

Trong nhóm các nghiên cứu: Đặng Văn Bài: DSVH: “nguồn vốn” cho phát 

triển kinh tế -xã hội [100; tr81-89]; Nguyễn Đình Bắc, Trần Mạnh Quân: Vai trò 

của DSVH đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay [100; tr154-162]; 

Đỗ Văn Trụ: Phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội từ các giá trị DSVH một cách bền 

vững [100, tr.89-102], các tác giả đều thống nhất cho rằng, DSVH là sản phẩm do 

con ngƣời sáng tạo ra; thể hiện bản sắc của cộng đồng, dân tộc; đƣợc chọn lọc, giữ 

gìn, lƣu truyền qua nhiều thế hệ. Những sản phẩm văn hóa đƣợc giữ gìn và truyền 

từ đời này sang đời khác, đƣợc coi là DSVH chỉ khi nó còn có ích, có giá trị thúc 

đẩy sự phát triển của xã hội, con ngƣời. Vì vậy, DSVH đƣợc coi là “vốn văn hóa”, 

là “nguồn lực”, có khả năng đóng góp và sự phát triển KT-XH của cộng đồng, dân 

tộc. Trong chiến lƣợc phát triển đất nƣớc hiện nay, cần có giải pháp gắn bảo tồn, 

phát huy giá trị, vai trò của DSVH với phát triển KT-XH để hƣớng đến sự phát triển 

bền vững đất nƣớc. 
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*Những công trình tập trung nghiên cứu thực tiễn bảo tồn, khai thác và phát 

huy giá trị DSVH gắn với phát triển KT-XH 

Tác giả Arthur Pedersen trong tài liệu Quản lý du lịch tại các di sản thế giới, 

Tài liệu hướng dẫn thực tiễn cho các nhà quản lý khu Di sản thế giới [74] cho rằng, 

DSVH là nguồn tài nguyên nhân văn vô cùng quý giá. Tuy nhiên, giá trị DSVH và 

vai trò của nó chỉ đƣợc phát huy trong đời sống thông qua các hoạt động khai thác, 

phát huy giá trị di sản trong các hoạt động KT-XH. Và ngành công nghiệp du lịch 

đƣợc xem là một công cụ hữu ích nhất cho việc bảo tồn và phát huy DSVH. Qua 

quá trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy, du lịch đang là nhân tố ngày càng quan 

trọng trong việc hoạch định và quản lý các khu di sản thế giới của UNESCO. Thông 

qua công cụ khai thác là du lịch, vai trò kinh tế và vai trò văn hóa, xã hội của di sản 

đƣợc thể hiện. Các loại hình du lịch nói chung, du lịch văn hóa nói riêng tạo việc 

làm, tạo ra lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phƣơng, đóng góp cho ngân quỹ phục 

vụ bảo tồn, trùng tu di sản, quảng bá, thúc đẩy các giá trị văn hóa đặc sắc của địa 

phƣơng… Tuy nhiên, bên cạnh đó, du lịch cũng đƣa lại nhiều vấn đề tiêu cực về 

môi trƣờng, văn hóa, xã hội… Đòi hỏi phải quản lý phát triển du lịch bền vững ở 

các khu di sản.  

Với 8 chủ đề đƣa ra, tài liệu hƣớng dẫn đã lập định nhận thức chung về nhiều 

thuật ngữ liên quan và cung cấp hệ thống phƣơng pháp luận để các nhà quản lý khu 

di sản giải quyết các vấn đề về quản lý du lịch di sản. Tài liệu cũng đƣa ra rất nhiều 

biện pháp có tính khả thi có thể áp dụng cho các cuộc thăm dò, khảo sát, theo dõi 

chính sách, thực hiện quản lý, quảng bá khu di sản và liên hệ với những ngƣời có 

lợi ích. Theo tác giả, để quản lý phát triển du lịch bền vững ở cả khu di sản thiên 

nhiên hay DSVH đòi hỏi một quá trình can dự chặt chẽ: cần quan tâm đến các vấn 

đề xác định mục đích chính sách và mục tiêu quản lý, làm việc với những ngƣời có 

lợi ích và nâng cao năng lực - sức chứa của các khu di sản tức là khả năng tiếp nhận 

lƣợng khách trong cùng một thời điểm và tăng cƣờng các hoạt động tuyên truyền, 

quảng bá di sản. Trong đó, tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề quản lý du khách 

để đảm bảo quản lý tốt những tác động của du khách đến khu vực di sản. Đó là hoạt 

động cân bằng giữa lƣợng du khách và những tác động mà họ gây ra và khả năng 

chấp nhận của khu vực di sản. Để quản lý tốt du khách đòi hỏi phải có chính sách 

du lịch dựa trên mục tiêu bảo toàn và bảo tồn di sản và những chính sách này đƣợc 

những ngƣời có lợi ích ủng hộ và tuân thủ các quy định pháp luật, khuyến khích các 
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cuộc tranh luận và sự theo dõi, giám sát hoạt động du lịch. Những phƣơng pháp, 

biện pháp quản lý đƣợc đƣa ra trong tài liệu, các nhà quản lý có thể lựa chọn và tùy 

cơ áp dụng vào khu vực di sản mà mình quản lý. 

DSVH Cố đô Hoa Lƣ có một phần quan trọng nằm trong vùng lõi di sản hỗn 

hợp thế giới quần thể danh thắng Tràng An. Việc tham khảo những hƣớng dẫn của 

Athur Perderson sẽ rất hữu ích trong việc bàn luận các vấn đề về khai thác, phát huy 

giá trị DSVH trong phát triển KT-XH gắn với bảo tồn, giữ gìn di sản.  

Trong nghiên cứu Khai thác DSVH như là một tài nguyên du lịch [16, tr.38] 

tác giả Nguyễn Thị Chiến đã khẳng định DSVH chính là nguồn tài nguyên phong 

phú, dồi dào và quý giá cho ngành kinh tế du lịch. Tuy nhiên, thông qua những 

minh chứng cụ thể, tác giả đã nêu lên một số vấn đề bất cập, hạn chế nổi cộm trong 

khai thác DSVH phục vụ phát triển du lịch nhƣ: cách ứng xử lâu nay đối với nguồn 

tài nguyên này chƣa đƣợc thích đáng. Du lịch chỉ biết khai thác giá trị của di sản 

mang lại nguồn lợi kinh tế mà chƣa có sự tái đầu tƣ trở lại để bảo tồn, giữ gìn di sản 

dẫn đến nhiều DSVH bị xuống cấp, bị làm biến dạng, hủy hoại nghiêm trọng. Đó 

còn là hạn chế trong công tác quản lý nhà nƣớc, còn thiếu những quy định, quy chế 

phối hợp giữa các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị trong quản lý khai thác, sử dụng 

gắn với bảo tồn, giữ gìn DSVH. Đây là những vấn đề nổi cổm cần phải đƣợc giải 

quyết nhằm gắn bảo tồn, phát huy giá trị DSVH với phát triển bền vững KT-XH hội 

của đất nƣớc nói chung và phát triển du lịch nói riêng.  

Theo nhóm tác giả Nguyễn Thị Phƣơng Châm - Hoàng Cầm trong Nghiên 

cứu DSVH và sự phát triển bền vững, nhân văn ở Việt Nam hiện nay[15] DSVH 

bao gồm cả các yếu tố mang tính vật thể và phi vật thể biểu hiện bản sắc và sự kế 

tục văn hóa dân tộc. Nghiên cứu đã khái lƣợc quá trình phát triển nhận thức của 

nhân loại về mối quan hệ giữa DSVH và phát triển, từ chỗ DSVH chỉ đƣợc quan 

niệm là các yếu tố vật thể, và bị coi là yếu tố đi ngƣợc sự phát triển, cùng với sự 

phát triển của thực tiễn, nhân loại đã thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá về vai trò 

của DSVH, từ những năm 80 của thế kỉ XX, DSVH đƣợc coi là một trong bốn trụ 

cột của phát triển bền vững, vai trò kinh tế, văn hóa, xã hội của DSVH ngày càng 

đƣợc đánh giá cao đối với sự phát triển. Từ đây, trên thế giới, cũng nhƣ ở Việt Nam, 

DSVH đã trở thành đối tƣợng đƣợc quan tâm trong các chủ trƣơng, chính sách phát 

triển của các quốc gia các tổ chức và là đối tƣợng nghiên cứu rất đƣợc chú trọng của 

https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/825837/di-san-van-hoa-va-su-phat-trien-ben-vung%2C-nhan-van-o-viet-nam-hien-nay.aspx
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các ngành khoa học, công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị DSVH gắn với 

phát triển KT-XH đƣợc chú trọng đầu tƣ thực hiện.  

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh, thách thức lớn nhất hiện nay trong việc phát 

huy giá trị, vai trò của DSVH đối với sự phát triển chính là vấn đề nhận thức, đó là 

nhận thức hạn hẹp về DSVH theo quan điểm chọn lọc, so sánh hơn - kém về mặt 

giá trị với hệ tiêu chí áp đặt từ bên ngoài, dẫn đến phân biệt đối xử với các DSVH. 

Đó là nhận thức phát triển gắn với DSVH chỉ hạn hẹp ở khía cạnh phát triển kinh tế, 

nên DSVH chủ yếu mới đƣợc khai thác vì sự tăng trƣởng kinh tế, vai trò văn hóa, 

xã hội của di sản chƣa đƣợc chú trọng phát huy.  

Tác giả Nguyễn Thị Thống Nhất trong nghiên cứu Khai thác hợp lý DSVH 

thế giới nhằm phát triển du lịch miền Trung Việt Nam [70], dƣới góc độ kinh tế, đã 

nhìn nhận DSVH nói chung, DSVH thế giới nói riêng là nguồn tài nguyên, là nguồn 

lực để phát triển kinh tế - ngành du lịch văn hóa. Cũng nhƣ các loại tài nguyên khác, 

để đảm bảo hƣớng đến sự phát triển bền vững thì cần phải khai thác một cách hợp 

lý. Tác giả đã đƣa ra quan niệm về “khai thác hợp lý DSVH nói chung và DSVH 

thế giới nói riêng”, đó là những hoạt động sử dụng DSVH nhƣ là nguồn lực để phát 

triển du lịch nhằm mục đích vừa mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng, dân tộc, 

khu vực, nơi có di sản vừa đảm bảo giữ gìn, bảo vệ nguyên vẹn di sản và bảo vệ 

môi trƣờng. Tác giả đã đƣa ra 7 tiêu chí đánh giá khai thác hợp lý DSVH thế giới 

trong phát triển du lịch bao gồm: (1) Khai thác đầy đủ DSVH thế giới; (2) khai thác 

luôn đi đôi với bảo tồn, giữ gìn và phát huy tính độc đáo của di sản; (3) phát triển du 

lịch phải tạo nguồn thu làm vốn tái đầu tƣ bảo vệ, trùng tu di sản; (4) phải đảm bảo 

đem lại việc làm và thu nhập cho cộng đồng; (5) Kết hợp phát triển du lịch DSVH 

với các loại hình du lịch khác; (6) đảm bảo sức chứa số lƣợng du khách cùng một 

lúc của DSVH và (7) bảo vệ môi trƣờng du lịch. Nghiên cứu đã trình bày kinh 

nghiệm của một số nƣớc về khai thác giá trị DSVH thế giới trong phát triển du 

lịch nhƣ Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, qua đó, nghiên cứu đã chỉ ra các bài 

học kinh nghiệm cho Việt Nam để khai thác hợp lý giá trị DSVH thế giới cho phát 

triển du lịch. Căn cứ trên 7 tiêu chí đƣa ra, tác giả đã phân tích, đánh giá thực 

trạng khai thác DSVH thế giới ở các tỉnh miền Trung trong phát triển du lịch nhƣ: 

phát triển du lịch ở đô thị cổ Hội An, Thánh Địa Mỹ Sơn (tỉnh Quảng Nam), Cố 

đô Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Thành Nhà Hồ (tỉnh Thanh Hóa) chỉ ra những kết 

quả đạt đƣợc và những hạn chế còn tồn tại. Căn cứ trên điều kiện tự nhiên, kinh tế, 
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xã hội của các tỉnh miền Trung và thực tiễn phát triển du lịch trên thế giới, của 

Việt Nam và của các tỉnh miền Trung, nghiên cứu đã chỉ ra cơ hội và thách thức 

trong khai thác, phát triển du lịch ở miền Trung. Và chỉ ra phƣơng hƣớng, mục 

tiêu, các nhóm giải pháp khai thác giá trị DSVH thế giới để phát triển du lịch ở 

miền Trung trong thời gian tới.  

Mặc dù, đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là hoạt động khai thác DSVH thế 

giới để phát triển du lịch, coi các DSVH thế giới nhƣ là những sản phẩm độc đáo để 

phát triển du lịch và đề tài nghiên cứu dƣới góc độ kinh tế học, nhƣng qua đó, NCS 

có thể tham khảo một số nội dung lý luận về DSVH, DSVH thế giới, du lịch văn 

hóa và qua hoạt động khai thác DSVH thế giới để phát triển du lịch của miền Trung 

đã cho thấy giá trị, vai trò của DSVH đã đƣợc khai thác và phát huy trong cuộc 

sống đem lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng. Đây chính là một nghiên cứu thực tiễn 

tạo cơ sở để NCS tiếp tục đi sâu nghiên cứu vai trò, tác động của DSVH đối với đời 

sống KT-XH của cộng đồng ngƣời dân đồng thời cũng nhận diện những ảnh hƣởng, 

nguy cơ, thách thức mà di sản phải đối mặt trƣớc những những tác động của các 

hoạt động KT-XH. 

Với cách tiếp cận văn hóa học, tác giả Đoàn Thị Thanh Thúy trong nghiên 

cứu Giá trị DSVH với phát triển du lịch ở Thủ đô Hà Nội hiện nay [137] đã tập 

trung vào làm rõ mối quan hệ giữa DSVH với phát triển du lịch, đó là mối quan hệ 

tác động hai chiều, DSVH là nguồn lực cho phát triển du lịch và là mục tiêu của 

phát triển du lịch. Ngƣợc lại, du lịch lại có tác động thúc đẩy giao lƣu, quảng bá văn 

hóa, đồng thời tạo nguồn lực phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH. 

Từ thực tiễn khai thác giá trị DSVH của Văn Miếu - Quốc Tử Giám phục vụ phát 

triển du lịch, tác giả đã phát hiện các vấn đề bất cập, mâu thuẫn đặt ra nhƣ: mâu 

thuẫn giữa nhu cầu khai thác với giữ gìn DSVH; mâu thuẫn giữa yêu cầu khai thác 

giá trị DSVH với sự bất cập về thể chế liên quan. Để khai thác, phát huy giá trị 

DSVH gắn với phát triển du lịch bền vững, nghiên cứu đã bàn luận một số nội dung 

nhƣ: nâng cao nhận thức về vai trò của DSVH với phát triển du lịch; nâng cao nhận 

thức về việc phát huy giá trị DSVH giáo dục; hoàn thiện các văn bản pháp luật về 

khai thác giá trị DSVH trong cơ chế thị trƣờng; vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị 

DSVH gắn với xây dựng điểm phát triển du lịch; vấn đề đào tạo nguồn nhân lực; 

vấn đề liên kết du lịch để khai thác hợp lý giá trị DSVH và vấn đề xây dựng mô 

hình quản lý kết hợp giữa bảo tồn và phát huy giá trị DSVH để phát triển văn hóa 
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và du lịch. Đây là nghiên cứu có chủ đề khá gần với đề tài luận án của NCS, mặc dù 

nghiên cứu chỉ dừng lại nghiên cứu tác động của DSVH với phát triển du lịch chứ 

không phải toàn bộ đời sống KT-XH, và những vấn đề và bàn luận đặt ra mới chỉ 

xuất phát từ thực tiễn DSVH ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhƣng qua nghiên cứu, 

đề tài của NCS có thể tham khảo các vấn đề lý luận về DSVH, và vai trò của DSVH 

với phát triển du lịch (một nội dung trong phát triển kinh tế gắn với di sản).  

1.1.2. Các nghiên cứu về di sản văn hóa ở Ninh Bình với phát triển kinh 

tế - xã hội 

*Các nghiên cứu về hệ thống DSVH ở Ninh Bình  

Tỉnh Ninh Bình đƣợc ví nhƣ một Việt Nam thu nhỏ, nơi đây có đầy đủ dạng 

địa hình từ đồng bằng, đồi, núi, sông, biển. Thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất 

này nhiều danh lam thắng tuyệt đẹp, có cả núi non hùng vĩ, sông nƣớc nên thơ trữ 

tình. Đặc biệt, Ninh Bình nằm ở cửa ngõ giao lƣu giữa miền Bắc - Trung và Tây 

Bắc, từ xa xƣa, nơi đây đã diễn ra sự giao thoa giữa các vùng văn hóa lớn. Trải qua 

mấy ngàn năm hình thành và phát triển, Ninh Bình đã trở thành mảnh đất giàu 

truyền thống văn hóa với nhiều loại hình văn hóa, hệ thống DSVH vật thể và phi vật 

thể phong phú, đa dạng, đặc sắc. Văn hóa, con ngƣời Ninh Bình đã trở thành đề tài 

thu hút đƣợc sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học.  

Cuốn sách Địa chí văn hóa dân gian Ninh Bình [113] của tác giả Trƣơng 

Đình Tƣởng là sự kế thừa của nhiều công trình nghiên cứu trƣớc đó, sử dụng kết 

quả nghiên cứu của nhiều ngành khoa học kết hợp với sự khảo cứu, điền dã, so sánh 

của nhóm tác giả. Nội dung của cuốn sách là một tập hợp những ghi chép, miêu tả 

về nhiều vấn đề của mảnh đất Ninh Bình nhƣ lịch sử, địa lý, dân cƣ, đặc biệt tập 

trung ghi chép, miêu tả tỉ mỉ về văn hóa dân gian của vùng đất Ninh Bình nhƣ 

những tri thức dân gian; truyện kể dân gian; ca dao, tục ngữ và nghệ thuật ca hát 

dân gian; Trò chơi và sinh hoạt dân gian; kỹ nghệ và ẩm thực dân gian; phong tục - 

tập quán và tín ngƣỡng dân gian; văn hóa dân gian dân tộc mƣờng. Cuốn sách còn 

có phụ lục ghi chép, giới thiệu về nhiều DSVH vật thể và phi vật thể, di sản thiên 

nhiên và những danh nhân, những nhà khoa bảng thời phong kiến tiêu biểu của 

Ninh Bình. Qua đây, cuốn sách đã cung cấp những tri thức quý giá về vẻ đẹp văn 

hóa, con ngƣời, quan niệm thẩm mỹ phong tục, tập quán truyền thống của vùng đất 

Ninh Bình.  
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Bài viết “Tiền sử Ninh Bình trong không gian văn hóa khu vực” của tác giả 

Nguyễn Việt [106, tr.82-86], dƣới góc nhìn khảo cổ học, dựa trên những di chỉ khảo 

cổ học đã khảo cứu đƣợc, tác giả đã khái quát quá trình biến đổi văn hóa mƣu sinh 

của ngƣời Tràng An từ thời tiền sử, từ những nhóm khai thác thức ăn thiên nhiên 

nhỏ lẻ, mở rộng của văn hóa Hòa Bình thời biển cạn, đến khai thác nhuyễn thể biển, 

nhuyễn thể nƣớc lợ khi biển tiến sâu vào đất liền, rồi chuyển sang dần sang khai 

thác nhuyễn thể nƣớc ngọt khi biển thoái. Sự biến đổi văn hóa mƣu sinh đó, theo tác 

giả, đó chính là sự thích nghi với sự biến đổi của sinh cảnh và sinh khối thức ăn 

trong cuộc sống của cƣ dân. 

Nhóm các bài viết: Tiềm năng văn hóa Ninh Bình cho sự phát triển kinh tế 

xã hội của Tỉnh của tác giả Lê Hồng Lý [106, tr.156-164]; “Một vài suy nghĩ về văn 

hóa và con người Ninh Bình trong phát triển bền vững” của tác giả Thích Thanh 

Nhiễu và Tạ Văn Tác [106; tr74-81]; DSVH: Nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội 

tình Binh Bình của tác giả Nguyễn Ngọc Phúc [100; tr608-616] đã cùng góp phần 

làm sáng tỏ kho tàng DSVH giàu có và đặc sắc- nguồn vốn nhân văn quan trọng tạo 

lợi thế cho Ninh Bình trong quá trình phát triển. Hệ thống di sản vật thể với dày đặc 

các di tích lịch sử văn hóa thờ vua Đinh, vua Lê và các vị công thần có công với 

dân, với nƣớc, thờ các vị thần núi, sông, biển, các vị tổ nghề… và các di tích gắn 

liền với tôn giáo, tín ngƣỡng của nhân dân nhƣ đình, chùa, miếu, phủ, nhà thờ… Hệ 

thống DSVH phi vật thể với đậm đặc không gian văn hóa lễ hội với khoảng 260 lễ 

hội diễn ra hàng năm, tiêu biểu nhƣ Lễ hội Hoa Lƣ, Lễ hội chùa Bái Đính… Đây 

còn là mảnh đất của nhiều ngành nghề truyền thống lâu đời nổi tiếng nhƣ điêu khắc 

đá Ninh Vân, thêu ren Văn Lâm, chiếu Kim Sơn… Ninh Bình còn là đất tổ của 

nghệ thuật chèo truyền thống với bà tổ nghề Phạm Thị Trân… và hệ thống di tích 

lịch sử cách mạng… Các nghiên cứu đã khẳng định hệ thống DSVH không chỉ có 

vai trò quan trọng, là nơi nuôi dƣỡng, bồi đắp tinh thần cho ngƣời dân mà còn trở 

thành nguồn lực quan trọng để Ninh Bình có thể khai thác, phát huy phục vụ quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng hƣớng đến sự phát triển bền vững 

địa phƣơng.  

Qua nghiên cứu Về văn hóa Tràng An - Hoa Lư, đô thị di sản thiên niên kỷ 

của tác giả Hồ Sỹ Quý, [84] trên cơ sở các vấn đề lý luận và thực tiễn về đô thị di 

sản thiên nhiên kỉ, nhà nghiên cứu Hồ Sỹ Quý đã khẳng định, với lợi thế về di sản, 

tỉnh Ninh Bình hội tụ đầy đủ các yếu tố để xây dựng thủ phủ của tỉnh trở thành một 
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đô thị di sản thiên nhiên kỉ theo Quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, với linh hồn của đô thị là văn hóa Tràng An - Hoa Lƣ - 

quần thể danh thắng Tràng An - di sản hỗn hợp tự nhiên và văn hóa thế giới duy 

nhất của khu vực Đông Nam Á, trong đó, DSVH Cố đô Hoa Lƣ là một trong ba 

vùng lõi của quần thể di sản, đó là kinh đô đầu tiên của quốc gia Đại Cồ Việt - Nhà 

nƣớc độc lập tự chủ đầu tiên của nƣớc ta sau ngàn năm Bắc thuộc; ngày nay, Cố đô 

Hoa Lƣ đã trở thành Di tích quốc gia đặc biệt, một không gian đậm đặc dấu ấn lịch 

sử, văn hóa của dân tộc. Quy hoạch xây dựng thành phố Hoa Lƣ trở thành thành 

phố văn minh hiện đại với đặc trƣng là đô thị di sản thiên nhiên kỷ, một đô thị vừa 

cổ kính vừa hiện đại, là phù hợp với đặc trƣng văn hóa, thực tiễn phát triển kinh tế- 

xã hội tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, phát triển theo định hƣớng đó, tỉnh Ninh Bình và 

DSVH Cố đô Hoa Lƣ phải đối diện với những thách thức thiên nhiên kỉ mà 

UNESCO đã cảnh báo các quốc gia có di sản thế giới đó là thách thức từ quá trình 

đô thị hóa và thách thức từ vấn đề quản trị không gian đô thị hiện đại hóa làm sao 

để vừa phát triển kinh tế đô thị; hiện đại hóa các tổ chức và cách thức hoạt động 

hành chính công ở tất cả các cấp quản lý nhà nƣớc ở đô thị mà không làm mất đi 

những đặc trƣng văn hóa của đô thị cổ Cố đô Hoa Lƣ. Điều này, đỏi hỏi tỉnh Ninh 

Bình cần hết sức thận trọng và cần tìm ra những giải pháp thực hiện hiệu quả. 

Các nghiên cứu đã góp phần khắc họa vẻ đẹp văn hóa, con ngƣời của vùng 

đất Ninh Bình và đánh giá đây không chỉ là niềm tự hào của Ninh Bình mà còn là 

tài sản quý giá để Ninh Bình có thể khai thác, phát huy trong quá trình phát triển. 

Tiếc là chƣa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa, con ngƣời Ninh Bình 

trong thời kỳ hiện đại, bởi, không chỉ có văn hóa dân gian truyền thống và ngƣời 

dân nơi đây còn sáng tạo ra nhiều giá trị văn hóa thể hiện bản sắc, đặc trƣng của văn 

hóa, con ngƣời Ninh Bình trong tiến trình hội nhập và phát triển. 

* Các nghiên cứu về thực tiễn bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị DSVH ở 

Ninh Bình gắn với phát triển kinh tế - xã hội  

Trong công trình nghiên cứu“Biến đổi văn hóa sinh kế của cư dân tại quần 

thể danh thắng Tràng An trước tác động của du lịch” [64] với góc độ nghiên cứu 

văn hóa học, trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về biến đổi văn hóa sinh kế: 

khái niệm, cấu trúc văn hóa sinh kế; phát triển du lịch và văn hóa sinh kế bền vững, 

tác giả Bùi Văn Mạnh đã phân tích, đánh giá thực trạng biến đổi văn hóa sinh kế 
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của cƣ dân tại khu vực quần thể danh thắng Tràng An trên các mặt nguồn lực sinh 

kế, hoạt động sinh kế, biến đổi các giá trị văn hóa sinh kế và đánh giá các yếu tố tác 

động và các xu hƣớng phát triển du lịch tác động đến biến đổi văn hóa sinh kế của 

cƣ dân và đề xuất một số giải pháp phát triển sinh kế bền vững của cƣ dân nơi đây. 

Để hƣớng vào thực hiện mục tiêu nghiên cứu, công trình đã có những nghiên cứu 

tổng quan về kho tàng tài nguyên văn hóa của Ninh Bình thuộc quần thể Tràng An 

bao gồm cả DSVH vật thể nhƣ các di tích khảo cổ học, di tích lịch sử, văn hóa… và 

DSVH phi vật thể nhƣ các lễ hội, các nghề truyền thống, tín ngƣỡng dân gian, tri 

thức dân gian… Đây chính là nền tảng quan trọng để Ninh Bình đẩy mạnh phát 

triển du lịch thúc đẩy phát triển KT-XH địa phƣơng, tạo ra những biến đổi trong đời 

sống vật chất và tinh thần của ngƣời dân, trong đó có sự biến đổi về văn hóa sinh 

kế. Mặc dù nghiên cứu không tập trung phân tích, đánh giá vai trò của DSVH với 

KT-XH của địa phƣơng và của ngƣời dân nhƣng đã khẳng định hệ thống DSVH và 

thiên nhiên là điều kiện quan trọng nhất để tạo cơ sở đẩy mạnh phát triển du lịch. 

Khi phân tích, đánh giá thực trạng biến đổi các yếu tố của văn hóa sinh kế, thì đồng 

thời, nghiên cứu cũng chỉ ra những biến đổi trong đời sống vật chất và tinh thần của 

ngƣời dân và biến đổi KT-XH của địa phƣơng nhờ đẩy mạnh phát triển du lịch trên 

cơ sở khai thác thế mạnh về DSVH và cảnh quan thiên nhiên. Địa bàn nghiên cứu 

trong luận án của nghiên cứu sinh là khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa 

Lƣ, có một số di tích trong khu vực trung tâm thuộc khu vực bảo vệ của Di sản thế 

giới Quần thể danh thắng Tràng An. Vì vậy, NCS có thể tham khảo một số nội 

dung liên quan đến luận án nhƣ: các thông tin thực tiễn trong Luận án về hệ thống 

DSVH, tác động của việc khai thác, phát huy giá trị di sản trong phát triển du lịch 

đến cuộc sống ngƣời dân và những thông tin về nguồn nhân lực, cơ cấu kinh tế địa 

phƣơng, tình hình kinh doanh dịch vụ, du lịch trên địa bàn… 

Nhóm tác giả Vũ Thị Hƣờng-Nguyễn Thị Thu Giang trong bài viết Hiệu quả 

mô hình quản lý công tư tại quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình [53]; đã 

khẳng định lợi thế về di sản không chỉ làm giàu có đời sống tinh thần và là niềm tự 

hào của ngƣời dân Ninh Bình, mà giá trị về kinh tế của di sản đã đƣợc Ninh Bình 

chú trọng, khai thác, phát huy thông qua hoạt động phát triển du lịch. Để việc khai 

thác, phát huy giá trị của di sản vừa mang lại lợi ích kinh tế, xã hội vừa gắn với bảo 

tồn, giữ gìn di sản, tỉnh Ninh Bình hiện đang áp dụng mô hình quản lý hợp tác công 
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- tƣ. Bài viết đã phân tích thực trạng mô hình quản lý công tƣ tại quẩn thể danh 

thắng Tràng An, trong đó, đại diện cho quản lý nhà nƣớc là hoạt động của Ban 

quản lý quần thể danh thắng trực thuộc Sở du lịch tỉnh, chịu trách nhiệm thực hiện 

quản lý nhà nƣớc về di sản, trực tiếp hƣớng dẫn, quản lý và định hƣớng và giám 

sát hoạt động du lịch tại khu vực. Đơn vị chịu trách nhiệm vận hành, khai thác du 

lịch là đơn vị tƣ nhân - Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trƣờng. Sự phối hợp giữa 

đơn vị giám sát của Nhà nƣớc và khai thác của tƣ nhân đã giúp cho quá trình khai 

thác, phát huy giá trị di sản thông qua hoạt động du lịch đem lại hiệu quả cao hơn 

cả về kinh tế, xã hội, an ninh trật tự và môi trƣờng. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng 

chỉ ra một số hạn chế trong mô hình này nhƣ vấn đề thẩm định, phê duyệt dự toán 

đầu tƣ xây dựng công trình, vấn đề chỉ định nhà thầu… Mặc dù vậy, nghiên cứu 

vẫn khẳng định mô hình hợp tác công - tƣ vẫn là một mô hình hiệu quả cần tiếp 

tục áp dụng trong quá trình xây dựng, phát triển các dự án phát triển du lịch nhằm 

khai thác, phát huy giá trị di sản trong quá trình phát triển KT-XH của Tỉnh gắn 

với bảo tồn và giữ gìn di sản.  

Nghiên cứu Bảo vệ và phát huy tài nguyên DSVH gắn với phát triển du lịch 

theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững ở Việt Nam (Từ thực tiễn hai di sản thế giới 

Đô thị cổ Hội An và quần thể danh thắng Tràng An) [135]; của tác giả Đỗ Thị 

Thanh Thủy, dƣới góc độ quản lý nhà nƣớc, nghiên cứu đã làm rõ một số vấn đề lý 

luận về bảo vệ và phát huy tài nguyên DSVH gắn với phát triển du lịch theo hƣớng 

tăng trƣởng xanh, bền vững ở Việt Nam: Làm rõ các khái niệm nhƣ DSVH, tăng 

trƣởng xanh, phát triển bền vững và phát triển du lịch bền vững, vai trò của DSVH 

với phát triển du lịch; quan niệm về bảo vệ và phát huy tài nguyên DSVH với phát 

triển du lịch. Vấn đề những thách thức và xung đột tiềm tàng đối với mối quan hệ 

giữa bảo vệ, phát huy tài nguyên DSVH với phát triển du lịch và giới thiệu một số 

mô hình quản lý trong bảo vệ và phát huy tài nguyên DSVH gắn với phát triển du 

lịch theo hƣớng tăng trƣởng xanh, bền vững.  

Trên cơ sở lý luận, nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực trạng 

bảo vệ và phát huy tài nguyên DSVH gắn với phát triển du lịch theo hƣớng tăng 

trƣởng xanh, bền vững ở hai di sản thế giới là đô thị cổ Hội An và danh thắng Tràng 

An. Để phục vụ nghiên cứu của luận án, NCS chỉ tổng quan thực trạng ở di sản thế 

giới Tràng An. Nghiên cứu của nhóm tác giả đã chỉ ra những điểm mạnh và điểm 



 31 

yếu trong công tác quản lý phát huy tài nguyên DSVH gắn với phát triển du lịch ở 

Tràng An. Và đánh giá những cơ hội và thách thức đối với việc bảo vệ và phát huy 

DSVH gắn với phát triển du lịch theo hƣớng tăng trƣởng xanh, bền vững ở quần thể 

danh thắng Tràng An. Nghiên cứu còn đánh giá thực trạng công tác quản lý phát 

huy sáng tạo DSVH với phát triển du lịch ở khu vực di sản trên địa bản xã Ninh 

Hải, huyện Hoa Lƣ; đánh giá tác động về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi 

trƣờng của việc bảo vệ và phát huy DSVH gắn với phát triển du lịch theo hƣớng 

tăng trƣởng xanh, bền vững trên địa bàn xã Ninh Hải.  

Từ thực trạng công tác bảo vệ và phát huy tài nguyên DSVH gắn với phát 

triển du lịch theo hƣớng tăng trƣởng xanh, bền vững ở hai khu di sản thế giới, 

nghiên cứu đã bàn luận một số vấn đề đặt ra đối với việc bảo vệ, phát huy các tài 

nguyên DSVH gắn với phát triển du lịch theo hƣớng tăng trƣởng xanh, bền vững 

nhƣ: vấn đề nguồn nhân lực; vấn đề nâng cao nhận thức cho các chủ thể; vấn đề huy 

động nguồn lực tài chính; vấn đề cụ thể hóa cơ chế, chính sách; vấn đề bảo vệ môi 

trƣờng và thích ứng với biến đổi khí hậu và vấn đề phát huy vai trò của cộng đồng 

địa phƣơng và phát triển xã hội bền vững, bao trùm. Nghiên cứu đã dự báo một số 

xu hƣớng nổi bật trong bảo vệ và phát huy tài nguyên DSVH gắn với phát triển theo 

hƣớng tăng trƣởng xanh, bền vững. Và đề xuất một số nguyên tắc và bộ tiêu chí 

đánh hiệu quả bảo vệ và phát huy tài nguyên DSVH gắn với phát triển du lịch theo 

hƣớng tăng trƣởng xanh, bền vững, bao gồm các tiêu chí về văn hóa, kinh tế, xã hội 

và môi trƣờng. Từ thực trạng ở hai khu di sản thế giới, nhóm nghiên cứu đã đề xuất 

một số mô hình bảo vệ và phát triển tài nguyên DSVH hài hòa, hợp lý và bền vững 

gắn với phát triển du lịch theo hƣớng tăng trƣởng xanh, bền vững nhƣ: mô hình các 

bên liên quan; mô hình tích hợp liên ngành; mô hình quản lý bảo vệ và quản lý sáng 

tạo và mô hình hợp tác công - tƣ.  

1.1.3. Các nghiên cứu về di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ với phát triển 

kinh tế - xã hội 

* Các nghiên cứu về hệ thống DSVH Cố đô Hoa Lư  

Cố đô Hoa Lƣ - cái tên không chỉ nói lên vị trí, vai trò của di sản trong lịch 

sử, văn hóa dân tộc Việt Nam, mà còn là một biểu tƣợng văn hóa giàu giá trị có sức 

hấp dẫn, lôi cuốn đƣợc đông đảo các nhà nghiên cứu quan tâm, tìm hiểu.  

Nhà nghiên cứu Trần Quốc Vƣợng đã từng nhận xét: “Văn hóa Hoa Lƣ 

mang đậm sắc thái văn hóa dân dã, văn hóa xóm làng của cƣ dân nông nghiệp lúa 
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nƣớc”[43, tr.12]; Tính dân gian của văn hóa Cố đô Hoa Lƣ đƣợc thể hiện rất rõ 

thông qua các loại hình văn hóa đƣợc sƣu tầm và giới thiệu trong cuốn sách Văn 

hoá dân gian Cố đô Hoa Lư và các vùng phụ cận: Sưu tầm và giới thiệu một số nét 

tiêu biểu về Lễ hội, Văn hoá dân gian, ẩm thực [43] của tác giả Đỗ Danh Gia bao 

gồm Lễ hội đền Đinh Lê (lễ hội Hoa Lƣ) với nhiều nghi lễ, các sinh hoạt văn hóa, 

trò chơi dân gian...; văn học dân gian, phƣơng ngôn, ca dao, tục ngữ, diễn ca; những 

câu chuyện lƣu truyền trong dân gian về những danh nhân của đất Hoa Lƣ và ẩm 

thực dân gian nhƣ dê đá Hoa Lƣ, cá rô Tổng Trƣờng, mắm tép Gia Viễn, Trà sơn 

kim cúc... Dựa trên những tài liệu nghiên cứu khoa học tin cậy đã đƣợc công bố kết 

hợp với sự khảo cứu, điền dã, đối chiếu, so sánh của tác giả, công trình đã cung cấp 

một tài liệu sƣu tầm mang tính khoa học giới thiệu những nét đẹp văn hóa dân gian 

truyền thống của Hoa Lƣ góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền 

thống tốt đẹp cho thế hệ mai sau.  

Tác giả Lã Đăng Bật với sự khảo cứu theo tiến trình lịch sử trong nghiên cứu 

Cố đô Hoa Lư, [3] tác giả đã tái hiện không gian Cố đô Hoa Lƣ xƣa qua các triều 

đại nhà Đinh, Tiền Lê và thời kỳ đầu nhà Lý. Kinh đô Hoa Lƣ xƣa với hệ thống 

tƣờng thành, cung điện chủ yếu đƣợc xây dựng ở giai đoạn nhà Đinh, các triều đại 

sau không có sự mở mang nhiều. Trải qua hơn 1000 năm tồn tại cùng những biến 

thiên của thời đại, Cố đô Hoa Lƣ xƣa, ngày nay đã trở thành một quần thể di tích 

quốc gia đặc biệt. Hệ thống tƣờng thành tự nhiên là những dãy núi bao quanh kinh 

thành xƣa vẫn còn tồn tại sừng sững cho đến ngày nay. Những bức tƣờng thành 

nhân tạo và hệ thống cung điện xƣa không còn nữa, nhƣng dấu vết của nó vẫn đƣợc 

tìm thấy ẩn sâu dƣới lòng đất qua các cuộc nghiên cứu khảo cổ học. Hệ thống cung 

điện xƣa không còn, Cố đô Hoa Lƣ đƣợc xây dựng thành nơi thờ vua Đinh, vua Lê 

và những vị công thần có công với đất nƣớc. Quần thể di tích Cố đô Hoa Lƣ hiện 

nay đƣợc đề cập trong nghiên cứu bao gồm hệ thống DSVH vật thể phong phú đa 

dạng gồm có đền, phủ, lăng, chùa… tiêu biểu nhƣ đền vua Đinh, đền vua Lê, đền 

công chúa Phất Kim, chùa Nhất trụ, chùa Bà Ngô, Phủ Vƣờn thiên… và hệ thống di 

sản thiên nhiên gắn liền với lịch sử tồn tại, phát triển của kinh đô Hoa Lƣ xƣa nhƣ: 

các ngọn núi nhƣ Mã yên sơn… hệ thống hang động nhƣ hang Quàn, động Am 

Tiên… sông Hoàng Long, song Sào Khê… Bên cạnh việc giới thiệu về mảnh đất Cố 

đô Hoa Lƣ xƣa và nay, nghiên cứu còn giới thiệu khái quát về các danh nhân trên 

mảnh đất kinh đô xƣa nhƣ: vua Đinh Tiên Hoàng và các danh thần, các hoàng hậu, 

https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-465724.html
https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-465724.html
https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-465724.html
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hoàng tử, công chuá của vua Đinh; vua Lê Đại Hành và các hoàng tử của vua Lê; vua 

Lê Long Đĩnh và các danh thần đời vua Long Đĩnh và vua Lý Thái Tổ. Nghiên cứu 

đã cung cấp cho ngƣời đọc một cái nhìn khá toàn diện và hệ thống về đất và ngƣời ở 

kinh đô Hoa Lƣ xƣa và hệ thống di tích lịch sử -văn hóa ở Hoa Lƣ ngày nay.  

Tiếp theo mạch nguồn nghiên cứu trên, năm 2017, tác giả Lã Đăng Bật xuất 

bản cuốn sách Nước Đại Cồ Việt xưa và Cố đô Hoa Lư nay. [4] So với nghiên cứu 

năm 2011, cuốn sách có sự bổ sung nhiều nội dung và tƣ liệu khoa học. Nghiên cứu 

chia làm hai phần: phần 1 -Nƣớc Đại Cồ Việt xƣa là những tƣ liệu lịch sử về cuộc 

đời sự nghiệp của 4 vị vua của nƣớc Đại cồ Việt đóng đô ở kinh đô Hoa Lƣ là vua 

Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành, Lê Long Đĩnh và Lý Thái Tổ và toàn cảnh 

kinh tế, chính trị, xã hội của nƣớc Đại Cồ Việt dƣới triều đại của vua Đinh Tiên 

Hoàng, Lê Đại Hành và vua Lê Long Đĩnh và thông tin lịch sử về một số nhân vật 

tiêu biểu của nƣớc Đại Cồ Việt. Phần 2 - Cố đô Hoa Lƣ nay là những tƣ liệu về hệ 

thống DSVH đƣợc bảo tồn, giữ gìn của kinh đô nƣớc Đại Cồ Việt xƣa đến ngày 

nay, bao gồm các di tích và dị vật nhƣ: các tƣờng thành thiên nhiên, dấu vết các 

tƣờng thành nhân tạo, nền sân cung điện xƣa, các cột kinh phật và một số dị vật 

khai quật đƣợc. Và hệ thống di tích lịch sử, văn hóa cũng có sự bổ sung so với 

nghiên cứu năm 2011 cả về thông tin các di tích đã đƣợc đề cập cũng nhƣ bổ sung 

thêm nhiều di tích chƣa có trong nghiên cứu năm 2011, bên cạnh những di tích 

trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lƣ, còn có những di tích nằm 

trong quần thể danh thắng Tràng An - di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế 

giới Tràng An. Ngoài hệ thống DSVH vật thể, nghiên cứu còn giới thiệu về DSVH 

phi vật thể tiêu biểu của vùng đất Cố đô là lễ hội Trƣờng Yên (nay là lễ hội Hoa 

Lƣ). Qua nghiên cứu, ngƣời đọc sẽ thấy đƣợc quá trình hình thành, phát triển và lƣu 

tồn đến ngày của kinh đô Hoa Lƣ của nhà nƣớc Đại Cồ Việt xƣa và thấy đƣợc vị trí, 

vai trò của nó đối với lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam.  

Năm 2017, tác giả Nguyễn Thị Kim Cúc xuất bản cuốn sách Hoa Lư xưa và 

nay.[19] Mặc dù tên nghiên cứu có sự so sánh giữa Hoa Lƣ xƣa và hiện nay, nhƣng 

nội dung chính của sách tập trung vào giới thiếu một số DSVH tiêu biểu của Cô đô 

Hoa Lƣ là: Đền và lăng vua Đinh, đền và lăng của vua Lê, động Am tiên, động 

Thiên Tôn và chùa Nhất trụ. Bên cạnh đó, tác giả giới thiệu khái quát một số điểm 

thăm quan, tìm hiểu LS-VH của vùng đất Cố đô - Ninh Bình nhƣ: Khu trƣng bày 

ngoài trời ở Đền vua Đinh, vua Lê, khu du lịch sinh thái Tràng An, Chùa Bái Đính. 
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Cuốn sách còn có phần phụ lục là những câu chuyện truyền thuyết dân gian về các 

nhân vật liên quan đến lịch sử hình thành, phát triển của Kinh đô Hoa Lƣ xƣa nhƣ: 

truyền thuyết về Đinh Bộ Lĩnh, Lê Đại Hành, Đại thắng Minh Hoàng Hậu và truyền 

thuyết về kẻ giết vua - Đỗ Thích. Mặc dù dung lƣợng cuốn sách không nhiều, 

nhƣng đã cung cấp những cho ngƣời đọc thêm thông tin, tƣ liệu và góc nhìn về 

DSVH của Cố đô Hoa Lƣ.  

Trên đây là một số công trình nghiên cứu mang tính hệ thống khắc họa một 

cách khá đầy đủ, toàn diện về hệ thống di sản vật thể và phi vật thể của Cố đô Hoa 

Lƣ. Ngoài ra còn có một số nghiên cứu đi sâu vào tìm hiểu các DSVH cụ thể nhƣ: 

Nghiên cứu của Lê Văn Thao, Trƣơng Đình Tƣởng (2011): Đền vua Đinh vua Lê: 

Những giá trị đặc sắc về lịch sử văn hóa [109] đƣợc trình bày dƣới dạng tập hợp 

các bức ảnh kèm chú thích về các công trình, di tích, di vật thuộc đền thờ vua Đinh 

Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành, đã giới thiệu một cách khái quát về lịch sử, nguồn 

gốc, giá trị của những DSVH đó. Hay nghiên cứu của tác giả Tống Trung tín, Phạm 

Văn Triệu: Về giá trị di sản tường thành Hoa Lư [100; tr.456-tr470] dựa trên các 

kết quả nghiên cứu khảo cổ học, các tác giả đã tái hiện lại kiến trúc tƣờng thành của 

kinh đô Hoa Lƣ xƣa bao gồm khu vực thành ngoại, khu vực thành nội và kỹ thuật 

xây một số bức tƣờng thành nhƣ núi chẽ sang núi cột cờ, từ núi Cột cờ sang núi 

Thanh Lâu, kiến trúc tƣờng thành Ngòi chẹm. Từ đó, nghiên cứu nhận định kinh đô 

Hoa Lƣ xƣa là một kinh đô lớn rộng và đặc biệt; dấu tích kiến trúc phong phú và đa 

dạng. Dựa trên những dấu tích tƣờng thành đƣợc phát hiện chính là cơ sở quan trọng 

để đánh giá tầm vóc của kinh đô xƣa, đồng thời là cơ sở để nghiên cứu phục dựng lại 

diện mạo của Cố đô Hoa Lƣ xƣa trở thành công viên LS-VH nhằm giữ gìn, bảo tồn 

và phát huy của giá trị DSVH tiểu biểu của dân tộc cuối thế kỉ X, đầu thế kỉ XI.  

Công trình “Nghiên cứu lịch sử và khảo cổ học về Hoa Lư -Kinh đô đầu tiên 

của Nhà nước độc lập triều đại Nhà Đinh và Tiền Lê từ năm 968 đến năm 1010 sau 

công nguyên (SCN)” [66] của tác giả M.Gumoutier. Đây là một công trình nghiên 

cứu khá đặc biệt, bởi nội dung viết về lịch sử và di sản khảo cổ của kinh đô Hoa Lƣ, 

Việt Nam nhƣng do một tác giả là nhà Việt Nam học ngƣời Pháp thực hiện. Nghiên 

cứu đƣợc viết bằng tiếng Pháp, đƣợc công bố lần đầu vào năm 1983 trên Tạp san 

Địa lý lịch sử với dung lƣợng 138 trang và đến năm 2024 mới đƣợc nhà nghiên cứu 
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Nguyễn Văn Trƣờng - nguyên là cán bộ công tác tại Trƣờng Viễn Đông Bác Cổ tại 

Hà Nội dịch và xuất bản. 

Nội dung cuốn sách đƣợc chia làm hai phần chính: Phần 1: phần Lịch sử, là 

những ghi chép về lịch sử hình thành và phát triển của nhà nƣớc Đại Cồ Việt từ sự 

kiện loạn 12 sứ quân, cuộc khởi nghĩa của Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân và 

thành lập nhà nƣớc Đại Cồ Việt - mở đầu cho chế độ quân chủ phong kiến trung 

ƣơng tập quyền của An Nam và kinh đô Hoa Lƣ thời Tiền Lê, đến triều đại nhà Lý 

và sự kiện vua Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lƣ ra Thăng Long. Phần thứ hai là phần 

Tài liệu khảo cổ học, nội dung trong đó cũng đƣợc chia làm hai phần, nội dung thứ 

nhất là những ghi chép, mô tả khái quát về các di tích lịch sử ở Cố đô Hoa Lƣ xƣa 

nhƣ đình, đền, miếu, phủ; nội dung thứ hai là lƣợc dịch nội dung tấm bia chính ở 

đền thờ Đinh Tiên Hoàng và lƣợc dịch văn khắc trên tấm bia cổ nhất đặt ở đền vua 

Lê Đại Hành. Các nội dung vừa nêu trên của cuốn sách là phần đƣợc viết bằng tiếng 

Pháp. Ngoài ra, trong sách còn có phần chữ Hán 4 tấm bia. Trong đó, hai tấm bia ở 

đền vua Đinh là (1) “Tiền triều Đinh Tiên Hoàng đế miếu Công đức bi kí tính minh 

(Bài kí và bài minh trên bia công đức miếu thờ vua Đinh triều trƣớc) và (2) Tiền 

triều Đinh Tiên Hoàng đế công đức tăng tu điện miếu bi kí (Bia ghi việc công đức, 

tu sửa điện miếu Đinh Tiên Hoàng đế triều trƣớc). Hai tấm bia ở đền vua Lê Đại 

Hành là (1) Tiền triều Lê Đại Hành Hoàng Đế miếu công đức bi kí tịnh minh (Bài 

kí và bài minh trên bia công đức miếu Lê Đại Hành triều trƣớc), (2) Trùng tu tạo tác 

Thánh tƣợng tiền triều Lê Đại Hành Hoàng đế bi kí tịnh minh (Bài kí và bài minh 

ghi việc trùng tu tạo tạc tƣợng thánh Lê Đại Hành Hoàng đế triều trƣớc). Và phần 

phụng sao câu đối và hoành biển miếu Hoàng đế triều Lê.  

Kết quả nghiên cứu của tác giả dựa trên việc nghiên cứu các tƣ liệu lịch sử, 

tƣ liệu truyền thuyết và những khảo cứu thực tế tại địa bàn Cố đô Hoa Lƣ xƣa của 

tác giả. Tác giả đã giúp ngƣời đọc hình dung cơ bản về sự hình thành nhà nƣớc 

phong kiến độc lập tự chủ, chế độ chính trị, quân sự, ngoại giao của nhà nƣớc Đại 

Cồ Việt dƣới hai triều đại Đinh và Tiền Lê. Tuy nhiên, có một số chi tiết chƣa thực 

sự chính xác, nhƣng dƣới góc độ nghiên cứu lịch sử của một ngƣời ngoại quốc, điều 

này cũng có thể thông cảm. Những khảo cứu thực tế tại Cố đô Hoa Lƣ vào thời 

điểm cuối thế kỷ XIX của tác giả đã cung cấp nhiều thông tin rất qúy giá, lúc bấy 

giờ khung cảnh kinh đô Hoa Lƣ là một nơi “bị bỏ hoang”, “hoang tàn” “cỏ, cây 
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mọc thành bụi rậm”, dân cƣ xung quanh thì thƣa thớt. Có thể thấy, trải qua gần một 

thế kỷ, trƣớc những thăng trầm của lịch sử, đặc biệt những biến cố của dân tộc cuối 

thế kỷ XIX đã khiến cho kinh đô xƣa cũng chịu chung số phận. Hệ thống di tích 

LS-VH đƣợc lƣu truyền cho đến ngày nay ở Cố đô Hoa Lƣ thể hiện sự nỗ lực bảo 

tồn, tôn tạo, quyết tâm giữ gìn di sản của cha ông của biết bao thế hệ ngƣời Việt để 

lịch sử, truyền thống và niềm tự hào dân tộc nhƣ một mạch nguồn chảy mãi trong 

tâm thức ngƣời Việt đến muôn đời.  

* Các nghiên cứu về thực tiễn bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị DSVH Cố 

đô Hoa Lư gắn với phát triển kinh tế - xã hội 

Nghiên cứu Phát huy giá trị di sản văn hoá Cố đô Hoa Lư và khu du lịch 

sinh thái Tràng An trong hoạt động du lịch [8] của tác giả Vũ Thế Bình đã đánh giá 

thực trạng khai thác, phát huy giá trị của DSVH Cố đô Hoa Lƣ và khu du lịch sinh 

thái Tràng An trong phát triển du lịch, mặc dù đã đạt đƣợc một số kết quả bƣớc đầu, 

tích cực nhƣng vẫn còn rất nhiều hạn chế nhƣ lƣợng khách du lịch còn hạn chế; sản 

phẩm du lịch còn nghèo nàn, đơn điệu; cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật phục vụ du 

lịch còn thiếu và yếu, trình độ đội ngũ quản lý, đội ngũ nhân lực phục vụ phát triển 

du lịch còn hạn chế về trình độ chuyên môn và ngoại ngữ… hiệu quả KT-XH từ du 

lịch còn thấp… Trên cơ sở đánh giá thực trạng, tác giả đã đề xuất một số giải pháp 

để khai thác, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ và khu du lịch sinh thái Tràng 

An trong hoạt động du lịch xây dựng Ninh Bình trở thành điểm du lịch hấp dẫn du 

khách trong nƣớc và quốc tế nhƣ là: (1) Cần xem lại quy hoạch tổng thể phát triển 

du lịch của tỉnh Ninh Bình nói chung và Cố đô Hoa Lƣ, khu du lịch sinh tháiTràng 

An nói riêng; (2) Tập trung nâng cấp các sơ sở lƣu trú trên địa bàn đáp ứng nhƣ cầu 

ngày càng cao của du khách; (3) Tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch mang 

đặc thù của địa phƣơng; (4) Nâng cao chất lƣợng các dịch vụ du lịch nhƣ chất lƣợng 

phục vụ của các cơ sở lƣu trú, chất lƣợng hƣớng dẫn, thuyết minh viên… và (5) 

tăng cƣờng công tác quảng bá xúc tiến du lịch để giới thiệu hình ảnh du lịch Ninh 

Bình đến đông đảo du khách trong nƣớc và quốc tế. Nghiên cứu cho thấy từ rất 

sớm, tỉnh Ninh Bình đã thấy đƣợc tiềm năng to lớn của DSVH nói chung và DSVH 

Cố đô Hoa Lƣ nói riêng có thể khai thác, phát huy trong phát triển du lịch đem lại 

lịch lợi ích KT-XH cho địa phƣơng và nhân dân. Nếu nhƣ, năm nghiên cứu đƣợc 

xuất bản (năm 2008), việc khai thác, phát huy giá trị DSVH trong phát triển du lịch 

vẫn còn nhiều hạn chế, thì những hạn chế này hiện nay đã đƣợc Ninh Bình giải 

https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-497327.html
https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-497327.html
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quyết, khắc phục rất nhiều, Ninh Bình đã tận dụng đƣợc lợi thế về DSVH trong 

phát triển KT-XH, đƣa ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch trở thành những ngành 

kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. 

Trong hệ thống DSVH Cố đô Hoa Lƣ, lễ hội Hoa Lƣ là DSVH phi vật thể tiêu 

biểu nhất. Lễ hội đƣợc diễn ra vào khoảng từ 8-10/3 (âm lịch) hàng năm để tƣởng 

nhớ công lao của vua Đinh Tiên Hoàng đã dẹp loạn 12 sứ quân lập nên nhà nƣớc Đại 

Cồ Việt - nhà nƣớc phong kiến tập quyền đầu tiên của Việt Nam, đặt kinh đô ở Hoa 

Lƣ. Bài viết Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, lễ hội Hoa Lư [106, tr.100-

114], dƣới góc nhìn của các nhà lãnh đạo, quản lý đã tái hiện quy trình thực hành lễ 

hội truyền thống với các nghi lễ, nghi thức, trò chơi diễn ra trong lễ hội gắn liền với 

cuộc đời, từ thơ bé, đến quá trình gây dựng lực lƣợng, đấu tranh lập lên nƣớc Đại Cồ 

Việt của vua Đinh Tiên Hoàng nhƣ: lễ mở cửa đền, lễ rƣớc nƣớc, lễ mộc dục, lễ dâng 

hƣơng, tế ca cửu khúc, tế nữ quan, lễ rƣớc lửa, cờ lau tập trận, kéo chữ thái bình, tục 

đánh tƣợng Đỗ Thích, Thi bơi chải và thực trạng tổ chức lễ hội Hoa Lƣ hiện nay. Qua 

đó, nghiên cứu cho thấy cách thức tổ chức lễ hội hiện nay đã có nhiều đổi mới, nhiều 

nghi lễ truyền thống không còn đƣợc thực hiện, có những nghi lễ bị mai một, đòi hỏi 

phải đƣợc phục dựng lại. Bên cạnh đó, lễ hội Hoa Lƣ hiện nay đƣợc bổ sung khá 

nhiều hoạt động phần Hội phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân và phát triển du 

lịch. Lễ hội Hoa Lƣ chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc. Trong thời gian 

qua, tỉnh Ninh Bình đã phát huy giá trị của lễ hội Hoa Lƣ trong phát triển du lịch, lễ 

hội hàng năm thu hút hàng vạn khách du lịch trong nƣớc và quốc tế đến với tỉnh Ninh 

Bình, đóng góp to lớn vào phát triển KT-XH của địa phƣơng. Để phát huy giá trị của 

Lễ hội trong phát triển KT-XH gắn với bảo tồn, giữ gìn lễ hội, dƣới góc độ quản lý 

nhà nƣớc, nghiên cứu đã đề xuất một hệ thống giải pháp khá hoàn thiện từ vấn đề 

nhận thức đến công tác cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cƣờng nguồn lực tài 

chính và các biện pháp quản lý hành chính nhà nƣớc. 

Nhóm tác giả Nguyễn Thị Quế Hƣơng và Nguyễn Ngọc Quỳnh trong nghiên 

cứu Bảo tồn không gian thiêng của vùng đất Cố đô Hoa Lư trong phát triển du lịch 

hướng đến mục tiêu kinh tế - xã hội bền vững [100, tr.561-573] đã quan niệm hệ 

thống di tích LS-VH trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lƣ là những 

không gian thiêng - nơi chứa các vật thể thiêng, các yếu tố niềm tin và thực hành nghi 

lễ tín ngƣỡng, tôn giáo. Tác giả đã khái quát hệ thống di tích lịch sử văn hóa Cố đô 

Hoa Lƣ còn lại hiện nay khoảng hơn 30 di tích, tiêu biểu nhất là Đền vua Đinh và đền 
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vua Lê. Bên cạnh đó, còn có lễ hội Hoa Lƣ (DSVH phi vật thể cấp quốc gia). Hệ 

thống di sản này chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, tôn giáo, tín 

ngƣỡng… Đây chính là lợi thế, là cơ hội để Ninh Bình khai thác phát triển du lịch 

nhất là du lịch văn hóa, du lịch tâm linh. Tuy nhiên, vấn đề bảo tồn, giữ gìn hệ thống 

DSVH này cũng là những thách thức không nhỏ. Trên cơ sở khái quát thực trạng 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ của tỉnh Ninh Bình trong 

thời gian qua, tác giả đã khuyến nghị một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá 

trị di sản Cố đô Hoa Lƣ trong phát triển du lịch bền vững, đó là: cần triển khai ngay 

Quyết định số 56/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc 

gia đặc biệt Cố đô Hoa Lƣ đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Đẩy mạnh tuyên truyền 

nâng cao nhận thức cho toàn thể nhân dân và cán bộ, viên chức ngƣời lao động về giá 

trị của di sản và vai trò của di sản trong phát triển KT-XH địa phƣơng; Huy động 

nhiều nguồn lực trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị DSVH; phối hợp chặt chẽ 

nhiều cơ quan, ban ngành để nghiên cứu đánh giá giá trị, vai trò của DSVH Cố đô 

Hoa Lƣ và nâng cấp lễ hội Hoa Lƣ tổ chức theo nghi thức quốc gia để ngang tầm với 

vị trí, vai trò của kinh đô Hoa Lƣ trong lịch sử dân tộc.  

1.1.4. Nhận xét chung về tình hình nghiên cứu và những vấn đề luận án 

tiếp tục nghiên cứu 

* Nhận xét tình hình nghiên cứu 

Qua tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc, NCS rút ra một 

số nhận xét nhƣ sau: 

- Các nghiên cứu đã góp phần làm sáng rõ những vấn đề lý luận về DSVH nhƣ 

khái niệm, phân loại, giá trị DSVH, bảo tồn và phát huy giá trị DSVH; đồng thời 

bƣớc đầu làm rõ vai trò của DSVH đối với phát triển KT-XH và mối quan hệ giữa 

DSVH với phát triển KT-XH. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để luận án kế thừa, 

vận dụng trong xây dựng cơ sở lý luận và khung phân tích nghiên cứu của luận án.  

- Các nghiên cứu đã phản ánh thực tiễn bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị 

DSVH gắn với phát triển KT-XH, đặc biệt thông qua phát triển du lịch, dịch vụ và 

phát triển bền vững; đồng thời chỉ ra những vấn đề đặt ra nhƣ thƣơng mại hóa di 

sản, xung đột giữa bảo tồn và phát triển, áp lực của du lịch đối với di sản. Tuy 

nhiên, phần lớn các nghiên cứu vẫn tiếp cận theo từng lĩnh vực riêng lẻ, dƣới góc 

độ quản lý di sản, du lịch, kinh tế; chƣa lý giải đƣợc một cách hệ thống cơ chế mà 

qua đó DSVH đƣợc chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH. 
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- Đối với Ninh Bình và DSVH Cố đô Hoa Lƣ, các nghiên cứu đã nhận diện 

khá đầy đủ hệ thống DSVH, làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa và tiềm năng khai thác 

phục vụ phát triển địa phƣơng. Một số công trình đã đề cập đến việc phát huy giá trị 

DSVH trong phát triển du lịch và phát triển bền vững. Tuy nhiên, chƣa có công 

trình nào nghiên cứu hệ thống, toàn diện mối quan hệ giữa DSVH Cố đô Hoa Lƣ 

với phát triển KT-XH tỉnh Ninh Bình dƣới góc độ văn hóa học, đồng thời cũng 

chƣa vận dụng lý thuyết vốn và sự chuyển hóa vốn của Pierre Bourdieu để xây 

dựng khung phân tích lý giải cơ chế chuyển hóa giá trị DSVH thành nguồn lực phát 

triển và sự tác động trở lại của phát triển KT-XH đối với DSVH. 

* Những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu 

Từ những khoảng trống nghiên cứu trên, luận án tập trung giải quyết các vấn 

đề sau: 

- Luận án xây dựng một khung phân tích nghiên cứu mối quan hệ giữa DSVH 

với phát triển KT-XH trên cơ sở vận dụng lý thuyết các loại vốn và sự chuyển hóa 

các loại vốn của Pierre Bourdieu. 

- Luận án hệ thống hóa các loại DSVH Cố đô Hoa Lƣ và làm rõ những giá 

trị nổi bật của chúng và khả năng khai thác, phát huy phục vụ phát triển KT-XH 

địa phƣơng.  

- Luận án nhận diện, phân tích, đánh giá mối quan hệ hai chiều giữa DSVH 

Cố đô Hoa Lƣ với phát triển KT-XH của tỉnh Ninh Bình thông qua khảo sát thực 

trạng hoạt động bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản và quá trình tái đầu tƣ 

các nguồn lực KT-XH cho DSVH.  

-Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án bàn luận các vấn đề đặt ra và đề xuất 

một số khuyến nghị nhằm hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị 

DSVH với phát triển KT-XH trong bối cảnh hiện nay. 

1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN  

1.2.1. Một số vấn đề lý luận về di sản văn hóa   

1.2.1.1. Khái niệm di sản văn hóa và giá trị di sản văn hóa 

* Khái niệm di sản văn hóa 

DSVH là bộ phận cốt lõi của văn hóa, cũng giống nhƣ văn hóa, quan niệm về 

DSVH cũng thu hút đƣợc sự quan tâm bàn luận của đông đảo nhà khoa học và các 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc: 
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Tác giả Hoàng Vinh quan niệm, “DSVH là tổng thể những tài sản văn hóa 

truyền thống trong hệ thống giá trị của nó, được chủ thể nhận biết và đưa vào sử 

dụng nhằm đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của hiện tại”[175; tr.8]. 

Có quan điểm khá tƣơng đồng với Hoàng Vinh, tác giả Gaetano M. Golinelli 

đã quan niệm: DSVH là một hệ thống bao gồm các yếu tố vật thể và phi vật thể, tồn 

tại trong các mối quan hệ với con ngƣời, không gian, thời gian, bối cảnh KT-XH. 

Giá trị của di sản không chỉ là giá trị nội tại, mà là “giá trị sử dụng” đƣợc hình thành 

thông qua mối quan hệ giữa con ngƣời với di sản, đƣợc con ngƣời thừa nhận, tạo ra 

lợi ích KT-XH cho con ngƣời [184, tr.i-xi]. 

UNESCO (Tổ chức Giáo dục- Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc) 

ngay từ thời gian đầu hoạt động đã rất chú trọng đến vai trò của văn hóa đối với sự 

phát triển của nhân loại và vấn đề bảo vệ, giữ gìn DSVH. Giai đoạn đầu, UNESCO 

chƣa đƣa ra quan niệm chính thức về DSVH, nhƣng theo Công ước về Bảo vệ các 

tài sản văn hóa trong các sự kiện xung đột vũ trang (1954), UNESCO đã khẳng 

định DSVH là những tài sản văn hóa quý giá, là kết quả sáng tạo của con ngƣời 

trong hoạt động tƣ duy khoa học và nghệ thuật; DSVH cần phải đƣợc bảo vệ và trao 

truyền cho các thế hệ tiếp theo. Theo Công ƣớc, các DSVH bao gồm: các di tích 

kiến trúc, nghệ thuật hay lịch sử, di chỉ khảo cổ, nhóm công trình, tác phẩm nghệ 

thuật, các hiện vật khác có tầm quan trọng xét trên quan điểm nghệ thuật, lịch sử 

hay khoa học[165].Từ đây, nội hàm và quan niệm về DSVH không ngừng đƣợc 

UNESO bổ sung, phát triển. Đến Công ước về việc bảo vệ DSVH và tự nhiên của 

thế giới (1972), UNESCO quan niệm DSVH là các di sản vật thể, bao gồm các di 

tích khảo cổ, các quần thể công trình kiến trúc, điêu khắc, các thắng cảnh kết hợp 

giữa yếu tố tự nhiên và sáng tạo của con ngƣời… “có giá trị nổi bật toàn cầu” [166]. 

Đến năm 1982, tại Hội nghị thế giới về các chính sách văn hóa đƣợc tổ chức tại 

Mexico, UNESCO đã đƣa ra quan niệm DSVH bao gồm cả DSVH vật thể (hữu 

hình) và DSVH phi vật thể (vô hình) là kết quả sáng tạo của con ngƣời trong nhiều 

lĩnh vực: “DSVH của một dân tộc bao gồm tác phẩm của các nghệ sĩ, kiến trúc sƣ, 

nhạc sĩ, nhà văn, nhà khoa học và cả tác phẩm của các nghệ sĩ vô danh, những biểu 

hiện của tâm linh dân tộc và tập hợp những giá trị mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. 

Nó bao gồm cả tác phẩm hữu hình và vô hình mà qua đó sức sáng tạo của con 

ngƣời đƣợc thể hiện: ngôn ngữ, nghi lễ, tín ngƣỡng, các địa điểm lịch sử và công 

trình kỷ niệm, tác phẩm văn học, nghệ thuật, bảo tàng và thƣ viện” [167; tr.41]. 
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Năm 2003, tại Công ước bảo vệ DSVH phi vật thể (2003), UNESCO đã cụ thể hóa 

quan niệm về DSVH phi vật thể, theo đó DSVH phi vật thể “đƣợc hiểu là các tập 

quán, các hình thức thể hiện, biểu đạt, tri thức, kỹ năng và kèm theo đó là những 

công cụ, đồ vật, đồ tạo tác và các không gian văn hóa có liên quan mà các cộng 

đồng, các nhóm ngƣời và trong một số trƣờng hợp là các cá nhân, công nhận là một 

phần DSVH của họ‟‟[169]. DSVH phi vật thể theo Công ƣớc đƣợc thể hiện dƣới 

các hình thức nhƣ: Các truyền thống và biểu đạt truyền khẩu, trong đó ngôn ngữ là 

phƣơng tiện của DSVH phi vật thể; nghệ thuật trình diễn; tập quán xã hội, tín 

ngƣỡng và các lễ hội; tri thức và tập quán liên quan đến tự nhiên và vũ trụ; nghề thủ 

công truyền thống. Công ƣớc đề cao vai trò của cộng đồng với tƣ cách là chủ thể 

sáng tạo, công nhận giá trị của di sản và không ngừng tái tạo, lƣu truyền di sản 

thông qua thực hành văn hóa. Nhƣ vậy, quan niệm về DSVH của UNESCO ngày 

càng hoàn thiện, theo đó, DSVH bao gồm cả DSVH vật thể và phi vật thể có giá trị, 

đƣợc bảo vệ, bảo tồn, tái tạo và phát triển, truyền lại qua các thế hệ. Bảo vệ DSVH 

là bảo vệ truyền thống và sự cố kết của cộng đồng để không bị đứt gãy, là bảo vệ sự 

đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời tạo nền tảng, cơ sở cho sự phát triển của 

các thế hệ tƣơng lai.  

Để phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc về DSVH, Luật DSVH (văn bản hợp 

nhất năm 2013) quy định cách hiểu, “Di sản văn hoá bao gồm di sản văn hoá phi 

vật thể và di sản văn hoá vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, 

văn hoá, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam”[81]. Ngày 23/11/2024, Quốc hội ban hành Luật DSVH 

số 45/2024/QH15, trong đó, quy định “DSVH bao gồm DSVH phi vật thể, DSVH 

vật thể được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam”[83]. Luật DSVH (2024) đã kế thừa cách phân loại DSVH 

thành DSVH vật thể và phi vật thể, đồng thời tiếp tục khẳng định tính kế thừa, lƣu 

truyền qua các thế hệ. Tuy nhiên, Luật mới chuyển cách tiếp cận mang tính định 

nghĩa bản chất gắn với các tiêu chí “sản phẩm tinh thần, vật chất” và “có giá trị lịch 

sử, văn hóa, khoa học” sang cách tiếp cận mở, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng 

chủ thể trong việc xác nhận, bảo tồn, giữ gìn, lƣu truyền giá trị của DSVH, đặt 

DSVH trong mối quan hệ với cộng đồng chủ thể sở hữu DSVH. Đây là bƣớc phát 

triền phù hợp với xu hƣớng quản trị di sản hiện đại. 
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Dƣới góc độ nghiên cứu khoa học, tác giả Dƣơng Văn Sáu đã đƣa ra cách hiểu 

về DSVH: “DSVH là sự chung đúc và kết tinh các giá trị vật chất và tinh thần của 

các thế hệ đi trước; trở thành tài sản của cả cộng đồng; được cộng đồng thừa nhận, 

tuân thủ; bảo tồn, phát triển và truyền trao cho các thế hệ kế tiếp”[56, tr.25]. Định 

nghĩa của Dƣơng Văn Sáu không chỉ khẳng định giá trị xuyên thời gian và vƣợt 

không gian của DSVH, mà còn nhấn mạnh vai trò tích cực, chủ động của các chủ thể, 

chủ nhân của DSVH trong việc bảo tồn, giữ gìn, trao truyền DSVH qua các thế hệ. 

Tác giả Đặng Văn Bài quan niệm về di sản nhấn mạnh tính tính chọn và kế 

thừa, khẳng định di sản là bộ phận tinh hoa, tiêu biểu nhất của nền văn hóa dân tộc, 

theo đó, ông cho rằng: “DSVH là sản phẩm sáng tạo của con người, được lưu 

truyền - chọn lọc - tích hợp - “chưng cất” qua nhiều thế hệ để trở thành tinh hoa 

văn hóa của các quốc gia - dân tộc”[71; tr.9]. 

Điểm chung trong các quan niệm về DSVH là đều cho rằng DSVH là bộ phận 

cốt lõi của văn hóa, là tinh hoa văn hóa của dân tộc, đó là những sản phẩm vật thể 

và phi vật thể có giá trị không chỉ đối với thế hệ ngƣời sáng tạo ra nó, mà còn có giá 

trị với các thế hệ tiếp sau, đƣợc các chủ thể thừa nhận là tài sản chung của cộng 

đồng, nên đƣợc giữ gìn, lƣu truyền và không ngừng tái tạo qua nhiều thế hệ.  

Kế thừa các quan điểm của các nhà nghiên cứu, trong khuôn khổ của luận án, 

theo NCS, DSVH là sản phẩm do con người sáng tạo ra trong quá trình tồn tại và 

phát triển; chứa đựng các giá trị vật chất và tinh thần quý báu được các chủ thể 

thừa nhận, giữ gìn, tái tạo, phát triển và trao truyền qua nhiều thế hệ trở thành tinh 

hoa văn hóa dân tộc. 

*Khái niệm “giá trị” 

Đại từ điển tiếng Việt định nghĩa, “giá trị là cái đƣợc xác định có ích, có hiệu 

quả trong cuộc sống vật chất và tinh thần”[177; tr.725]. 

Với tƣ cách là một thuật ngữ khoa học, khái niệm giá trị đƣợc sử dụng trong 

nhiều ngành khoa học nhƣ xã hội học, toán học, kinh tế học, triết học, văn hóa học, 

tâm lý học, nghệ thuật học… và xuất hiện nhiều quan điểm khác nhau của các nhà 

khoa học về giá trị. 

Theo Clyde Kluckhohn - nhà nhân chủng học văn hóa ngƣời Mỹ, “Giá trị là 

những quan niệm thầm kín hay bộc lộ về các điều ao ƣớc riêng của cá nhân hay 

nhóm. Những quan niệm ấy chi phối sự lựa chọn các phƣơng thức, phƣơng tiện và 

mục tiêu của hành động”[42, tr.156]. 
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Còn trong cuốn Từ điển Triết học của M. Rôdenta và P.Iudin (chủ biên), các 

tác giả cho rằng, mọi sự vật, hiện tƣợng trong thế giới khách quan đều tồn tại hai 

mặt cả tích cực và tiêu cực, cả hai mặt này đều đƣợc coi là giá trị. Theo đó, giá trị 

đƣợc xem là “những khẳng định xã hội đặc biệt về những đối tƣợng của thế giới 

bao quanh, biểu hiện các ý nghĩa tích cực hay tiêu cực của những đối tƣợng ấy đối 

với con ngƣời và xã hội (hạnh phúc, lƣơng thiện và cái ác, cái đẹp và cái xấu, thể 

hiện ra trong các hiện tƣợng của đời sống xã hội hoặc của thiên nhiên”[85, tr.463]. 

Cũng tƣơng đồng với quan điểm này, Richard T.Schaefer - nhà xã hội học ngƣời 

Anh cho rằng: “Các giá trị là những quan niệm tập thể về những gì đƣợc xem là tốt, 

đáng mơ ƣớc và đúng - hay những gì đƣợc xem là xấu, không nên có và sai - trong 

một nền văn hóa”[89]. 

Nhà nghiên cứu Trần Ngọc Thêm, với cách tiếp cận tổng thể (kết hợp cả 

chủ thể, khách thể và các mối quan hệ mà chúng tham gia) đã đƣa ra định nghĩa: 

“Giá trị là tính chất của khách thể, đƣợc chủ thể đánh giá là tích cực xét trong so 

sánh với các khách thể khác cùng loại trong một bối cảnh không gian- thời gian 

cụ thể” [112; tr41]. 

Với cách tiếp cận văn hóa học, nhà nghiên cứu Ngô Đức Thịnh đã định nghĩa 

về giá trị: “là những đánh giá của con ngƣời về các hiện tƣợng tự nhiên, xã hội và 

tƣ duy theo hƣớng những cái đó là cần, là tốt, là hay, là đẹp, hay đó chính là những 

cái đƣợc con ngƣời cho là chân, thiện, mỹ, giúp khẳng định và nâng cao bản chất 

ngƣời. Một khi những nhận thức giá trị ấy đã hình thành và định hình thì nó chi 

phối cách suy nghĩ, niềm tin, hành vi, tình cảm của con ngƣời”[116, tr.22]. Quan 

niệm này đã chứa đựng những quan niệm chung của các nhà khoa học về giá trị, 

nhƣng cũng khẳng định giá trị ở đây chỉ bao hàm những gì đƣợc cho là tốt, là đẹp, 

là tích cực còn những cái xấu, cái sai, cái không tốt, cái tiêu cực… đƣợc coi là phản 

giá trị, là phi giá trị, chứ không có giá trị tích cực và giá trị tiêu cực nhƣ quan điểm 

của một số nhà khoa học.  

Kế thừa quan điểm của các nhà khoa học, NCS hiểu giá trị là những phẩm 

chất tích cực, là những cái đẹp, cái đúng, cái tốt, cái hay của các sự vật, hiện tượng 

được các chủ thể đánh giá, thừa nhận và nó có tác động chi phối nhận thức, hành 

vi của họ hướng họ phát triển theo hướng chân, thiện, mỹ. Giá trị mang tính lịch sử, 

nó tồn tại trong những không gian và thời gian, trong mối quan hệ với những chủ 

thể xác định.  
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*Khái niệm giá trị di sản văn hóa   

DSVH là bộ phận cốt lõi của văn hóa là phƣơng tiện biểu hiện các giá trị văn 

hóa truyền thống của một dân tộc và những giá trị ấy trong xã hội hiện nay vẫn 

đƣợc thừa nhận, bảo tồn và phát triển.  

Từ khái niệm giá trị và khái niệm DSVH, luận án quan niệm: Giá trị DSVH 

được hiểu là những cái tích cực, cái hay, cái đẹp, cái tốt được kết tinh trong hệ 

thống DSVH của một nền văn hóa, là kết quả sáng tạo của cộng đồng trong quá 

khứ nhằm đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu tồn tại, phát triển hướng đến chân - thiện - 

mỹ. Những giá trị ấy được chọn lọc, giữ gìn, phát triển và lưu truyền qua nhiều thế 

hệ, trở thành truyền thống của dân tộc. 

Các giá trị nói chung và giá trị DSVH nói riêng không tồn tại một cách đơn 

nhất mà bao giờ cũng tạo thành một hệ thống, có nghĩa là chúng tồn tại trong mối 

liên hệ, tác động hữu cơ với nhau. Vì vậy, cấu trúc giá trị là một hệ thống vô cùng 

rộng lớn. Các nhà khoa học trong và ngoài nƣớc đã phân chia cấu trúc giá trị theo 

nhiều cách khác nhau: có thể phân chia theo lĩnh vực của đời sống nhƣ lĩnh vực tự 

nhiên, kinh tế, xã hội, con ngƣời… Có thể phân chia theo các cấp độ bao gồm hệ 

thống giá trị tổng quát là tập hợp gồm có những giá trị mang tính chung nhất, phổ 

quát nhất có vai trò định hƣớng tƣ duy, hành động cho cả cộng đồng và hệ thống 

giá trị bộ phận gồm những giá trị có vai trò định hƣớng tƣ duy, hành động của con 

ngƣời trong từng lĩnh vực hoạt động[116, tr.25]. Hoặc có thể phân chia cấu trúc giá 

trị bao gồm hệ giá trị gốc và hệ giá trị phái sinh. Trong đó, hệ giá trị gốc gồm 

những giá trị ở cấp độ đầu tiên, có vai trò chi phối và phái sinh ra các giá trị còn lại 

ở nằm ở cấp độ thấp hơn - là những giá trị cụ thể hơn, sát hợp với từng đối tƣợng, 

thành phần và lĩnh vực của đời sống xã hội [112, tr.116]. 

Cũng giống nhƣ cấu trúc giá trị, cấu trúc giá trị DSVH cũng rất rộng lớn, 

phong phú, đa dạng. Nó là hệ thống hữu cơ các giá trị truyền thống của một cộng 

đồng, dân tộc, quốc gia. Cách phân loại giá trị DSVH phổ quát nhất chính là phân 

chia thành hệ thống giá trị vật chất bao gồm những giá trị đáp ứng nhu cầu vật chất 

của con ngƣời nhƣ ăn, mặc, ở, đi lại và hệ thống giá trị tinh thần gồm những giá trị 

đáp ứng nhu cầu tinh thần nhƣ giá trị nhận thức, giá trị giáo dục, giá trị đạo đức, giá 

trị thẩm mỹ, giá trị tâm linh, tín ngƣỡng, tôn giáo, giá trị chính trị… Để xem xét giá 

trị của một DSVH cần đặt nó trong mối quan hệ với con ngƣời - cộng đồng chủ thể 

sáng tạo, bảo tồn, “sử dụng” - khai thác, phát triển DSVH, nhƣ quan điểm của tác 
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giả Hoàng Vinh trong nghiên cứu Một số vấn đề về bảo tồn và phát triển DSVH dân 

tộc [175; tr 8] và tác giả Gaetano M. Golinelli trong nghiên cứu Cultural Heritage 

and Value Creation: Towards New Pathways[184; tr.i-x]. 

Nói về giá trị của DSVH, UNESCO cũng không đƣa ra một cấu trúc giá trị cố 

định, với các DSVH vật thể đƣợc công nhận là DSVH thế giới, UNESCO cho rằng 

đây là những di sản có giá trị “nổi bật toàn cầu” về phƣơng diện lịch sử, nghệ thuật 

hay khoa học; với các DSVH là các thắng cảnh có các giá trị “nổi bật toàn cầu” về 

phƣơng diện lịch sử, thẩm mỹ, dân tộc học hoặc nhân chủng học[166]. Còn đối với 

các DSVH phi vật thể của thế giới, thì UNESCO lại nhấn mạnh những “giá trị liên 

quan đến cộng đồng”, đƣợc cộng đồng “công nhận”, cấu trúc giá trị của di sản lúc 

này phụ thuộc vào sự công nhận của cộng đồng chủ thể.  

Khi nói về hệ thống giá trị DSVH, quy định của Luật Di sản cũng đã có những 

đổi mới, Luật DSVH 2013 (văn bản hợp nhất năm 2013) quy định hệ thống giá trị 

của DSVH bao gồm các giá trị “lịch sử, văn hóa và khoa học”. Luật DSVH (2024) 

không còn quy định chung nhƣ trƣớc đó, mà đã xác định hệ thống giá trị của từng 

loại di sản, DSVH vật thể “có một, một số hoặc tất cả các giá trị lịch sử, văn hóa, 

khoa học, thẩm mỹ”; DSVH phi vật thể đƣợc xác định có các giá trị “lịch sử, văn 

hóa và khoa học.” 

Nhƣ đã nói phía trên, nhiều nhà khoa học nhƣ Gaetano M. Golinelli, Hoàng 

Vinh, Dƣơng Văn Sáu... cũng đã khẳng định giá trị của di sản không chỉ là giá trị 

nội tại tồn tại trong bản thân di sản mà còn bao gồm các giá trị sử dụng, giá trị xã 

hội đƣợc tạo ra trong quá trình cộng đồng chủ thể sử dụng, tái tạo, khai thác, phát 

huy giá trị di sản trong đời sống hiện tại. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp 

hành Trung ƣơng Đảng khóa VIII (1998) cũng đã khẳng định: DSVH là ”cơ sở đề 

sáng tạo giá trị văn hóa mới”[25, tr.63]. 

Theo đó, cấu trúc hệ thống giá trị DSVH là không cố định, bên cạnh những 

giá trị cốt lõi, những giá trị phổ quát, những giá trị gốc của DSVH nhƣ giá trị lịch 

sử, văn hóa, khoa học, trong đó còn bao chứa cả hệ thống giá trị cụ thể, bộ phận, giá 

trị phái sinh thuộc nhiều lĩnh vực phƣơng diện của đời sống cộng đồng xã hội, do 

các chủ thể văn hóa tiếp tục tái tạo và phát triển DSVH tạo ra. DSVH bao gồm hệ 

thống DSVH vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng thuộc mọi lĩnh vực của đời 

sống, nhằm thỏa mãn và đáp ứng mọi nhu cầu tồn tại và phát triển của con ngƣời; 

mỗi một loại hình di sản lại kết tinh và chứa đựng những giá trị khác nhau: ví dụ, 
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các di tích lịch sử, các công trình kiến trúc hàm chứa giá trị khác nhau nhƣ giá trị 

lịch sử, giá trị thẩm mỹ, giá trị giáo dục…; các phƣơng thuốc dân gian lại hàm chứa 

các giá trị lịch sử, khoa học, giá trị văn hóa…; các nghi lễ, phong tục dân gian lại 

hàm chứa giá trị văn hóa, tâm linh, tín ngƣỡng, tôn giáo; các danh lam thắng cảnh 

lại kết tinh giá trị về thẩm mỹ, giá trị cảnh quan, giá trị địa chất, địa mạo… Ngày 

nay, các giá trị đó có thể đƣợc khai thác và phát huy tạo ra các sản phẩm, dịch vụ 

văn hóa, các ngành ngành kinh tế mang đặc trƣng của kinh tế di sản. Các giá trị ban 

đầu của DSVH đã đƣợc chuyển hóa thành “giá trị sử dụng” - “giá trị kinh tế”, “giá 

trị xã hội” của DSVH gắn với các sản phẩm, dịch vụ văn hóa.  

Vì vậy, để nhận diện và đánh giá giá trị của hệ thống DSVH vật thể và DSVH 

phi vật thể của Cố đô Hoa Lƣ, luận án sẽ đi từ hệ thống các giá trị cơ bản, phổ quát 

của DSVH bao gồm: giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, giá trị khoa học và nhận diện 

các giá trị cụ thể, giá trị bộ phận và giá trị phái sinh nhƣ giá trị thẩm mỹ, giá trị giáo 

dục, giá trị tâm linh, tín ngƣỡng, giá trị kinh tế… qua những trƣờng hợp DSVH cụ 

thể ở Cố đô Hoa Lƣ.  

1.2.1.2. Phân loại di sản văn hóa   

Văn hóa đƣợc phân chia theo nhiều cách khác nhau nhƣ phân chia theo 

mục đích sử dụng hay nhu cầu của con ngƣời có văn hóa vật chất, văn hóa tinh 

thần; phân chia theo lĩnh vực hoạt động của con ngƣời có văn hóa ứng xử với 

môi trƣờng tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trƣờng xã hội, văn hóa nhận thức 

và văn hóa tổ chức đời sống nhƣ cách phân chia của nhà nghiên cứu Trần Ngọc 

Thêm [111; tr.29]… 

 Có bao nhiêu cách phân chia cấu trúc của văn hóa thì cũng có bấy nhiêu tiêu 

chí để phân chia DSVH. Tuy nhiên, cách phân loại DSVH phổ biến hiện nay đƣợc 

sử dụng trong cả công tác quản lý nhà nƣớc về bảo tồn, phát huy giá trị DSVH và 

trong các nghiên cứu khoa học về DSVH, đó là phân loại DSVH thành hai loại 

DSVH vật thể và DSVH phi vật thể (Tangible and Intangible Cultural heritage). 

Đây là cách phân loại dựa trên hình thái biểu hiện của DSVH. DSVH vật thể là 

những DSVH tồn tại dƣới dạng vật thể hữu hình có thể nhận biết bằng các giác 

quan nhƣ: các di tích, công trình lịch sử nhƣ: đền, chùa, cung điện, lăng, miếu, các 

di vật, cổ vật… DSVH phi vật thể là những DSVH không tồn tại dƣới dạng cụ thể, 

hữu hình, không thể nhận biết bằng xúc giác, mà thƣờng tồn tại trong kí ức, trí nhớ 

của cộng đồng, của các nghệ nhân dân gian nhƣ: lễ hội, nghi lễ, phong tục, tập 
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quán, tri thức dân gian, diễn xƣớng dân gian, văn học dân gian, các bí kíp nghề 

truyền thống, tri thức y học dân gian…  

UNESCO dựa trên tính xác thực và giá trị của DSVH đã phân loại DSVH thành 

DSVH vật thể và DSVH phi vật thể. Theo Công ƣớc (1972), DSVH vật thể gồm các 

di tích, quần thể di tích, các công trình kiến trúc, điêu khắc hội họa, các yếu tố hay kết 

cấu có tính chất khảo cổ, các văn bản, các hang động, các thắng cảnh và nhóm các 

yếu tố có giá trị quốc tế đặc biệt về phƣơng diện lịch sử, nghệ thuật, hay khoa học 

[166]. Và các DSVH phi vật thể là các tập quán, các hình thức thể hiện, biểu đạt, tri 

thức, kỹ năng và kèm theo đó là những công cụ, đồ vật, đồ tạo tác và các không gian 

văn hóa có liên quan đƣợc cộng đồng, nhóm ngƣời và cá nhân công nhận là một phần 

DSVH của họ. Đƣợc chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác, DSVH phi vật thể 

đƣợc các cộng đồng và các nhóm ngƣời không ngừng tái tạo để thích nghi với môi 

trƣờng và mối quan hệ qua lại giữa cộng đồng với tự nhiên và lịch sử của họ, đồng 

thời hình thành trong họ một ý thức về bản sắc và sự kế tục, qua đó khích lệ thêm sự 

tôn trọng đối với sự đa dạng văn hóa và tính sáng tạo của con ngƣời”[169]. 

Luật DSVH (2024) cũng phân chia DSVH thành hai loại là DSVH vật thể và 

DSVH phi vật thể.Theo đó, “DSVH phi vật thể là tri thức, kỹ năng, tập quán, biểu 

đạt văn hóa cùng đồ vật, đồ tạo tác, không gian liên quan đƣợc cộng đồng, nhóm 

ngƣời, cá nhân thực hành, trao truyền qua nhiều thế hệ và hình thành nên bản sắc 

văn hóa của họ, không ngừng đƣợc trao truyền, bảo vệ, tái tạo, sáng tạo, có giá trị 

lịch sử, văn hóa, khoa học”[83]. Và “DSVH vật thể là sản phẩm vật chất có một, 

một số hoặc tất cả giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, bao gồm di tích LS-

VH, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia”[85]. 

Việc phân chia DSVH thành các loại hình chỉ mang tính tƣơng đối. Để thuận 

tiện cho việc nghiên cứu đề tài “DSVH Cố đô Hoa Lư với phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Ninh Bình trong bối cảnh hiện nay”, NCS cũng sử dụng cách phân chia DSVH 

bao gồm hai hình thái biểu hiện là DSVH vật thể và DSVH phi vật thể.  

1.2.2. Mối quan hệ giữa di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội 

1.2.2.1. Di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội 

Từ những năm 80 của thế kỷ XX, ở các nƣớc phƣơng Tây, kinh tế thì tăng 

trƣởng nhanh, nhƣng hàng loạt các vấn đề tiêu cực xuất hiện trong xã hội nhƣ ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng, tệ nạn xã hội, chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng 

lớp trong xã hội nới rộng khoảng cách, bất bình đẳng xã hội sâu sắc, đời sống tinh 
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thần của ngƣời dân nghèo nàn, nhiều giá trị xã hội xuống cấp nghiêm trọng… khiến 

cho nhân loại phải nhận thức lại về bản chất của sự “phát triển” xã hội, sự phát triển 

xã hội loài ngƣời không đơn thuần chỉ là sự tăng trƣởng về kinh tế, mà còn cần đảm 

bảo sự bền vững về môi trƣờng, sự ổn định về chính trị và công bằng về xã hội và 

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Lúc này, vai trò của văn hóa với tƣ cách là hệ điều 

tiết, mục tiêu, là động lực của phát triển KT-XH đã bắt đầu đƣợc chú trọng nghiên 

cứu, phát huy.  

Giai đoạn 1988-1997, UNESCO đã phát động “Thập kỷ thế giới phát triển văn 

hóa” nhằm nâng cao nhận thức của toàn nhân loại về vị trí, vai trò của văn hóa đối 

với sự phát triển của xã hội loài ngƣời. Tổng giám đốc của UNESCO, ông Federico 

Mayor đã đúc kết kinh nghiệm: “Hễ nƣớc nào tự đặt cho mình mục tiêu phát triển 

kinh tế mà tách rời môi trƣờng văn hóa, thì nhất định sẽ xảy ra những mất cân đối 

nghiêm trọng cả về mặt kinh tế lẫn văn hóa, và tiềm năng sáng tạo của nƣớc đó sẽ 

bị suy yếu rất nhiều. Một sự phát triển chân chính đòi hỏi phải sử dụng một cách tối 

ƣu nhân lực và vật lực của mỗi cộng đồng. Vì vậy, phân tích đến cùng, các trọng 

tâm, động lực, mục tiêu của sự phát triển phải đƣợc tìm trong văn hóa. Nhƣng điều 

đó cho đến nay vẫn thiếu. Từ nay trở đi, văn hóa cần coi mình là nguồn cổ súy trực 

tiếp cho phát triển và ngƣợc lại, phát triển cần thừa nhận văn hóa giữ vị trí trung 

tâm, vai trò điều tiết xã hội”[170; tr.23]. Điều đó có nghĩa, văn hóa đã đƣợc chứng 

minh là một trong những trụ cột quan trọng của phát triển bền vững. 

Ở Việt Nam, Hồ Chí Minh - Ngƣời sáng lập và rèn luyện Đảng ta từ rất sớm 

đã khẳng định văn hóa bao gồm toàn bộ các yếu tố vật chất là tinh thần, là kết quả 

và phản ánh trình độ sáng tạo của con ngƣời. Văn hóa không phải là những gì trừu 

tƣợng, mơ hồ mà nó là những yếu tố có giá trị thiết thực với cuộc sống, nó nhằm 

phục vụ mục đích sống và sinh tồn, phát triển của loài ngƣời. Ngƣời đã khẳng 

định: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo 

và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn 

học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về ăn, mặc, ở và các 

phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. 

Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó 

mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi 

của sự sinh tồn”[65; tr.458]. 
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 Đƣờng lối đổi mới toàn diện đất nƣớc của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 

càng hoàn thiện, lý luận về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển KT-XH ngày 

càng toàn diện và sâu sắc, theo đó, văn hóa đƣợc đánh giá: „„là nền tảng tinh thần 

của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã 

hội‟‟[25, tr.55]. Và Đảng yêu cầu phải đặt văn hóa ngang hàng với các lĩnh vực 

kinh tế, chính trị, xã hội.  

Các nhà nghiên cứu cũng đánh giá cao vị trí, vai trò của văn hóa với phát triển 

KT-XH. Theo nhà nghiên cứu Ngô Đức Thịnh, giá trị văn hóa do con ngƣời sáng 

tạo ra, nhƣng khi hệ giá trị đã đƣợc hình thành thì nó có vai trò định hƣớng cho các 

mục tiêu, phƣơng thức và hành động của con ngƣời trong các xã hội ấy. Nó chính là 

một thứ vốn xã hội (Social Capital) mà trong các chƣơng trình phát triển KT-XH, 

chúng ta có thể khai thác nó nhƣ một nguồn lực[115]. 

DSVH là bộ phận cốt lõi, là bộ phận tinh hoa nhất của một nền văn hóa của 

cộng đồng, dân tộc, vì vậy, DSVH mang đầy đủ những đặc trƣng, vị trí, vai trò của 

văn hóa. Cũng giống nhƣ văn hóa nói chung, DSVH ngày càng đóng vai trò quan 

trọng và có tác động to lớn đến sự phát triển KT-XH của địa phƣơng, đất nƣớc. 

Nghị quyết Trung ƣơng 5 khóa VIII (1998) về xây dựng và phát triển nền văn hóa 

Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã khẳng định: “DSVH là tài sản vô giá, 

gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo các giá 

trị văn hóa mới và giao lƣu văn hóa”[25, tr.63]. DSVH đƣợc xác định là “tài sản vô 

giá”, nó không chỉ là bộ phận quan trọng nhất của nền văn hóa dân tộc, nơi lƣu giữ 

“hồn cốt”, biểu hiện tập trung bản sắc văn hóa dân tộc, nơi quy tụ và gắn kết cộng 

đồng, là phƣơng tiện giao lƣu và hội nhập quốc tế, mà DSVH còn đƣợc xác định là 

nguồn lực, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH.  

Từ quan điểm của UNESCO, Đảng Cộng sản Việt Nam và các nhà nghiên 

cứu, có thể thấy, văn hóa nói chung và DSVH nói riêng ngày càng đƣợc khẳng định 

nhƣ một thành tố quan trọng của phát triển bền vững, vừa là mục tiêu, vừa là động 

lực của phát triển KT-XH. 

Tiếp cận từ góc độ lý thuyết, Pierre Bourdieu cho rằng, trong các không gian 

xã hội cụ thể, các chủ thể có thể sở hữu nhiều dạng vốn khác nhau nhƣ vốn văn hóa, 

vốn kinh tế, vốn xã hội và vốn biểu tƣợng. Các dạng vốn này luôn tồn tại trong mối 

quan hệ tƣơng tác, chuyển hóa lẫn nhau trong các không gian xã hội, nơi các chủ 
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thể huy động, cạnh tranh, tích lũy các nguồn vốn nhằm tạo ra lợi ích, vị thế và ảnh 

hƣởng xã hội. Quá trình chuyển hóa này diễn ra thông qua hoạt động của các chủ 

thể trong những điều kiện thể chế, chính sách và môi trƣờng xã hội cụ thể [178, 

179, 180]. Vận dụng quan điểm này, luận án tiếp cận DSVH nhƣ một dạng vốn văn 

hóa đặc thù, có khả năng đƣợc chuyển hóa thành các loại vốn kinh tế, xã hội, biểu 

tƣợng tạo ra các tác động đến phát triển KT-XH trên một số phƣơng diện chính bao 

gồm: phát triển kinh tế, phát triển xã hội, phát triển văn hóa và nâng cao hình ảnh, 

vị thế địa phƣơng trong giao lƣu và hội nhập, cụ thể nhƣ sau: 

(1) Di sản văn hóa với phát triển kinh tế 

Một là, DSVH tạo nguồn lực phát triển du lịch và dịch vụ 

Du lịch văn hóa là một trong 10 ngành CNVH đƣợc Chính phủ Việt Nam ƣu 

tiên phát triển dựa trên tiềm năng, lợi thế về nguồn vốn văn hóa và năng lực sáng 

tạo của Việt Nam. Một trong những cơ sở cần thiết, cốt lõi để phát triển du lịch văn 

hóa nói riêng và các ngành CNVH nói chung đó là cần có nguồn nguyên liệu đầu 

vào là “năng lực sáng tạo của con ngƣời” - là nguồn vốn văn hóa. Trong đó, hệ 

thống giá trị văn hóa truyền thống kết tinh trong kho tàng DSVH của dân tộc chính 

là một nguồn “nguyên liệu đầu vào” quý giá, là cơ sở khơi nguồn sáng tạo để tạo ra 

các sản phẩm, dịch vụ văn hóa hấp dẫn đƣa ra thị trƣờng đáp ứng nhu cầu hƣởng 

thụ văn hóa của ngƣời dân đồng thời mang lại nguồn lợi kinh tế, tạo việc làm, nâng 

cao thu nhập cho ngƣời lao động và đóng góp vào tăng trƣởng GDP của đất nƣớc, 

thúc đẩy hội nhập, giao lƣu kinh tế quốc tế.  

Nhiều DSVH là những di tích LS-VH, các công trình kiến trúc, các danh lam 

thắng cảnh, các làng nghề truyền thống… đã trở thành những địa điểm du lịch hấp 

dẫn đông đảo khách du lịch trong nƣớc và quốc tế. Đến với những DSVH này, 

khách du lịch không chỉ đƣợc chiêm ngƣỡng vẻ đẹp cảnh quan, vẻ đẹp các công 

trình di tích, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đƣợc thƣởng thức và trải nghiệm 

những tiết mục trình diễn của các nghệ nhân dân gian… mà còn đƣợc tìm hiểu về 

lịch sử hình thành và phát triển của di sản và những giá trị tinh thần kết tinh trong di 

sản. Hệ thống DSVH vật thể và phi vật thể là cơ sở để các đơn vị lữ hành xây dựng 

các tour - tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch 

làng nghề, du lịch di sản… Ở Việt Nam, chúng ta biết đến những địa phƣơng có 

DSVH đƣợc khai thác phát triển du lịch rất thành công nhƣ: Tràng An (Ninh Bình); 

Hội An (Quảng Nam); cố đô Huế (Huế); Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng Thành 
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Thăng Long (thành phố Hà Nội)… nhiều DSVH phi vật thể cũng thu hút đƣợc số 

lƣợng lớn ngƣời tham dự và trải nghiệm (lễ hội Hoa Lƣ, hội Gióng, lễ hội chùa 

Hƣơng, các loại hình diễn xƣớng dân gian nhƣ: dân ca Quan họ Bắc Ninh, đờn ca 

tài tử, chèo, tuồng… các nghi lễ dân gian nhƣ nghi lễ thờ Mẫu Tam phủ, Tín 

ngƣỡng thờ cúng Hùng Vƣơng,…) Nhiều sản phẩm làng nghề truyền thống khẳng 

định đƣợc thƣơng hiệu, sản xuất với số lƣợng lớn không chỉ đáp ứng nhu cầu trong 

nƣớc và còn xuất khẩu ra nƣớc ngoài nhƣ: gốm Bát Tràng (Hà Nội); gốm chu đậu 

(Hải Dƣơng); lụa Vạn Phúc (Hà Nội)… Nhiều bảo tàng lƣu giữ và các buổi triển 

lãm các DSVH vật thể thu hút đƣợc đông đảo khách thăm quan nhƣ Bảo tàng Điêu 

khắc Chăm Đà Nẵng, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế…  

Khi du lịch văn hóa phát triển lại kéo theo sự phát triển của các ngành dịch vụ 

liên quan nhƣ dịch vụ lƣu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí, vận chuyển, hƣớng dẫn 

viên, bán đồ lƣu niệm, truyền thông, sáng tạo nội dung… Từ đó, giúp tăng doanh 

thu du lịch, tạo việc làm, mở rộng thị trƣờng dịch vụ của địa phƣơng. 

Hai là, DSVH thúc đẩy hình thành thị trường sản phẩm và dịch vụ văn hóa 

Để đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ văn hóa đáp ứng nhu cầu, hấp dẫn du 

khách, nhiều không gian di tích LS-VH, không gian lễ hội văn hóa… có thể trở 

thành nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, các buổi biểu diễn nghệ thuật, các phim 

trƣờng điện ảnh… thúc đẩy phát triển các ngành CNVH nhƣ nghệ thuật biểu diễn, 

công nghiệp điện ảnh, công nghiệp giải trí… các không gian ấy còn trở thành nơi 

bày bán, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa, đồ lƣu niệm là những đặc sản ẩm thực, 

đồ thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống của địa phƣơng và khắp mọi 

miền đất nƣớc. Mỗi sự kiện thu hút hàng nghìn ngƣời, có sự kiện thu vé, có sự kiện 

miễn phí, nhƣng du khách đến đây bên cạnh đƣợc thƣởng thức nghệ thuật biểu diễn, 

còn đƣợc thăm quan, mua sắm, sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa khác, đem 

lại nguồn thu cho các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp, công ty… đóng góp phát 

triển kinh tế địa phƣơng và đất nƣớc, thúc đẩy phát triển thị trƣờng giao lƣu, trao 

đổi, buôn bán các sản phẩm, dịch vụ văn hóa.  

Ba là, DSVH tạo giá trị kinh tế thông qua hoạt động thương mại và dịch vụ 

của các cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng nhằm thu hút khách tạo ra nhiều lợi 

nhuận: ví dụ sử dụng các DSVH để trƣng bày ở các khu du lịch sinh thái, các resort, 

các nhà hàng, khách sạn, quán cafe… nhằm tạo phong cách riêng và hấp dẫn khách; 
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hoặc tổ chức các buổi trình diễn nghệ thuật dân gian ở các nhà hàng, khách sạn, các 

khu du lịch... để phục vụ du khách và khách hàng. 

Qua quá trình khai thác, phát huy giá trị DSVH trong phát triển ngành du lịch 

nói riêng, phát triển kinh tế nói chung, DSVH văn hóa đã trở thành nguồn lực, động 

lực thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế và sự phát triển các ngành nghề kinh doanh, dịch 

vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phƣơng và của quốc gia theo hƣớng hài 

hòa và bền vững. 

(2) Di sản văn hóa với phát triển văn hóa, nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín 

địa phương trong giao lưu, hội nhập  

Một là, DSVH đáp ứng nhu cầu và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần 

của xã hội 

Nhƣ chúng ta đã biết DSVH bao gồm hệ thống DSVH vật thể: các công trình 

di tích LS-VH nhƣ các cung điện, đền, chùa, lăng, miếu, phủ, nhà thờ… và hệ thống 

DSVH phi vật thể nhƣ: các loại hình văn học, văn hóa, văn nghệ dân gian, các tín 

ngƣỡng dân gian, các lễ hội… ngoài việc kết tinh những giá trị quý báu, thì những 

loại hình di sản này còn có khả năng đáp ứng nhu cầu giải trí, nhu cầu hƣởng thụ 

văn hóa tinh thần, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Khi 

đời sống vật chất của ngƣời dân ngày càng đƣợc cải thiện, con ngƣời không còn 

phải vật lộn với cơm áo, gạo tiền, nhu cầu hƣởng thụ tinh thần của họ càng lớn. 

Nhiều ngƣời đã tìm đến các DSVH để thăm quan, chiêm ngƣỡng vẻ đẹp cảnh quan 

thiên nhiên, vẻ đẹp của các kiến trúc cổ, hay để thực hành các tín ngƣỡng, tôn giáo 

và tìm hiểu LS-VH. Hoặc nhiều ngƣời đi xem các buổi biểu diễn nghệ thuật dân 

gian, tham gia các lễ hội truyền thống, cũng nhƣ các sinh hoạt văn hóa diễn ra trong 

không gian di sản nhƣ các buổi triển lãm, ngày hội sách, các buổi lễ tôn vinh… 

Nhiều DSVH đã trở thành những không gian sinh hoạt văn hóa cho cộng đồng 

ngƣời dân và du khách nhƣ: Văn miếu Quốc Tử Giám; Cố đô Huế, Đền Hùng… vì 

vậy, chúng ta thƣờng thấy, các lễ hội, đền, chùa… vào những dịp đầu năm thƣờng 

thu hút đƣợc đông đảo ngƣời dân và du khách đến thăm quan, trải nghiệm. Những 

sinh hoạt văn hóa trong không gian di sản và những loại hình nghệ thuật biểu diễn 

truyền thống có tác động trực tiếp có thể nhận thấy rõ ràng, đó là đã đáp ứng đƣợc 

nhu cầu hƣởng thụ tinh thần của ngƣời dân, giúp họ thƣ giãn, thoải mái, an yên hơn 

sau những ngày làm việc mệt nhọc, nhiều lo toan, khỏa lấp những khoảng trống mà 

những phƣơng tiện truyền thông, các loại hình giải trí hiện đại không làm đƣợc. 
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Nhƣng tác động to lớn đằng sau những sinh hoạt tinh thần đó là, đã đƣa ngƣời dân 

trở về với truyền thống, hiểu hơn về lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc, khơi 

dậy ý thức truyền thống, làm cho các giá trị tốt đẹp của dân tộc lan tỏa và thấm sâu 

vào tâm hồn của mỗi ngƣời dân.  

Hai là, DSVH góp phần định hình và củng cố bản sắc cộng đồng, dân tộc 

trong giao lưu và hội nhập  

 DSVH đƣợc quan niệm nhƣ một “mã di truyền xã hội” (Abraham Moles) hay 

“một hệ thống các giá trị” (Federico Mayor) thể hiện bản sắc riêng của từng cộng 

đồng, dân tộc. DSVH chính là những sáng tạo tinh túy nhất, đặc sắc nhất của một 

nền văn hóa đƣợc chọn lọc, lƣu giữ, kế thừa và phát triển từ trong quá khứ đƣợc 

truyền đến hiện tại. Đó là những nhân tố phản ánh bản sắc, hồn cốt của cộng đồng, 

dân tộc. Trong giao lƣu và hội nhập trong nƣớc và quốc tế, DSVH là một trong 

những nhân tố hàng đầu giúp nhận diện một địa phƣơng, một dân tộc, một quốc gia, 

để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Nhờ đặc trƣng bản chất đó, DSVH là cầu 

nối thúc đẩy giao lƣu, đối thoại giữa các nền văn hóa, vừa giúp giữ gìn bản sắc văn 

hóa dân tộc và sự đa dạng văn hóa nhân loại. Thông qua DSVH, hình ảnh văn hóa, 

con ngƣời của cộng đồng, quốc gia, dân tộc đƣợc quảng bá và nhận diện rộng rãi 

trong nƣớc và quốc tế. 

Ba là, DSVH là cơ sở khơi nguồn sáng tạo và tái tạo các giá trị văn hóa 

của cộng đồng, dân tộc 

DSVH đã trở thành chất liệu sáng tạo cho nhiều ngành nghệ thuật nhƣ nghệ 

thuật trình diễn, âm nhạc, mỹ thuật, điện ảnh, thời trang, thiết kế… Từ đó, nhiều sản 

phẩm văn hóa ra đời có sự kết hợp cả truyền thống và hiện đại. Các giá trị văn hóa 

truyền thống kết tinh trong di sản đã đƣợc duy trì và tái tạo trong không gian xã hội 

đƣơng đại. Nói nhƣ Bourdieu, thông qua trƣờng nghệ thuật, vốn DSVH đã đƣợc tái 

tạo, tiếp tục làm gia tăng nguồn vốn phục vụ phát triển KT-XH.  

Bốn là, DSVH nâng cao hình ảnh, uy tín và vị thế của cộng đồng trong giao 

lưu, hội nhập  

DSVH đƣợc xem là một dạng vốn văn hóa đã đƣợc cộng đồng công nhận giá 

trị, nhiều di sản đã đƣợc Nhà nƣớc xếp hạng các cấp, UNESCO vinh danh là di sản 

thế giới, DSVH từ vốn văn hóa đã chuyển hóa thành vốn biểu tƣợng, tạo ra quyền lực 

biểu tƣợng [180]. Trong giao lƣu và hội nhập trong nƣớc và quốc tế, DSVH chính là 

“nguồn vốn” ban đầu của các địa phƣơng và quốc gia, là lợi thế so sánh, khẳng định 
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vị thế, thƣơng hiệu của mình, để thu hút sự quan tâm, giao lƣu, đặt quan hệ hợp tác từ 

các đối tác trong nƣớc và quốc tế. Bởi lẽ, đối với nhiều địa phƣơng và quốc gia trong 

xã hội hiện đại vẫn chƣa tạo dựng đƣợc nhiều thành tựu, chƣa xác lập đƣợc vị thế, thì 

thông qua kho tàng DSVH chính là cách khẳng định vị thế một cách hùng hồn và 

thuyết phục, nhất là đối với các DSVH đã đƣợc Nhà nƣớc, tổ chức UNESCO công 

nhận danh hiệu càng giúp gia tăng uy tín và vị thế của chủ sở hữu của nó. 

Việt Nam chính là một minh chứng về một đất nƣớc bƣớc ra khỏi chiến tranh, 

kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, chƣa có vị thế trên bản đồ quốc tế, nhƣng nhiều quốc gia 

trên thế giới vẫn đặt quan hệ ngoại giao, giao lƣu kinh tế với Việt Nam, bởi họ bị 

hấp dẫn bởi các giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, một đất nƣớc nhỏ bé, 

dân số không đông lắm, kinh tế thì nghèo nàn… nhƣng lại có thể đánh thắng hai 

cƣờng quốc hàng đầu trên thế giới. Truyền thống yêu nƣớc, ý chí độc lập tự chủ, 

đoàn kết cộng đồng… là những giá trị độc đáo làm nên bản sắc của dân tộc Việt 

Nam, là lợi thế so sánh của Việt Nam trong giao lƣu và hội nhập quốc tế. Hay các 

tỉnh nhƣ Ninh Bình muốn đƣợc các địa phƣơng biết đến với thƣơng hiệu Cố đô di 

sản, Đô thị di sản thiên niên kỷ hay Hội An với thƣơng hiệu “thành phố cổ”… 

(3) Di sản văn hóa với phát triển xã hội 

Một là, DSVH góp phần tạo việc làm, thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc 

sống của người dân và cải thiện kết cấu hạ tầng phát triển 

Khi DSVH đƣợc khai thác và phát huy hiệu quả trong quá trình phát triển KT-

XH, các hoạt động du lịch, thƣơng mại và dịch vụ văn hóa phát triển tạo thêm cơ 

hội việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lƣợng cuộc sống ngƣời dân. Đồng 

thời nguồn lực kinh tế tạo ra từ di sản còn góp phần thu hút đầu tƣ, nâng cấp cơ sở 

hạ tầng và các điều kiện phục vụ đời sống xã hội. Đây chính là những biểu hiện của 

quá trình chuyển hóa giá trị DSVH thành các nguồn lực phát triển, qua đó thúc đẩy 

tiến bộ xã hội và nâng cao phúc lợi cho cộng đồng địa phƣơng.  

Hai là, DSVH trở thành điểm tựa tăng cường đoàn kết cộng đồng, tạo môi 

trường xã hội ổn định để phát triển bền vững 

 Trong quá khứ, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt 

Nam nhƣ yêu nƣớc, đoàn kết, anh hùng, dũng cảm, mƣu trí… trong những giai 

đoạn đất nƣớc lâm nguy trƣớc nạn ngoại xâm, hay trong những lúc khó khăn, khủng 

hoảng, những giá trị ấy đã trở thành những động lực khơi dậy tài năng, trí tuệ, tình 
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cảm, bản lĩnh trong mỗi con ngƣời Việt Nam để cùng hợp sức, đoàn kết thống nhất 

đƣa đất nƣớc vƣợt qua khó khăn, hiểm nghèo và không ngừng phát triển, nhà 

nghiên cứu Trần Văn Giàu đã từng giải thích về sức mạnh kì diệu Việt Nam: Bị đô 

hộ hàng mƣời mấy thế kỷ bởi một nƣớc có văn hóa cao hơn nhiều và số dân đông 

hơn gấp bội, mà sau ngàn năm “ta vẫn là ta”, hẳn không phải vì những mũi tên nhọn 

hơn, bắp thịt cứng hơn, mà chủ yếu là nhờ vào văn hóa, nhờ đạo lý, nhờ hệ giá trị 

tinh thần của riêng mình[44; tr.82-84]. 

Hiện nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập toàn diện với thế giới, hệ giá trị văn hóa truyền 

thống kết tinh trong hệ thống DSVH là niềm tự hào, là giá trị định hƣớng, dẫn dắt, 

thúc đẩy các thế hệ hôm nay nỗ lực vƣơn lên đạt nhiều thành tựu sánh vai với bạn 

bè năm châu, xứng đáng với truyền thống của cha anh đi trƣớc đã gây dựng. 

DSVH với những sản phẩm vật thể hữu hình và sản phẩm phi vật thể nhƣ 

phong tục, tập quán, tín ngƣỡng… và hệ thống giá trị chuẩn mực kết tinh trong nó 

là một thành tố quan trọng tạo nên môi trƣờng sống của con ngƣời. DSVH đƣợc coi 

là tài sản chung của cả cộng đồng, do cộng đồng sáng tạo, công nhận, chọn lọc, giữ 

gìn và lƣu truyền qua nhiều thế hệ. Những giá trị tồn tại cho đến hiện tại đƣợc coi là 

những giá trị, chuẩn mực tinh hoa nhất, phù hợp nhất. Trong đời sống cộng đồng, 

những giá trị, chuẩn mực kết tinh trong các DSVH đó đã trở thành những giá trị 

định hƣớng nhận thức và hành vi của các cá nhân trong cộng đồng hƣớng đến 

những điều chân - thiện - mỹ. Đó là nền tảng “nâng đỡ” sự phát triển cộng đồng 

theo hƣớng bền vững.  

Ba là, DSVH góp phần tạo lập mạng lưới quan hệ xã hội hợp tác và phát triển 

DSVH không chỉ là một dạng vốn văn hóa mà còn có khả năng chuyển hóa 

thành vốn xã hội khi trở thành nền tảng kết nối các chủ thể nhƣ: Nhà nƣớc, doanh 

nghiệp, cộng đồng, các tổ chức, đối tác trong nƣớc và quốc tế… trong quá trình bảo 

tồn, phát huy giá trị DSVH gắn với phát triển KT-XH. Thông qua các hoạt động 

hợp tác, chia sẻ nguồn lực, trao đổi thông tin, phối hợp hành động giữa các chủ thể, 

các mạng lƣớt quan hệ xã hội đƣợc hình thành và mở rộng, tạo điều kiện huy động 

thêm nguồn lực cho phát triển địa phƣơng. Nhờ đó, DSVH trở thành động lực thúc 

đẩy sự phát triển KT-XH của địa phƣơng, đất nƣớc. 
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* Một số rảo cản, thách thức từ DSVH đối với sự phát triển KT-XH 

DSVH không chỉ là nguồn vốn phát triển mà trong một số trƣờng hợp cũng có 

thể trở thành rào cản đối với quá trình phát triển KT-XH, đặc biệt trong bối cảnh 

công nghiệp hóa và đô thị hóa: Việc bảo tồn các không gian di sản với yêu cầu 

nghiêm ngặt về tính nguyên gốc và toàn vẹn có thể hạn chế khả năng mở rộng hạ 

tầng kỹ thuật, phát triển công nghiệp và quy hoạch đô thị hiện đại. Bên cạnh đó, 

yêu cầu bảo tồn di sản cũng có thể làm chậm quá trình hiện đại hóa đời sống cƣ 

dân trong khu vực, dẫn đến những xung đột giữa nhu cầu phát triển và yêu cầu 

bảo tồn DSVH. Đồng thời, quá trình duy trì và bảo tồn di sản đòi hỏi nguồn lực tài 

chính lớn cho trùng tu, tôn tạo, quản lý và kiểm soát môi trƣờng cảnh quan. Khi 

nguồn lực kinh tế còn hạn chế, chi phí bảo tồn cao có thể tạo áp lực lên ngân sách, 

làm giảm khả năng đầu tƣ vào các lĩnh vực phát triển khác. Trong trƣờng hợp này, 

vốn văn hóa từ di sản chƣa đƣợc chuyển hóa hiệu quả sang vốn kinh tế và vốn xã 

hội, thậm chí trở thành yếu tố kìm hãm quá trình tái cấu trúc không gian phát triển.  

Bên cạnh đó, việc sử dụng nguồn vốn DSVH trong phát triển KT-XH cũng có 

thể gây ra nguy cơ gây xung đột và tái sản xuất bất bình đẳng xã hội, khi lợi ích 

kinh tế và quyền định đoạt di sản phân chia không đồng đều (chủ yếu vào tay doanh 

nghiệp, chủ đầu tƣ, chính quyền), khi độc quyền diễn giải di sản bởi nhà nƣớc hoặc 

giới tinh hoa, còn cộng đồng chủ thể là ngƣời dân lại bị gạt ra ngoài quá trình ra 

quyết định và thụ hƣởng… những nguy cơ này đã đƣợc cảnh báo trong các nghiên 

cứu của các tác giả nhƣ Dallen J.Timothy, Gyan (2009); Pierre Bourieu (1986). 

Những hạn chế, thách thức từ DSVH có thể xảy ra nhƣ đã nói ở trên không 

xuất phát từ bản thân DSVH mà từ sự quản lý và hành động của các chủ thể. Nếu 

DSVH không đƣợc quản lý bằng tƣ duy phát triển bền vững, lấy cộng đồng làm 

trung tâm, thì di sản có thể trở thành con dao hai lƣỡi vừa là nguồn vốn phát triển, 

vừa là rào cản đối với phát triển KT-XH. 

1.2.2.2. Tác động của phát triển kinh tế - xã hội đối với di sản văn hóa   

Mặc dù phần lớn các nghiên cứu về mối quan hệ giữa DSVH với phát triển 

thƣờng tập trung vào chiều tác động của DSVH đối với phát triển KT-XH, song, 

nhiều nghiên cứu nhƣ: nghiên cứu của Timothy, D. J. và Nyaupane, G. P. [194], 

Sophia Labadi [188], Arthur Pedersen [74]… đã cho thấy, phát triển KT-XH, đặc 

biệt thông qua hoạt động du lịch cũng tác động mạnh mẽ đến DSVH theo cả chiều 

hƣớng tích cực và tiêu cực.  
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Vận dụng lý thuyết các loại vốn của Bourdieu [178; 179; 180], vốn DSVH và 

các loại vốn tồn tại trong mối quan hệ tƣơng tác và chuyển hóa lẫn nhau trong các 

bối cảnh xã hội cụ thể. Theo đó, sự phát triển KT-XH có thể đƣợc xem là quá trình 

tích lũy vốn, tạo ra các nguồn lực tài chính, nhân lực, hạ tầng, thể chế… tạo điều 

kiện cho bảo tồn, phát huy giá trị DSVH và tái sản xuất vốn văn hóa. Tuy nhiên, 

quá trình này đồng thời chịu sự chi phối của nhiều tác nhân nhƣ lợi ích của các chủ 

thể, cơ chế thị trƣờng, chính sách quản lý và các điều kiện phát triển cụ thể… Trong 

một số trƣờng hợp, áp lực kinh tế thị trƣờng và mục tiêu khai thác lợi ích kinh tế có 

thể dẫn đến nguy cơ thƣơng mại hóa, công cụ hóa DSVH hoặc làm biến đổi các giá 

trị di sản. Vì vậy, tác động của phát triển KT-XH đối với DSVH mang tính hai mặt: 

vừa tạo điều kiện cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, vừa tiềm ẩn nguy cơ 

làm biến đổi hoặc suy giảm các giá trị di sản. Những tác động này đƣợc biểu hiện 

trên các phƣơng diện chủ yếu sau: 

(1) Tác động tích cực 

Một là, phát triển kinh tế - xã hội tạo nguồn lực vật chất cho bảo tồn và phát 

huy giá trị DSVH và tái sản xuất vốn văn hóa 

DSVH là những sản phẩm đƣợc sáng tạo từ quá khứ, có những di sản đã 

trải qua hàng nghìn năm, để có thể giữ gìn, bảo tồn và truyền lại cho đến ngày 

nay và tiếp tục lƣu truyền cho các thế hệ tƣơng lai thì công tác bảo tồn, tôn tạo 

DSVH đòi hỏi phải đầu tƣ nguồn lực tài chính, vật chất rất lớn. KT-XH phát 

triển sẽ tạo điều kiện, tiền đề vật chất tăng đầu tƣ cho công tác phục dựng, bảo 

tồn, tôn tạo di sản; giúp hình thành những thể chế, chính sách về bảo tồn, phát 

huy giá trị DSVH, huy động nhiều nguồn lực phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị 

DSVH nhƣ tăng chi ngân sách, thu hút tài trợ quốc tế, các nguồn lực xã hội hóa 

từ ngƣời dân và doanh nghiệp…  

Kinh tế phát triển sẽ khuyến khích sự chuyên nghiệp hóa trong khai thác, phát 

huy giá trị di sản. Các tour, tuyến du lịch, dịch vụ, sản phẩm văn hóa đƣợc chuẩn 

hóa, nâng cao chất lƣợng. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ khai thác, phát huy di sản nhƣ 

giao thông, viễn thông, dịch vụ phát triển, hiện đại, thuận tiện hơn giúp di sản trở 

nên dễ tiếp cận, tăng tính hấp dẫn với du khách trong nƣớc và quốc tế mang lại 

nguồn thu bền vững, tăng thu nhập cho cộng đồng địa phƣơng. 
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Hai là, phát triển KT-XH tạo điều kiện mở rộng không gian phát huy và lan 

tỏa giá trị DSVH 

Phát triển KT-XH giúp khai thác, phát huy, quảng bá, lan tỏa rộng rãi nhiều 

giá trị DSVH và các thực hành văn hóa truyền thống đến mọi miền đất nƣớc và 

khắp thế giới thông qua các chƣơng trình, dự án kế hoạch phát triển KT-XH và hội 

nhập kinh tế quốc tế. Từ đó, giúp DSVH thực sự đƣợc “sống” và “phát triển” trong 

thế giới đƣơng đại, chẳng hạn các kế hoạch, dự án khai thác DSVH trong phát triển 

du lịch, phát triển CNVH, phát triển sản phẩm OCOP… 

Ba là, phát triển kinh tế - xã hội nâng cao nhận thức và năng lực xã hội trong 

bảo tồn DSVH 

Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của ngƣời dân đƣợc 

nâng cao, đi kèm là nâng cao dân trí, ý thức công dân, đặc biệt là nhận thức về bảo 

tồn DSVH. Cộng đồng cƣ dân địa phƣơng đƣợc đào tạo, tham gia trực tiếp vào các 

hoạt động khai thác, phát huy giá trị di sản nhƣ quản lý, hƣớng dẫn viên, kinh 

doanh, buôn bán, cung cấp dịch vụ… đƣợc hƣởng những lợi ích KT-XH từ di sản, 

từ đó tăng lòng tự hào và trách nhiệm bảo vệ di sản. 

(2) Tác động tiêu cực 

Sự phát triển KT-XH và quá trình khai thác, phát huy giá trị DSVH trong các 

hoạt động KT-XH nếu làm không đúng, không xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát 

triển DSVH, giữa lợi ích kinh tế và lợi ích văn hóa cũng có thể gây ra những ảnh 

hƣởng tiêu cực cho DSVH nhƣ: 

- Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa gây xâm lấn không 

gian di sản: một số công trình phát triển kinh tế nhƣ nhà máy, xí nghiệp, công ty, 

khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn… công trình kiến trúc, nhà ở hiện đại đƣợc 

xây dựng xung quanh khu di sản có thể gây ra hiện tƣợng xâm hại không gian di 

sản, phá vỡ cảnh quan văn hóa - lịch sử vốn có, làm giảm tính nguyên gốc, giá trị 

thẩm mỹ của DSVH. 

- Phát triển kinh tế dựa trên khai thác, phát huy giá trị DSVH một cách đại 

trà, thiếu chọn lọc có thể làm suy giảm tính nguyên gốc của di sản: Xu hƣớng 

“thƣơng mại hóa”, “kinh tế hóa” di sản, không giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản, tập trung khai thác quá mức giá trị kinh tế dẫn đến tình trạng 

xâm hại di sản, làm xói mòn các giá trị tinh thần, khiến di sản bị biến thành “hàng 

hóa” hơn là “báu vật tinh thần”. Hay tình trạng “làm mới”, phục dựng giả tạo các 
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DSVH để phục vụ du khách tạo nên hiện tƣợng di sản bị hƣ cấu. Điều đó không chỉ 

làm mất niềm tin của cộng đồng mà còn làm sai lệch lịch sử, biến đổi giá trị nhận 

thức của thế hệ trẻ. Lúc này, vốn văn hóa đƣợc chuyển hóa thành vốn kinh tế nhƣng 

mất đi tính bền vững và chân thực của di sản.  

- Biến đổi sinh kế và lối sống có thể làm mai một thực hành văn hóa truyền 

thống: KT-XH phát triển, quá trình hội nhập cùng thế giới khiến cho nhiều trào 

lƣu, xu hƣớng văn hóa, giải trí mới xuất hiện làm cho nhiều loại hình DSVH và 

các giá trị truyền thống có nguy cơ bị mai một, bị lãng quên nhƣ: phong tục tập 

quán bị đứt gãy, nghề truyền thống bị suy giảm, nhiều lễ nghi, sinh hoạt văn hoa 

bị mai một hoặc biến đổi không giữ đƣợc nguyên gốc… Giới trẻ dễ bị cuốn vào 

lối sống hiện đại, coi nhẹ các tập tục, thực hành văn hóa bản địa. 

Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa DSVH và phát triển KT-XH, gắn bảo 

tồn, phát huy giá trị DSVH với phát triển KT-XH là một hƣớng đi đúng đắn, vừa 

giúp bảo tồn, phát triển di sản, để di sản đƣợc “sống”, đồng hành cùng sự phát triển, 

vừa tạo ra lợi ích KT-XH cho cộng đồng. Tuy nhiên, để phát triển bền vững đòi hỏi 

các quốc gia có phải có cơ chế, chính sách, xây dựng quy hoạch, tạo sự đồng thuận 

cộng đồng, tôn trọng truyền thống và đảm bảo cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, 

giữa giữ gìn và khai thác, giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu văn hóa. 

1.2.3. Lý thuyết nghiên cứu 

1.2.3.1. Lý thuyết các loại vốn của Pierre Bourdieu 

Khái niệm “vốn văn hóa” (Cultural capital) đƣợc nhà xã hội học ngƣời Pháp, 

Pierre Bourdieu (1930-2002) đề xuất, phát triển và hoàn thiện chủ yếu thông qua 

các tác phẩm của ông nhƣ: Cultural Reproduction and Social Reproduction (Tái 

sản xuất văn hóa và tái sản xuất xã hội) (1973); Distinction: A social critique of the 

judgement of taste (Phân biệt: Phê phán xã hội về thị hiếu) (1984) và “The Forms 

of Capital (Các hình thức của vốn) (1986) [178] [179] và [180] nhằm mục đích lý 

giải sự tái sản xuất bất bình đẳng giai cấp không chỉ đƣợc thực hiện thông qua nền 

tảng kinh tế mà còn thông qua việc sử dụng quyền lực văn hóa.  

 Bourdieu trong nghiên cứu The Forms of Capital (các hình thức vốn) (1986) - 

tác phẩm đƣợc coi là hoàn thiện lý thuyết về các loại vốn (Capital) đã xác định ba 

loại vốn cơ bản mà mọi chủ thể đều sở hữu và sử dụng trong các không gian xã hội 

khác nhau để đạt đƣợc lợi ích, địa vị, ảnh hƣởng và quyền lực bao gồm: vốn kinh tế 

(Economic capital); vốn văn hóa (Cultural capital) và vốn xã hội (Social capital). 
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Theo ông, vốn kinh tế hay nguồn lực tài chính là tất cả các tài sản vật chất hay tài 

chính có thể chuyển đổi trực tiếp thành tiền bạc. Nó đƣợc thể chế hóa dƣới dạng 

quyền sở hữu tài sản và các quyền lợi tài chính. Đây là hình thức vốn phổ biến nhất 

và là nền tảng của các loại vốn khác[180; p.242]. Vốn xã hội là tổng thể các nguồn 

lực hiện có hoặc tiềm năng gắn với việc sở hữu một mạng lƣới các mối quan hệ xã 

hội bền vững dựa trên sự quen biết và công nhận lẫn nhau. Có thể hiểu, nói đến vốn 

xã hội là nói đến quy mô và chất lƣợng các mối quan hệ xã hội mà cá nhân hoặc 

nhóm có thể huy động đƣợc vì lợi ích của mình. Các mối quan hệ nhƣ: gia đình, 

dòng họ, bạn bè, đồng nghiệp, hội nhóm… Nhƣng để duy trì đƣợc các mối quan hệ 

này đòi hỏi sự đầu tƣ liên tục nhƣ thông qua giao tiếp, quà tặng, sự giúp đỡ… [180; 

p.248-249] Vốn văn hóa là các nguồn lực phi vật chất, là tập hợp các tri thức, kỹ 

năng, sự giáo dục, thị hiếu văn hóa… mà một cá nhân sở hữu, giúp họ có đƣợc địa 

vị cao hơn, có nhiều hơn lợi ích và sự công nhận trong xã hội. Vốn văn hóa tồn tại 

dƣới ba trạng thái: (1) “Trạng thái thể hiện” (hiện thân) (Embodied state) còn đƣợc 

gọi là “dạng chủ thể” là các yếu tố văn hóa kết tinh trong chủ thể của nó là con 

ngƣời bao gồm tri thức, năng lực, thói quen, thị hiếu, phong cách sống… Các yếu tố 

văn hóa trong cơ thể và tâm trí con ngƣời không phải tự nhiên mà có mà đòi hỏi 

đƣợc tích lũy, rèn luyện lâu dài qua thời gian. (2) “Trạng thái khách thể” 

(objectified state) là những yếu tố văn hóa tồn tại khách quan bên ngoài con ngƣời 

dƣới dạng các vật phẩm văn hóa vật chất nhƣ: các công trình xây dựng nhà cửa, 

cung điện, lâu đài, sách, tranh, công cụ, nhạc cụ… tuy nhiên để các yếu tố văn hóa 

này có thể luân chuyển, tạo ra lợi ích và giá trị đòi hỏi ngƣời sở hữu và sử dụng nó 

phải có vốn văn hóa ở trạng thái thể hiện chẳng hạn nhƣ khả năng thƣởng thức 

tranh, có kiến thức hiểu biết về kiến trúc, nghệ thuật…(3) “Trạng thái thể chế hóa” 

(Institutionalized State) nhƣ danh hiệu, bằng cấp, học vị và chứng chỉ học thuật… 

giúp hợp pháp hóa năng lực, tri thức văn hóa thành các giá trị xã hội[180; p.243-

247]. Ngoài ba loại vốn trên, Bourdieu còn đề cập đến loại vốn thứ tƣ là vốn biểu 

tượng (Symbolic capital). Theo ông, vốn biểu tƣợng không phải là một loại vốn 

tách biệt mà là hình thức các loại vốn khác nhau có đƣợc khi chúng đƣợc nhìn nhận 

và công nhận là hợp pháp. Điều này có nghĩa là khi vốn kinh tế, văn hóa hay xã hội 

đƣợc thừa nhận là hợp pháp, chính đáng thì nó trở thành vốn biểu tƣợng. Có thể 

hiểu vốn biểu tƣợng là danh dự, uy tín, danh tiếng, là sự công nhận đối với các loại 

vốn mà chủ thể sở hữu đƣợc[180; p.241]. Trong đó, trung tâm lý thuyết vốn của 
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Bourdieu là khái niệm vốn văn hóa. Tất cả các loại vốn, vốn kinh tế hay vốn xã hội 

đều có chức năng duy trì trật tự giai cấp xã hội, nhƣng vốn văn hóa đƣợc xem là cơ 

chế chủ yếu khiến các bất bình đẳng xã hội đƣợc duy trì và tái tạo qua các thế hệ mà 

vẫn có vẻ tự nhiên và chính đáng bằng cách phổ biến và hợp thức hóa văn hóa của 

giai cấp thống trị nhƣ là “văn hóa hợp pháp” (legitimate culture).  

Bourdieu cho rằng, các loại vốn là nguồn gốc của mọi hình thức quyền lực 

trong xã hội, ai tích lũy đƣợc nhiều vốn sẽ có khả năng tạo ra nhiều lợi ích, duy trì 

vị thế và quyền lực của bản thân. Trong đó, vốn kinh tế đóng vai trò là nền tảng và 

dễ dàng nhất để chuyển đổi thành các loại vốn khác. Tuy nhiên, các loại vốn văn 

hóa, vốn xã hội cũng có thể chuyển đổi thành vốn kinh tế. Các loại vốn đƣợc liên 

kết và chuyển hóa lẫn nhau tạo nên một quá trình trao đổi xã hội. Sự chuyển hóa 

giữa các loại vốn không đƣợc diễn ra trực tiếp mà thƣờng diễn ra ở những cấu trúc 

trung gian (intermediary structures) nhƣ nhà trƣờng, nhà nƣớc, tôn giáo, gia đình, 

nghề nghiệp, câu lạc bộ, hiệp hội, mạng lƣới xã hội… đóng vai trò là cơ chế trung 

chuyển, chuyển đổi và hợp pháp hóa các loại vốn, từ đó duy trì trật tự xã hội hiện có 

và các loại vốn không thể chuyển đổi lẫn nhau một cách tức thời, dễ dàng mà luôn 

đòi hỏi phải có sức lao động chuyển đổi (conversion labor) đƣợc đầu tƣ lâu dài về 

thời gian (temporal investment) và có cả chi phí rủi ro. Sự chuyển đổi vốn trong xã 

hội đƣợc thực hiện chủ động, có tính chiến lƣợc, các nhóm xã hội chuyển đổi các 

loại vốn mà họ dồi dào sang những loại vốn họ đang thiếu nhằm tối đa hóa lợi ích 

và củng cố vị thế trong các không gian xã hội khác nhau [180; p. 252-254]. 

Mặc dù, mục đích nghiên cứu lý thuyết về các loại vốn và sự chuyển hóa các 

loại vốn của Bourdieu là nhằm phơi bày cơ chế tái sản xuất bất bình đẳng xã hội 

thông qua tái sản xuất các loại vốn, trong đó, tái sản xuất vốn văn hóa thông qua 

giáo dục và thị hiếu đƣợc coi là cơ chế tái sản xuất bất bình đẳng giai cấp diễn ra tự 

nhiên và chính đáng bằng việc phổ biến và công nhận văn hóa của giai cấp thống trị 

là hợp pháp, nhƣng lý thuyết của ông đã trở thành nền tảng quan trọng để các nhà 

nghiên cứu kế thừa, phát triển và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là ứng 

dụng trong nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hóa và sự phát triển.  

1.2.3.2. Vận dụng lý thuyết các loại vốn của Pierre Bourdieu trong nghiên cứu 

mối quan hệ giữa di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội 

 Khái niệm vốn văn hóa của Bourdieu đã đƣợc nhiều nhà nghiên cứu quốc tế 

và Việt Nam kế thừa và phát triển. Robert Putnam [191]và Fraccis Fukuyama [182] 
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cho rằng vốn văn hóa bao gồm cả những tài sản văn hóa vật thể và phi vật thể, là 

nguồn lực đƣợc sử dụng trong quá trình sản xuất để tạo ra của cải vật chất phục vụ 

sự phát triển của xã hội. Nhƣng khác với Bourdieu coi vốn văn hóa là tài sản thuộc 

sở hữu của cá nhân thì các ông coi vốn văn hóa thuộc sở hữu của cả cá nhân và tập 

thể. David Throsby trong nghiên cứu “Cultural Capital” [193] đã mở rộng khái 

niệm vốn văn hóa từ lĩnh vực kinh tế sang lĩnh vực văn hóa. Theo ông, vốn văn hóa 

cùng với ba loại vốn là vốn tự nhiên, vốn vật chất và vốn con ngƣời là những nguồn 

vốn quan trọng cốt lõi phục vụ sự phát triển. Vốn văn hóa là một tài sản (asset) chứa 

đựng, lƣu giữ hoặc tạo ra các giá trị văn hóa (cultural value) bên cạnh giá trị kinh tế 

mà nó có thể mang lại. Vốn văn hóa tồn tại dƣới hai dạng hữu hình và vô hình. Vốn 

văn hóa hữu hình nhƣ là: các tác phẩm nghệ thuật, những hiện vật, các công trình di 

sản… vốn văn hóa vô hình nhƣ: âm nhạc, văn học, truyền thống, giá trị, niềm tin và 

mạng lƣới quan hệ văn hóa… Theo ông vốn văn hóa có thể tạo ra lợi ích lâu dài 

thông qua tiêu dùng, sáng tạo và tái sản xuất văn hóa. Nhƣng vốn có thể xuống cấp 

theo thời gian đòi hỏi phải đƣợc đầu tƣ, bảo tồn và tu bổ. Ông cho rằng, khái niệm 

vốn văn hóa của Bourdieu sử dụng không có sự tách bạch rõ ràng với các loại vốn 

khác, Bourdieu cho rằng vốn văn hóa là chỉ năng lực, tri thức hiểu biết và thị hiếu 

văn hóa của cá nhân, điểm này theo Throsby là một khía cạnh của vốn con ngƣời, 

còn khi Bourdieu nói vốn xã hội là chỉ mạng lƣới các mối quan hệ trong cộng đồng 

thì lại có sự trùng lặp đáng kể với vốn văn hóa vô hình mà ông đã đề cập. Các nhà 

nghiên cứu Việt Nam, khi kế thừa vận dụng khái niệm vốn văn hóa của Bourdieu 

cũng cho rằng cần phải có sự thích nghi với bối cảnh của nền văn hóa Việt Nam-

nền văn hóa phƣơng Đông đề cao tính cộng đồng, nhà nghiên cứu Hà Hữu Nga cho 

rằng: “bên cạnh vốn văn hóa cá nhân phƣơng Tây, chúng ta sẽ bổ sung và tìm cách 

khai thác thêm di sản “vốn văn hóa” gắn liền với cộng đồng”[67, tr.3]. Nhà nghiên 

cứu Trần Hữu Dũng [22] đã phân tích khái niệm vốn văn hóa của Bourdieu, nhƣng 

ông tiếp cận vốn văn hóa bao gồm vốn văn hóa vật thể và phi vật thể. Theo ông, 

vốn văn hóa là điều kiện và là kết quả đƣợc sinh ra từ các hoạt động của con ngƣời, 

sau đó, nó lại ảnh hƣởng, tác động đến hoạt động và sự phát triển đời sống của con 

ngƣời. Mặc dù quan điểm của các nhà nghiên cứu về vốn văn hóa không hoàn toàn 

trùng với khái niệm vốn văn hóa của Bourdieu nhƣng đều thống nhất ở đánh giá 

vốn văn hóa có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển và có khả năng tác động 

đến sự phát triển. Và cách phân tích các hình thái biểu hiện của vốn văn hóa của 
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Bourdieu cũng cung cấp thêm một cách nhận diện vốn văn hóa qua các hình thái 

biểu hiện bên ngoài của nó. 

Vận dụng các luận điểm lý thuyết về các loại vốn của Bourdieu, NCS vận 

dụng trên tinh thần kế thừa những luận điểm lý thuyết phù hợp mục tiêu nghiên cứu 

nhằm làm rõ mối quan hệ giữa DSVH với sự phát triển KT-XH. 

Thứ nhất, vận dụng khái niệm vốn văn hóa của Bourdieu, DSVH có thể đƣợc 

nhìn nhận là hình thái vốn văn hóa không chỉ thuộc sở hữu của cá nhân mà thuộc về 

cộng đồng, địa phƣơng, quốc gia, dân tộc. DSVH tồn tại cả dƣới dạng DSVH phi 

vật thể nhƣ: các tri thức dân gian, văn học, nghệ thuật dân gian, lễ hội truyền thống, 

bí kíp nghề truyền thống, giá trị truyền thống… và DSVH vật thể nhƣ các di tích 

lịch sử - văn hóa: đền, chùa, đình, miếu…; di vật, cổ vật… DSVH là nguồn vốn 

đƣợc sáng tạo và tích lũy và tái sản xuất qua thời gian trong quá trình tồn tại và hoạt 

động của con ngƣời. DSVH là nguồn vốn văn hóa quan trọng giúp chủ sở hữu của 

nó có thể thu đƣợc các lợi ích, địa vị, quyền lực trong các bối cảnh xã hội cụ thể… 

thông qua việc chuyển hóa thành các loại vốn kinh tế, vốn xã hội, vốn biểu tƣợng.  

Thứ hai, vận dụng lý thuyết chuyển hóa giữa các loại vốn của Bourdieu cho 

phép ta tiếp cận DSVH không chỉ là sản phẩm của quá khứ để bảo tồn mà còn nhƣ 

một dạng vốn văn hóa có khả năng tham gia vào quá trình phát triển KT-XH. Đồng 

thời để thấy đƣợc những vấn đề cần lƣu ý để quá trình chuyển đổi vốn DSVH diễn 

ra mang lại lợi ích KT-XH cao nhất cho các chủ thể mà vẫn giữ gìn đƣợc giá trị văn 

hóa - biểu tƣợng ban đầu của DSVH.  

Bourdieu chỉ ra rằng mọi loại vốn đều có tính tƣơng tác và chuyển hóa lẫn 

nhau, vốn văn hóa không tồn tại tách biệt mà luôn gắn bó với vốn kinh tế, vốn xã 

hội và vốn biểu tƣợng. Theo đó, vốn DSVH có thể đƣợc chuyển hóa thành vốn kinh 

tế thông qua hoạt động khai thác và thƣơng mại hóa các giá trị di sản, đặc biệt trong 

lĩnh vực du lịch văn hóa và các dịch vụ liên quan góp phần thúc đẩy tăng trƣởng, 

phát triển kinh tế. Đồng thời, di sản cũng đóng vai trò tạo lập và củng cố vốn xã hội 

khi trở thành nền tảng cho các thực hành văn hóa cộng đồng, các lễ hội và sinh hoạt 

văn hóa gắn với di sản, từ đó tăng cƣờng mức độ gắn kết xã hội, niềm tin và mạng 

lƣới tƣơng tác giữa các chủ thể trong cộng đồng địa phƣơng. Bên cạnh đó, khi đƣợc 

thừa nhận rộng rãi ở cấp địa phƣơng, quốc gia và quốc tế, DSVH còn có khả năng 

chuyển hóa thành vốn biểu tƣợng, góp phần định vị hình ảnh, uy tín và bản sắc của 

địa phƣơng nhƣ một không gian văn hóa đặc thù. Các nguồn vốn này lại có thể 

đƣợc huy động cho các dự án phát triển địa phƣơng khác và lại đƣợc tái đầu tƣ cho 
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văn hóa, giúp bảo tồn, giữ gìn DSVH, từ đó lại tái sản xuất vốn văn hóa mới và lại 

tiếp tục một chu trình chuyển hóa vốn mới.  

Theo cách tiếp cận của Bourdieu, sự chuyển hóa giữa các loại vốn không diễn 

ra một cách tự động mà luôn phụ thuộc vào cấu trúc của các không gian xã hội cụ 

thể, nơi các chủ thể với nguồn vốn và vị thế khác nhau tƣơng tác, cạnh tranh hoặc 

hợp tác với nhau để trao đổi vốn, lợi ích, quyền lực. Điều này giúp chúng ta hiểu, để 

các loại vốn có thể chuyển hóa lẫn nhau, để vốn DSVH có thể chuyển hóa thành 

vốn kinh tế, xã hội, biểu tƣợng thì cần sự tham gia của các chủ thể, sử dụng nhiều 

công cụ tác động khác nhau, chẳng hạn, trong trƣờng hợp Cố đô Hoa Lƣ, quá trình 

chuyển đổi vốn DSVH chịu sự chi phối của nhiều chủ thể Đảng, Nhà nƣớc, doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng đồng địa phƣơng thông qua các công cụ nhƣ chủ 

trƣơng, chính sách, thể chế, nguồn lực tài chính, nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, thị 

trƣờng… Chính trong các tƣơng tác này, giá trị DSVH vừa đƣợc gia tăng về mặt 

KT-XH, vừa có nguy cơ bị tái định nghĩa theo logic thị trƣờng, từ đó đặt ra yêu cầu 

cân bằng giữa khai thác, phát triển và bảo tồn giá trị biểu tƣợng gốc của di sản. Vận 

dụng quan điểm của Bourdieu về sự chuyển hóa vốn này, chúng ta có thể tìm ra 

những giải pháp, huy động các nguồn lực và các công cụ tác động cần thiết nhằm 

thúc đẩy chuyển hóa vốn giữa DSVH với các loại vốn khác phục vụ phát triển 

nhằm hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị DSVH gắn với phát triển KT-XH. 

Bourdieu nhìn quá trình chuyển đổi các loại vốn là quá trình nhằm tái sản xuất 

bất bình đẳng giai cấp xã hội. Trong đó, tái sản xuất vốn văn hóa đƣợc coi là cơ chế tái 

sản xuất bất bình đẳng xã hội làm cho bất bình đẳng giai cấp đƣợc tái tạo một cách tự 

nhiên, chính đáng. Vận dụng quan điểm của Bourdieu trong khi nghiên cứu quá trình 

sử dụng vốn DSVH trong phát triển các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa…, luận án 

còn nhằm xem xét liệu quá trình này có làm nảy sinh bất bình đẳng hay không, liệu lợi 

ích có đƣợc chia xứng đáng cho các chủ thể tham gia hay chỉ chảy vào túi một bộ phận 

chủ thể nhƣ nhà đầu tƣ, doanh nghiệp? liệu cộng đồng ngƣời dân địa phƣơng - những 

chủ thể gắn bó với di sản có bị đẩy ra khỏi khu vực trung tâm khi di sản đƣợc khai thác, 

phát huy trở thành những “hàng hóa” du lịch cao cấp hay không?... 

1.2.4. Khung phân tích của luận án  

Vận dụng lý thuyết các loại vốn và sự chuyển hóa giữa các loại vốn của Pierre 

Bourdieu, NCS xây dựng khung phân tích lý giải mối quan hệ giữa DSVH Cố đô Hoa 

Lƣ với sự phát triển KT-XH tỉnh Ninh Bình trong mô hình hóa nhƣ sau: 
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Mô hình trên không phải là tuyến tính mà là một chu trình khép kín, trong đó 

DSVH với tƣ cách là vốn văn hóa đƣợc chuyển hóa thành các loại vốn trong quá 

trình bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị DSVH với phát triển KT-XH. Ngƣợc lại, sự 

phát triển KT-XH lại tiếp tục tích lũy vốn và tiếp tục chuyển hóa các loại vốn này 

thành vốn văn hóa thông qua đầu tƣ bảo tồn, tái tạo DSVH và tái sản xuất vốn văn 

hóa, tiếp tục khởi động một chu trình chuyển hóa mới. Quá trình này diễn ra liên 

tục, tạo thành một vòng lặp động của chuyển hóa và tái sản xuất vốn. Đây chính là 

cơ sở lý luận để luận án nhận diện, phân tích mối quan hệ giữa DSVH Cố đô Hoa 

Lƣ với phát triển KT-XH tỉnh Ninh Bình trong thực tiễn. 

Đối tƣợng trung tâm của khung phân tích là DSVH Cố đô Hoa Lƣ bao gồm cả 

DSVH vật thể và DSVH phi vật thể với hệ thống các giá trị biểu tƣợng - lịch sử - 

căn tính. DSVH Cố đô Hoa Lƣ đƣợc tiếp cận nhƣ một dạng vốn văn hóa đặc thù, có 

khả năng đƣợc chuyển hóa thành các loại vốn kinh tế, vốn xã hội và vốn biểu tƣợng 

thông qua quá trình bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị DSVH. Quá trình chuyển 

hóa này tạo ra những kết quả và tác động trên các phƣơng diện phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội của tỉnh Ninh Bình nhƣ thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và thị 

trƣờng sản phẩm, dịch vụ văn hóa; đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của xã hội, 

nâng cao hình ảnh, uy tín và vị thế của địa phƣơng; tạo việc làm, thu nhập, cải thiện 

đời sống ngƣời dân, tạo mạng lƣới xã hội hợp tác, phát triển, tăng cƣờng đoàn kết 

cộng đồng và huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển. Bên cạnh đó, DSVH 

cũng đặt ra một số rào cản, thách thức đối với đời sống KT-XH của cộng đồng nhƣ: 

Đòi hỏi chi phí bảo tồn, tôn tạo và phục hồi di sản rất lớn và tạo ra một số bất tiện 

và rào cản đối với quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa trong đời sống ngƣời dân.  

Đồng thời, khung phân tích cũng xem xét chiều tác động ngƣợc trở lại của quá 

trình phát triển KT-XH đối với DSVH Cố đô Hoa Lƣ: Khi KT-XH phát triển, các 

nguồn lực mới đƣợc tạo ra sẽ đƣợc tái đầu tƣ cho bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị 

di sản, góp phần làm giàu vốn DSVH và tạo tiền đề cho chu trình chuyển hóa tiếp 

theo. Ngƣợc lại nếu quá trình khai thác, phát huy giá trị di sản thiếu kiểm soát hoặc 

phát triển kinh tế đặt mục tiêu lợi ích trƣớc mắt lên trên yêu cầu bảo tồn, DSVH có 

thể bị suy giảm giá trị, làm hạn chế khả năng chuyển hóa vốn và ảnh hƣởng đến sự 

phát triển bền vững của địa phƣơng.  

Nhƣ vậy mối quan hệ giữa DSVH với phát triển KT-XH đƣợc nhìn nhận nhƣ 

một quá trình tƣơng tác hai chiều vừa là điều kiện, vừa là kết quả của nhau. 
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Tiểu kết chƣơng 1 

Cũng giống nhƣ văn hóa, DSVH và mối quan hệ giữa di sản với phát triển 

KT-XH là vấn đề thu hút đƣợc sự quan tâm nghiên cứu của nhiều ngành khoa học 

và các nhà nghiên cứu trong nƣớc và quốc tế. Chƣơng đã tổng quan các công trình 

nghiên cứu liên quan theo các nhóm vấn đề chủ yếu nhƣ: Các nghiên cứu về DSVH 

với phát triển KT-XH; Các nghiên cứu về DSVH ở Ninh Bình với phát triển KT-

XH và các nghiên cứu về DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển KT-XH. Qua đó cho 

thấy, dù đã đạt đƣợc nhiều kết quả quan trọng, nhƣng vẫn còn thiếu các công trình 

nghiên cứu một cách hệ thống về mối quan hệ biện chứng giữa DSVH với phát 

triển KT-XH nói chung và DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển KT-XH địa phƣơng 

nói riêng. 

Dƣới nhiều góc độ khác nhau, các nhà nghiên cứu đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề 

liên quan nhƣ: khái niệm và phân loại DSVH, khái niệm và phân loại giá trị DSVH. 

Theo đó, DSVH đƣợc hiểu là sản phẩm do con ngƣời sáng tạo ra trong trong quá 

trình tồn tại và phát triển; chứa đựng các giá trị vật chất và tinh thần quý báu đƣợc 

các chủ thể thừa nhận, giữ gìn, tái tạo, phát triển và trao truyền qua nhiều thế hệ, trở 

thành tinh hoa văn hóa dân tộc. DSVH kết tinh hệ thống giá trị gắn với cái tốt, cái 

đẹp, cái tích cực hƣớng con ngƣời tồn tại và phát triển theo hƣớng chân - thiện- mỹ 

với nhƣ giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học, giá trị giáo dục, giá trị kiến trúc - nghệ 

thuật, giá trị cảnh quan, giá trị kinh tế…  

Đặc biệt, việc vận dụng lý thuyết các loại vốn của Pierre Bourdieu đã cung cấp 

một khung phân tích quan trọng để lý giải mối quan hệ giữa DSVH với phát triển 

KT-XH. Theo đó, DSVH có thể đƣợc xem nhƣ một dạng vốn văn hóa có khả năng 

chuyển hóa sang các dạng vốn khác thúc đẩy phát triển KT-XH; đồng thời, vốn 

DSVH cũng đƣợc bảo tồn và tái tạo trong chính quá trình phát triển KT-XH. Quá 

trình chuyển hóa này không diễn ra một cách tự động, mà phụ thuộc vào nhiều điều 

kiện, thể chế quản lý, nguồn nhân lực và năng lực khai thác của cộng đồng... Nhờ 

đó, DSVH vừa là nền tảng tạo lập bản sắc, vừa trở thành nguồn lực thúc đẩy phát 

triển KT-XH bền vững. 
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Chƣơng 2 

 DI SẢN VĂN HÓA CỐ ĐÔ HOA LƢ VÀ 

BỐI CẢNH BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN GẮN VỚI 

 PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH 

 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ DI SẢN VĂN HÓA CỐ ĐÔ HOA LƢ 

2.1.1. Kinh đô Hoa Lƣ thế kỷ X - cội nguồn của hệ thống di sản văn hóa 

Cố đô Hoa Lƣ ngày nay 

Thế kỷ thứ X là thế kỷ đánh dấu bƣớc chuyển mình vĩ đại của dân tộc ta, 

chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc kéo dài hàng nghìn năm, chuyển sang giai đoạn xây 

dựng và bảo vệ đất nƣớc, chống nạn xâm lƣợc của phong kiến phƣơng Bắc. Thế kỷ 

X cũng đƣợc biết đến là một thế kỷ đầy biến động, diễn ra nhiều sự kiện giao tranh 

chính trị, quân sự, với sự luân phiên trị vì của các triều đại: Chính quyền họ Khúc 

(905-930) mở đầu nền độc lập tự chủ của dân tộc với sự kiện Khúc Thừa Dụ - hào 

trƣởng Hồng Châu lật đổ ách thống trị của nhà Đƣờng (905), tự xƣng Tiết độ sứ, trị 

vì đất nƣớc. Tiếp theo, Dƣơng Đình Nghệ, là một bộ tƣớng của nhà họ Khúc, và là 

một hào trƣởng có tiếng ở Ái Châu lãnh binh lật đổ nhà Hậu Lƣơng ở Đại La, tự 

xƣng là Tiết độ sứ, tiếp nối sự nghiệp lãnh đạo đất nƣớc (931-937). Đến năm 938, 

Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, tạo cơ sở cho sự ra đời 

của vƣơng triều họ Ngô. Đầu năm 939, Ngô Quyền xƣng Vƣơng, thiết lập triều đại 

nhà Ngô, đóng đô ở Cổ Loa - vốn là kinh đô của nhà nƣớc Âu Lạc thời An Dƣơng 

Vƣơng, với ý nghĩa phục hồi quốc thống. Chiến thắng Bạch Đằng cùng với sự ra 

đời của vƣơng triều Ngô đƣợc đánh giá là một bƣớc ngoặt lịch sử vĩ đại, đánh dấu 

sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn giai đoạn hơn 1.000 năm của dân tộc ta và tạo 

cơ sở cho việc “phục hồi quốc thống” để các vƣơng triều sau tiếp nối. 

Tuy nhiên, sự trị vì của chính quyền nhà Ngô chỉ yên bình trong khoảng 6 

năm (939-944), thời gian Ngô Vƣơng cầm quyền. Sau khi Ngô Quyền mất, sự tranh 

giành quyền lực diễn ra trong triều đình Cổ Loa; Nhiều tƣớng sĩ triều đình, các thổ 

hào địa phƣơng, các thế lực vùng bắt đầu li khai với triều đình Ngô, xây dựng lực 

lƣợng, tiến hành cát cứ, sẵn sàng nổi dậy khi có điều kiện thuận lợi. Tình hình đó 
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dần đƣa đến sự hình thành của cục diện 12 “sứ quân” nổi lên, cát cứ ở các địa 

phƣơng, tiến hành đánh chiếm, tranh giành địa bàn của nhau (966-967). Nội chiến 

xảy ra, đất nƣớc bị chia năm, xẻ bảy, tình hình chính trị -xã hội bất ổn.  

Về Đinh Bộ Lĩnh (924-979), sách Đại Việt sử ký toàn thƣ viết: “Họ Đinh, 

tên húy là Bộ Lĩnh, ngƣời Động Hoa Lƣ, châu Đại Hoàng”[173, tr.210]. Quê 

hƣơng của Đinh Bộ Lĩnh là thôn Kim Lƣ, làng Đại Hữu, Châu Đại Hoàng, nay là 

thôn Văn Bòng, xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình. Cha của Đinh Bộ Lĩnh là Đinh 

Công Trứ, là thuộc tƣớng dƣới triều Dƣơng Đình Nghệ và Ngô Quyền, làm đến 

chức thứ sử Hoan Châu (Nghệ An) đến khi mất. Đinh Bộ Lĩnh từ nhỏ đã thể hiện 

tƣ chất thông minh, lanh lợi, đƣợc học hành, giáo dục đầy đủ. Từ nhỏ, ông đã thể 

hiện là một ngƣời hòa đồng, giỏi kết giao bạn hữu, có tƣ chất thủ lĩnh. Khi đất 

nƣớc rối ren, loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp quân sĩ, gây dựng lực lƣợng ở quê 

hƣơng Hoa Lƣ, sau liên kết với sứ quân của Trần Lãm (Thái Bình) - một sứ quân 

mạnh trong 12 sứ quân, sau khi Trần Lãm mất, Đinh Bộ Lĩnh trở thành ngƣời 

đứng đầu sứ quân này.  

Dƣới trƣớng của Đinh Bộ Lĩnh có nhiều tƣớng tài nhƣ Đinh Điền, Nguyễn 

Bặc, Lƣu Cơ, Lê Hoàn… và đƣợc nhân dân ủng hộ, cùng với tài năng thao lƣợc, 

ông đã kết hợp nhiều biện pháp chính trị với quân sự, vừa khéo léo vận động, thuyết 

phục, liên kết, vừa mạnh mẽ đƣa quân đi chinh phạt, cuối năm 967, Đinh Bộ Lĩnh 

đã dẹp yên đƣợc các sứ quân, thống nhất đƣợc đất nƣớc. Quân, dân tôn ông là Vạn 

Thắng Vƣơng. 

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, định đô ở Hoa Lƣ (thuộc xã 

Trƣờng Yên, huyện Hoa Lƣ, tỉnh Ninh Bình), lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đặt niên 

hiệu là Thái Bình. Theo Đại Việt sử ký toàn thƣ: “Vua lên ngôi, đặt quốc hiệu là 

Đại Cồ Việt, dời kinh ấp về động Hoa Lƣ, bắt đầu dựng đô mới, đắp thành đào hào, 

xây cung điện, đặt triều nghi. Bầy Tôi dâng tôn hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng 

Đế”[57, tr.211]. Việc thiết lập quốc gia Đại Cồ Việt dƣới sự trị vì của Đinh Tiên 

Hoàng Đế, đặt kinh đô ở Hoa Lƣ có giá trị to lớn đối lịch sử hình thành và phát triển 

của dân tộc ta: 
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 Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, xưng là hoàng đế, đặt quốc hiệu, xây dựng kinh đô 

Hoa Lư, đặt niên hiệu đã khẳng định nền độc lập tự chủ và vị thế của quốc gia. Bởi, 

trƣớc đó, nƣớc ta mới đƣợc coi nhƣ là các chƣ hầu của Trung Quốc, chứ chƣa đƣợc 

coi là một nƣớc “…Đến khi Đinh Tiên Hoàng bình định các sứ quân, khôi phục mở 

mang bờ cõi, bấy giớ điển lễ sách phong của Trung Quốc mới nhận cho đứng riêng 

là một nƣớc.” [18, tr.186] Sự kiện này là mốc son đánh dấu bƣớc chuyển mình vĩ 

đại của dân tộc, khẳng định vị thế quốc gia sánh ngang nƣớc đại phong kiến phƣơng 

Bắc. Công lao dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nƣớc của Đinh Tiên Hoàng đƣợc 

so sánh ngang với việc Tần Thủy Hoàng đã thôn tính đƣợc sáu nƣớc, thống nhất 

Trung Quốc vào thời trƣớc công nguyên. Từ đây, đất nƣớc ta bƣớc vào một giai 

đoạn phát triển mới, độc lập, tự chủ và thống nhất lâu dài, bắt tay vào xây dựng một 

chế độ xã hội mới, nối tiếp quốc thống.  

Kinh đô Hoa Lư - một quân thành vững chắc bảo vệ nền độc lập, tự chủ và 

thống nhất của quốc gia Đại Cồ Việt  

Theo Đại Nam Nhất thống trí, “Đô cũ của nhà Đinh, nhà Lê ở xã Trƣờng Yên 

Thƣợng và Trƣờng Yên Hạ…”. [77, tr.224] Trƣờng Yên Hạ, và Trƣờng Yên Thƣợng 

thuộc xã Trƣờng Yên, huyện Hoa Lƣ, tỉnh Ninh Bình. Khu vực xây dựng kinh đô 

Hoa Lƣ là một khu vực có diện tích khoảng 300 ha. Đó là một khu vực đồng chiêm 

trũng, đƣợc bao quanh bốn mặt bởi hàng loạt các dãy núi nối tiếp nhau theo hình 

vòng cung, trong đó có những dãy núi cao đến hơn 200 m. Quang cảnh xung quanh 

Kinh đô Hoa Lƣ là một vùng núi non trùng điệp, thiên nhiên hoang sơ, hiểm trở. Vua 

Đinh Tiên Hoàng đã triệt để tận dụng địa thế tự nhiên của các dãy núi cho xây dựng 

những bƣớc tƣờng thành nhân tạo nối liền khoảng hở giữa các ngọn núi tạo nên bức 

tƣờng thành kiên cố bảo vệ Kinh đô. “Nơi đây, bốn mặt đều có núi đá đứng thẳng 

nhƣ bức vách, trong có một chỗ hơi bằng phẳng rộng rãi, ngƣời xứ ấy gọi là động 

Hoa Lƣ… trong lòng động rộng hai trƣợng có một cái lạch nƣớc quanh co khuất 

khúc chảy đến phía nam thành Hoa Lƣ… họ Đinh nhân thế núi đắp thành ấy, chu vi 

năm mƣơi trƣợng… nhƣ thế thì động Hoa Lƣ là chỗ Đinh Tiên Hoàng khoải binh; 

thành Hoa Lƣ ở Trƣờng Yên là nơi đóng đô của họ Đinh”.[78, tr.227-228] 

Kinh đô Hoa Lƣ gồm hai khu vực là khu vực Thành Ngoại và Thành Nội, là 

hai khu vực cách biệt nhƣng nằm gần nhau, đƣợc ngăn cách với nhau bằng một lối 



 71 

đi gọi là Quèn (là chỗ núi hạ thấp xuống) Vông. Khu vực thành ngoại rộng khoảng 

140ha, là nơi xây dựng cung điện chính, khu vực đền vua Đinh, vua Lê hiện nay 

đang tọa lạc chính là trung tâm, là nơi vua Đinh cắm cờ nƣớc, lấy núi Mã Yên phía 

trƣớc cung làm án. Thành ngoại ngày nay thuộc các thôn Yên Thƣợng, Yên Thành, 

xã Trƣờng Yên, huyện Hoa Lƣ. Thành nội rộng khoảng 160 ha, còn có tên gọi là 

Thƣ Nhi xã hay Khố nhi xã, là nơi ở của gia đình các quan lại, nơi đóng quân hoặc 

xây dựng kho tàng[3, tr.12-13]. Ngày nay, thành Nội thuộc địa phận thôn Chi 

Phong, xã Trƣờng Yên.  

Không giống các vƣơng triều trƣớc chọn nơi đóng đô là các khu vực trung tâm 

nhƣ Đại La (họ Khúc), hay Cổ Loa (họ Ngô)… Đinh Tiên Hoàng chọn nơi lập kinh 

đô mới là vùng đất Hoa Lƣ. Theo Đại Việt Sử ký toàn thư, ban đầu, Đinh Bộ Lĩnh 

“chọn đƣợc chỗ đất đẹp ở Đàm Thôn1, vua muốn dựng đô ở đó, nhƣng vì thế đất 

chật hẹp lại không có lợi về việc đặt hiểm nên vẫn đóng đô ở Hoa Lƣ” [57, tr.211]. 

Bởi Hoa Lƣ lúc bấy giờ là vùng đất liền sông, liền biển, có núi non trùng điệp bao 

quanh, địa hình hiểm trở, không gần biên giới, không lo bị phong kiến phƣơng Bắc 

đánh úp bất ngờ. Đó là địa bàn rất thuận lợi cho việc phòng vệ. Trong bối cảnh thế 

kỷ X, mặc dù Đinh Tiên Hoàng đã dẹp đƣợc 12 sứ quân thống nhất đất nƣớc, 

nhƣng nguy cơ cát cứ của các thế lực trong nƣớc và nguy cơ xâm lƣợc của phong 

kiến phƣơng Bắc vẫn còn rất lớn, trong khi chính quyền nhà nƣớc trung ƣơng 

chƣa thực sự vững mạnh. Việc lựa chọn kinh đô thiên về phòng hiểm, lựa chọn 

đóng đô ở địa bàn nhƣ Hoa Lƣ là việc làm rất đúng đắn của vua Đinh, Lê trong 

buổi đầu dựng nƣớc. Kinh đô Hoa Lƣ đã trở thành kinh đô của Đại Cồ Việt 42 

năm (968-1010) dƣới hai triều đại Đinh, Tiền Lê. Nhờ đó, nhà Đinh, Lê đã bảo vệ 

vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất đất nƣớc, xây dựng đƣợc chính quyền 

tập trung quyền lực vững mạnh, tạo cơ sở cho sự phát triển của đất nƣớc giai đoạn 

về sau.  

Sự phát triển của nước Đại Cồ Việt và kinh đô Hoa Lư tạo cơ sở cho quá trình 

phục hưng và phát triển của đất nước sau này 

Sau khi thống nhất đất nƣớc, Đinh Tiên Hoàng bắt đầu ổn định triều chính, ổn 

định nội cung. Bên cạnh việc xây dựng hệ thống tƣờng thành, cung điện kinh đô, 
                                                 

1
 Đàm Thôn là Điềm xá, nay là xã Gia Thắng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. 
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Vua đã tập trung vào xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền nhà nƣớc, 

xây dựng chính sách quân sự, ngoại giao, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa của 

đất nƣớc. Về tổ chức bộ máy, đứng đầu nhà nƣớc, có vai trò quyết định mọi việc 

liên quan đến vận mệnh đất nƣớc là vua Đinh Tiên Hoàng. Vua chia triều đình 

thành hai ban văn, võ, ban tƣớc hiệu, phẩm vị cho bề tôi nhƣ: năm 971, Đinh Tiên 

Hoàng phong cho Nguyễn Bặc chức Định Quốc Công đứng đầu triều, Lƣu Cơ đƣợc 

phong là Đô hộ phủ sĩ trông coi việc hình án [57; tr.212], phong Lê Hoàn là Thập 

đạo tƣớng quân đứng đầu quân đội… Về quân sự, lực lƣợng quân đội đƣợc chú 

trọng xây dựng lên đến khoảng 1 triệu ngƣời (chiếm 1//3 dân số). Về việc bang 

giao, năm 969, Đinh Tiên Hoàng phong con trai trƣởng là Đinh Liễn là Nam Việt 

Vƣơng đặc trách việc bang giao, “mùa xuân, tháng giêng… [năm Canh Ngọ, 970] 

sai sứ sang giao hảo với nhà Tống” [57; tr.212], đặt quan hệ bang giao chính thức 

giữa hai quốc gia, hai vƣơng triều. Bàn về Triều Đinh và vua Đinh Tiên Hoàng, nhà 

sử học Lê Văn Hƣu viết: “… Vua mở nƣớc dựng đô, đổi xƣng Hoàng đế, đặt trăm 

quan, lập sáu quân, chế độ gần đầy đủ” [106; tr.45-47]. 

Kế tục sự nghiệp của nhà Đinh, nhà Tiền Lê (mở đầu là Lê Hoàn (941-1005) 

lên ngôi năm 980), vẫn lựa chọn đóng đô ở kinh đô Hoa Lƣ, tiếp tục công cuộc xây 

dựng và bảo vệ nền độc lập, tự chủ, thống nhất của quốc gia Đại Cồ Việt. Đại Hành 

là hiệu của vua Lê Hoàn đƣợc ngƣời ta gọi sau khi ông đã mất. Trong quá trình trị 

vì đất nƣớc, vua Lê Đại Hành đã có nhiều công lao, đóng góp nhƣ: đánh tan quân 

Tống ở phƣơng Bắc; bình Chiêm ở phía Nam (981-982) bảo vệ vững chắc độc lập, 

chủ quyền quốc gia. Ông tiếp tục cho xây dựng nhiều công trình cung điện bề thế ở 

kinh đô Hoa Lƣ. Về việc trị vì, lãnh đạo đất nƣớc, vua Lê Đại Hành rất chú trọng 

xây dựng lực lƣợng quân đội, tiếp tục thực hiện chính sách bang giao với Triều 

Tống; chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng hệ thống thủy lợi dẫn 

nƣớc, năm 987, vua cày ruộng tịch điền, trở thành vị vua đầu tiên trong lịch sử đi 

cày ruộng. Vua rất coi trọng Phật giáo, trọng dụng, tham khảo ý kiến các nhà sƣ 

trong công việc triều chính, đối nội, đối ngoại của quốc gia nhƣ Thiền sƣ Khuông 

Việt, Thiền sƣ Pháp Thuận, Thiền sƣ Vạn Hạnh… Dƣới dƣới sự trị vì của nhà Tiền 

Lê (chủ yếu dƣới đời vua Lê Đại Hành (980-1005), kinh đô Hoa Lƣ và nhà nƣớc 

Đại Cồ Việt đạt đƣợc sự ổn định về chính trị, quân sự, hoạt động kinh tế, văn hóa, 
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ngoại giao có sự phát triển so với Triều Đinh. Nhận định về công lao của vua Lê 

Đại Hành, Phan Huy Chú viết trong Lịch triều hiến chương loại chí: “Vua chống 

quân Tống, bình nƣớc chiêm, chốn Hoa Hạ (nhà Tống) và Man Di đều sợ hãi. 

Trung Quốc mấy lần sách phong khen ngợi. Tiếng tăm vua lừng lẫy. Nói về trị 

nƣớc thì vua để ý việc thƣờng dùng của dân, dốc lòng về quốc chính, trọng nông 

nghiệp, cẩn thận về biên phòng, quy định pháp lệnh, tuyển dân làm lính, đổi đặt 

châu phủ, chia đặt các phiên trấn, kể cũng cố gắng chăm chỉ lắm” [17; tr.192]. 

Suốt 42 năm (968-1010) dƣới hai triều đại nhà Đinh và Tiền Lê, đóng vai trò 

là kinh đô của quốc gia Đại Cồ Việt, kinh đô Hoa Lƣ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử 

vẻ vang: “là kinh đô đầu tiên của nƣớc ta trong khi kiến quốc” [77; tr.245]. Những 

thành tựu về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao của Chính 

quyền Hoa Lƣ đã củng cố vững chắc độc lập chủ quyền và tăng cƣờng tiềm lực của 

quốc gia, là cơ sở quan trọng để vua Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lƣ - 

một kinh đô thiên về quân sự của buổi đầu lập nƣớc chuyển về Đại La - một vùng 

trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa phát triển rực rỡ trong lịch sử, để đất nƣớc có 

điều kiện thuận lợi bƣớc vào một giai đoạn phát triển mới rực rỡ và lớn mạnh hơn. 

Từ đó, kinh đô Hoa Lƣ trở thành cố đô của nƣớc ta.  

2.1.2. Các loại hình di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ - nguồn vốn văn hóa 

trong phát triển kinh tế -xã hội 

DSVH Cố đô Hoa Lƣ bao gồm hệ thống DSVH vật thể và phi vật thể đƣợc 

con ngƣời sáng tạo, giữ gìn và lƣu truyền cho đến ngày nay gắn liền với quá trình 

xây dựng và phát triển của kinh đô Hoa Lƣ và nhà nƣớc Đại Cồ Việt - nhà nƣớc 

phong kiến trung ƣơng tập quyền đầu tiên của dân tộc với ba triều đại là nhà Đinh, 

Tiền Lê và đầu nhà Lý và các DSVH vật thể và phi vật thể có liên quan mật thiết 

đến các sự kiện, các nhân vật lịch sử gắn liền với nhà nƣớc Đại Cồ Việt và Kinh đô 

Hoa Lƣ đƣợc hình thành sau thế kỷ X, đƣợc giữ gìn và lƣu truyền qua nhiều thế hệ 

cho đến ngày nay. Hệ thống DSVH này kết tinh nhiều giá trị đặc sắc biểu hiện bản 

sắc, căn tính cộng đồng, dân tộc. Nhờ đó, khu di tích Cố đô Hoa Lƣ đƣợc xếp hạng 

di tích quốc gia từ đợt đầu tiên năm 1962; và đƣợc xếp hạng là Khu di tích quốc gia 

đặc biệt về lịch sử và kiến trúc nghệ thuật năm 2012.  
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Theo Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050, phạm vi không gian di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư được xác định là: 

không gian hình thành, phát triển Cố đô Lịch sử; không gian cảnh quan, các địa 

danh, địa điểm, địa giới tự nhiên có quan hệ mật thiết trong quá trình hình thành 

Nhà nƣớc Đại Cồ Việt và Cố đô Hoa Lƣ, bao gồm: khu vực Kinh thành, Hoàng 

Thành, khu vực đồn trú, lăng mộ, đình đền, chùa thuộc địa bàn các huyện: huyện 

Hoa Lƣ và thành phố Ninh Bình, Gia Viễn, Nho Quan, Yên Mô, Yên Khánh. Trong 

đó, hệ thống DSVH tiêu biểu tập trung chủ yếu ở xã Trƣờng Yên, huyện Hoa Lƣ 

(nay thuộc Phƣờng Tây Hoa Lƣ). Quy mô di tích được xác định cụ thể bao gồm các 

khu vực như: Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lƣ với các di tích nhƣ: Đền 

thờ vua Đinh, vua Lê, chùa và động Am Tiên, chùa Nhất trụ, chùa Ngần, đình Yên 

Trạch, phủ Đông Vƣơng, phủ Kình Thiên, đền thờ Thục Tiết công chúa, bia cửa 

Đông, lăng vua Đinh, lăng vua Lê, núi Mã Yên, hang Muối, hàng Quàn. Một số di 

tích trong khu vực trung tâm Cố đô Hoa Lư thuộc khu vực bảo vệ của Di sản thế 

giới Quần thể Danh thắng Tràng An và vùng đệm như: Đình Yên Thành, bia Cầu 

rền, hang Bim, chùa Duyên Ninh, hang Luồn và núi Cái Hạ, chùa Bà Ngô, động 

Liên Hoa (Thạch Bàn), chùa và động Bàn Long, chùa và động Hoa Sơn, hang Dìa, 

chùa Am, đền Hành Khiển, chùa Bi, chùa Tháp, chùa Tôm, cầu Hội, cầu Ghềnh 

Tháp, trấn Áng Ngũ, quán Vinh; các khu kinh thành và Hoàng Thành, trấn thành, 

phủ đệ bao quanh kinh thành theo hƣớng Đông, Tây, Nam, Bắc, nền cung điện nằm 

dƣới lòng đất, di chỉ khảo cổ và các di tích có liên quan. Những di tích có liên quan 

trực tiếp đến sự hình thành và phát triển Cố đô Hoa Lư và Nhà nước Đại Cồ Việt 

(ngoài khu vực trung tâm, khu vực di sản thế giới quần thể danh thắng Tràng An và 

vùng đệm) như: Chùa và động Thiên Tôn (huyện Hoa Lƣ), đền Thánh Nguyễn, lăng 

Phát Tích và núi Kỳ Lân, Nhà thờ và mộ Định Quốc công Nguyễn Bặc, núi Kiếm 

Lĩnh và đền Tô Hiến Thành, đền Thung Lau và động Hoa Lƣ, đền Thung Lá (huyện 

Gia Viễn), núi Non Nƣớc (thành phố Ninh Bình); và khu bảo tồn cảnh quan sông 

Hoàng Long, Sào khê và các cảnh quan thiên nhiên, các di tích lịch sử văn hóa có 
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liên quan khác… Trong đó, đối tượng DSVH được xác định cụ thể bao gồm: các di 

tích LS-VH, danh lam thắng cảnh Cố đô Hoa Lƣ; các DSVH phi vật thể, di sản tƣ 

liệu, tài liệu, hiện vật qua các thời đại, thời kỳ lịch sử khác nhau; không gian cảnh 

quan, môi trƣờng xung quanh từng di tích; các di tích, địa điểm khảo cổ đã phát lộ 

và chƣa phát lộ trong lòng đất [127]. 

2.1.2.1. Hệ thống di sản văn hóa vật thể 

DSVH vật thể thuộc Cố đô Hoa Lƣ khá phong phú, đa dạng. Qua khảo cứu, 

NCS nhận thấy DSVH vật thể ở Cố đô Hoa Lƣ gồm những nhóm chính: các di 

tích khảo cổ học, các di tích LS-VH và các bảo vật quốc gia. 

* Các di tích khảo cổ học 

Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nƣớc, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi 

hoàng đế, chọn Hoa Lƣ làm nơi đóng đô. Kinh đô Hoa Lƣ xƣa vốn không phải là 

kinh đô của các triều đại phong kiến trƣớc, cho nên vua Đinh Tiên Hoàng không 

đƣợc thừa hƣởng tài sản gì mà phải xây dựng kinh đô mới hoàn toàn, theo Đại Việt 

Sử ký toàn thƣ, “Mậu Thìn, năm thứ 1 (968) vua lên ngôi… bắt đầu dựng đô mới, 

đắp thành, đào hào, xây cung điện”. [57; tr.211] 

Với tƣ cách là kinh đô của một quốc gia, kinh đô Hoa Lƣ cần phải đảm bảo 

đƣợc các yếu tố về tính an toàn, có khả năng phòng ngự chặt chẽ, dễ dàng tiến đánh 

kẻ thù tấn công; đảm bảo sự hoành tráng, bề thế và đáp ứng đầy đủ chức năng của 

một kinh đô quốc gia. Tuy nhiên, buổi đầu dựng nƣớc, đất nƣớc vừa bƣớc ra khỏi 

nội chiến, kinh tế còn khó khăn, để xây dựng kinh đô, vua Đinh Tiên Hoàng đã tận 

dụng tối đa lợi thế về vị trí và điều kiện tự nhiên để xây dựng Kinh đô. Vua đã xây 

dựng thành trì bằng cách xây dựng những đoạn tƣờng thành nhân tạo nối liền những 

dãy núi tự nhiên chạy theo hình vòng cung tạo thành những bức tƣờng thành kiên 

cố, vững chắc bao quanh bảo vệ kinh đô. Trong bốn mặt của Kinh đô Hoa Lƣ, phía 

Bắc và phía Đông là những bức tƣờng thành kết hợp giữa những đoạn tƣờng nhân 

tạo và những dãy núi tự nhiên, còn phía Tây và phía Nam tƣờng thành là những bức 

tƣờng thành tự nhiên đƣợc tạo nên bởi những dãy núi cao trùng điệp. Tổng số các 

đoạn tƣờng thành nhân tạo ở Kinh đô Hoa Lƣ là 13 đoạn, trong đó có 11 đoạn chạy 

qua vùng sình lầy và 02 đoạn ở trên quèn đá vôi cao ráo. Vua đã sử dụng những 
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hang động trong núi để làm kho tàng và làm ngục thất nhƣ kho trữ muối với Hang 

Muối Cả nằm sát phía Tây sông Sào Khê, Hang Muối Cạn nằm ở phía đông kinh 

thành Hoa Lƣ; kho trữ tiền với Hang Tiền nằm ở phía Tây Bắc Kinh đô Hoa Lƣ; 

dùng Hang Luồn (Xuyên Thủy Động) làm nơi tập luyện thủy quân; Dùng động trên 

núi Am Tiên để nhốt những kẻ phạm tội cho hổ, báo ăn thịt, hang trên núi Hang 

Quàn dùng làm nơi quàn xác chết trƣớc khi chôn cất… xung quanh Kinh đô Hoa 

Lƣ, vua cho xây dựng các cửa thành ra vào, và các trạm gác bảo vệ, giao thông theo 

cả đƣờng bộ, đƣờng thủy rất thuận lợi. Đây chính là một quân thành rộng lớn, bảo 

vệ vững chắc nền độc lập tự chủ của đất nƣớc Đại Cồ Việt sau hàng nghìn năm Bắc 

Thuộc [3; tr.7]. 

Hệ thống cung điện nơi ở của Hoàng thất ở Kinh đô Hoa Lƣ, theo sử sách thì 

chủ yếu đƣợc xây dựng ở hai đời vua là Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành. Về số 

lƣợng các cung điện ở thời vua Đinh Tiên Hoàng, sử sách không ghi chép rõ, nhƣng 

theo suy luận ƣớc tính số lƣợng cung điện đáp ứng đƣợc các nhu cầu làm nơi vua 

coi chầu, nơi ở của vua, nơi ở của năm vị hoàng hậu, ba hoàng tử, hai công chúa và 

nơi ở cho cung nữ, ngƣời hầu… phải có ít nhất mƣời lăm cung điện. [3; tr.20] 

Đến thời vua Lê Đại Hành, vua cho xây dựng thêm nhiều cung điện nguy nga, 

hoành tráng, “Lê Đại Hành năm Thiên Phúc thứ 5 (984), dựng điện Bách Tuế Thiên 

Bảo ở núi Đại Vân, cột điện đều trang sức bằng vàng, bạc, điện này dùng làm nơi 

thị triều, phía đông gọi là điện Phong Lƣu, phía tây gọi là điện Tử Hoa, phía tả gọi 

là điện Bồng Lai, phía hữu gọi là điện Cực Lạc, lại dựng lầu Đại Vân liền với điện 

Trƣờng Xuân làm nơi ngự tẩm, bên cạnh Điện Trƣờng Xuân lại dựng đền Long Lộc 

lợp ngói bằng bạc, lại dựng điện Kiền Nguyên để vua ra chơi xem đèn”. [77; tr.264] 

Với hệ thống thành trì kiên cố kết hợp giữa sự kiến tạo tự nhiên và năng lực 

sáng tạo của con ngƣời và những cung điện với những “cột dát vàng, bạc”, “mái lợp 

ngói bạc”…, chúng ta có thể nhận thấy Kinh đô Hoa Lƣ của nƣớc Đại Cồ Việt là 

một công trình kiến trúc có tầm vóc lớn, nguy nga, bề thế. Nó cũng cho thấy sự phát 

triển ngày càng giàu có, thịnh vƣợng của vƣơng triều Đại Cồ Việt dƣới thời Đinh và 

Tiền Lê.  

Trải qua hơn một nghìn năm, trƣớc những biến thiên của lịch sử, xã hội, Kinh 

đô Hoa Lƣ xƣa không còn nữa, nhƣng những dấu tích của nó vẫn còn tồn tại, nhƣ 
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minh chứng cho một thời kỳ lịch sử rực rỡ của dân tộc. Dấu vết về 13 đoạn tƣờng 

thành nhân tạo cũng vẫn còn, qua các đợt khai quật khảo cổ học, ngƣời ta phát hiện 

móng của tƣờng thành nhân tạo Ngòi Chẹm là những cây gỗ lim xếp liền sát nhau 

theo chiều bắc nam, hết cây này đến cây khác, ngoài ra còn phát hiện đƣợc một 

đoạn tƣờng gạch xây móng; đoạn tƣờng thành Dền che chắn mặt bắc của Thành 

Nội (nằm ở phía bắc thôn Chi Phong) có chiều dài 500m, nối từ núi Cánh Hàn sang 

núi Sau Cái, hiện vẫn còn thấy đất nổi cao hơn mặt ruộng. Dấu tích về cung điện 

xƣa cũng đƣợc phát hiện, thông qua các đợt khảo cổ, ngƣời ta phát hiện đƣợc hai 

mảnh sân gạch hoa có trang trí hoa sen và đôi phƣợng vờn nhau, và tìm đƣợc nhiều 

mảnh đồ gốm có niên đại cuối thể kỷ IX, đầu thế thứ X và loại gạch “Đại việt quốc 

quân thành chuyên” sản xuất vào thời Đinh và Tiền Lê [3; tr.40-42]. 

* Các di tích lịch sử - văn hóa 

Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa trong khu di tích khá đa dạng các loại hình 

di tích nhƣ đền, chùa, đình, miếu, phủ, lăng mộ, nhà thờ, từ đƣờng cùng hệ thống 

cảnh quan thiên nhiên mang đậm giá trị lịch sử - văn hóa. Đây là những công trình 

kiến trúc tín ngƣỡng, tôn giáo gắn với việc thờ Phật và thờ các nhân vật lịch sử, anh 

hùng dân tộc thời Đinh - Tiền Lê. Các công trình đƣợc quy hoạch, xây dựng hài hòa 

với không gian tự nhiên, tạo nên quần thể di tích LS-VH tiêu biểu cho loại hình kiến 

trúc phong cảnh cổ truyền của ngƣời Việt. Trong khu di tích, hiện có trên 50 di tích 

đã đƣợc kiểm kê, trong đó 14 di tích đƣợc xếp hạng cấp quốc gia và 8 di tích đƣợc 

xếp hạng cấp tỉnh. Có thể kể đến một số di tích LS-VH tiêu biểu, thể hiện bản sắc 

Cố đô nhƣ là:  

Một là, Đền vua Đinh, Đền vua Lê 

Đền vua Đinh và đền vua Lê là hai công trình kiến trúc đƣợc xây dựng vào 

thời nhà Lý (1010-1225) sau khi vua Lý Thái Tổ dời kinh đô từ Hoa Lƣ ra Đại La 

nhằm tƣởng nhớ công ơn của hai vua. Đền đƣợc xây dựng trên nền cung điện chính 

của Kinh đô Hoa Lƣ xƣa. Với truyền thống uống nƣớc nhớ nguồn của dân tộc, triều 

đại nào, chính quyền quốc gia nào cũng luôn chú trọng việc giữ gìn, bảo vệ hai ngôi 

đền. Tuy nhiên, dƣới tác động của thời gian, của biến động xã hội, hai ngôi đền 

cũng bị hƣ hỏng, cũng phải trải qua nhiều lần tu sửa, đáng chú ý là lần tu sửa lớn 

vào thời Hậu Lê (1583-1788), lần này đã tiến hành xoay hƣớng của hai ngôi đền từ 
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hƣớng ban đầu là hƣớng Bắc, sang hƣớng Đông. Vì vậy, kiến trúc hai ngôi đền hiện 

nay còn mang đậm kiến trúc và nghệ thuật chạm khắc thời Hậu Lê.  

Đền vua Đinh xƣa kìa tọa lạc ở làng Trƣờng Yên Thƣợng (xã Trƣờng Yên) 

nên gọi là đền Thƣợng. Đền vua Lê tọa lạc ở làng Trƣờng Yên Hạ nên gọi là đền 

Hạ. Hai ngôi đền đều gồm ba tòa là Bái đƣờng, Thiêu hƣơng và Chính cung. Chính 

cung chính là nơi đặt tƣợng thờ và bài vị của vua và những ngƣời thân cận. Chính 

cung Đền vua Đinh, gian chính giữa thờ tƣợng vua Đinh Tiên Hoàng - tƣợng bằng 

đồng đƣợc sơn son thếp vàng; gian bên phải tƣợng vua, thờ tƣợng Đinh Hạng Lang 

(bên ngoài), Đinh Toàn (bên trong); gian bên trái thờ tƣợng Đinh Liễn - các tƣợng 

này đƣợc tạc bằng gỗ mít, đƣợc sơn son thếp vàng, đƣợc đặt trên đá xanh nguyên 

khối. Chính cung Đền vua Lê, gian chính giữa thờ tƣợng vua Lê Đại Hành; gian 

bên trái tƣợng Vua thờ tƣợng Dƣơng Hậu; gian bên phải thời tƣợng vua Lê Long 

Đĩnh. Tất cả các tƣợng đều đƣợc tạc bằng gỗ mít, đƣợc sơn son thếp vàng.  

Việc xây dựng, giữ gìn, trùng tu, bảo tồn hai ngôi đền suốt chiều dài lịch sử 

của dân tộc cho đến ngày nay đã cho thấy sự tôn kính và biết ơn của cả dân tộc đối 

với công lao to lớn của của hai vua và khẳng định vị thế quan trọng của Kinh đô 

Hoa Lƣ và nhà nƣớc Đại Cồ Việt thế kỷ X trong lịch sử dựng nƣớc và giữ nƣớc của 

dân tộc Việt.  

Hai là, hệ thống chùa và đền thờ, miếu, phủ 

Trong không gian Cố đô Hoa Lƣ xƣa, hiện nay còn tồn tại hàng trăm ngôi 

chùa, đền, miếu, phủ. Đó là những công trình tín ngƣỡng, tôn giáo, thƣờng nằm trên 

những ngọn núi, hoặc trong các hang động, có kiến trúc hòa hợp với thiên nhiên, 

đƣợc xây dựng vào nhiều thời điểm khác nhau trong lịch sử, có công trình tồn tại 

cũng gần một thế kỷ, còn đa phần cũng tồn tại vài trăm năm. Các công trình này đa 

phần đều đã đƣợc xếp hạng di tích LS-VH các cấp.  

Ở nhà nƣớc Đại Cồ Việt, dƣới các triều đại nhà Đinh, Tiền Lê, đầu nhà Lý, các 

tôn giáo nhất là Phật giáo rất đƣợc coi trọng, nhiều nhà sƣ đƣợc trọng dụng làm cố 

vấn cho vua Đinh, vua Lê trong việc quản trị đất nƣớc nhƣ Thiền sƣ Khuông Việt, 

Thiền sƣ Vạn Hạnh, Thiền sƣ Pháp Thuận… Cũng ở thời kỳ này, ở Cố đô Hoa Lƣ, 

nhiều ngôi chùa đã đƣợc xây dựng, tiêu biểu nhƣ các chùa: Chùa Nhất trụ đƣợc xây 

dựng từ thời Tiền Lê, nằm trong kinh thành của Kinh đô Hoa Lƣ xƣa, hiện nay chùa 
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thuộc thôn Nam, xã Trƣờng Yên, nằm cách đền vua Lê Đại Hành khoảng 100 m về 

phía Bắc với điểm nhấn là cột Kinh phật cao hơn 4m bằng đá phía trƣớc chùa; chùa 

Am - ngôi chùa đƣợc xây dựng trong hang động trên núi vốn đƣợc xây dựng từ thời 

nhà Đinh, đƣợc xây dựng lại vào năm 2003, hiện thuộc xóm Thong Bái, thôn Yên 

Trung, xã Trƣờng Yên; chùa Tháp, chùa Bà Ngô hay còn gọi là Bà Sa Tự đƣợc xây 

dựng vào thời nhà Đinh, hiện nay thuộc thôn Trƣờng Xuân, xã Trƣờng Yên, chùa còn 

lƣu giữ tấm bia đá cổ đƣợc làm từ thời vua Tự Đức năm thứ 30 (1877)… chùa Ngần 

hay còn gọi là chùa Kim ngân (chùa vàng), chùa đƣợc xây dựng từ thời Tiền Lê, cũng 

trải qua nhiều lần tu sửa, hiện nay, chùa nằm trên địa phận thôn Chi Phong, xã 

Trƣờng Yên, cách Đền vua Đinh Tiên Hoàng 600m về phía Nam… 

Các đền, miếu, phủ ở Cố đô Hoa Lƣ là các công trình đƣợc xây dựng để thờ 

các vị Hoàng thân và các danh nhân có công với đất nƣớc thuộc hai triều đại Đinh 

và Tiền Lê, các công trình tiêu biểu nhƣ: Đền thờ Thục Tiết công chúa (đền Phất 

Kim, phủ Bà Chúa) ở thôn Yên Thành, xã Trƣờng Yên, đƣợc xây dựng từ thời nhà 

Đinh để thờ công chúa Phất Kim con gái của vua Đinh Tiên Hoàng; Phủ Kình 

Thiên (Phủ vƣờn Thiên) thuộc thôn Đông, xã Trƣờng Yên, thờ Hoàng Tử thứ nhất 

của vua Lê Đại Hành là Lê Long Thau, phủ đƣợc xây dựng sau khi ông mất (năm 

1000); phủ Đông Vƣơng thờ Hoàng tử thứ hai của vua Lê Đại Hành tên là Lê Ngân 

Tích (Long Tích) ở thôn Vàng Ngọc, xã Trƣờng Yên; đền Hành khiển (Phủ Thành 

Hoàng) thuộc thông Áng Ngũ, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lƣ thờ Định quốc công 

Nguyễn Bặc … 

Ngoài ra, hiện nay, ở Cố đô Hoa Lƣ, nhiều hang động tự nhiên đƣợc khai phá 

và sử dụng ở thời Đinh - Tiền Lê vẫn còn tồn tại và đƣợc dùng làm nơi thờ tự nhƣ: 

Động Hoa Sơn trên núi Chùa (thôn Áng Ngũ, xã Ninh Hòa) đƣợc sử dụng nhƣ một 

ngôi chùa thờ Phật; Động Thiên Tôn nằm ở chân núi Dũng Đƣơng (Thị Trấn Thiên 

Tôn) đƣợc sử dụng vừa là đền, vừa là chúa, thờ cả Tiên và Phật, động đƣợc công 

nhận là di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia…  

* Các bảo vật quốc gia 

Trong số các DSVH vật thể ở Cố đô Hoa Lƣ, một số di vật tiêu biểu đƣợc 

công nhận là bảo vật quốc gia nhƣ là:  

Một là, cặp Long sàng (sập đá) ở Đền vua Đinh Tiên Hoàng, một Long sàng 

đặt ở sân rồng (trƣớc tòa Bái đƣờng) và một chiếc đặt ở trƣớc nghi môn ngoại. Đây 
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là hai Long sàng đƣợc chạm khắc bằng đá xanh nguyên khối vào thời Hậu Lê (thế 

kỷ XVII). Long sàng dài gần 2m, rộng gần 1.5m, dày gần 20cm, nặng khoảng 2 tấn. 

Đây đƣợc coi là hai kiệt tác nghệ thuật chạm khắc đá sập thờ - mỹ thuật truyền 

thống của Việt Nam, năm 2017, cặp Long Sàng này đƣợc công nhận là bảo vật 

quốc gia.  

 Hai là, bộ Phủ Việt ở đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và bộ Phủ Việt ở đền 

thờ vua Lê Đại Hành, đƣợc công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2019. Bộ Phủ Việt 

đƣợc làm bằng gỗ, sơn son thếp vàng, vào thời Hậu Lê thế kỷ XVII. Bộ Phủ Việt 

gồm một Phủ Việt bên trái và một Phủ Việt bên phải ban thờ vua Đinh Tiên 

Hoàng, hai Phủ Việt có hình dáng giống nhau đặt đối xứng. Phủ Việt ở đền thờ 

Đinh Tiên Hoàng đƣợc chế tác dựa trên hình ảnh của lƣỡi rìu kết hợp với đinh ba. 

Mặc dù cũng là một trong những đồ tế khí thƣờng đƣợc dùng trong các không 

gian thờ cúng của ngƣời Việt nhƣ các đình, đền, miếu, đền thờ các vị anh hùng 

dân tộc, nhƣng bộ Phủ Việt ở đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành 

là độc bản với kỹ thuật chế tạo cầu kỳ, tinh xảo, độc đáo, riêng biệt, khác xa những 

bộ phủ việt thông thƣờng.  

 Ba là, bộ sưu tập cột kinh phật hàng nghìn năm tuổi ở Cố đô Hoa Lư. Bộ sƣu 

tập đó bao gồm có 49 đơn vị hiện vật với 29 số kiểm kê gồm những cột kinh Phật 

và những bộ phận cột kinh. Các cuộc khai quật khảo cổ học đã phát hiện các kinh 

phật này lần đầu vào năm 1963, ở ven bờ phía bên phải sông Hoàng Long và ở khu 

vực ngoại thành Kinh đô Hoa Lƣ xƣa. Đây là các cột kinh Phật đƣợc Nam Việt 

Vƣơng - Đinh Khuông Liễn (Hoàng tử đầu của vua Đinh Tiên Hoàng) cho làm 

trong khoảng thời gian từ năm 973 đến năm 979. Các cột kinh Phật đƣợc làm bằng 

đá, trên bề mặt thân cột có khắc văn tự chữ Hán - là những bản văn tự cổ và duy 

nhất từ triều đại nhà Đinh truyền lại đến ngày nay. Các cột kinh Phật gồm có sáu bộ 

phận với những chức năng riêng biệt, đƣợc liên kết với nhau bằng hệ thống mộng 

ngõng mà không cần chất liệu kết dính hay chằng buộc, thể hiện kỹ thuật ở trình độ 

cao và tƣ duy, thẩm mỹ và bàn tay khéo léo của ngƣời thợ. Bộ sƣu tập cột kinh phật 

này hiện đang đƣợc lƣu giữ và bảo quản ở Bảo tàng tỉnh Ninh Bình. Năm 995, vua 

Lê Đại Hành cũng cho làm một cột kinh Phật ở chùa Nhất trụ. Cột kinh này có 

chiều cao 4.16m, có cấu tạo và cách thức chế tác tƣơng tự các cột kinh thời Đinh, 
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nhƣng kích thƣớc cao và nặng hơn. Các kinh Phật này chính là minh chứng cho sức 

ảnh hƣởng của Phật giáo vào thời Đinh, Tiền Lê. Năm 2015, các cột kinh Phật ở Cố 

đô Hoa Lƣ đƣợc công nhận là bảo vật quốc gia.  

Các di vật ở Cố đô Hoa Lƣ đƣợc công nhận là bảo vật quốc gia chính là những 

kiệt tác nghệ thuật, độc đáo, là những hiện vật gốc, không lặp lại, thể hiện tƣ duy, 

tài năng sáng tạo, kỹ thuật cao và bàn tay khéo léo của các nghệ nhân Việt từ xa 

xƣa. Đồng thời, các di vật đó còn chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa truyền 

thồng quý báu của dân tộc. Ngoài ra, trong các di tích chùa, đền, miếu, phủ… ở khu 

di tích Cố đô hiện còn lƣu giữ nhiều hiện vật quý giá khác nhƣ hệ thống bia đá, sắc 

phong, đề thờ tự, tế khí… thuộc nhiều niên đại khác nhau chứa đựng nhiều giá trị 

gắn liền với các sự kiện, nhân vật lịch sử của triều đại Đinh - Tiền Lê - Lý.  

2.1.2.2. Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu: Lễ hội Hoa Lư 

Kinh đô Hoa Lƣ và nhà nƣớc Đại Cồ Việt thế kỷ X đã đánh dấu một mốc son 

chói lọi trong lịch sử dân tộc ta - mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ và thống nhất của 

dân tộc sau nghìn năm Bắc thuộc. Di sản của Kinh đô Hoa Lƣ và nhà nƣớc Đại Cồ 

Việt để lại không chỉ có những dấu ấn vật chất mà còn bao gồm đa dạng những 

DSVH phi vật thể quý báu, đó là những kinh nghiệm trong xây dựng và vận hành 

bộ máy chính quyền phong kiến trung ƣơng tập quyền, kinh nghiệm chống giặc 

ngoại xâm bảo vệ bờ cõi đất nƣớc, kinh nghiệm ngoại giao, kinh nghiệm phát triển 

kinh tế, là những câu chuyện truyền thuyết, giai thoại dân gian về các nhân vật, sự 

kiện lịch sử thế kỷ X và những loại hình nghệ thuật và lễ hội dân gian… Nhằm mục 

đích làm rõ những tác động của DSVH Cố đô Hoa Lƣ đối với sự phát triển KT-XH 

của tỉnh Ninh Bình hiện nay, luận án chỉ nghiên cứu DSVH phi vật thể là Lễ hội 

Hoa Lƣ cùng các nghi lễ và trò chơi dân gian đƣợc diễn ra trong Lễ hội.  

Lê hội Hoa Lƣ còn đƣợc gọi với các tên gọi nhƣ Lễ hội Đinh Lê, Lễ hội 

Trƣờng Yên. Lễ hội đƣợc diễn ra trong không gian của đền thờ vua Đinh Tiên 

Hoàng và vua Lê Đại Hành, là khu vực trung tâm của Cố đô Hoa Lƣ (thuộc xã 

Trƣờng Yên). Năm 2014, Lễ hội Trƣờng Yên đƣợc Nhà nƣớc công nhận là DSVH 

phi vật thể quốc gia. Ngày 21/11/2016, Lễ hội Trƣờng Yên đƣợc đổi tên thành Lễ 

hội Hoa Lƣ theo Quyết định số 4037/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể Thao 

và Du lịch.  
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Sử sách không ghi chép rõ, Lễ hội Hoa Lƣ đƣợc tổ chức lần đầu vào năm nào, 

nhƣng đa số ý kiến cho rằng, sau khi vua Lý Thái Tổ dời kinh đô về Thăng Long, 

nhân dân xây dựng đền thờ hai vua trên nền cung điện cũ và tổ chức tế lễ để tƣởng 

nhớ công lao của hai ông, lễ hội Hoa Lƣ cũng đƣợc hình thành từ đó và trở thành lễ 

hội truyền thống hàng năm của cƣ dân xã Trƣờng Yên. Trong lịch sử, Lễ hội Hoa 

Lƣ đƣợc tổ chức vào nhiều thời điểm khác nhau, nhƣ ở Triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc, 

Nguyễn, Lễ hội đƣợc tổ chức vào ngày 16/8 (âm lịch) - ngày kỵ của vua Đinh Tiên 

Hoàng. Thời vua Thiệu Trị năm thứ 3 (1843), lễ hội đƣợc tổ chức vào tháng 5 (âm 

lịch). Thời vua Khải Định (1916 -1925) tổ chức Lễ hội vào ngày 10/3 (âm lịch) - 

ngày Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế. Theo ghi chép của cuốn sách viết bằng tiếng 

Pháp với tên gọi Lễ hội Trường Yên, năm 1940, Lễ hội đƣợc tổ chức vào ngày 15/2 

(âm lịch), cho rằng đó là ngày sinh của vua Đinh Tiên Hoàng. Ban đầu, thời gian 

đƣợc tổ chức lễ hội chỉ đƣợc tổ chức trong một ngày và là những mốc thời gian liên 

quan đến vua Đinh Tiên Hoàng. Trong Lễ hội cũng thƣờng tổ chức các nghi lễ, các 

trò chơi dân gian tái hiện lại cuộc đời, sự nghiệp của vua Đinh Tiên Hoàng, vì theo 

quan niệm phong kiến, vua Lê chỉ là tòng tự, có nghĩa là đƣợc tế lễ theo mà thôi. 

Nhƣng dần dần, vị trí, vai trò và công lao của vua Lê Đại Hành đối với sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nƣớc ngày càng đƣợc đánh giá cao 

và đƣợc ghi nhận xứng đáng. Theo Đại Nam nhất thống chí, năm Minh Mạng thứ 4 

(1823), vua Lê Đại Hành đã đƣợc liệt vào miếu Lịch đại đế vƣơng - là miếu thờ 

chung các vị vua của các triều đại khác nhau ở kinh thành Huế và cấp sắc phong 

cho nhân dân thờ phụng ở Trƣờng Yên. Sau này, ngày diễn ra Lễ hội Hoa Lƣ đƣợc 

lựa chọn tổ chức trong ba ngày từ 8-10/3 (âm lịch). Trong đó, ngày 8/3 (âm lịch) là 

ngày kỵ của vua Lê Đại Hành và ngày 10/3 (âm lịch) là ngày vua Đinh Tiên Hoàng 

lên ngôi Hoàng đế. Những năm gần đây lễ hội Hoa Lƣ thƣờng đƣợc tổ chức trong 

khoảng thời gian từ 9-11/3 (âm lịch). Trong suốt quá trình hình thành và thực hành 

lễ hội, do ảnh hƣởng của điều kiện lịch sử, xã hội, có những giai đoạn, Lễ hội bị tổ 

chức gián đoạn, không đƣợc thƣờng niên, nhƣng sau năm 1975, đất nƣớc thống 

nhất sau hai cuộc kháng chiến trƣờng kỳ chống xâm lƣợc, Lễ hội đƣợc tổ chức 

thƣờng xuyên, quy mô ngày càng lớn hơn, từ lễ hội mang tính chất địa phƣơng của 

cƣ dân hai làng Trƣờng Yên Thƣợng và Trƣờng Yên Hạ, dần dần đã trở thành lễ 
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hội chung của xã, huyện, cả tỉnh Ninh Bình và trở thành DSVH phi vật thể quốc gia 

và hiện nay đang đƣợc đề nghị đƣợc tổ chức với nghi thức quốc gia. Thời gian tổ 

chức lễ hội cũng đƣợc cố định hàng năm, quy mô lễ hội cũng đƣợc điều chỉnh cho 

phù hợp với từng năm gắn với các sự kiện trọng đại gắn liền với các sự kiện và 

nhân vật lịch sử của Cố đô Hoa Lƣ và Nhà nƣớc Đại Cồ Việt thế kỷ X.  

Cũng nhƣ các lễ hội dân gian khác, Lễ hội Hoa Lƣ cũng gồm có hai phần là 

phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm nhiều nghi lễ trang nghiêm, linh thiêng, giàu giá 

trị tâm linh tín ngƣỡng nhƣ: Lễ mở cửa đền, lễ rƣớc nƣớc, lễ dâng hƣơng, lễ mộc 

dục, lễ tế cửu khúc, lễ rƣớc kiệu, lễ rƣớc lửa, lễ tế cổ truyền, lễ tạ… Trƣớc ngày 

diễn ra lễ hội, ngày 7/3 (âm lịch), nhân dân tổ chức lễ mở của đền để cúng tế thần 

linh và hai vua để xin phép tổ chức lễ hội và cầu xin các ngài phù hộ cho lễ hội 

đƣợc tổ chức thuận lợi, thành công. Lễ tế cửu khúc (9 bài ca) là phần lễ ca 9 bài ca 

nghi lễ theo hình thức diễn xƣớng dân gian, giống nhƣ đọc văn tế, để ca ngợi công 

đức của hai vị vua Đinh và vua Lê đối với đất nƣớc. Lễ tế cửu khúc có một thời 

gian không đƣợc thực hiện, những năm gần đây, nghi lễ này đƣợc phục dựng lại và 

đƣa vào quy trình lễ hội. Hiện nay, Lễ hội còn đƣợc bổ sung một số nghi lễ nhƣ lễ 

hội hoa đăng, lễ cầu siêu, lễ cầu quốc thái dân an… Các nghi lễ trên có thể không 

đƣợc tổ chức trong Lễ hội tùy vào từng năm, nhƣng lễ mở cửa đền, lễ dâng hƣơng 

và lễ rƣớc nƣớc, lễ tạ thì năm nào cũng đƣợc tổ chức. Phần hội thƣờng tổ chức 

nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, các cuộc thi hay các trò chơi mang đậm chất dân 

gian nhƣ: tổ chức các hoạt động diễn xƣớng dân gian gắn liền với cuộc đời vua 

Đinh Tiên Hoàng nhƣ Cờ lau tập trận gợi nhớ về thời niên thiếu của vua Đinh; kéo 

chữ Thái Bình là niên hiệu nƣớc thời vua Đinh Tiên Hoàng và các cuộc thi bơi 

thuyền chải, thi và trƣng bày mâm ngủ quả; tổ chức các trò chơi dân gian nhƣ: chọi 

gà, cờ tƣớng, tổ tôm điếm, bắn cung, bắn nỏ… Bên cạnh đó, Lễ hội Hoa Lƣ những 

năm gần đây còn đƣợc bổ sung nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ quần 

chúng, hay các chƣơng trình nghệ thuật chuyên nghiệp, các hoạt động thể thao nhƣ 

thi đấu bóng chuyền, đấu vật… tổ chức hội trại thanh niên… Trải qua hàng nghìn 

năm, Lễ hội Trƣờng Yên - Hoa Lƣ vẫn gìn giữ đƣợc những giá trị truyền thống bản 

sắc kinh đô của Nhà nƣớc Đại Cồ Việt, vừa cập nhật những giá trị mới của thời đại.  
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2.1.3. Các giá trị của di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ 

DSVH vật thể hay DSVH phi vật thể chỉ là cái hình thức biểu hiện bên ngoài, 

cái cốt lõi, cái làm nên giá trị của DSVH chính là hệ thống giá trị kết tinh và chứa 

đựng trong nó, là những giá trị định hƣớng con ngƣời, xã hội phát triển theo hƣớng 

chân - thiện - mỹ. Hệ thống DSVH vật thể và phi vật thể ở Cố đô Hoa Lƣ gắn liền 

với lịch sử hình thành, phát triển và các sự kiện, nhân vật lịch sử của kinh đô Hoa 

Lƣ và nhà nƣớc Đại Cồ Việt thế kỷ X đƣợc giữ gìn, bảo tồn và phát huy đến ngày 

nay, là những DSVH chứa đựng nhiều giá trị quý báu và có tác động tích cực đến 

quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, con ngƣời, địa phƣơng, đất nƣớc trong 

suốt quá trình lịch sử từ đó đến nay. Đó là một hệ thống giá trị bao gồm các giá trị 

nhƣ sau:  

2.1.3.1. Giá trị lịch sử 

DSVH là những sản phẩm vật thể và phi vật thể đƣợc con ngƣời sáng tạo ra 

trong quá khứ, đƣợc sàng lọc, lựa chọn và lƣu truyền qua nhiều thế hệ cho đến ngày 

nay, chính vì vậy, DSVH trở thành những bằng chứng lịch sử biểu hiện và gợi nhắc 

về các sự kiện, nhân vật lịch sử trong quá trình dựng nƣớc và giữ nƣớc của dân tộc. 

Hệ thống DSVH chính là nguồn sử liệu vô cùng quý giá tạo cơ sở thực tiễn giúp các 

nhà sử học tái hiện lại diện mạo tiến trình lịch sử của dân tộc.  

Không gian di tích LS-VH Cố đô Hoa Lƣ là minh chứng cho sự tồn tại và phát 

triển của kinh đô Hoa Lƣ và nhà nƣớc Đại Cồ Việt, gắn liền với nhiều sự kiện lịch 

sử, nhân vật lịch sử nhƣ Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân và lên ngôi Hoàng 

đế, đặt đô ở Hoa Lƣ và xây dựng kinh đô Hoa Lƣ trở thành kinh đô đầu tiên của đất 

nƣớc độc lập, tự chủ sau nghìn năm Bắc thuộc (968); Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế 

(980), tiếp tục xây dựng nhiều cung điện của Kinh đô và lãnh đạo xây dựng đất 

nƣớc phong kiến trung ƣơng tập quyền và chống xâm lƣợc giữ vững độc lập, tự chủ 

nhƣ sự kiện đánh Tống (981), bình Chiêm Thành (982) và sự kiện Lý Công Uẩn lên 

ngôi Hoàng đế, Kinh đô Hoa Lƣ trở thành chứng nhân lịch sử nơi diễn ra sự kiện 

đánh dấu bƣớc ngoặt trong lịch sử dân tộc, đó là sự kiện vua Lý Công Uẩn rời đô từ 

Hoa Lƣ ra Thăng Long (1010)… Nhờ những dấu vết, những di vật khai quật đƣợc 

trong lòng đất, các nhà sử học đã tái hiện đƣợc cấu trúc của kinh thành Hoa Lƣ xƣa 

gồm có hai khu vực là Thành Ngoại ở phía Đông và Thành Nội ở phía Tây, thuộc 

địa phận xã Trƣờng Yên. Những bức tƣờng thành kiên cố bảo vệ Kinh đô đƣợc xây 
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dựng là sự kết hợp những dãy núi tự nhiên cao sừng sững và những bức tƣờng nhân 

tạo, đã tạo nên một kiến trúc tƣờng thành độc đáo có một không hai từ xƣa đến nay. 

Những cột kinh phật khai quật đƣợc ở ven bờ bên phải sông Hoàng Long và ở khu 

vực ngoại thành kinh đô Hoa Lƣ, với mẫu văn tự và đặc trƣng trên cột, các nhà sử 

học đã xác định đƣợc niên đại của Cột đƣợc làm vào đời nhà Đinh, do Nam Việt 

vƣơng Đinh Khuông Liễn (Hoàng tử đầu của vua Đinh Tiên Hoàng) cho dựng. Còn 

cột kinh phật ở chùa Nhất trụ mặc dù có cách thức cấu tạo tƣơng tự các cột kinh 

Phật thời Đinh, nhƣng qua nghiên cứu, các nhà nghiên cứu cho rằng cột kinh Phật 

này đƣợc làm vào thời Tiền Lê, do vua Lê Đại Hành cho dựng vào năm 995, cột có 

kích thƣớc to hơn các cột kinh Phật thời Đinh… những di tích còn sót lại, những di 

vật khai quật đƣợc trong lòng đất chỉ là một phần rất nhỏ nhƣng đã góp phần cùng 

với những ghi chép trong sử sách tái hiện diện mạo của Kinh đô Hoa Lƣ xƣa và giai 

đoạn lịch sử vẻ vang của nhà nƣớc Đại Cồ Việt dƣới Triều đại nhà Đinh - Tiền Lê 

và đầu nhà Lý. Hệ thống DSVH Cố đô Hoa Lƣ đã trở thành nguồn sử liệu quý giá 

phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập và tuyên truyền về những trang sử vang 

của dân tộc ta.  

2.1.3.2. Giá trị văn hóa 

Các sản phẩm vật thể và phi vật thể do con ngƣời sáng tạo ra đƣợc chọn lọc, 

gìn giữ và lƣu truyền qua nhiều thế hệ trở thành DSVH là bởi chúng hàm chứa 

những giá trị văn hóa đƣợc cả cộng đồng thừa nhận, trân trọng và tuân thủ, coi đó là 

những tiêu chuẩn, những định hƣớng nhận thức và hành động thúc đẩy sự phát triển 

của cá nhân và cộng đồng theo hƣớng chân - thiện - mỹ. Những giá trị đó thể hiện 

bản sắc, truyền thống tốt đẹp của cả cộng đồng. Hệ thống DSVH vật thể và phi vật 

thể Cố đô Hoa Lƣ hàm chứa nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp, bản sắc của dân tộc 

Việt Nam, tiêu biểu nhƣ: là biểu tƣợng của tinh thần yêu nƣớc, ý thức về độc lập, 

chủ quyền dân tộc; thể hiện truyền thống uống nƣớc nhớ nguồn, sống trọng tình 

nghĩa, đạo lý; đó là kết quả của lao động cần cù, sáng tạo của dân tộc… 

Kinh đô Hoa Lƣ và nhà nƣớc Đại Cồ Việt là biểu tƣợng của tinh thần yêu 

nƣớc, ý thức độc lập, tự chủ, chủ quyền dân tộc, không chịu khuất phục, không chịu 

làm nô lệ. Từ thời các vua Hùng dựng nƣớc, đất nƣớc trải qua nhiều thăng trầm, 

biến động, phải trải qua cả nghìn năm nằm dƣới ách đô hộ, thống trị của phong kiến 

phƣơng Bắc, nhƣng ngay chính trong cái đêm trƣờng tối tăm đó, tinh thần yêu 
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nƣớc, ý thức về độc lập, chủ quyền dân tộc vẫn luôn đƣợc nuôi dƣỡng, nung nấu, và 

thƣờng xuyên nổ ra các cuộc đấu tranh giành độc lập, chủ quyền dân tộc. Thế kỷ X 

đánh dấu bƣớc chuyển mình vĩ đại của dân tộc, sự kiện Ngô Quyền đánh bại quân 

Nam Hán trên sông Bạch Đằng (938) đã chấm dứt hàng nghìn năm Bắc thuộc của 

dân tộc. Nhƣng phải đến khi Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, lên ngôi, xƣng là 

Hoàng đế, xây dựng kinh đô Hoa Lƣ, đặt quốc hiệu và niên hiệu của nƣớc mới mở 

ra một giai đoạn phát triển mới của dân tộc - đất nƣớc độc lập, tự chủ và thống nhất, 

nhà nƣớc Đại Cồ Việt trở thành nhà nƣớc phong kiến trung ƣơng tập quyền đầu tiên 

của nƣớc ta, nƣớc Đại Cồ Việt sánh ngang triều đại nhà Tống ở phƣơng Bắc, kinh 

đô Hoa Lƣ sánh ngang kinh đô Trƣờng An. Hiện nay, chính gian giữa tòa Bái 

đƣờng ở Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng có tấm biển lớn đƣợc sơn son thếp vàng đề 

ba chữ “Chính thống thủy” (có nghĩa là mở nền chính thống) và hai bên cột phía 

dƣới đề hai câu đối thể hiện tầm vóc của Kinh đô Hoa Lƣ và nhà nƣớc Đại Cồ Việt 

so với kinh đô Trƣờng An và nhà Tống ở Trung Quốc:  

“Cổ Việt đƣơng Tống khai bảo 

Hoa Lƣ đô thị Hán Trƣờng An” 

Sự hình thành nhà nƣớc Đại Cồ Việt và Kinh đô Hoa Lƣ đã khẳng định sự 

chiến thắng của tinh thần độc lập, tự chủ, ý thức tự cƣờng dân tộc, là sự nối tiếp 

truyền thống của cha ông, và cũng trở thành niềm tự hào, là động lực, sức mạnh trao 

truyền cho các thế hệ tiếp theo để giữ vững nền độc lập, chủ quyền của dân tộc.  

DSVH Cố đô Hoa Lƣ còn là biểu tƣợng của truyền thống đạo lý, uống nƣớc 

nhớ nguồn của dân tộc. Những DSVH vật thể nhƣ Đền, lăng vua Đinh, vua Lê, 

nhiều đền thờ các nhân vật lịch sử triều đại Đinh, Lê… là những công trình đƣợc 

nhân dân đóng góp tiền của, công sức xây dựng, nến, nhang thờ phụng để tƣởng 

nhớ công lao của các vị đối với dân tộc và nhân dân. Hàng năm, nhân dân tổ chức 

lễ hội Hoa Lƣ với nhiều lễ nghi truyền thống gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và 

công lao của vua Đinh và vua Lê. Lễ hội là một sự kiện trọng đại, đƣợc tổ chức 

theo nghi thức cấp tỉnh và đang đƣợc để nghị tổ chức theo nghi lễ cấp quốc gia, đã 

thể hiện truyền thống uống nƣớc nhớ nguồn, sống trọng tình, trọng đạo nghĩa của 

dân tộc Việt Nam.  

Đất nƣớc giành đƣợc độc lập, tự chủ, nhƣng vừa trải qua giai đoạn nghìn năm 

Bắc thuộc, vừa trải qua cuộc nội chiến tranh giành của các phe phái trong nƣớc, đất 
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nƣớc trong tình trạng kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, việc lựa chọn vị trí 

đóng đô là Hoa Lƣ, và xây dựng thành lũy trên cơ sở tận dụng tối đa địa hình các 

dãy núi tự nhiên kết hợp với những bức tƣờng nhân tạo tạo nên hệ thống tƣờng 

thành vững chắc bảo vệ an toàn cho Kinh đô, mà lại tiết kiệm đƣợc tiền bạc và công 

sức của nhân dân. Việc làm đó đã thể hiện tinh thần sáng tạo, thích nghi và vƣợt lên 

trên hoàn cảnh của dân tộc Việt Nam thế kỷ X, đồng thời cũng giá trị truyền thống 

của báu của dân tộc Việt Nam đƣợc trao truyền qua các thế hệ.  

2.1.3.3. Giá trị về cảnh quan thiên nhiên 

DSVH Cố đô Hoa Lƣ còn đƣợc biết đến với những danh lam thắng cảnh nồi 

tiếng, đó chính là cái không gian vật chất tự nhiên, là môi trƣờng kiến tạo, dung 

chứa và phát triển Kinh đô Hoa Lƣ xƣa. Đó là một vùng đất với đa dạng địa hình có 

núi non trùng điệp, sông nƣớc chảy quanh, lại xen kẽ trong đó những cánh đồng 

chiêm trũng, tạo nên một bức tranh thủy mặc nên thơ, trữ tình. Những dãy núi nổi 

tiếng ở khu vực Cố đô Hoa Lƣ nhƣ là: Núi Cột Cờ - nơi vua Đinh Tiên Hoàng cắm 

cờ nƣớc; núi Mã Yên nằm trƣớc mặt Đền thờ vua Đinh, tƣơng truyền, vua Đinh 

dùng núi này làm án để xây dựng Kinh đô; Núi Ghềnh tháp, núi Hang Luồn, núi 

Am Tiên, Núi Hang Quàn… Trên các dãy núi bao quanh Kinh đô Hoa Lƣ, thiên 

nhiên lại tạo ra các hang động gắn liền với lịch sử của hai vƣơng triều Đinh và Tiền 

Lê với nhiều truyền thuyết, sự tích nhƣ: động núi Am Tiên, hang Quàn, động Hoa 

Sơn, động Thiên Tôn, Xuyên Thủy động… các động này, ngày nay trở thành nơi 

thờ phật, và các văn thần, võ tƣớng có công lao lớn ở hai vƣơng triều Đinh và Tiền 

Lê. Những dòng sông cũng đóng vai trò quan trọng và gắn liền với lịch sử của Kinh 

đô Hoa Lƣ và nhà nƣớc Đại Cồ Việt nhƣ sông Sào Khê nằm ở trong Thành Ngoại 

của Kinh đô Hoa Lƣ xƣa; sông Hoàng Long ở phía Bắc kinh đô và các sông nhƣ 

sông Chanh, sông Vân Sàng và các chi lƣu của chúng…Trên sông Sào Khê xƣa kia, 

triều đình cho xây dựng những bến đỗ, Bến Chợ, Bến Đền, Bến Lác. Trong đó, Bến 

Đền (nằm trƣớc cửa Đền vua Đinh, vua Lê hiện nay) là nơi đậu thuyền của các sứ 

thần Trung Quốc, hay các quan đại thần khi vào yết kiến vua. Đây cũng là nơi, đoàn 

thuyền của vua Lý Công Uẩn rời Kinh đô Hoa Lƣ ra thành Thăng Long xƣa kia.  

Cái địa hình, địa mạo bao quanh Cố đô Hoa Lƣ đã đƣợc thiên nhiên kiến tạo 

cách đây khoảng 200 triệu năm. Những cảnh quan thiên nhiên đó gắn liền với lịch 

sử hình thành, phát triển của vƣơng triều Đinh, Tiền Lê và đầu nhà Lý, trong đó, 

còn lƣu giữ nhiều di tích LS-VH gắn với các sự kiện, nhân vật lịch sử của các triều 
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đại, trở thành DSVH quý báu của dân tộc, đƣợc các triều đại sau đó và nhà nƣớc 

cộng hòa, xã hội, chủ nghĩa Việt Nam bảo tồn và giữ gìn để truyền lại đến muôn đời 

sau, vừa giàu giá trị lịch sử, văn hóa, vừa là những cảnh quan thiên nhiên tƣơi đẹp, 

môi trƣờng sinh thái trong lành. Quang cảnh thiên nhiên, núi, sông, cánh đồng trong 

khu vực Cố đô Hoa Lƣ, cùng với danh thắng Tam Cốc - Bích Động và rừng đặc 

dụng Hoa Lƣ đã tạo nên một quần thể danh thắng Tràng An đƣợc UNESCO công 

nhận là di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 2014, là di sản hỗn hợp 

duy nhất ở Việt Nam và ở khu vực Đông Nam Á.  

2.1.3.4. Giá trị kiến trúc, nghệ thuật 

Trải qua thời gian với nhiều biến động nhƣ chiến tranh, sự ăn mòn của khí 

hậu, thời tiết…, hệ thống tƣờng thành, cung điện của Kinh đô Hoa Lƣ xƣa đến nay 

không còn nữa, nhƣng qua các cuộc khai quật khảo cổ học, ngƣời ta đã tái hiện 

đƣợc kiến trúc các tòa thành của Kinh đô xƣa. Về hình thức, đô thành Hoa Lƣ xƣa 

cũng đƣợc xây dựng theo kiến trúc của các tòa vƣơng thành truyền thống ở phƣơng 

Đông cũng gồm các tòa thành là Cấm thành, Hoàng Thành và La Thành. Nhƣng các 

tòa thành điển hình của các nƣớc phong kiến phƣơng Đông đƣợc kết cấu theo kiểu 

đồng tâm (gọi là Tam trùng thành quách) ba vòng thành đồng tâm từ trong ra ngoài 

gồm có Cấm thành, Hoàng Thành và La Thành, còn các tòa thành ở kinh đô Hoa 

Lƣ là các tòa thành độc lập chia làm hai khu vực là Thành Ngoại rộng 140 ha nằm ở 

phía Đông và Thành Nội nằm ở phía Tây, rộng 160 ha. Thành Ngoại lại là một tòa 

thành kép, có một bức tƣờng thành là Ngòi Chẹm (đƣợc phát hiện qua khai quật 

khảo cổ học vào năm 1991) chia Thành Ngoại thành hai phần, một phần rộng 100 

ha, đóng vai trò là Hoàng Thành và một phần rộng 40 ha là khu vực Cấm Thành; 

Thành Nội đóng vai trò là Hoàng Thành. Tên gọi các tòa thành ở Kinh đô Hoa Lƣ 

là theo vị trí địa lý, kết cấu và chức năng của các tòa thành không đƣợc chặt chẽ và 

thống nhất nhƣ các tòa thành đế vƣơng truyền thống. Điểm đặc biệt, nét độc đáo 

riêng của các tòa thành ở Kinh đô Hoa Lƣ là đã khai thác triệt để lợi thế về địa hình 

tự nhiên là núi non hiểm yếu, hệ thống sông ngòi, bến bãi kết hợp với kỹ năng xây 

dựng của con ngƣời để xây dựng một vƣơng thành kiên cố bảo vệ vững chắc nền 

độc lập, tự chủ của đất nƣớc. Qua khảo cứu, NCS nhận thấy việc sử dụng các địa 

thế tự nhiên trong các công trình xây dựng ở thời Đinh, Lê diễn ra khá phổ biến nhƣ 

việc dùng hang động để làm kho tàng, ngục thất, xây chùa, xây miếu… 
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Hiện nay, ở Cố đô Hoa Lƣ vẫn còn bảo tồn đƣợc một số công trình kiến trúc 

đƣợc xây dựng từ thời Đinh, Lê, đó là các ngôi chùa nhƣ: chùa Bà Ngô (đƣợc xây 

dựng từ thời nhà Đinh); Chùa Nhất Trụ (đƣợc xây dựng từ thời Tiền Lê), chùa 

Ngần (thời Tiền Lê), chùa Am, chùa Dìa… 

Bên cạnh các công trình xây dựng mang đặc trƣng kiến trúc độc đáo riêng, các 

cuộc khai quật khảo cổ học còn phát hiện nhiều di vật thể hiện kiến trúc đặc trƣng 

của thời Đinh, Tiền Lê nhƣ: phát hiện những viên gạch “Đại Việt quốc quân thành 

chuyên” là vật liệu kiến trúc mang đặc trƣng riêng của Kinh thành thời Đinh, Lê; 

nghệ thuật chạm khắc đá và dựng cột kinh Phật thời Đinh, Lê thể hiện qua các cột 

kinh phật ở chùa Nhất trụ, và các cột kinh Phật trong bộ 100 cột kinh phật do Hoàng 

tử Đinh Khuông Liễn cho dựng. Ngoài ra khảo cổ học còn phát hiện nhiều vật liệu 

kiến trúc, trang trí nghệ thuật mang phong cách Trung Hoa, và nhiều yếu tố biểu 

hiện sự giao thoa với văn hóa Chăm -Pa thời bấy giờ nhƣ: các viên gạch có hoa văn, 

đầu ngói có trang trí, các bức phù điêu, điêu khắc gỗ, các tƣợng vịt dùng trang trí 

trên mái… 

Trong hệ thống di tích ở Cố đô Hoa Lƣ hiện nay, một số công trình đƣợc xây 

dựng sau thế kỷ X, tiêu biểu là công trình Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê 

Đại Hành mang đặc trƣng kiến trúc của thế kỷ XVII (thời Hậu Lê). Trong đó, hiện 

còn lƣu giữ đƣợc nhiều di vật quý giá, tiêu biểu là các bảo vật quốc gia: cặp long 

sàng, bộ Phủ Việt ở Đền Vua Đinh. Đó là những kiệt tác nghệ thuật chạm khắc đá 

và gỗ thời Hậu Lê (Thế kỷ XVII), là những độc bản, có một không hai, khác với 

những mẫu vật thƣờng thấy.  

2.1.3.5. Giá trị tâm linh, tín ngưỡng 

Hiện nay, ở Cố đô Hoa Lƣ có khoảng 50 di tích LS-VH. Trong đó, đa số các 

di tích trở thành các không gian thờ cúng, thờ Phật, thần, thờ vua, hoàng hậu, các 

hoàng tử, công chúa, văn thần, võ tƣớng và những ngƣời có công với đất nƣớc… 

thuộc hai triều đại Đinh và Tiền Lê nhƣ: chùa, đền thờ, lăng, miếu, phủ, tiêu biểu 

nhƣ Đền và lăng vua Đinh, Đền và lăng vua Lê, Phủ Đông Vƣơng, Phủ Kình Thiên, 

chùa Nhất trụ, chùa Ngần, chùa Bà Ngô, Đình Yên Trạch…  

Các DSVH ngoài việc thể hiện giá trị truyền thống uống nƣớc nhớ uống, hƣớng 

về nguồn cội của dân tộc, thì các DSVH còn có giá trị phản ánh đời sống văn hóa, 

tâm linh, tín ngƣỡng phong phú của nhân dân. Đó là tín ngƣỡng thờ thần, thờ thánh, 
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thờ thần hoàng làng, thờ anh hùng dân tộc… Việc thờ cúng ngoài việc tỏ lòng biết ơn 

đến những ngƣời anh hùng của dân tộc, thì cũng phản ánh niềm tin của nhân dân vào 

thế giới siêu nhiên, có khả năng biến dữ hóa lành, mang lại bình an, hạnh phúc cho 

nhân dân. Xung quanh các nhân vật lịch sử thuộc triều đại Đinh - Lê còn tồn tại rất 

nhiều các sự tích, các truyền thuyết là sự phản ánh niềm tin này của nhân dân. 

Trong thời kỳ nhà Đinh, Tiền Lê, Phật giáo khá đƣợc coi trọng, đƣợc thể hiện 

qua việc nhiều ngôi chùa đƣợc xây dựng, nhiều nhà sƣ đƣợc vua trọng dụng làm 

quân sƣ trong quá trình xây dựng chính quyền và quản lý đất nƣớc. Qua khảo cứu, 

NCS nhận thấy rằng, Phật giáo đƣợc tiếp thu trong giai đoạn Đinh, Lê với tinh thần 

nhập thế rất cao, mà nổi lên với vai trò của các nhà sƣ, với tƣ cách những ngƣời có 

học thức, đƣợc trọng dụng nhƣ những ngƣời thầy, nhà hoạt động chính trị, ngoại 

giao, những quân sƣ của đất nƣớc. Thời vua Đinh Tiên Hoàng nổi lên vai trò của 

Tăng Thống Quốc sƣ Khuông Việt; thời vua Lê Đại Hành với đóng góp của thiền 

sƣ Pháp Thuận, Thiền sƣ Vạn Hạnh; thời vua Lý Thái Tổ với đóng góp của Thiền 

sƣ Vạn Hạnh, Quốc sƣ Không Lộ. Công lao của các nhà sƣ với sự nghiệp xây dựng 

và củng cố nhà nƣớc qua các triều đại phong kiến đã giúp cho Phật giáo ngày càng 

đi sâu vào đời sống văn hóa, tinh thần của ngƣời Việt, trở thành một sinh hoạt văn 

hóa tinh thần không thế thiếu của một bộ phận lớn nhân dân.  

Với những giá trị nổi bật về tâm linh, tín ngƣỡng, nhiều DSVH vật thể và phi 

vật thể ở Cố đô Hoa Lƣ có giá trị trở thành không gian văn hóa, nơi diễn ra các sinh 

hoạt văn hóa, tinh thần của cộng đồng địa phƣơng và nhân dân cả nƣớc.  

2.1.3.6. Giá trị kinh tế 

Điều kiện KT-XH mới đã mang đến cho văn hóa nói chung, DSVH nói riêng 

những giá trị mới, đó là giá trị kinh tế. Giá trị kinh tế của DSVH biểu hiện ở 

những lợi ích có thể thu đƣợc từ việc khai thác và phát huy giá trị DVSH thông 

qua các hoạt động phát triển kinh tế, cụ thể là phát triển các ngành CNVH nhƣ du 

lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, triển lãm, nghệ thuật biểu diễn… Trong đó, 

DSVH đƣợc đánh giá là nguồn tài nguyên văn hóa vô tận cho kinh tế du lịch nếu 

nhƣ biết khai thác và phát huy tốt. Những lợi ích kinh tế thu đƣợc khi phát huy giá 

trị của DSVH nhƣ là: lợi ích tài chính, cải thiện sinh kế cho nhân dân và thay đổi 

bộ mặt cộng đồng… 
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Cũng nhƣ DSVH nói chung, hệ thống DSVH ở Cố đô Hoa Lƣ cũng mang giá 

trị kinh tế to lớn. Chính những giá trị về lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, kiến 

trúc, nghệ thuật… đã tạo nên sức hấp dẫn của DSVH Cố đô Hoa Lƣ và biến DSVH 

trở thành nguồn tài nguyên nhân văn quan trọng để phát triển du lịch nói chung, du 

lịch văn hóa nói riêng. DSVH Cố đô Hoa Lƣ còn có giá trị có thể khai thác phát triển 

các ngành CNVH nhƣ triển lãm, nghệ thuật biểu diễn, và là cơ sở để xây dựng hệ 

sinh thái và thị trƣờng sản phẩm, dịch vụ hàng hóa các ngành CNVH. Thực tế, thời 

gian qua, kho tàng DSVH ở Cố đô Hoa Lƣ đã đƣợc khai thác mạnh mẽ để phát triển 

kinh tế địa phƣơng và mang lại nguồn lợi về kinh tế to lớn, đóng góp quan trọng thúc 

đẩy phát triển kinh tế và cải thiện bộ mặt hạ tầng xã hội của cộng đồng, địa phƣơng. 

Hệ thống DSVH vật thể và phi vật thể ở Cố đô Hoa Lƣ kết tinh hệ thống giá trị 

đặc sắc, quý báu, hiện nay không chỉ đƣợc tiếp cận nhƣ những đối tƣợng cần bảo tồn 

mà còn nhƣ một dạng vốn văn hóa đặc thù có khả năng chuyển hóa thành các loại 

vốn tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển KT-XH theo lý thuyết của Pierre Bourdieu.  

Sự kết tinh hệ thống giá trị mang tính biểu tƣợng, căn tính dân tộc và tính 

chính danh đã tạo nên sức hấp dẫn đặc thù của di sản, làm cơ sở góp phần thúc đẩy 

phát triển KT-XH địa phƣơng. Tuy nhiên, giá trị của di sản không tự động chuyển 

hóa thành nguồn lực phát triển, mà phụ thuộc vào cách thức xã hội tổ chức, huy 

động và tái sản xuất các dạng vốn đó trong những bối cảnh cụ thể. Khi đƣợc đặt 

trong những cơ chế phù hợp, vốn di sản có thể đƣợc chuyển hóa thành các nguồn 

vốn phục vụ phát triển, đồng thời củng cố và tái sinh chính DSVH thông qua các 

hoạt động bảo tồn, khai thác và sáng tạo. Ngƣợc lại, nếu thiếu những điều kiện 

chuyển hóa thích hợp, tiềm năng của di sản sẽ bị “đóng băng” trong trạng thái tĩnh, 

không phát huy đƣợc vai trò nhƣ một nguồn lực nội sinh cho phát triển. Vì vậy, việc 

nhận diện hệ thống DSVH không chỉ dừng lại ở giá trị tự thân, mà cần đặt trong 

động thái vận hành của các loại vốn, qua đó làm rõ hơn vai trò của di sản nhƣ một 

nguồn lực và động lực của phát triển KT-XH địa phƣơng. 

2.2. BỐI CẢNH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA CỐ 

ĐÔ HOA LƢ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH 

2.2.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình  

Ninh Bình còn đƣợc biết đến với nhiều tên gọi khác nhau nhƣ: Châu Đại 

Hoàng, châu Trƣờng Yên và đạo Thanh Bình. Địa danh Ninh Bình có từ thời vua 
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Minh Mạng thứ 3 (1822), đó là đạo Ninh Bình, trấn Ninh Bình vào năm Minh 

Mạng thứ 10 (1829) và tỉnh Ninh Bình vào năm Minh Mạng thứ 13 (1831). Ninh 

Bình có nghĩa là “một vùng đất bình yên và vững chãi”. Trải qua các giai đoạn lịch 

sử, sau nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, tiêu biểu là hai lần điều chỉnh lớn 

là năm 1976, sau khi thống nhất đất nƣớc, tỉnh Ninh Bình hợp nhất với tỉnh Nam 

Hà (gồm tỉnh Nam Định và Hà Nam) thành tỉnh Hà Nam Ninh; và tháng 12 năm 

1991, tỉnh Ninh Bình đƣợc tách ra khỏi tỉnh Hà Nam Ninh và trở lại với tên gọi cũ 

là Ninh Bình và giữ nguyên tên gọi cho đến ngày nay.  

Tỉnh Ninh Bình nằm ở tọa độ địa lý với vĩ độ 15055‟B-20027‟B, kinh độ là 

105033‟Đ, là một tỉnh nằm ở phía Nam đồng bằng Sông Hồng, cách thủ đô Hà Nội 

khoảng 90 km về phía Nam; phía Bắc giáp tỉnh Hà Nam; phía Đông Bắc giáp tỉnh 

Nam Định; phía Đông Nam giáp với Biển Đông và có đƣờng bờ biển dài khoảng 18 

km; phía Tây Bắc giáp tỉnh Hòa Bình và phía Tây và Tây Nam giáp với tỉnh Thanh 

Hóa lấy dãy núi Tam Điệp làm ranh giới. 

 Ninh Bình là một tỉnh có diện tích tự nhiên thuộc nhóm vừa và nhỏ so với các 

tỉnh đồng bằng Sông Hồng và cả nƣớc, nhƣng có đa dạng các loại địa hình, có cả 

đồng bằng, đồi, núi và sông, biển. Trên cái nền tảng địa hình ấy, thiên nhiên ƣu đãi 

ban tặng cho nơi đây nhiều tài nguyên thiên nhiên quý giá gồm cả tài nguyên rừng, 

biển, núi đồi và đồng bằng với những cánh đồng chiêm trũng phì nhiêu, những núi 

đá vôi có trữ lƣợng khai thác cả tỉ m3, những suối nƣớc nóng, suối khoáng, những 

khu rừng nguyên sinh đa dạng sinh học, nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng… Tài 

nguyên thiên nhiên cùng với bề dày truyền thống LS-VH hàng nghìn năm của vùng 

đất đế đô mà dấu tích để lại là kho tàng DSVH giàu có và vị trí địa lý thuận lợi là 

cửa ngõ, nơi gặp gỡ giao lƣu của ba vùng kinh tế là vùng đồng bằng Sông Hồng, 

khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung, khu vực Tây Bắc (thuộc Trung du 

và miền núi phía Bắc); Ninh Bình nằm trong hành lang kinh tế quốc gia Bắc - Nam 

(Bắc Ninh- Hà Nội- Ninh Bình và hành lang kinh tế vịnh Bắc Bộ từ Móng Cái 

(Quảng Ninh) đến Kim Sơn (Ninh Bình)… đó là những nền tảng, “nguồn vốn” để 

Ninh Bình khai thác, phát triển một nền kinh tế tổng hợp gồm cả nông nghiệp, công 

nghiệp và dịch vụ, cải thiện hạ tầng KT-XH địa phƣơng và nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần cho nhân dân.Tình hình phát triển KT-XH của tỉnh Ninh Bình trong 

thời gian qua đƣợc đánh giá theo hai giai đoạn: 
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Giai đoạn trƣớc năm 1992, sau khi đất nƣớc thống nhất, tỉnh Ninh Bình hợp 

nhất với các tỉnh Hà Nam, Nam Định thành tỉnh Hà Nam Ninh. Đất nƣớc vừa ra 

khỏi chiến tranh, bƣớc vào giai đoạn tái thiết đất nƣớc, nền kinh tế kiệt quệ, điểm 

xuất phát thấp. Đƣờng lối phát triển KT-XH của đất nƣớc có những hạn chế, sai 

lầm. Tình hình KT-XH của Ninh Bình nói riêng và tỉnh Hà Nam Ninh cũng nhƣ cả 

nƣớc nói chung ở trong tình trạng chậm phát triển, đời sống KT-XH nghèo nàn, lạc 

hậu. Sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong tổng sản phẩm xã hội, quy mô 

phát triển nhỏ, mang nặng tính tự cung, tự cấp; công nghiệp, thủ công nghiệp nhỏ 

bé, manh mún, phân tán, công nghệ kỹ thuật lạc hậu, hiệu quả thấp; các ngành dịch 

vụ, xuất khẩu còn khó khăn, chậm phát triển… Lao động thiếu việc làm, đời sống 

vật chất, tinh thần của nhân dân nghèo khó, thiếu thốn, trình độ dân trí và chất 

lƣợng nguồn nhân lực hạn chế… 

Giai đoạn, từ năm 1992 đến trƣớc ngày 01/7/2025: Từ năm 1992, tỉnh Ninh 

Bình đƣợc tái lập tách ra khỏi tỉnh Hà Nam Ninh. Tỉnh có diện tích gần 1.412 km2, 

dân số khoảng gần 100.8 vạn ngƣời [20, tr.16].Trƣớc năm 2025, tỉnh Ninh Bình 

gồm có 8 đơn vị hành chính là 2 thành phố trực thuộc tỉnh (thành phố Ninh Bình và 

thành phố Tam Điệp) và 6 huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lƣ, Yên Khánh, Kim 

Sơn và huyện Yên Mô.  

Đƣờng lối đổi mới đất nƣớc đã đi sâu vào cuộc sống, đã khẳng định đƣợc tính 

đúng đắn, đƣa đất nƣớc thoát khỏi khủng hoảng, từng bƣớc phát triển và đã đạt 

đƣợc nhiều thành tựu tích cực trên tất cả các lĩnh vực KT-XH. Tỉnh Ninh Bình sau 

hơn 30 năm tái lập, cùng với những thành tựu đổi mới của đất nƣớc, KT-XH của 

Tỉnh cũng đạt đƣợc nhiều kết quả tích cực: tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 

tăng liên tục qua các năm và có tốc độ tăng cao hơn mức trung bình của cả nƣớc. 

Giá trị GRDP năm 2021 (giá hiện hành) ƣớc đạt 72.035,0 tỷ đồng, cao gấp 104,9 

lần năm 1992. Tốc độ tăng bình quân thời kỳ 1992-2021 là 18.8%. Cơ cấu các 

ngành kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tích cực, tỷ trọng các ngành nông nghiệp 

(nông, lâm, thủy sản) giảm dần từ 63.0% năm 1992 xuống còn 11,5% (2021); tỷ 

trọng các ngành công nghiệp, xây dựng tăng từ 21,6% (1992) lên 47,2% (2021); tỷ 

trọng các ngành dịch vụ tăng từ 21.6% (1992) lên 47.3% (2021). Giá trị hàng xuất 

khẩu năm 2021 ƣớc đạt 2.955,4 triệu USD, cao gấp 1.182,2 lần năm 1992. GRDP 
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bình quân đầu ngƣời năm 2021 ƣớc đạt 71,5 triệu đồng, gấp 89,4 lần năm 1992. 

Tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 1992-2021 đạt 17,9%…[20, tr.34-35] 

Từ một tỉnh thuần nông, đến năm 2022, các ngành công nghiệp, xây dựng, 

dịch vụ đã chiếm hơn 80% cơ cấu kinh tế của Tỉnh. Tỉnh đã duy trì đƣợc tốc độ 

tăng trƣởng kinh tế tƣơng đối cao qua các thời kỳ, giai đoạn 2016-2020 tốc độ tăng 

trƣởng đạt 8,9%/năm; năm 2022, mặc dù chịu ảnh hƣởng nặng nề của đại dịch 

COVID 19, nhƣng Ninh Bình vẫn nằm trong nhóm các tỉnh đạt tốc độ tăng trƣởng 

dƣơng; năm 2023, tốc độ tăng trƣởng GRDP của Tỉnh đạt 7,27%, đứng thứ 12 toàn 

quốc và đứng thứ 6 ở vùng đồng bằng Sông Hồng. Quy mô nền kinh tế không 

ngừng mở rộng [100, tr.400]. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày 

càng đƣợc nâng cao. Các hoạt động y tế, giáo dục, thể dục, thể thao có nhiều 

chuyển biến tích cực. An ninh quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội đƣợc đảm bảo 

ổn định, vững chắc. 

Với nhiều tiềm năng, thế mạnh về danh lam thắng cảnh, di tích LS-VH nổi 

tiếng, đặc biệt năm 2014, quần thể danh thắng Tràng An đƣợc UNESCO công nhận 

là DSVH và thiên nhiên thế giới, tỉnh Ninh Bình đã xác định du lịch là ngành kinh 

tế mũi nhọn cần tập trung phát triển nhằm khai thác và phát huy thế mạnh tài 

nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn của địa phƣơng. Thực tế, trong thời gian 

qua, ngành du lịch của tỉnh Ninh Bình đã phát triển rất mạnh mẽ, Ninh Bình đã 

đƣợc xác định là một trong những khu du lịch trọng điểm của quốc gia, là điểm đến 

hấp dẫn du khách trong nƣớc mà quốc tế, nhiều khu, điểm du lịch đã đƣợc xây 

dựng, các sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng, hấp dẫn, đã thu hút đƣợc đa 

dạng các nguồn lực đầu tƣ cho phát triển du lịch, hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất 

phục vụ phát triển du lịch đƣợc đầu tƣ xây dựng mở rộng về quy mô và nâng cao 

chất lƣợng… Tổng lƣợt khách du lịch đến các điểm du lịch của Ninh Bình năm 

2019 đạt 7.5 triệu lƣợt khách (trong đó, du khách quốc tế là 915,0 nghìn lƣợt khách, 

doanh thu du lịch đạt 3.671 tỷ đồng. Tốc độ tăng số lƣợt khách đến Ninh Bình giai 

đoạn 1992-2021 đạt 19,1%, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân 25.7% 

[20, tr.35]. Ngành du lịch phát triển đã có những đóng góp tích cực phát triển KT-

XH tỉnh Ninh Bình, bên cạnh những đóng góp từ doanh thu trực tiếp, ngành du lịch 

còn thúc đẩy phát triển các ngành liên quan nhƣ thƣơng mại, sản xuất tiêu dùng, 

giao thông vận tải, xây dựng… tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho ngƣời dân, cải 
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thiện hạ tầng xã hội, xây dựng nông mới và các đô thị hiện đại, văn minh… Tuy 

nhiên, doanh thu từ du lịch vẫn đƣợc đánh giá là chƣa tƣơng xứng với tiềm năng, 

thế mạnh và đóng góp còn thấp trong cơ cấu giá trị các ngành dịch vụ, các sản 

phẩm du lịch chƣa phong phú, chƣa có các sản phẩm lƣu niệm mang đặc trƣng 

riêng; số lƣợng khách lƣu trú còn thấp; chất lƣợng dịch vụ và nguồn nhân lực du 

lịch chƣa đáp ứng yêu cầu. 

Thực hiện chủ trƣơng lớn của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả và cụ thể hóa Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 

14/4/2025 của Thủ tƣớng Chính phủ về Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị 

hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, 

từ ngày 01/7/2025, tỉnh Ninh Bình (cũ) đƣợc sáp nhập với hai tỉnh là Hà Nam và 

Nam Định thành một tỉnh lấy tên là Ninh Bình (mới). Từ đây, tỉnh Ninh Bình có sự 

mở rộng đáng kể không gian địa lý, quy mô dân số và nguồn lực phát triển. Sự thay 

đổi này đồng thời tạo ra một không gian văn hóa - di sản rộng lớn hơn, với sự hội tụ 

của nhiều di sản và trung tâm văn hóa, lịch sử, tâm linh có giá trị của ba địa phƣơng 

(cũ). Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các liên kết về không gian, sản phẩm 

và tuyến du lịch văn hóa, qua đó mở rộng khả năng khai thác và phát huy giá trị các 

nguồn lực di sản trong phát triển KT-XH địa phƣơng.  

Trong không gian phát triển mới đó, DSVH Cố đô Hoa Lƣ tiếp tục giữ vị trí đặc 

biệt, không chỉ với tƣ cách là bộ phận quan trọng cấu thành bản sắc văn hóa Ninh 

Bình, mà còn là nguồn lực văn hóa có khả năng tham gia sâu hơn vào phát triển du 

lịch và các ngành CNVH. Việc mở rộng không gian phát triển của tỉnh vì vậy đặt ra 

yêu cầu tiếp tục nhận diện, bảo tồn và phát huy hiệu quả hơn giá trị DSVH Cố đô 

Hoa Lƣ, gắn bảo tồn di sản với phát triển KT-XH theo hƣớng bền vững. 

2.2.2. Các nhân tố tác động đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

Cố đô Hoa Lƣ hiện nay 

2.2.2.1. Toàn cầu hóa và đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế 

Hiện nay, quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ, thế giới ngày càng 

trở thành “thế giới phẳng”, biên giới các quốc gia đƣợc xóa bỏ các rào cản, ngày 

càng mở rộng hơn; giao lƣu, hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực đang trở thành 

một xu thế tất yếu khách quan. Trong lĩnh vực văn hóa, bối cảnh toàn cầu hóa và 

giao lƣu, hội nhập quốc tế đang có những tác động mạnh mẽ cả tích cực và tiêu cực, 
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tạo ra cả thời cơ và thách thức. Toàn cầu hóa và giao lƣu, hội nhập quốc tế tạo ra 

một cơ chế thúc đẩy giao lƣu và trao đổi văn hóa: văn hóa Việt Nam nói chung, 

Ninh Bình nói riêng có điều kiện tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và các thành 

tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trên thế giới; đồng thời có cơ hội quảng bá, giới 

thiệu các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng, quốc gia ra thế giới 

thông qua việc phát triển các ngành kinh tế nhƣ du lịch và CNVH. Toàn cầu hóa và 

giao lƣu quốc tế giúp cho việc đi lại giữa các quốc gia trở nên dễ dàng hơn, đã 

mang đến cho ngành du lịch và CNVH một lƣợng khách quốc tế và nguồn thu 

ngoại tệ lớn, đóng góp cho GDP và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng 

cao thu nhập cho ngƣời dân. Các cộng đồng, dân tộc càng có nguồn vốn văn hóa 

đặc sắc, có năng lực sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ văn hóa hấp dẫn càng thu hút 

đƣợc đông đảo công chúng thụ hƣởng. Tỉnh Ninh Bình hiện nay, hàng năm đón 

khoảng 1 triệu lƣợt khách quốc tế, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt từ 2.5-3 

triệu lƣợt khách quốc tế [98]. Tuy nhiên, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cũng đặt 

ra nhiều thách thức trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trƣớc sự du nhập và 

tác động của nhiều làn sóng văn hóa mới và quá trình thƣơng mại hóa văn hóa. Sự 

cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch và công nghiệp sáng tạo văn hóa cũng diễn ra gay 

gắt, quyết liệt. Để bảo tồn và phát huy vai trò của văn hóa nói chung và DSVH đối 

với sự phát triển KT-XH trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, tỉnh Ninh 

Bình cần tranh thủ thời cơ, có những giải pháp để vƣợt qua khó khăn, thách thức 

nhƣ Đảng ta đã khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: “Chủ động, 

tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, xây dựng Việt Nam thành địa chỉ hấp dẫn về 

giao lƣu văn hóa quốc tế. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại phù hợp 

với thực tiễn Việt Nam, đồng thời chủ động nâng cao sức đề kháng của các tầng lớp 

nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên đối với các văn hóa phẩm ngoại lai độc hại; 

từng bƣớc đƣa văn hóa Việt Nam đến với thế giới” [31; t.1, tr.147]. 

2.2.2.2. Cách mạng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

Hiện nay, khoa học - công nghệ đang phát triển với tốc độ vƣợt bậc, đặc biệt là 

trong các lĩnh vực nhƣ trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, dữ liệu lớn và thực tế ảo. 

Công nghệ không chỉ thay đổi cách con ngƣời sống, làm việc mà còn tác động sâu 

rộng đến mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa. Những thành tựu nhƣ công nghệ thực 

tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cƣờng (AR), công nghệ AI tạo sinh, blockchain hay 
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các nền tảng số hóa dữ liệu đang mở ra nhiều cơ hội mới cho việc bảo tồn, quảng bá 

và phát huy các giá trị văn hóa. 

Khi công nghệ số đƣợc ứng dụng vào lĩnh vực văn hóa, nó trở thành công cụ 

hữu hiệu để bảo tồn và lan tỏa một cách rộng rãi và sâu sắc các giá trị văn hóa, hệ 

thống DSVH của dân tộc đƣợc đƣa lên môi trƣờng số, đƣợc lƣu trữ và tái hiện một 

cách sống động và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Với sự hỗ trợ của các nền tảng 

số, các thế hệ ngƣời dân, đặc biệt là thế hệ trẻ có thể tiếp cận kho tàng DSVH của 

dân tộc một cách rất dễ dàng, ấn tƣợng và sâu sắc ở bất cứ nơi đâu mà không bị giới 

hạn bởi không gian thực của di sản. Đặc biệt sự hỗ trợ của công nghệ số mở ra 

những cơ hội rất lớn để phát huy vai trò của văn hóa với sự phát triển KT-XH thông 

qua phát triển của ngành CNVH nói chung và du lịch văn hóa nói riêng. Công nghệ 

số có thể hỗ trợ trong tất cả các khâu của ngành CNVH từ đề xuất ý tƣởng, sản xuất 

nội dung đến phân phối và tiêu dùng các sản phẩm văn hóa. CNVH phát triển 

không chỉ giúp lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc trong nƣớc và quốc tế mà còn 

đóng góp cho GPD, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho ngƣời dân. 

Tổng Bí thƣ Tô Lâm đã khẳng định “chuyển đổi số” là một trong bảy định 

hƣớng chiến lƣợc phát triển đất nƣớc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vƣơn mình 

của dân tộc. Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW 

về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

quốc gia… 

Chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực của đời sống nói chung và trong lĩnh 

vực văn hóa nói riêng đang trở thành một xu thế tất yếu khách quan ở cả trên thế 

giới và Việt Nam. Khi khoa học - công nghệ có khả năng mở ra những biên giới 

mới, Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng cần phải biết nắm bắt thời 

cơ, nắm bắt và làm chủ các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến nhất để đƣa 

những tinh hoa văn hóa dân tộc lan tỏa, vƣơn xa khắp toàn cầu, khẳng định và 

định vị văn hóa Việt Nam trên bản đồ văn hóa toàn cầu. Tuy nhiên để có thể thực 

hiện chuyển đổi số thành công, Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng 

phải đối mặt với nhiều thách thức lớn cần vƣợt qua nhƣ cần xây dựng, hoàn thiện 

hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực số, bảo vệ sở hữu trí tuệ cho các sáng tạo trên 

môi trƣờng số… và sự cạnh tranh văn hóa trong kỷ nguyên số sẽ diễn ra mạnh mẽ 

và khốc liệt hơn nhiều. 
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2.2.2.3. Phát triển kinh tế tri thức và công nghiệp văn hóa sáng tạo  

Khi mà các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, nhiều vấn đề ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng xảy ra, động lực của sự phát triển đƣợc tìm trong 

văn hóa, văn hóa đƣợc xem là “nguồn vốn”, “tài nguyên nhân văn” đƣợc chú trọng, 

khai thác, phát huy trong phát triển KT-XH. Trên thế giới, phát triển các ngành 

CNVH (“những ngành tạo ra các sản phẩm kết hợp yếu tố văn hóa, sáng tạo, công 

nghệ và quyền sở hữu trí tuệ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, hƣởng thụ văn hóa của 

ngƣời dân và phù hợp với mục tiêu hội nhập quốc tế, phát triển bền vững đất nƣớc.” 

[132])đang là một xu thế diễn ra rất mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng thúc 

đẩy sự phát triển KT-XH của các quốc gia. Các quốc gia có ngành CNVH rất phát 

triển, đóng góp lớn cho nền kinh tế tiêu biểu nhƣ: Nƣớc Mỹ, năm 2022, ngành 

CNVH đóng góp khoảng 877 tỷ USD, chiếm khoảng 4,2% GDP, tạo ra hơn 5 triệu 

việc làm; Năm 2020, ở nƣớc Anh, ngành CNVH đóng góp khoảng 116 tỷ bảng 

Anh, tƣơng đƣơng 6% GDP, tạo việc làm cho khoảng 2,3 triệu lao động; các nƣớc 

châu Á nhƣ Hàn Quốc, Nhật Bản… cũng có ngành CNVH rất phát triển đóng góp 

lớn vào sự phát triển KT-XH của đất nƣớc.  

Việt Nam là quốc gia đƣợc đánh giá là có nhiều tiềm năng để phát triển các 

ngành CNVH. Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam cũng rất chú trọng khai thác, phát huy 

nguồn vốn văn hóa của dân tộc để phát triển các ngành CNVH thể hiện qua nhiều 

chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc. Trong Chiến lược phát triển các 

ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, 

Chính phủ đã khẳng định: “Các ngành công nghiệp văn hóa là bộ phận cấu thành 

quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Nhà nƣớc tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu 

hút tối đa nguồn lực từ các doanh nghiệp và xã hội để phát triển các ngành công 

nghiệp văn hóa”[124].Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng đề ra 

nhiệm vụ: “Khẩn trƣơng triển khai phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành công 

nghiệp văn hoá và dịch vụ văn hoá trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm 

của văn hoá Việt Nam”[31; t1, tr.145-146]. Tiếp theo, ngày 29/8/2024, Chính phủ 

đã ban hành chỉ thị số 30/CT-TTg Chỉ thị về phát triển các ngành công nghiệp 

văn hóa Việt Nam. Chỉ thị đã đƣa ra những chỉ đạo rất cụ thể đối với các bộ, ban, 

ngành, chính quyền các tỉnh cần thực hiện để thúc đẩy phát triển các ngành 

CNVH. Phát triển CNVH ở Việt Nam cũng đạt đƣợc những kết quả tích cực: Năm 
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2015, các ngành CNVH đóng góp vào GDP là 2.68%; đến năm 2018, đóng góp 

khoảng 3.61%. Giai đoạn 2018-2022, giá trị sản xuất của các ngành CNVH của 

Việt Nam đóng góp ƣớc đạt 1.059 triệu tỷ đồng (44 tỷ USD). Năm 2022, các cơ sở 

hoạt động liên quan đến các ngành CNVH đã giải quyết việc làm cho khoảng 1.7-

2.3 triệu ngƣời lao động [200]. Mới đây, ngày 14/11/2025, Thủ tƣớng Chính phủ 

đã kí quyết định số 2486/QĐ/TTg Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển các 

ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với 

mục tiêu đề ra: Phát triển các ngành CNVH trở thành các ngành kinh tế quan 

trọng; phấn đấu đến năm 2030, các ngành CNVH đóng góp 7% GDP của đất 

nƣớc, lực lƣợng lao động trong các ngành CNVH chiếm tỷ trọng 6% tổng lực 

lƣợng lao động trong nền kinh tế.[132] Và Nghị quyết số 80 -NQ/TW ngày 

09/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định 

mục tiêu phát triển các ngành CNVH nhƣ trên. Đồng thời, Nghị quyết nhấn mạnh 

mục tiêu: “Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hoá; hình thành hệ 

sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hoá, nghệ thuật sáng tạo. Xây dựng một số 

tập đoàn công nghiệp văn hoá, cụm, khu công nghiệp sáng tạo, tổ hợp sáng tạo 

văn hoá tầm cỡ quốc tế dựa trên nền tảng công nghệ cao và các mô hình kinh 

doanh đổi mới sáng tạo. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hoá; xây 

dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hoá, nghệ thuật 

tầm cỡ khu vực và thế giới.” “hình thành từ 5 - 10 thƣơng hiệu quốc gia về công 

nghiệp văn hoá trong các lĩnh vực có tiềm năng”[11]. Nghị quyết đã khẳng định 

mục tiêu phát triển ngành CNVH Việt Nam hiện đại dựa trên sáng tạo và công 

nghệ, hoạt động chuyên nghiệp hiện đại, mang bản sắc riêng, chủ động hội nhập, 

“định vị” thƣơng hiệu và có năng lực cạnh tranh quốc tế với nội dung cốt lõi là 

xây dựng “hệ sinh thái hoàn chỉnh”: từ khởi nghiệp, doanh nghiệp đến các 

cụm/khu công nghiệp sáng tạo và hình thành các tập đoàn CNVH quy mô lớn cho 

thấy tƣ duy tiếp cận theo chuỗi giá trị thay vì hoạt động rời rạc. Đồng thời, trong 

mục tiêu phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc xử lý hài 

hòa mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển trong việc “Thực hiện chủ trƣơng xã 

hội hoá văn hoá đúng hƣớng, hiệu quả; đấu tranh khắc phục khuynh hƣớng 

"thƣơng mại hoá", chỉ coi trọng, đề cao một chiều lợi ích kinh tế trong hoạt động 

văn hoá, coi nhẹ lợi ích xã hội, nhân văn” [11]. 
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Tỉnh Ninh Bình có kho tàng DSVH giàu có và đặc sắc cùng với nhiều danh 

lam thắng cảnh nổi tiếng, là địa phƣơng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch và 

các ngành CNVH. Xu thế phát triển của thế giới và bối cảnh chủ trƣơng, chính sách 

phát triển CNVH của Việt Nam tạo nhiều thuận lợi để Ninh Bình khai thác, phát 

huy giá trị văn hóa phát triển các ngành CNVH, thúc đẩy phát triển KT-XH địa 

phƣơng. Tuy nhiên, bối cảnh đó cũng đòi hỏi tỉnh Ninh Bình phải nỗ lực phát huy 

trí tuệ tìm ra các giải pháp hiệu quả để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh về 

văn hóa của địa phƣơng để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ văn hóa đặc sắc, hấp dẫn có 

khả năng cạnh tranh cao trên thị trƣờng văn hóa đang ngày càng khắc nghiệt trong 

nƣớc và quốc tế. 

2.2.2.4. Chủ trương, chính sách của tỉnh Ninh Bình về bảo tồn, phát huy 

giá trị di sản văn hóa  

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nƣớc, Đảng ta luôn nhất quán 

quan điểm coi: “Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là 

động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”. Trong đó, DSVH đƣợc đánh giá: 

“là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để 

sáng tạo các giá trị văn hóa mới và giao lƣu văn hóa.” Và Đảng yêu cầu phải: “Hết 

sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống (bác học 

và dân gian), văn hóa cách mạng, bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể” [25; 

tr.63]. Cần “Xây dựng cơ chế để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy 

DSVH với phát triển kinh tế - xã hội” [29; tr.54]. Tại Đại hội XIII, trong lĩnh vực 

bảo tồn di sản, Đảng ta tiếp tục yêu cầu: “Có kế hoạch, cơ chế và giải pháp xử lý 

đúng đắn mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền 

thống dân tộc trong xây dựng con ngƣời, phát triển kinh tế - xã hội.” Và để khai 

thác, phát huy giá trị văn hóa nói chung, DSVH nói riêng trong phát triển kinh tế - 

xã hội, Đảng đã nhấn mạnh: “Khẩn trƣơng triển khai phát triển có trọng tâm, trọng 

điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát 

huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, vận dụng có hiệu quả các giá trị, tinh 

hoa và thành tựu mới của văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế giới. Gắn 

phát triển văn hóa với phát triển du lịch, đƣa du lịch trở thành một ngành kinh tế 

mũi nhọn, đồng thời bảo vệ, giữ gìn tài nguyên văn hóa cho các thế hệ mai sau”. 

”[31; t1, tr.145-146]. 
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Quán triệt quan điểm, chủ trƣơng của Đảng về vị trí, vai trò của văn hóa nói 

chung và DSVH nói riêng, trong thời gian qua, trong chiến lƣợc phát triển KT-XH, 

tỉnh Ninh Bình đã xác định lấy DSVH làm nền tảng, cơ sở để phát triển du lịch và 

các ngành CNVH, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. 

Tỉnh đã ban hành nhiều chủ trƣơng, chính sách, chƣơng trình, kế hoạch và triển 

khai nhiều giải pháp nhằm khai thác, phát huy giá trị DSVH trong phát triển du lịch 

và CNVH nhƣ Nghị quyết số 03/TU ngày 18/12/2001 về phát triển du lịch đến năm 

2010 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy Ninh Bình; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 

13/07/2009 về phát triển du lịch đến năm 2020 của Ban chấp hàng Đảng bộ tỉnh 

Ninh Bình; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Ninh Bình về 

bảo tồn và phát huy giá trị DSVH và thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng 

Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 42/KH-UBND 

của UBND tỉnh ngày 12/4/2017 về Thực hiện chiến lược phát triển các ngành công 

nghiệp văn hóa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Nghị quyết số 07 -

NQ/TU ngày 28/10/2021 của Tỉnh ủy Ninh Bình về phát triển du lịch tỉnh Ninh 

Bình giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2045; Nghị quyết 22 -NQ/TU ngày 

28/02/2025 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về phát triển các ngành 

công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2025-2035, định hướng 

đến năm 2050; Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 16/6/2025 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về Phê duyệt đề án thực hiện nghị quyết 22-NQ/TU ngày 28/02/2025 của 

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2050. Các chủ 

trƣơng, chính sách trên đều nhấn mạnh quan điểm, định hƣớng chỉ đạo xuyên suốt 

là chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị LS-VH và truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc để phát triển du lịch, CNVH và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để phát 

triển du lịch trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh về DSVH và tài 

nguyên thiên nhiên của Tỉnh đặc biệt là giá trị của DSVH Cố đô Hoa Lƣ và Danh 

thắng Tràng An.  

Đối với riêng hệ thống DSVH Cố đô Hoa Lƣ, tỉnh Ninh Bình cũng đã ban 

hành nhiều chủ trƣơng, chính sách về bảo tồn, phát huy giá trị DSVH gắn với phát 

triển KT-XH nói chung và du lịch nói riêng nhƣ Xây dựng Quy hoạch tổng thể bảo 

tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, đƣợc 
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Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 82/2003/QĐ-TTg ngày 

29/4/2003; Đề xuất Xây dựng Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích 

Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 đƣợc phê duyệt theo Quyết định số 

56/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Thủ tƣớng Chính phủ… 

 UBND tỉnh đã phê duyệt đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị DSVH phi vật thể 

lễ hội Hoa Lư” năm 2016, và đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, 

truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô Hoa Lư, giai đoạn 2021 - 

2030” năm 2021 và đề án Xây dựng các sản phẩm văn hóa nhằm phát huy giá trị 

văn hóa, lịch sử Cố đô Hoa Lư phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 và 

những năm tiếp theo, năm 2021. Các chủ trƣơng, chính sách đó đã chú trọng đến 

công tác bảo tồn, giữ gìn hệ thống DSVH Cố đô Hoa Lƣ để lƣu giữ những giá trị và 

truyền thống tốt đẹp về văn hóa, con ngƣời vùng đất Cố đô để truyền lại cho các thế 

hệ tiếp theo; đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp khai thác, phát huy giá trị 

của DSVH trong phát triển KT-XH đặc biệt là phát triển du lịch và các hoạt động 

kinh doanh sản phẩm, dịch vụ văn hóa để giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá DSVH 

đến đông đảo ngƣời dân và du khách nhằm mang lại những lợi ích thiết thực về KT-

XH cho địa phƣơng. 

Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đƣợc 

phê duyệt tại Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 04/3/2024 của Thủ tƣớng chính phủ 

đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030: CNVH chiếm 10% GRDP và đến 

2035, Ninh Bình “Trở thành thành phố trực thuộc Trung ƣơng với đặc trƣng đô thị 

di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo; một trong những trung tâm lớn, có giá trị 

thƣơng hiệu cao về du lịch, CNVH, kinh tế di sản của cả nƣớc và khu vực châu Á - 

Thái Bình Dƣơng…”[129] 

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Ninh Bình đƣợc mở rộng địa giới hành chính sau khi 

sáp nhập với tỉnh Hà Nam và Nam Định. Kho tàng DSVH của tỉnh lại đƣợc bổ sung 

thêm giàu có và phong phú hơn, tỉnh cũng có thêm nhiều nguồn lực để khai thác, phát 

huy giá trị DSVH phục vụ phát triển KT-XH. Sau khi sáp nhập, tỉnh đã tiến hành các 

hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý và nhân 

dân về điều chỉnh Quy hoạch phát triển tỉnh; góp ý các chủ trƣơng, chính sách về 

phát triển du lịch và CNVH trở thành cụm ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Ninh 

Bình, giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn năm 2050 và nhiều chủ trƣơng, chính sách 
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khác về phát triển KT-XH của tỉnh cho phù hợp với không gian phát triển mới. Tuy 

nhiên, định hƣớng gắn bảo tồn, phát huy giá trị DSVH với phát triển KT-XH, xác 

định du lịch và các ngành CNVH là cụm ngành mũi nhọn vẫn không thay đổi, là sợi 

chỉ đỏ xuyên suốt định hƣớng quá trình xây dựng, chủ trƣơng, chính sách phát triển 

KT-XH của Tỉnh nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế to lớn về di sản của địa phƣơng. 

Những chủ trƣơng, chính sách đó là cơ sở quan trọng cho quá trình bảo tồn, 

phát huy giá trị DSVH của tỉnh Ninh Bình nói chung và khu di tích Cố đô Hoa Lƣ 

nói riêng, để DSVH đƣợc sống mãi và phát huy tác động thúc đẩy KT-XH phát 

triển, góp phần làm giàu cho quê hƣơng, đất nƣớc và đời sống nhân dân.  

2.2.2.5. Định hướng đô thị hóa và xây dựng đô thị di sản 

Trƣớc khi sáp nhập 3 tỉnh, tỷ lệ đô thị hóa của các địa phƣơng của tỉnh Ninh 

Bình khá thấp, năm 2021, tỷ lệ đô thị hóa của Ninh Bình khoảng 21.5%, Hà Nam 

khoảng 37.5%, Nam Định khoảng 27% (đều thấp hơn trung bình của cả nƣớc với 

40.5%)[101]. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ thứ I 

(2025-2030) đã đặt mục tiêu đến năm 2030, nâng tỷ lệ đô thị hóa lên 60.1%, mục 

tiêu phát triển đô thị xanh, đậm đà bản sắc gắn kết hài hòa với giá trị di sản, với ba 

đô thị trung tâm là Phủ Lý- Hoa Lƣ -Nam Định. Trong đó, Hoa Lƣ đƣợc định 

hƣớng nằm trong hành lang kinh tế du lịch bao gồm các điểm Hoa Lƣ- Bái Đính - 

Vân Long - Tam Chúc, định hƣớng xây dựng đô thị di sản gắn với DSVH và thiên 

nhiên thế giới Cố đô Hoa Lƣ và Tràng An- Tam Cốc- Bích Động nhằm gắn kết 

chặt chẽ giữa bảo tồn, giữ gìn di sản với phát triển kinh tế. Định hƣớng đó giúp 

cho hệ thống DSVH và thiên nhiên của Ninh Bình nói chung và DSVH Cố đô 

Hoa Lƣ nói riêng đƣợc bảo tồn, giữ gìn và có điều kiện đƣợc phát huy giá trị trong 

đời sống KT-XH địa phƣơng. Tuy nhiên, để phát triển du lịch và hiện thực hóa 

mục tiêu đô thị hóa, sẽ kéo theo sự gia tăng dân số, phát triển hạ tầng nhƣ nhà ở, 

trƣờng học, bệnh viện, không gian công cộng, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du 

lịch nhƣ cơ sở lƣu trú, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí… sẽ tạo ra sức 

ép với không gian di sản. Nếu không quản lý tốt sẽ có nguy cơ phá vỡ cảnh quan, 

xâm hại đến không gian của di sản.  
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Tiểu kết chƣơng 2 

Ninh Bình là một vùng đất giàu truyền thống LS -VH, trong lịch sử phát triển, 

Tỉnh đã đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng về tăng trƣởng kinh tế, ổn định chính 

trị - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Những kết quả đó không chỉ dựa trên 

việc khai thác các nguồn lực tự nhiên, mà còn gắn chặt với việc huy động và phát 

huy các nguồn lực nhân văn, trong đó nổi bật là hệ thống DSVH của Cố đô Hoa Lƣ. 

Với tƣ cách là kinh đô đầu tiên của nhà nƣớc Đại Cồ Việt, Hoa Lƣ lƣu giữ một cấu 

trúc di sản đa dạng gồm hệ thống DSVH vật thể nhƣ các di tích LS-VH, di tích 

khảo cổ, bảo vật quốc gia và các thực hành văn hóa phi vật thể tiêu biểu nhƣ lễ hội 

truyền thống. Hệ thống này không chỉ kết tinh các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, 

cảnh quan và tâm linh, tín ngƣỡng và giá trị kinh tế mà còn tạo nên một nền tảng 

biểu tƣợng và bản sắc có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển KT-XH lâu dài của 

địa phƣơng. Tuy nhiên, sự phát triển đó vẫn chƣa tƣơng xứng với tiềm năng, kho 

tàng tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn nói chung, DSVH Cố đô Hoa 

Lƣ nói riêng vẫn còn rất nhiều tiềm năng, dƣ địa để Ninh Bình tiếp tục khai thác, 

phát huy trong quá trình phát triển KT-XH hiện nay. 

Cùng với nền tảng phát triển KT - XH tỉnh Ninh Bình, bối cảnh hiện nay với 

những điểm nhấn nổi bật nhƣ là: Toàn cầu hóa và đẩy mạnh giao lƣu, hợp tác quốc 

tế; cách mạng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển 

kinh tế tri thức và các ngành CNVH sáng tạo; chủ trƣơng, chính sách của Đảng, 

Nhà nƣớc và của tỉnh Ninh Bình về bảo tồn, phát huy giá trị DSVH gắn với phát 

triển KT-XH và định hƣớng đô thị hóa, xây dựng đô thị di sản của tỉnh Ninh Bình 

tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với việc gắn kết DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát 

triển KT-XH tỉnh Ninh Bình. 
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Chƣơng 3 

NHẬN DIỆN MỐI QUAN HỆ GIỮA DI SẢN VĂN HÓA CỐ ĐÔ HOA LƢ 

VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH 

 

3.1. TÁC ĐỘNG CỦA DI SẢN VĂN HÓA CỐ ĐÔ HOA LƢ ĐỐI VỚI PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH 

3.1.1. Di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ với phát triển kinh tế 

3.1.1.1. Di sản văn hóa góp phần tạo nguồn lực phát triển du lịch và dịch vụ 

Với hệ thống di tích LS-VH có niên đại hàng nghìn năm, hệ thống đền, chùa, 

đình, miếu, phủ ken dày, có Lễ hội Hoa Lƣ - DSVH phi vật thể quốc gia tiêu biểu 

và nhiều cảnh quan thiên nhiên tƣơi đẹp kết tinh các giá trị đặc sắc, hấp dẫn, trong 

thời gian qua, nguồn vốn DSVH Cố đô Hoa Lƣ đã đƣợc khai thác để tổ chức, xây 

dựng điểm du lịch Cố đô Hoa Lƣ, với các sản phẩm du lịch văn hóa chính nhƣ: sản 

phẩm du lịch thăm quan, tìm hiểu LS-VH dân tộc gắn liền với quá trình hình thành, 

phát triển và sự kiện, nhân vật lịch sử của nhà nƣớc Đại Cồ Việt và kinh đô Hoa Lƣ 

trong thế kỷ X; sản phẩm du lịch lễ hội gắn với Lễ hội Hoa Lƣ - DSVH phi vật thể 

quốc gia; du lịch tâm linh, tín ngƣỡng gắn với việc thực hành các nghi lễ tâm linh, 

tín ngƣỡng ở đền vua Đinh, vua Lê và hệ thống đình, chùa, miếu, phủ, đền thờ ở Cố 

đô; và sản phẩm du lịch thăm quan danh lam - thắng cảnh, thăm thú thƣởng ngoạn 

vẻ đẹp của các di sản thiên nhiên núi non, sông nƣớc và khám phá các hang động 

trong khu di tích. Đánh giá về tính hấp dẫn của các sản phẩm du lịch này, NCS đã 

khảo sát ý kiến của các du khách, kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 

Bảng 3.1: Đánh giá của du khách về tính hấp dẫn 

của các sản phẩm du lịch ở Cố đô Hoa Lƣ  

Đơn vị tính: ĐTB; ĐLC 

Nội dung ĐTB ĐLC Thứ 

bậc 

1. Du lịch lễ hội 2.88 0.3 2 

2. Du lịch tâm linh, tín ngƣỡng 2.79 0.4 3 

3. Du lịch thăm quan, tìm hiểu lịch sử- văn hóa 2.90 0.3 1 

4. Du lịch thăm quan danh lam - thắng cảnh 2.70 0.4 4 

ĐTB Chung 2.82 0.2  

Thang đo:1- Không hấp dẫn; 2 - Bình thường; 3 - Hấp dẫn 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả luận án năm 2025  
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Sản phẩm du lịch thăm quan, tìm hiểu LS-VH đƣợc đánh giá có mức độ hấp dẫn 

số 1, xếp ở vị trí thứ 2 là sản phẩm du lịch lễ hội, xếp ở vị trí thứ 3 là sản phẩm du lịch 

tâm linh, tín ngƣỡng và xếp ở vị trí thứ tƣ là sản phẩm du lịch thăm quan danh lam - 

thắng cảnh. Ngoài ra, DSVH Cố đô Hoa Lƣ còn đƣợc khai thác để xây dựng sản phẩm 

du lịch nhƣ du lịch khảo cổ học, tuy nhiên sản phẩm du lịch này chỉ thu hút số ít du 

khách là các nhà khoa học, những ngƣời học tập, nghiên cứu lịch sử, khảo cổ… 

Với các sản phẩm du lịch văn hóa trên, du khách đến với Cố đô Hoa Lƣ đƣợc 

tham gia, trải nghiệm rất nhiều các hoạt động, sinh hoạt văn hóa nhƣ: thăm quan, 

chiêm ngƣỡng vẻ đẹp cổ kính của các di tích LS-VH trong không gian khu di tích. Du 

khách tham gia các triển lãm, trƣng bày thƣờng xuyên và chuyên đề về các DSVH vật 

thể gắn liền với các sự kiện, nhân vật lịch sử giai đoạn 42 năm đầu của nhà nƣớc Đại 

Cồ Việt giúp du khách hình dung đƣợc dòng chảy lịch sử của dân tộc. Tại khu di tích 

quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lƣ, Tỉnh đã xây nhà trƣng bày khảo cổ học làm nơi trƣng 

bày, giới thiệu với du khách các di vật khảo cổ khai quật đƣợc liên quan đến lịch sử, 

văn hóa của Kinh đô Hoa Lƣ xƣa và nhà nƣớc Đại Cồ Việt. Nhà trƣng bày khảo cổ 

đƣợc mở cửa thƣờng xuyên để phục vụ du khách. Bên cạnh đó, Trung tâm bảo tồn di 

tích LS-VH Cố đô Hoa Lƣ còn thƣờng xuyên phối hợp với Bảo tàng tỉnh Ninh Bình để 

tổ chức các buổi triển lãm, trƣng bày theo chuyên đề nhƣ: tổ chức trƣng bày chuyên đề 

“Kinh đô Hoa Lƣ -Theo dòng lịch sử” để phục vụ Lễ hội Hoa Lƣ năm 2024. Trong dịp 

Lễ hội Hoa Lƣ năm 2025, tại khu di tích đã diễn ra hội thảo và trƣng bày, triển lãm 

“Trang phục và Cổ phục thời Đinh”… Trung tâm bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa 

Lƣ đã ứng dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào trong công tác trƣng bày, giới thiệu 

DSVH, năm 2020, dự án “Trƣng bày quảng bá DSVH thời Đinh - Tiền Lê” đã chính 

thức hoàn thành và đƣa vào phục vụ du khách. Khu trƣng bày kết hợp giữa công nghệ 

3D và công nghệ Mapping đã tạo ra xu hƣớng hiện đại về phong cách trƣng bày, mang 

lại tính hiệu quả, thiết thực cho du khách thăm quan. Sa bàn là mô hình kết hợp với 

công nghệ trình chiếu, tƣơng tác, đƣợc làm bằng công nghệ 3D. Trên mặt Sa bàn đƣợc 

trình chiếu công nghệ Mapping, trên tƣờng trình chiếu Media. Nội dung giới thiệu di 

tích Cố đô Hoa Lƣ trong không gian DSVH Tràng An - Ninh Bình, tạo điểm nhấn hấp 

dẫn cho du khách. Bên cạnh đó, du khách đến Cố đô Hoa Lƣ còn đƣợc thực hành các 

nghi lễ tôn giáo tín ngƣỡng khi tham gia lễ hội Hoa Lƣ và đi lễ ở các các di tích nổi 

tiếng nhƣ đền và lăng vua Đinh, đền và lăng vua Lê, đền thờ công chúa Phất Kim, chùa 
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Nhất Trụ, chùa Kim Ngân, chùa động Am Tiên, chùa Bà Ngô, phủ Đông vƣơng, phủ 

Kình Thiên… Đến với Cố đô Hoa Lƣ, du khách còn đƣợc thƣởng thức các buổi biểu 

diễn nghệ thuật cả nghệ thuật chuyên nghiệp và văn nghệ quần chúng. Hiện nay, xã 

Trƣờng Yên, đã thành lập đƣợc các đội nghệ quần chúng biểu diễn các loại hình nghệ 

thuật dân gian nhƣ chèo, hát xẩm, các thể loại dân ca, dân vũ… để phục vụ khách du 

lịch. Nhiều du khách đã lựa chọn thời điểm thăm quan, du lịch ở Cố đô Hoa Lƣ vào 

thời điểm diễn ra lễ hội Hoa Lƣ, vì vậy, dịp lễ hội số lƣợng du khách tham gia rất đông 

đảo lên đến vài chục nghìn ngƣời. Đây là thời điểm, ở Cố đô diễn ra nhiều nhất các 

sinh hoạt văn hóa đặc sắc, ngoài các nghi lễ truyền thống nhƣ: Lễ mở cửa đền; Lễ rƣớc 

nƣớc; Lễ mộc dục; Lễ dâng hƣơng; Lễ tiến phẩm; Lễ rƣớc kiệu; Tế Cửu khúc; Tế lễ cổ 

truyền (các đoàn tế lão quan, tế đồng quan và tế hội đồng); Lễ Cầu quốc thái dân an và 

Lễ hội hoa đăng; Lễ tạ; phần Hội diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi 

dân gian truyền thống và hiện đại nhƣ cờ ngƣời, chọi gà, tổ tôm điếm, bắn cung, bắn 

nỏ… các hoạt động trƣng bày, triển lãm, hội trại, chiếu phim, biểu diễn chèo, múa rối 

nƣớc… các cuộc thi nhƣ thi chèo thuyền khéo, thi “kéo chữ thái Bình”, thi diễn tích 

“Cờ lau tập trận”, thi thƣ pháp, thi bày mâm ngủ quả… Luận án đã thực hiện khảo sát 

các hoạt động, sinh hoạt văn hóa chính mà du khách tham gia khi thăm quan, du lịch ở 

Cố đô Hoa Lƣ, kết quả thu đƣợc nhƣ sau:  

Bảng 3.2: Một số hoạt động du khách tham gia khi thăm quan, 

du lịch ở Cố đô Hoa Lƣ 

Đơn vị tính: người; % 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả luận án năm 2025 

Kết quả cho thấy hoạt động đƣợc du khách tham gia nhiều nhất là hoạt động 

“Thăm quan các di tích LS-VH ở Cố đô Hoa Lƣ” với 192 ngƣời lựa chọn (chiếm 

Hoạt động Lựa chọn % 

1. Thăm quan các di tích lịch sử - văn hóa ở Cố đô Hoa Lƣ 192 96.0 

2. Tham gia lễ hội Hoa Lƣ 124 62.0 

3. Đi lễ phủ, đền, chùa… 157 78.5 

4. Tham gia buổi triển lãm, trƣng bày 150 75.0 

5. Chụp ảnh lƣu niệm 150 75.0 

6. Thƣởng thức ẩm thực vùng miền 99 49.5 

7. Thƣởng thức các chƣơng trình biểu diễn nghệ thuật 168 84.0 

8. Xin chữ 70 35.0 

Khác: tham gia trò chơi dân gian, xem đua thuyền, cắm trại, 

thƣởng thức múa rối nƣớc, các sinh hoạt văn hóa tập thể với 

ngƣời dân địa phƣơng… 
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96.0%); hoạt động có số lƣợng du khách tham gia đông thứ 2 là “Thƣởng thức các 

chƣơng trình biểu diễn nghệ thuật” với 168 ngƣời lựa chọn (chiếm 84.0%); hoạt động 

có số lƣợng du khách tham gia đông xếp ở vị trí thứ 3 là hoạt động “Đi lễ phủ, đền, 

chùa…” với 157 ngƣời lựa chọn (chiếm 78.5%). Hoạt động có số ngƣời lựa chọn ít 

nhất là “Xin chữ” với 70 ngƣời (chiếm 35.0%), điều này cũng dễ hiểu, vì hoạt động 

thƣ pháp, cho chữ chỉ diễn ra một số dịp nhƣ dịp lễ hội, dịp tết và một số dịp đặc biệt 

khác. Hoạt động có số ngƣời tham gia ít xếp ở vị trí thứ 2 là hoạt động “Thƣởng thức 

ẩm thực vùng miền” với 99 ngƣời lựa chọn (chiếm 49.5%). Ngoài ra, một số du 

khách có trả lời thêm, khi thăm quan, du lịch ở Cố đô Hoa Lƣ, họ còn đƣợc tham gia 

các sinh hoạt văn hóa tập thể với ngƣời dân địa phƣơng nhƣ nhảy sạp, múa hát tập 

thể… Phỏng vấn du khách là các học sinh, các em còn cho biết, khi thăm quan ở Cố 

đô Hoa Lƣ các em đi cùng đoàn học sinh của lớp, của trƣờng, ngoài các hoạt động 

trên, các em còn đƣợc thầy cô, đơn vị tổ chức tour tổ chức cho cắm trại, tổ chức các 

sinh hoạt tập thể của học sinh trong khuôn viên của khu di tích.  

Để nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy giá trị DSVH, giúp DSVH Cố đô Hoa 

Lƣ thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 

du khách thăm quan, du lịch ở khu di tích, Trung tâm bảo tồn di tích LS-VH Cố đô 

Hoa Lƣ - đơn vị quản lý trực tiếp đã triển khai các dịch vụ nhƣ: thuyết minh, hƣớng 

dẫn; tổ chức biểu diễn nghệ thuật; hoạt động thƣ pháp, xin chữ; bán đồ lƣu niệm; bán 

các sản vật, ẩm thực địa phƣơng; cung cấp dịch vụ trông xe, chụp ảnh và bán hàng. 

Bên cạnh đó là các cơ sở kinh doanh, dịch vụ của ngƣời dân xung quanh khu di tích. 

Bảng 3.3: Đánh giá của du khách về các sản phẩm, dịch vụ phụ trợ 

ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ  

Đơn vị tính: ĐTB; ĐLC 

Thang đo:1- Không hấp dẫn; 2 - Bình thường; 3 - Hấp dẫn 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả luận án năm 2025  

Nội dung ĐTB ĐLC Thứ bậc 

1. Đồ lƣu niệm 2.36 0.4 4 

2. Thuyết minh, hƣớng dẫn du lịch 2.82 0.4 2 

3. Biểu diễn nghệ thuật 2.92 0.2 1 

4. Hoạt động thƣ pháp, xin chữ 2.54 0.5 3 

5. Dịch vụ chụp ảnh 1.92 0.6 7 

6. Kinh doanh sản vật địa phƣơng: Dƣợc liệu, đồ ăn 2.25 0.4 5 

7. Các dịch vụ khác: bán hàng, trông xe, bảo vệ, xe ôm,… 2.22 0.4 6 

ĐTB Chung 2.43 0.2  
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Kết quả khảo sát cho thấy, hoạt động biểu diễn nghệ thuật đƣợc du khách lựa 

chọn nhiều nhất, đánh giá là hấp dẫn nhất với ĐTB 2.92. Ngoài các chƣơng trình 

biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đƣợc dàn dựng công phu, mời các nghệ sĩ 

chuyên nghiệp, danh tiếng biểu diễn nhƣ các buổi biểu diễn nghệ thuật khai mạc Lễ 

hội Hoa Lƣ, Fastival Ninh Bình, ở khu di tích duy trì các buổi biểu diễn nghệ thuật 

dân gian nhƣ múa rối nƣớc, hát chèo, hát xẩm… do các nghệ nhân và đội văn nghệ 

quần chúng thực hiện. Nghệ thuật dân gian Việt Nam rất phong phú, đặc sắc, hấp 

dẫn, việc tổ chức biểu diễn ở khu di tích đã đáp ứng đƣợc nhu cầu tìm hiểu LS-VH 

dân tộc của du khách, làm cho chuyến du lịch văn hóa của du khách thêm sinh động 

và hấp dẫn, cho nên du khách đánh giá cao nhất hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật. NCS đã phỏng vấn du khách ngƣời Việt Nam (mã DL01, nam, 38 tuổi, đến từ 

Bình Dƣơng) với câu hỏi: “Ông cho biết các sản phẩm, dịch vụ văn hóa nào trong 

khu di tích hấp dẫn và thu hút khách du lịch”? Ông cho rằng, “cần tổ chức thƣờng 

xuyên hơn các buổi biểu diễn nghệ thuật dân gian để phục vụ du khách, nhất là các 

loại hình nghệ thuật mang đặc trƣng riêng của vùng đất Ninh Bình nhƣ hát xẩm, hát 

chèo…” [Phỏng vấn sâu, DL01, tháng 3/2025]. Có thể thấy, việc sáng tạo các sản 

phẩm nghệ thuật biểu diễn trên cơ sở nguồn vốn DSVH để phục vụ du khách là một 

biện pháp hiệu quả khai thác, phát huy giá trị DSVH và đã “đánh trúng” nhu cầu, 

thị hiếu của du khách. Tuy nhiên, trong bối cảnh Cố đô Hoa Lƣ, các sản phẩm văn 

hóa này cần chú trọng khai thác, phát huy nguồn vốn DSVH mang bản sắc riêng 

của Ninh Bình, để tránh trùng lặp với các điểm đến khác và đạt hiệu quả cao hơn 

trong bảo tồn, quảng bá DSVH, đồng thời sẽ hấp dẫn và thu hút du khách hơn nữa. 

Dịch vụ đƣợc nhiều lựa chọn, đánh giá hấp dẫn xếp ở vị trí thứ 2 là dịch vụ 

thuyết minh, hƣớng dẫn du lịch ở khu di tích với ĐTB 2.82. Du khách đến thăm 

quan ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ, khu vực đền vua Đinh và vua Lê, ngoài việc 

chiêm ngắm, cảm nhận trực quan vẻ đẹp cảnh quan và kiến trúc của các di tích, còn 

có thể tìm hiểu về giá trị của các DSVH thông qua nghe thuyết minh, hƣớng dẫn 

của các thuyết minh viên của Trung tâm bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lƣ. Hiện 

nay, Trung tâm có 12 thuyết minh viên, trong đó, có 4 thuyết minh viên bằng tiếng 

Anh để phục vụ du khách quốc tế. Dịch vụ thuyết minh viên tại khu di tích không 

thu phí, thƣờng phục vụ cho các đoàn khách số lƣợng đông. Để phục đƣợc đông 
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đảo du khách, giúp du khách dễ dàng tra cứu thông tin, tìm hiểu về giá trị DSVH 

vật thể và phi vật thể ở khu di tích, Trung tâm đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng 

dụng thành tựu khoa học công nghệ trong công tác quảng bá, giới thiệu, ngày 

22/7/2023, Trung tâm đã ra mắt phục vụ du khách sản phẩm quét mã QR thuyết 

minh tự động bằng 4 ngôn ngữ. Toàn bộ thông tin dạng chữ viết, âm thanh, hình 

ảnh của di tích Cố đô Hoa Lƣ đƣợc đƣa lên ứng dụng vừa hiện đại, vừa trực quan, 

sinh động... dễ ghi nhớ giúp du khách dễ dàng tìm hiểu nhiều giá trị, thông tin về di 

tích và đem lại cảm xúc ấn tƣợng cho khách thăm quan.  

Mặc dù là một hoạt động không đƣợc tổ chức thƣờng xuyên, nhƣng hoạt động 

thƣ pháp, xin chữ đƣợc du khách đánh giá hấp dẫn ở vị trí thứ 3 với ĐTB lựa chọn 

là 2.54. Bởi lẽ, khu di tích Cố đô Hoa Lƣ, ngoài giá trị về LS-VH, thì một giá trị rất 

tiểu biểu là giá trị tâm linh - tín ngƣỡng. Du khách đến với Cố đô Hoa Lƣ không 

chỉ để thăm quan vãn cảnh, tìm hiểu giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, mà 

còn mang theo sự thành kính, trở về cội nguồn dân tộc, dâng hƣơng lễ tạ, tỏ lòng 

biết ơn đến các anh hùng dân tộc đã có công dựng nƣớc, bảo vệ độc lập chủ quyền 

dân tộc. Đồng thời, cũng mang theo ƣớc nguyện cầu mong bình an, may mắn, 

thành công, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, cho nên nhiều du khách ngoài 

thực hành các nghi lễ tín ngƣỡng, đi lễ đền, chùa, phủ… còn muốn xin các chữ 

cầu tài, cầu lộc, cầu bình an để mang về treo trong nhà. Thời gian tới, Trung tâm 

bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lƣ cần triển khai thƣờng xuyên hơn hoạt động 

thƣ pháp trong khuôn viên di tích, nhất là các dịp lễ hội, tết… vừa tuyên truyền, 

quảng bá một nét đẹp văn hóa của dân tộc vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của 

ngƣời dân và du khách.  

Tiếp theo, các dịch vụ kinh doanh sản vật địa phƣơng, dịch vụ chụp ảnh và 

một số dịch vụ khác, trông xe, bảo vệ, xe ôm… đƣợc đánh giá ở mức độ “Bình 

thƣờng”. Dịch vụ bán đồ lƣu niệm đƣợc du khách đánh giá hấp dẫn ở vị trí thứ 4 

với ĐTB là 2.36 không đƣợc cao so với ĐTB chung. Một lãnh đạo Trung tâm bảo 

tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lƣ (mã CBQL01, nữ, 50 tuổi, Ninh Bình) cho biết, 

“việc kinh doanh đồ lƣu niệm và các sản vật địa phƣơng chƣa đƣợc chú trọng, chỉ là 

hoạt động phụ trợ ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ” [Phỏng vấn sâu, CBQL01, tháng 

3/2025]. Hiện nay, đồ lƣu niệm đƣợc bày bán ở khu di tích chƣa mang đặc trƣng 
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riêng, các sản phẩm đƣợc bày bán nhƣ đũa kim giao, lá bồ đề, nón lá, 12 con giáp… 

về đặc sản địa phƣơng đƣợc bày bán thì chƣa nhiều, chỉ gồm một số loại nhƣ: một 

số dƣợc liệu thông dụng nhƣ muối ngâm chân thảo dƣợc, dầu gội thảo dƣợc, tinh 

dầu…; đặc sản ẩm thực nhƣ: cơm cháy, ruốc cá rô, mắm tép Gia Viễn, rƣợu Kim 

Sơn, nem chua Yên Mạc… Vì vậy, số lƣợng du khách mua sắm đồ lƣu niệm, đặc 

sản địa phƣơng chiếm tỷ lệ nhỏ trong số các du khách đƣợc khảo sát.  

Bảng 3.4: Hoạt động mua sắm của du khách khi thăm quan, du lịch 

ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ 

Đơn vị tính: người; % 

Nội dung Số lƣợng % 

 1. Đồ lƣu niệm 60 30.0 

2. Đặc sản ẩm thực 43 21.5 

3. Không mua sắm 97 48.5 

Tổng 200 100.0 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả luận án năm 2025  

Kết quả khảo sát cho thấy, có 60 du khách/200 du khách đƣợc khảo sát (chiếm 

30%) mua đồ lƣu niệm, 43 du khách (chiếm 21.5%) mua đặc sản ẩm thực địa 

phƣơng và 97/200 du khách (chiếm 48.5%) không mua sắm khi thăm quan khu di 

tích Cố đô Hoa Lƣ. Năm 2021, UBND tỉnh Ninh Bình đã xây dựng và thực hiện đề 

án “Xây dựng các sản phẩm văn hóa nhằm phát huy giá trị văn hóa, lịch sử Cố đô 

Hoa Lƣ phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2025 và những năm tiếp theo”. Trong 

đó, có nội dung “xây dựng bộ nhận diện thƣơng hiệu du lịch Ninh Bình và thiết kế 

mẫu, sản xuất các sản phẩm lƣu niệm quà tặng” với các sản phẩm lƣu niệm mang 

đặc trƣng, bản sắc riêng của Cố đô Hoa Lƣ nhƣ các mô hình bảo vật quốc gia, các 

DSVH nổi tiếng; các sản phẩm chạm khắc trên đá với những họa tiết tiêu biểu mang 

đặc trƣng riêng… Theo Đề án này, hiện nay khu di tích mới đi vào hoạt động trải 

nghiệm in rập tranh các hình ảnh liên quan đến các DSVH của triều đại Đinh và 

Tiền Lê. Hi vọng, khi đề án hoàn thành các giai đoạn, đƣa vào thực tiễn sẽ cải thiện 

thị trƣờng, sản phẩm hàng hóa văn hóa ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ.  

Các dịch vụ khác nhƣ: bán hàng, trông xe, bảo vệ, xe ôm… ở khu di tích Cố 

đô đƣợc đánh giá ở mức bình thƣờng với ĐTB là 2.22. Du khách (mã DL02, nữ, 35 
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tuổi, Phú Thọ) cho rằng, “Tôi thấy xung quanh khu di tích còn ít các cửa hàng buôn 

bán phục vụ nhu cầu của du khách; còn tình trạng ngƣời bán hàng rong chạy theo 

chèo kéo du khách mua hàng; bãi trông xe vẫn còn tình trạng để xe lộn xộn”. 

[Phỏng vấn sâu DL02, tháng 3/2025] Đây là những vấn đề cần giải quyết để phát 

triển du lịch ở khu di tích bài bản, chuyên nghiệp, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng 

du khách. Dịch vụ chụp ảnh đƣợc đánh giá là không hấp dẫn với ĐTB 1.92. Hiện 

nay, trong khuôn viên khu di tích vẫn có một số cá nhân kinh doanh dịch vụ chụp 

ảnh, nhƣng không thu hút đƣợc nhiều du khách. Điều này cũng dễ hiểu, với sự phát 

triển của khoa học công nghệ, hầu nhƣ mỗi ngƣời đều sở hữu smart phone với tính 

năng chụp và chỉnh sửa ảnh rất tiện lợi, nên việc du khách không sử dụng dịch vụ 

chụp ảnh là điều bình thƣờng.  

3.1.1.2. Di sản văn hóa góp phần thúc đẩy hình thành thị trường sản phẩm 

và dịch vụ văn hóa 

Trong thời gian qua, hệ thống DSVH Cố đô Hoa Lƣ không chỉ đóng vai trò là 

nguồn lực trực tiếp đƣợc khai thác, phát huy trong phát triển du lịch văn hóa, mà 

không gian DSVH Cố đô Hoa Lƣ còn đƣợc khai thác trở thành không gian văn hóa 

sáng tạo kết nối giữa những nhà sáng tạo, các doanh nghiệp, ngƣời kinh doanh với 

ngƣời tiêu dùng, công chúng hƣởng thụ văn hóa, góp phần xây dựng hệ sinh thái 

sáng tạo cho CNVH, thúc đẩy phát triển các ngành CNVH nhƣ: du lịch văn hóa, 

nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, điện ảnh, công nghiệp giải trí… phát triển.  

Hoạt động chính của khu di tích Cố đô Hoa Lƣ là mở cửa cho ngƣời dân và du 

khách thăm quan, tìm hiểu di tích, lịch sử văn hóa. Tuy nhiên, trong không gian di 

tích còn có một sân lễ hội rộng hàng nghìn mét, có sức chứa mấy chục nghìn ngƣời, 

nơi đây đƣợc sử dụng làm không gian tổ chức các sự kiện văn hóa lớn nhƣ Lễ hội 

Hoa Lƣ, các buổi biểu diễn nghệ thuật. Năm 2023, sân lễ hội Hoa Lƣ là nơi diễn ra 

Concert ca nhạc “Chân trời rực rỡ” của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Sự kiện thu hút khoảng 

20.000 khán giả, 500 nhân viên an ninh đƣợc huy động để bảo vệ cho sự kiện. Sự 

kiện này đã mang lại những hiệu ứng lớn, giúp quảng bá hình ảnh văn hóa, con 

ngƣời Ninh Bình, tác động to lớn thúc đẩy du lịch Ninh Bình phát triển. Chỉ trong 

hai ngày diễn ra sự kiện, các điểm du lịch ở Ninh Bình đã ghi nhận số lƣợng khách 

tăng đột biến, trung bình cơ sở lƣu trú đạt công suất trên 95%, nhiều khách sạn, 
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homestay đạt 100%. Sự kiện mở ra một hƣớng đi mới cho du lịch và CNVH Ninh 

Bình, đó là phát triển sản phẩm “du lịch âm nhạc”. Không gian văn hóa khu di tích 

đã đóng vai trò nhƣ một không gian sáng tạo kết nối doanh nghiệp, nghệ sĩ với 

những ngƣời thƣởng thức nghệ thuật, là cơ hội để Ninh Bình và các doanh nghiệp 

lữ hành quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch.  

Bên cạnh đó, không gian khu di tích Cố đô Hoa Lƣ còn là nơi tổ chức các sự 

kiện lớn nhƣ Kỷ niệm 1.000 năm ngày sinh của vua Đinh Tiên Hoàng, Lễ hội Hoa 

Lƣ - lễ hội lớn nhất của tỉnh Ninh Bình, đang đƣợc đề nghị tổ chức theo nghi thức 

quốc gia. Trong không gian lễ hội Hoa Lƣ, bên cạnh diễn ra các nghi lễ truyền 

thống của lễ hội, các trò chơi dân gian, còn tổ chức nhiều chƣơng trình biểu diện 

nghệ thuật cả chuyên nghiệp và nghệ thuật quần chúng, tổ chức triển lãm, trƣng bày 

các hình ảnh, hiện vật về Kinh đô Hoa Lƣ và các triển lãm nghệ thuật khác; có các 

gian hàng trƣng bày giới thiệu các sản phẩm đặc sản, thủ công mỹ nghệ ở các làng 

nghề truyền thống trong tỉnh, giới thiệu các sản phẩm OCOP và các hàng hóa, dịch 

vụ tiêu biểu của các địa phƣơng trong tỉnh; các gian hàng quảng bá xúc tiến phát 

triển du lịch, giới thiệu việc làm… Lễ hội Hoa Lƣ cũng giống nhƣ một không gian 

sáng tạo rộng lớn nơi khơi nguồn, lan tỏa sự sáng tạo, kết nối các nghệ sĩ, nhà sáng 

tạo, các doanh nghiệp, góp phần tạo nên hệ sinh thái sáng tạo cho CNVH.  

Ninh Bình với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp hoang sơ, hùng vĩ nhƣ Tràng 

An, Tam Cốc - Bích Động, rừng Cúc Phƣơng…và nhiều công trình kiến trúc LS-

VH cổ kính, giàu giá trị nghệ thuật, tiêu biểu là di tích LS-VH Cố đô Hoa Lƣ, năm 

2022, Ninh Bình đã lọt vào top 12 địa điểm quay phim đẹp nhất châu Á do Tạp chí 

Du lịch và giải trí (Mỹ) bình chọn. Khu di tích Cố đô Hoa Lƣ với khung cảnh kiến 

trúc cổ kính của đền vua Đinh, vua Lê đã trở thành phim trƣờng của nhiều bộ phim 

nổi tiếng nhƣ: Khát vọng Thăng Long, Thiên mệnh Anh Hùng, Tấm Cám: Chuyện 

chƣa kể… Đặc biệt cuộc đời, hành trạng, sự nghiệp của vua Đinh Tiên Hoàng cùng 

với hệ thống DSVH văn hóa Cố đô Hoa Lƣ còn trở thành “chất liệu văn hóa” khơi 

nguồn cảm hứng sáng tạo cho ngành công nghiệp Điện Ảnh với bộ phim “Hộ Linh 

tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh”. Không gian Cố đô cũng chính là một trong những 

bối cảnh chính đƣợc sử dụng để làm trƣờng quay cho bộ phim này. Bộ phim đƣợc 

khởi quay năm 2025 và đã ra rạp trình chiếu vào dịp mồng 2/9/2026. 
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Khu di tích Cố đô Hoa Lƣ không chỉ là một điểm thăm quan, du lịch văn hóa 

đầy sức hấp dẫn, mà hoạt động của khu di tích còn có tác động lan tỏa, góp phần tạo 

nên sức hấp dẫn cho cả vùng đất Cố đô, có tác động to lớn thúc đẩy phát triển các 

ngành CNVH nhƣ du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật trình diễn, triển 

lãm, trƣng bày… Tuy nhiên, vai trò là môi trƣờng góp phần thúc đẩy phát triển thị 

trƣờng sản phẩm, dịch vụ văn hóa và hệ sinh thái sáng tạo cho CNVH của khu di 

tích Cố đô Hoa Lƣ vẫn ở dạng tiềm năng chƣa đƣợc khai phá nhiều. Qua khảo sát 

của NCS, số lƣợng các buổi biểu diễn nghệ thuật diễn ra trong không gian khu di 

tích Cố đô chƣa nhiều; số lƣợng du khách mua sắm đồ lƣu niệm, đặc sản địa 

phƣơng sau khi thăm quan DSVH chƣa lớn và vẫn chƣa có nhiều bộ phim điện ảnh 

lấy bối cảnh quay ở đây… Vì vậy, trong thời gian tới, Tỉnh Ninh Bình cần có các kế 

hoạch, giải pháp để khai thác và phát huy hơn nữa nguồn vốn DSVH Cố đô Hoa 

Lƣ, để khu di tích không chỉ là một không gian văn hóa sáng tạo mà còn là một 

Trung tâm sáng tạo của Tỉnh, nơi khơi nguồn, kết nối, thúc đẩy các hoạt động kinh 

doanh văn hóa và các ngành CNVH phát triển.  

3.1.1.3. Di sản văn hóa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế địa phương 

Mặc dù vẫn còn nhiều nội dung cần điều chỉnh, cải thiện, nhƣng những kết quả 

khai thác, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ trong phát triển du lịch, dịch vụ bƣớc 

đầu đã đạt đƣợc những kết quả tích cực, Cố đô Hoa Lƣ đã trở thành một điểm đến 

hấp dẫn đối với du khách trong nƣớc và quốc tế, góp phần tạo nên sức hấp dẫn, lôi 

cuốn du khách đến với quần thể Danh thắng Tràng An và đến với du lịch Ninh Bình. 

Số lƣợng du khách, doanh thu du lịch ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ, trừ năm 2020 và 

2021 do ảnh hƣởng của đại dịch Co - vid 19 bị giảm, còn lại đều tăng qua các năm. 

Bảng 3.5: Kết quả đón khách và doanh thu từ hoạt động du lịch 

ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ từ năm 2014 đến năm 2024 

TT Nội dung 2014 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Tổng lƣợt 

khách 
222.196 235.054 339.497 352.944 119.061 69.994 226.086 460.336 780.704 

2 Quốc Tế 77.856 117.615 167.045 208.932 41.221 372 44.798 203.136 417.832 

3 Việt Nam 144.340 117.439 172.452 144.012 77.840 69.622 181.288 257.200 363.822 

4 Doanh Thu 

(Tỷ đồng) 
2.218 4.381 6.202 6.549 2.215 1.152 3.886 8.201 14.142 

Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động du lịch từ năm 2014 đến 2024 của 

Trung tâm bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư [140] 
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Di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn du lịch cho 

quần thể danh thắng Tràng An, cũng nhƣ du lịch tỉnh Ninh Bình, góp phần thúc đẩy 

du lịch của tỉnh phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, hiện đại, trở thành điểm đến hấp dẫn, 

thu hút đông đảo du khách trong nƣớc và quốc tế. Du lịch Ninh Bình đã trở thành 

một điểm sáng trên bản đồ du lịch trong nƣớc và quốc tế; đƣợc các tạp chí, chuyên 

trang du lịch quốc tế bình chọn là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt 

Nam và đƣợc du khách bình chọn là top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới năm 

2023…; góp phần thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Tỉnh. 

Bảng 3.6: Kết quả kinh doanh du lịch tỉnh Ninh Bình 

giai đoạn 2019 - 3 tháng đầu năm 2024 

TT Chỉ tiêu ĐVT 2019 2020 2021 2022 2023 

3 tháng 

đầu năm 

2024 

I Khách du lịch        

 Tổng số lƣợt 

khách 

Lƣợt 

khách 
7,650,000 2,625,354 1,023,985 3,715,298 6,598,338 3,897,876 

 Khách trong nƣớc  6,735,000 2,429,360 1,007,502 3,613,955 6,141,602 3,558,949 

 Khách quốc tế  915,000 195,994 13,483 101,334 456,736 338,927 

II Doanh thu  Triệu 

đồng 
3,671,051 1,583,275 681,988 3,207,591 6,516,289 3,660,075 

 Khách trong nƣớc  2,915,629 1,357,436 642,488 2,928,389 5,728,664 3,175,833 

 Khách quốc tế  755,422 207,839 39,500 279,202 787,625 484,242 

 Tổng doanh thu 

chia ra 
       

 Lƣu trú, khách 

sạn, nhà nghỉ 

Triệu 

đồng 
666,509 320,964 153,413 520,457 704,134 231,275 

 Nhà hàng ăn uống  1,378,047 605,823 256,461 1,408,300 3,143,627 1,729,739 

 Vận chuyển  519,455 217,791 93,395 421,398 992,442 445,592 

 Vé thăm quan  240,302 104,879 42,709 195,845 438,206 257,248 

 Bán hàng lƣu 

niệm 
 548,847 187,628 73,251 337,355 544,220 480,368 

 Các dịch vụ khác  317,891 146,184 62,769 324,236 693,660 515,493 

Nguồn: Báo cáo của Sở du lịch tỉnh Ninh Bình về tình hình khách du lịch [97] 

Giai đoạn năm 2020-2021, do ảnh hƣởng của đại dịch Co - vid 19, lƣợng khách 

và doanh thu từ hoạt động du lịch của tỉnh Ninh Bình giảm, từ năm 2022, hoạt động du 

lịch đƣợc phục hồi, lƣợng khách và doanh thu từ du lịch đều tăng mạnh. Số lƣợng du 

khách đến các điểm thăm quan tăng nhanh, bình quân đạt 5,8 triệu lƣợt khách, tăng 

28,2%/năm. Tổng kết năm 2024, tổng lƣợng khách đến Ninh Bình đạt 8,7 triệu lƣợt 

khách, doanh thu ƣớc đạt 8,9 nghìn tỷ đồng. Doanh thu du lịch từ hoạt động du lịch 
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giai đoạn 2020-2025 tăng mạnh ƣớc đạt 29.598 tỷ đồng, bình quân mỗi năm đạt 

5.919,6 tỷ đồng, tăng trƣởng bình quân 44,6%/năm [98]. Dịp diễn ra Lễ hội Hoa Lƣ 

năm 2025 (từ ngày 6/4 đến ngày 8/4/2025 (từ 9-11/3 âm lịch)), theo Sở du lịch, toàn 

tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 164.270 lƣợt khách du lịch, bao gồm hơn 52.700 lƣợt khách 

quốc tế và 111.570 lƣợt khách nội địa với doanh thu ƣớc đạt 300 tỷ đồng [204]. 

Du lịch di sản phát triển đã kéo theo sự phát triển của nhiều ngành kinh tế 

khác nhƣ kinh doanh, buôn bán, dịch vụ, góp phần thúc đẩy các ngành thủ công 

truyền thống, nông nghiệp, chăn nuôi phát triển theo hƣớng sản xuất hàng hóa, góp 

phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phƣơng theo hƣớng tích cực. Cơ cấu giá trị sản 

xuất (theo giá hiện hành) giai đoạn 2015-2020 của huyện Hoa Lƣ là: công nghiệp, 

thủ công nghiệp xây dựng chiếm 72%, nông - lâm - thủy sản chiếm 5.3%, dịch vụ 

chiếm 22.3%; cơ cấu giai đoạn 2020-2025 là: Công nghiệp, thủ công nghiệp, xây 

dựng chiếm 70.2%, nông - lâm - thủy sản chiếm 4.1%, dịch vụ 25.7% [163]. Cơ cấu 

kinh tế tỉnh Ninh Bình tiếp tục chuyển dịch theo hƣớng tích cực, năm 2025, dự kiến 

tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng là 43%; nông, lâm nghiệp, thuỷ sản là 9,2%, 

dịch vụ là 47,8%. Trong đó, hoạt động thƣơng mại, dịch vụ, du lịch trở thành điểm 

sáng, đạt mức tăng trƣởng cao, đóng góp tích cực trong tăng trƣởng và phát triển 

kinh tế của tỉnh, tốc độ tăng trƣởng bình quân giai đoạn 2020-2025 ƣớc đạt 11,26% 

(giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt 6,7%)… [160]. 

Xã Trƣờng Yên - nơi tập trung chủ yếu những DSVH vật thể và phi vật thể 

của Cố đô Hoa Lƣ, vốn đƣợc coi là một xã miền núi nghèo của huyện Hoa Lƣ, 

trƣớc kia, khi vai trò của DSVH với sự phát triển KT-XH chƣa đƣợc đánh giá đúng 

mức, tỉnh và địa phƣơng chƣa chú trọng khai thác, phát huy giá trị DSVH trong 

phát triển du lịch, nền kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, 

chăn nuôi quy mô nhỏ, các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, buôn bán, 

kinh doanh, dịch vụ còn chƣa phát triển. Cùng với chủ trƣơng phát triển du lịch của 

Tỉnh, với sức hút của DSVH Cố đô Hoa Lƣ nói riêng và quần thể danh thắng Tràng 

An nói chung, du lịch trên địa bàn xã đã phát triển mạnh mẽ góp phần thúc đẩy cơ 

cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hƣớng giảm tỉ trọng các ngành nông 

nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, tăng tỉ trọng các ngành thủ công nghiệp, kinh doanh, 

buôn bán, dịch vụ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của huyện Hoa Lƣ và 

tỉnh Ninh Bình, đến cuối năm 2024, cơ cấu các ngành thủ công nghiệp, dịch vụ, du 

lịch chiếm 87%, trong khi cơ cấu kinh tế nông nghiệp chỉ chiếm 13% [164]. 
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3.1.2. Di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ với phát triển văn hóa, nâng cao 

hình ảnh, vị thế, uy tín địa phƣơng trong giao lƣu, hội nhập 

3.1.2.1. Di sản văn hóa góp phần đáp ứng nhu cầu và làm phong phú đời 

sống văn hóa tinh thần của xã hội 

DSVH Cố đô Hoa Lƣ đã đƣợc khai thác, phát huy trở thành không gian sinh 

hoạt văn hóa của cộng đồng ngƣời dân địa phƣơng và điểm đến trải nghiệm văn hóa 

của du khách. Qua đó đã góp phần đáp ứng và thỏa mãn nhiều nhu cầu trong đời 

sống văn hóa xã hội của họ. 

 Ngoài các DSVH phi vật thể, khu di tích Cố đô Hoa Lƣ có khoảng hơn 30 di 

tích LS -VH. Các di tích này nằm phân bố rải rác, xen kẽ ở địa bàn dân cƣ các thôn 

chủ yếu ở xã Trƣờng Yên. Các di tích không chỉ là những minh chứng cho thời kỳ 

lịch sử hào hùng của dân tộc gắn liền với các câu chuyện, nhân vật, sự kiện lịch sử 

trong thế kỷ X; là nơi lƣu giữ và trao truyền những các giá trị truyền thống quý báu 

và là niềm tự hào của cộng đồng, mà vai trò của DSVH ngày càng đƣợc năng động 

hóa, DSVH đƣợc khai thác để phục vụ cuộc sống hàng ngày của ngƣời dân, trở thành 

một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của ngƣời dân. Nhiều DSVH ở Cố 

đô Hoa Lƣ đã đƣợc khai thác trở thành nơi diễn ra các lễ hội, nơi thực hành các nghi 

lễ, tập tục, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần, tín ngƣỡng, tôn giáo của cộng 

đồng. Đây là nơi con ngƣời gặp gỡ, giao lƣu, thực hành, duy trì và phát triển các giá 

trị truyền thống của cộng đồng dân cƣ địa phƣơng và du khách thập phƣơng. NCS đã 

khảo sát ý kiến của ngƣời dân địa phƣơng về một số sinh hoạt văn hóa cộng đồng 

thƣờng xuyên diễn ra trong không gian của các di tích LS-VH ở Cố đô Hoa Lƣ.  

Bảng 3.7: Các sinh hoạt văn hóa đƣợc tổ chức trong không gian 

các di tích - lịch sử văn hóa ở Cố đô Hoa Lƣ 

Đơn vị tính: ĐTB; ĐLC 

Nội dung ĐTB ĐLC Thứ bậc 

1. Lễ hội Hoa Lƣ 2.94 0.2 1 

2. Đi lễ phủ, đền, chùa… 2.93 0.2 2 

3. Triển lãm, trƣng bày 2.92 0.2 3 

4. Thƣ pháp, xin chữ 2.90 0.3 5 

5. Các chƣơng trình biểu diễn nghệ thuật  2.91 0.2 4 

6. Hội họp 1.47 0.8 6 

ĐTB Chung 2.71 0.2  

Thang đo: 1- Không bao giờ; 2 - Thỉnh thoảng; 3 - Thường xuyên. 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả luận án năm 2025 
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Kết quả khảo sát cho thấy, lễ hội Hoa Lƣ là sinh hoạt văn hóa đƣợc tổ chức 

thƣờng xuyên nhất với ĐTB lựa chọn là 2.94; sinh hoạt văn hóa diễn ra thƣờng 

xuyên xếp ở vị trí thứ 2 là hoạt động đi lễ phủ, đền, chùa… với ĐTB lựa chọn là 

2.93. Điều này có thể đƣợc lý giải bởi, hầu hết các di tích LS-VH ở Cố đô Hoa Lƣ 

là những công trình đƣợc xây dựng trong thế kỉ X, hoặc thời gian sau đó đều gắn 

liền với các nhân vật, sự kiện lịch sử thế kỷ X, hiện nay các di tích đó trở thành nơi 

thờ tự, thờ Phật, thờ thành hoàng và các anh hùng, ngƣời có công với đất nƣớc 

thuộc các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý. Đó là các công trình chùa, đền thờ, lăng, 

miếu, phủ, đình… Trong đó, di tích tiêu biểu nhất là Đền vua Đinh, đền vua Lê 

(thuộc địa phận thôn Tây, xã Trƣờng Yên). Đây là nơi thờ vua Đinh, vua Lê, thái 

hậu Dƣơng Vân Nga và các hoàng tử. Ở đền vua Đinh, vua Lê, không chỉ thƣờng 

xuyên diễn ra các hoạt động chiêm bái, cúng lễ của ngƣời dân địa phƣơng và du 

khách thập phƣơng để tỏ lòng thành kính biết ơn và cầu mong đƣợc phù hộ những 

điều tốt đẹp trong cuộc sống. Bên cạnh đó, đền vua Đinh, đền vua Lê còn là địa 

điểm chính để tổ chức Lễ hội Hoa Lƣ - DSVH phi vật thể quốc gia - Lễ hội quy mô 

cấp tỉnh với nhiều nghi lễ, tập tục truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. 

Lễ hội Hoa Lƣ là sinh hoạt văn hóa đƣợc tổ chức thƣờng xuyên, hàng năm (hiện 

nay thƣờng đƣợc tổ chức từ ngày 9-11/3 âm lịch). Đây chính là một sinh hoạt văn 

hóa, món ăn tinh thần không thể thiếu đối với cộng đồng dân cƣ địa phƣơng, mà 

còn là một sinh hoạt văn hóa lớn có ý nghĩa với cả dân tộc, thu hút đông đảo du 

khách thập phƣơng tham gia. Ngoài đền vua Đinh, đền vua Lê, còn nhiều di tích LS-

VH là nơi tổ chức các lễ hội truyền thống nhƣ lễ hội Phủ Làng Thong đƣợc tổ chức 

vào ngày 02/12 (âm lịch) ở di tích Phủ Làng Thong (thôn Trƣờng Sơn) - nơi thờ Đức 

Vạn Dần Đại Vƣơng, tức Nguyễn Bồ (909-967) - là một vị tƣớng và khai quốc công 

thần của triều Đinh. Ông có nhiều công lao giúp Đinh Tiên Hoàng đánh dẹp loạn 12 

sứ quân thế kỷ thứ X. Ông là em trai của Định quốc công Nguyễn Bặc. Hay di tích 

Phủ Chợ (thôn Trung) là nơi diễn ra lễ hội Phủ Chợ để tƣởng nhớ công đức của bà tổ 

nghệ thuật chèo Phạm Thị Trân và Đức ông Ngũ lầu đại vƣơng, ngƣời có công trông 

coi lễ nhạc của triều đình thời nhà Đinh… Còn các di tích là chùa, đền, miếu, phủ… 

đã đi vào cuộc sống của ngƣời dân trở thành những thiết chế văn hóa không thể thiếu, 

nơi thƣờng xuyên mở cửa để ngƣời dân đến thực hành các nghi lễ tôn giáo tín 

ngƣỡng, dâng hƣơng, bái tế, cúng dƣờng với niềm tin sâu thẳm sẽ đƣợc đức Thánh, 
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Phật, các bậc tiền nhân phù hộ những điều tốt đẹp cho bản thân, gia đình và quê 

hƣơng, đất nƣớc… Trong đó, nhiều di tích lịch sử nổi tiếng thu hút không chỉ ngƣời 

dân địa phƣơng mà còn cả du khách thập phƣơng nhƣ: Chùa Nhất trụ, chùa Kim 

Ngân, chùa động Am Tiên, Phủ Vƣờn Thiên, Đền thờ công chúa Phất Kim, chùa 

Duyên Ninh… 

Các sinh hoạt văn hóa nhƣ triển lãm, trƣng bày có mức độ thƣờng xuyên tổ 

chức xếp ở vị trí thứ 3 với ĐTB lựa chọn là 2.92; các chƣơng trình biểu diễn nghệ 

thuật có mức độ thƣờng xuyên tổ chức xếp ở vị trí thứ 4 với ĐTB 2.91.  

NCS nhận thấy, các sinh hoạt văn hóa nhƣ Lễ hội Hoa Lƣ; đi lễ phủ, đền, 

chùa…, triển lãm, trƣng bày, các chƣơng trình biểu diễn nghệ thuật có ĐTB lựa 

chọn không có sự cách biệt quá lớn. Đây đều là những sinh hoạt văn hóa thƣờng 

xuyên đƣợc tổ chức ở khu di tích LS-VH Cố đô Hoa Lƣ. Thứ bậc của các mức độ 

nó chỉ thể hiện sự khác biệt về ấn tƣợng của ngƣời dân đối với các sinh hoạt văn 

hóa này mà thôi. Nhắc đến các sinh hoạt văn hóa đƣợc tổ chức trong không gian di 

tích Cố đô Hoa Lƣ, việc nghĩ đến Lễ hội Hoa Lƣ ở đền vua Đinh, đền vua Lê đầu 

tiên là điều dễ hiểu, bởi đây là những DSVH tiêu biểu, bản sắc nhất của khu di tích, 

đây còn là sinh hoạt văn hóa lớn đã vƣợt ra ngoài quy mô cấp tỉnh, thu hút đƣợc 

truyền thông cả nƣớc và việc thực hành các nghi lễ tín ngƣỡng, tôn giáo, đi lễ ở các 

phủ, đền, đình, chùa, lăng, miếu - các di tích LS-VH trong khu di tích có mức độ 

thực hiện thƣờng xuyên thứ hai, vì đây chính là sinh hoạt văn hóa gắn liền với cuộc 

sống thƣờng ngày của ngƣời dân không thể không nhận thấy. Thực tế, trong không 

gian đền thờ vua Đinh, đền vua Lê và một số không gian văn hóa trong khu di tích 

cả ngày thƣờng và ngày diễn ra lễ hội cùng thƣờng xuyên tổ chức các sinh hoạt văn 

hóa nhƣ triển lãm, trƣng bày, biểu diễn nghệ thuật cả quần chúng và chuyên nghiệp.  

Sinh hoạt văn hóa hoạt động thƣ pháp, xin chữ đƣợc ngƣời dân cho biết 

thƣờng đƣợc tổ chức và dịp Lễ hội Hoa Lƣ, ngày tết, hoặc một số dịp đặc biệt, ĐTB 

lựa chọn chức xếp ở vị trí thứ 5 là 2.90. Và sinh hoạt văn hóa “hội họp”- các cuộc 

họp dân, họp tập thể của các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phƣơng nhƣ: thanh 

niên, phụ nữ, hội cựu chiến binh… đƣợc ngƣời dân cho biết là không đƣợc tổ chức 

ở các điểm di tích, có ĐTB lựa chọn là ĐTB 1.47. Điều này cũng dễ hiểu, trƣớc kia 

khi các thiết chế văn hóa nhƣ nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng ở các thôn chƣa 

đƣợc xây dựng thì ngƣời dân sử dụng không gian của các di tích nhƣ sân chùa, sân 
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đình… làm nơi hội họp ngƣời dân, để bàn bạc những vấn đề trọng đại của cộng 

đồng, địa phƣơng. Trong kháng chiến, nhiều di tích còn trở thành căn cứ địa cách 

mạng, nơi họp bàn đƣa ra những quyết định trọng đại của đất nƣớc… Tuy nhiên, 

hiện nay, hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn các thôn có di tích đƣợc đầu tƣ xây 

dựng khá hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của ngƣời dân 

nên ngƣời dân các thôn không còn sử dụng không gian các di tích để hội họp nhƣ 

xƣa nữa. 

Các sinh hoạt văn hóa cộng đồng diễn ra trong các không gian các di tích LS-

VH ở Cố đô Hoa Lƣ là một phần quan trọng trong đời sống của cộng đồng dân cƣ 

địa phƣơng. Qua khảo sát, có 286/350 (chiếm 81.7%) ngƣời dân địa phƣơng đƣợc 

khảo sát cho biết, họ thƣờng xuyên tham gia các sinh hoạt văn hóa cộng đồng đƣợc 

tổ chức; có 61 ngƣời (chiếm 17.4%) ngƣời dân thỉnh thoảng mới tham gia các sinh 

hoạt văn hóa nói trên; chỉ có 3 ngƣời (chiếm 0.9%) ngƣời dân cho biết không bao 

giờ tham gia. 

Bảng 3.8: Mức độ tham gia các sinh hoạt văn hóa đƣợc tổ chức 

trong không gian các di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lƣ 

của ngƣời dân địa phƣơng 

                                                                               Đợt vị tính: người; % 

Nội dung Số lƣợng % 

1. Không bao giờ 3 0.9 

2. Thỉnh thoảng 61 17.4 

3. Thƣờng xuyên 286 81.7 

Tổng 350 100.0 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả luận án năm 2025 

Các sinh hoạt văn hóa đƣợc tổ chức ở những điểm di tích LS-VH tiêu biểu, mang 

bản sắc của vùng Cố đô nhƣ Đền vua Đinh, Đền vua Lê, chùa Nhất trụ, chùa và động 

Am Tiên… không chỉ thu hút ngƣời dân địa phƣơng mà còn thu hút đông đảo du khách 

thập phƣơng tham gia: có 84.% du khách đƣợc khảo sát đã tham gia Thƣởng thức các 

chƣơng trình biểu diễn nghệ thuật; 78.5% du khách đi lễ ở phủ, đền, chùa…- các di tích 

lịch sử - văn hóa ở Cố đô; 75% du khách đã tham gia các buổi triển lãm, trƣng bày; và 

62% du khách đã tham gia Lễ hội Hoa Lƣ [Kết quả khảo sát của tác giả luận án năm 

2025, phụ lục 3.2.]. Trong số các sinh hoạt văn hóa đƣợc tổ chức ở khu di tích, Lễ hội 
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Hoa Lƣ là sinh hoạt văn hóa có quy mô lớn nhất, thu hút đƣợc đông đảo nhất ngƣời dân 

địa phƣơng và du khách thập phƣơng tham gia. Tuy nhiên, Lễ hội chỉ điễn ra trong 

khoảng thời gian cố định chỉ 3 ngày trong năm, nên nhiều du khách không thể đến thăm 

quan khu di tích đúng vào dịp lễ hội đƣợc, các sinh hoạt văn hóa khác có thể diễn ra vào 

nhiều khoảng thời gian khác nhau, và đƣợc thƣờng xuyên tổ chức nên du khách có thể 

tham gia các hoạt động ấy nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu. 

Không giống với các du khách thập phƣơng, chủ yếu tham gia các sinh hoạt văn 

hóa cộng đồng với tƣ cách ngƣời tham dự, thƣởng thức, ít đƣợc trải nghiệm trực tiếp, 

ngƣời dân địa phƣơng còn tham gia các sinh hoạt văn hóa với tƣ cách chủ thể, những 

ngƣời trực tiếp đảm nhận các vai trò khác nhau trong việc tái hiện các sinh hoạt văn hóa 

truyền thống của cộng đồng.  

Nhằm làm rõ mức độ tham gia của ngƣời dân địa phƣơng vào các hoạt động của 

Lễ hội Hoa Lƣ - lễ hội có quy mô lớn nhất của tỉnh, NCS tiến hành khảo sát về các hình 

thức tham gia của cộng đồng trong tổ chức và thực hành lễ hội. Kết quả khảo sát đƣợc 

thể hiện ở Bảng 3.9. 

Bảng 3.9: Mức độ tham gia của ngƣời dân địa phƣơng 

với các vai trò khác nhau trong Lễ hội Hoa Lƣ 

Đơn vị tính: ĐTB; ĐLC 

Nội dung ĐTB ĐLC Thứ bậc 

1. Thành viên ban tổ chức lễ hội 1.01  0.6 8 

2. Thành viên đội rƣớc 1.27 0.5 2 

3. Thành viên đội tế lễ 1.15  0.4 4 

4. Thành viên đội kéo chữ “Thái Bình” 1.07 0.1 7 

5. Thành viên đội diễn tích “Cờ lau tập trận”  1.19  0.5 3 

6. Thành viên thi chèo thuyền 1.11  0.3 6 

7. Thành viên đội văn nghệ quần chúng 1.12  0.3 5 

8. Đi chơi hội, đi dự hội 1.96 0.5 1 

Khác: tham gia thi bày mâm ngủ quả, chơi tổ tôm điếm, 

chọi gà… 
   

ĐTB Chung 1.13 0.2  

Thang đo: 1- Không bao giờ; 2 - Thỉnh thoảng; 3 - Thường xuyên  

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả luận án năm 2025 



 122 

Kết quả khảo sát cho thấy mức độ tham gia của ngƣời dân địa phƣơng vào Lễ 

hội Hoa Lƣ có sự khác biệt giữa các hình thức tham gia. Trong đó, “đi chơi hội, đi 

dự hội” có ĐTB 1,96, xếp thứ nhất và thuộc mức “thỉnh thoảng”, cho thấy tham dự 

lễ hội là hình thức tham gia phổ biến hơn. Trong khi đó, các hình thức tham gia trực 

tiếp với những vai trò cụ thể nhƣ thành viên đội rƣớc (ĐTB 1,27), đội diễn tích “Cờ 

lau tập trận” (1,19), đội tế lễ (1,15), đội văn nghệ quần chúng (1,12), thi chèo 

thuyền (1,11), đội kéo chữ “Thái Bình” (1,07) và thành viên ban tổ chức lễ hội 

(1,01) đều có mức điểm thấp. 

Kết quả trên cho thấy ngƣời dân địa phƣơng vẫn tham gia vào đời sống lễ hội, 

nhƣng chủ yếu với tƣ cách ngƣời tham dự. Việc trực tiếp tham gia tổ chức và thực 

hành các hoạt động của lễ hội tập trung ở một bộ phận ngƣời dân nhất định và chƣa 

trở thành hình thức tham gia phổ biến trong nhóm đƣợc khảo sát. Nhƣ vậy, sự tham 

gia của cộng đồng trong Lễ hội Hoa Lƣ hiện nay có sự phân hóa giữa tham dự lễ 

hội và trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức, thực hành các giá trị văn hóa của lễ 

hội. Theo NCS, trong thời gian tới, chính quyền địa phƣơng các cấp tỉnh Ninh Bình 

cần tăng cƣờng các hình thức tạo điều kiện cho ngƣời dân địa phƣơng tham gia trực 

tiếp vào tổ chức và thực hành lễ hội nhiều hơn nữa, qua đó phát huy vai trò chủ thể 

của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị DSVH.  

Ngƣời dân Việt Nam nói chung, ngƣời dân Cố đô nói riêng có đời sống tinh 

thần rất phong phú, đa dạng. Trong dân gian còn tồn tại rất nhiều tín ngƣỡng nhƣ: 

tín ngƣỡng thờ Thành Hoàng làng, tín ngƣỡng vạn vật hữu linh, tín ngƣỡng thờ Tổ 

tiên, tín ngƣỡng thờ anh hùng dân tộc, tín ngƣỡng thờ Mẫu… Vào thế kỷ X, dƣới 

triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, ở Cố đô Hoa Lƣ, Phật giáo đã đƣợc lƣu truyền rộng rãi 

và trở thành một tôn giáo rất quan trọng, một bộ phận lớn ngƣời dân tin tƣởng và 

trở thành đệ tử của Phật giáo. Chính vì vậy, các DSVH vật thể ở khu di tích Cố đô 

Hoa Lƣ đa phần là các ngôi chùa, đền, phủ, lăng, miếu…, là nơi thờ tự, trở thành 

nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngƣỡng, tôn giáo cho ngƣời địa phƣơng và du khách. 

Việc đi lễ bái thể hiện sự sùng kính với các đấng siêu nhiên, đức tin đã chọn trở 

thành một sinh hoạt thƣờng xuyên của ngƣời dân Cố đô Hoa Lƣ. NCS đã khảo sát 

mức độ thƣờng xuyên thực hiện sinh hoạt văn hóa “đi lễ” của ngƣời dân địa phƣơng 

xung quanh khu di tích Cố đô Hoa Lƣ, kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 
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Bảng 3.10: Mức độ thực hành sinh hoạt văn hóa đi lễ 

của ngƣời dân địa phƣơng ở các di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lƣ 

Đơn vị tính: ĐTB; ĐLC 

Nội dung ĐTB ĐLC Thứ bậc 

1. Đi lễ vào ngày thƣờng 2.20 0.7 4 

2. Đi lễ vào cuối tuần 2.25 0.66 3 

3. Đi lễ vào ngày rằm, mồng 1 đầu tháng (Âm lịch) 2.40  0.7 1 

4. Đi lễ vào dịp lễ hội, ngày tết 2.32  0.7 2 

ĐTB Chung 2.29 0.6  

Thang đo: 1- Không bao giờ; 2 - Thỉnh thoảng; 3 - Thường xuyên  

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả luận án năm 2025 

 Kết quả cho thấy, đa số ngƣời dân đƣợc khảo sát đi lễ vào những ngày rằm, 

mồng 1 đầu tháng (Âm lịch) với mức độ đánh giá „„thƣờng xuyên”, ĐTB lựa chọn 

là 2.40; ngƣời dân đi lễ vào dịp lễ hội, ngày tết có mức độ „„thỉnh thoảng” với 

ĐTB 2.32; ngƣời dân đi lễ vào dịp cuối tuần và ngày thƣờng cũng đƣợc đánh giá ở 

mức độ „„thỉnh thoảng” với ĐTB lựa chọn là 2.25 và 2.20. 

NCS đã có khảo sát thực tiễn về hoạt động „„đi lễ của ngƣời dân và du khách 

tại di tích LS-VH cấp quốc gia - chùa Nhất Trụ (thôn Nam, xã Trƣờng Yên) và 

phỏng vấn ngƣời dân địa phƣơng (mã ND01, nữ, 72 tuổi, thôn Nam), Bà cho biết: 

„„Tôi thấy các ngày lễ, tết có khoảng hơn trăm lƣợt ngƣời vào thăm quan, lễ chùa; 

ngày tuần và ngày tuần tiết có khoảng hơn 60 lƣợt ngƣời; ngày thƣờng, số lƣợng 

ngƣời vào thăm quan, lễ chùa không nhiều, lác đác, khoảng gần chục ngƣời. Tôi 

thƣờng đi lễ chùa vào các ngày tuần tiết nhƣ rằm, mồng 1 (Âm lịch), ngày lễ, tết 

hoặc khi gia đình có việc trọng đại thì mới đi lễ chùa. Nhà ở cách không xa đền vua 

Đinh, vua Lê nên tôi không chỉ lễ ở chùa Nhất trụ và còn đi lễ ở đền các vua” 

[Phỏng vấn sâu, ND01, tháng 4/2025]. Nhƣ vậy, có thể thấy, sinh hoạt văn hóa đi lễ 

chùa, đền, phủ… của ngƣời dân địa phƣơng nơi có khu di tích Cố đô Hoa Lƣ cũng 

khá tƣơng đồng với thói quen sinh hoạt văn hóa của ngƣời dân Việt Nam. Hoạt 

động này thƣờng diễn ra nhiều hơn vào các dịp lễ, tết, tuần tiết hoặc khi gia đình có 

việc trọng đại.  

Cố đô Hoa Lƣ là một vùng đất khá trù mật về di tích LS-VH, đáp ứng đƣợc 

đa dạng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngƣỡng, tôn giáo của ngƣời dân địa 
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phƣơng, nên các sinh hoạt văn hóa của ngƣời dân và du khách có thể đƣợc thực 

hành phân tán khắp các di tích và tập trung nhiều nhất ở di tích Đền vua Đinh và 

Đền vua Lê. Cũng theo lãnh đạo của Trung tâm Bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa 

Lƣ (mã CBQL01, nữ, 50 tuổi, Ninh Bình), „„Các ngày trong tuần từ thứ 2-6, trung 

bình mỗi ngày, khu di tích đền vua Đinh, vua Lê đón tiếp khoảng hơn 2.000 lƣợt 

khách/ ngày; cuối tuần, số lƣợng du khách đến thăm quan khu di tích gấp gần 2 

lần ngày thƣờng, dịp Lễ hội Hoa Lƣ diễn ra thì lƣợng khách lên đến hàng chục 

nghìn ngƣời/ ngày. Số lƣợng khách không bao gồm ngƣời dân địa phƣơng, vì 

ngƣời dân địa phƣơng đƣợc miễn phí vé vào cửa nên không thống kê” [Phỏng vấn 

sâu, CBQL01, 3/2025]. 

NCS đã khảo sát ý kiến của du khách thăm quan và ngƣời dân địa phƣơng, kết 

quả cho thấy, đa số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng DSVH Cố đô Hoa Lƣ đã đáp ứng, thỏa 

mãn các nhu cầu văn hóa, tinh thần hơn là nhu cầu vật chất. 

Bảng 3.11: DSVH Cố đô Hoa Lƣ thỏa mãn các nhu cầu của khách du lịch 

                                                                               Đợt vị tính: người; % 

Nội dung Số lƣợng % 

1. Nhu cầu tìm hiểu lịch sử- văn hóa truyền thống của dân tộc 192 96.0 

2. Nhu cầu tâm linh, tín ngƣỡng 160 80.0 

3. Nhu cầu kinh tế 21 10.5 

4. Nhu cầu học tập 84 42.0 

5. Nhu cầu thƣởng thức nghệ thuật 136 68.0 

6. Nhu cầu cố kết cộng đồng 129 64.5 

7. Nhu cầu vui chơi, giải trí 139 69.5 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả luận án năm 2025 

Kết quả kháo sát khách du lịch cho thấy, các nhu cầu văn hóa, tinh thần của 

du khách đƣợc thỏa mãn với số lƣợng ngƣời lựa chọn cao nhất là: Xếp ở vị trí thứ 

nhất là “Nhu cầu tìm hiểu lịch sử - văn hóa truyền thống của dân tộc” với 192 

ngƣời (chiếm 96.0%); xếp ở vị trí thứ 2 là “Nhu cầu tâm linh, tín ngƣỡng” với 160 

ngƣời lựa chọn (chiếm 80.0%); xếp ở vị trí thứ 3 là “Nhu cầu vui chơi, giải trí” 

với 139 ngƣời (chiếm 69.5%); xếp ở vị trí thứ 5 là “Nhu cầu thƣởng thức nghệ 

thuật” với 136 ngƣời (chiếm 68.0%); xếp ở vị trí thứ 6 là “Nhu cầu cố kết cộng 
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đồng” với 129 ngƣời (chiếm 64.5%). “Nhu cầu kinh tế” có số ngƣời lựa chọn thấp 

nhất là 21 ngƣời (chiếm 10.5%); nhu cầu học tập có số ngƣời lựa chọn thấp thứ 2 

với 84 ngƣời (chiếm 42%). Mục đích của du khách khi tham gia các chuyến du 

lịch văn hóa, du lịch di sản, du lịch lễ hội… thƣờng là để tìm về cội nguồn, tìm 

hiểu về lịch sử, truyền thống của dân tộc và cũng để nghỉ ngơi, thƣ giãn, cho tâm 

hồn thƣ thái sau những ngày làm việc mệt nhọc (đó chính là ý nghĩa của việc vui 

chơi, giải trí mà du khách đề cập chứ không phải vui chơi, giải trí theo nghĩa 

thông thƣờng). Vì vậy, việc du khách đánh giá DSVH Cố đô Hoa Lƣ đã thỏa mãn 

các nhu cầu văn hóa, tinh thần của họ cao hơn nhu cầu kinh tế và nhu cầu học tập 

là điều dễ hiểu. 

Bảng 3.12: Di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ thỏa mãn các nhu cầu 

của ngƣời dân địa phƣơng 

                                                                               Đợt vị tính: người; % 

Nội dung Số lƣợng % 

1. Nhu cầu tìm hiểu lịch sử- văn hóa truyền thống của dân tộc 342 97.7 

2. Nhu cầu tâm linh, tín ngƣỡng 341 97.4 

3. Nhu cầu kinh tế 330 94.3 

4. Nhu cầu học tập 338 96.6 

5. Nhu cầu thƣởng thức nghệ thuật 338 96.6 

6. Nhu cầu cố kết cộng đồng 336 96.0 

7. Nhu cầu vui chơi, giải trí 335 95.7 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả luận án năm 2025 

Kết quả khảo sát ngƣời dân địa phƣơng cho thấy, ý kiến cho rằng DSVH Cố 

đô Hoa Lƣ thỏa mãn “nhu cầu tìm hiểu lịch sử - văn hóa truyền thống của dân tộc” 

có số lƣợng ngƣời lựa chọn đông nhất với 342 ngƣời (chiếm 97.7%), xếp ở vị trí 

thứ hai là “Nhu cầu tâm linh, tín ngƣỡng” với số lƣợng ngƣời lựa chọn xấp xỉ vị trí 

thứ nhất không chênh lệch là bao với 341 ngƣời (chiếm 97.4%), cùng xếp ở vị trí 

thứ ba là “nhu cầu học tập” và nhu cầu “thƣởng thức nghệ thuật” với 338 ngƣời lựa 

chọn (chiếm 96.6%), xếp ở vị trí thứ tƣ là “Nhu cầu cố kết cộng đồng” với 338 

ngƣời (chiếm 96.0%). Cũng giống nhƣ ý kiến của du khách, ngƣời dân địa phƣơng 

cho rằng DSVH Cố đô Hoa Lƣ thỏa mãn nhu cầu kinh tế ở mức độ thấp nhất, số 
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lƣợng ngƣời lựa chọn ít nhất với 330 ngƣời (chiếm 94.3%), thỏa mãn nhu cầu vui 

chơi, giải trí có số lƣợng ngƣời chọn ít xếp ở vị trí thứ 2 với 335 ngƣời (chiếm 

95.7%). Nhƣ vậy, mức độ DSVH Cố đô Hoa Lƣ thỏa mãn các nhu cầu của ngƣời 

dân địa phƣơng cũng khá tƣơng đồng với du khách. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa 

các lựa chọn không lớn, tỷ lệ lựa chọn trong tổng số ngƣời đƣợc khảo sát khá cao. 

Nó cho thấy, ngƣời dân địa phƣơng đánh giá cao vai trò của DSVH Cố đô Hoa Lƣ 

trong việc thỏa mãn cả nhu cầu vật chất và văn hóa, tinh thần của ngƣời dân. Thông 

qua việc đáp ứng, thỏa mãn các nhu cầu văn hóa, tinh thần của ngƣời dân và du 

khách, DSVH Cố đô Hoa Lƣ đã có tác động khơi dậy niềm tự hào dân tộc; củng cố, 

đoàn kết cộng đồng chặt chẽ; xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh cho nhân dân; 

giáo dục, bồi dƣỡng nhân cách con ngƣời theo hƣớng chân - thiện - mỹ, cho xứng 

đáng với truyền thống LS-VH tốt đẹp mà cha ông đã gây dựng và trao truyền cho 

đến ngày nay.  

3.1.2.2. Di sản văn hóa Cố đô Hoa Lư trở thành biểu tượng góp phần củng 

cố và lan tỏa bản sắc văn hóa, con người Ninh Bình trong giao lưu, hội nhập  

Hệ thống DSVH vật thể và phi vật thể của Cố đô Hoa Lƣ chính là cơ sở, chất 

liệu chính để tạo ra các sản phẩm du lịch văn hóa, sản phẩm đồ lƣu niệm và các 

sản phẩm, dịch vụ văn hóa hấp dẫn khách du lịch, tạo nên thƣơng hiệu riêng cho 

du lịch Ninh Bình. Thông qua các sản phẩm, dịch vụ ấy, du khách sẽ đƣợc tiếp 

xúc, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con ngƣời Việt Nam ở thế kỷ X, đồng thời thông 

qua đội ngũ thuyết minh viên, hƣớng dẫn viên du lịch và những ngƣời cung cấp 

các sản phẩm, dịch vụ du lịch và cộng đồng dân cƣ địa phƣơng nơi có di sản, du 

khách còn đƣợc tiếp xúc trực tiếp và trải nghiệm với văn hóa, con ngƣời Ninh 

Bình trong bối cảnh hiện nay. Từ đó, văn hóa, con ngƣời vùng đất Cố đô và 

thƣơng hiệu du lịch Ninh Bình đƣợc quảng bá rộng rãi với du khách trong nƣớc và 

quốc tế.  

NCS đã khảo sát mức độ hiểu biết của khách du lịch và ngƣời dân địa phƣơng 

về những thông tin cơ bản về DSVH Cố đô Hoa Lƣ với 4 nội dung và kết quả thu 

đƣợc tƣơng ứng trong bảng sau: 
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Bảng 3.13: Mức độ hiểu biết thông tin về di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ 

của khách du lịch 

                                                                               Đợt vị tính: người; % 

Nội dung 

Các mức độ 

Không biết Biết một phần Biết rõ 

SL % SL % SL % 

1. Kinh đô Hoa Lƣ đƣợc xây dựng vào 

thế kỷ X, là kinh đô của nhà nƣớc Đại Cồ 

Việt-nhà nƣớc phong kiến trung ƣơng tập 

quyền đầu tiên của nƣớc Việt Nam sau 

nghìn năm Bắc thuộc 

4 2.0 77 38.5 119 59.5 

2. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật 

Cố đô Hoa Lƣ đƣợc công nhận là di tích 

quốc gia đặc biệt năm 2012, là đế đô của 

quốc gia Đại Cồ Việt dƣới triều đại nhà 

Đinh, Tiền Lê và đầu nhà Lý vào thế kỷ X 

2 1.0 77 38.5 121 60.5 

3. Các bảo vật quốc gia ở Cố đô Hoa Lƣ 

là: Cặp long sàng ở Đền vua Đinh Tiên 

Hoàng; Bộ Phủ Việt ở Đền vua Đinh Tiên 

Hoàng và ở Đền vua Lê Đại Hành; Bộ 

sƣu tập cột kinh phật ở Cố đô Hoa Lƣ 

đang đƣợc bảo quản ở Bảo tàng tỉnh Ninh 

Bình và cột kinh phật ở chùa Nhất trụ. 

7 3.5 85 42.5 108 54.0 

4. Lễ hội Hoa Lƣ đƣợc công nhận là 

DSVH phi vật thể quốc gia năm 2014 
5 2.5 59 29.5 136 68.0 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả luận án năm 2025 

Kết quả cho thấy, du khách sau khi thăm quan tìm hiểu, đƣợc thuyết minh, 

giới thiệu về khu di tích đã cơ bản nắm đƣợc các thông tin lịch sử văn hóa cốt lõi, tỷ 

lệ du khách trả lời “biết rõ” thông tin chiếm phần lớn hơn tỷ lệ những ngƣời “biết 

một phần” khá nhiều. Số lƣợng du khách trả lời “biết rõ” thông tin, Nội dung 4, tỷ 

lệ du khách “biết rõ” thông tin chiếm tỷ lệ cao nhất là 68,0%, tỷ lệ ngƣời “biết một 

phần” là 29.5%; xếp thứ 2 là Nội dung (2) với 60.5% ngƣời “biết rõ”, tỷ lệ ngƣời 

“biết một phần” là 38.5%; xếp vị trí thứ 3 là nội dung (1) với 59.5% ngƣời “biết rõ”, 

tỷ lệ ngƣời “biết một phần” là 38.5% và xếp ở vị trí thứ 4 là Nội dung (3) với tỷ lệ 

du khách “biết rõ” thông tin là 54.0% và tỷ lệ ngƣời “biết một phần” là 42.5%. Tỷ 

lệ du khách không nắm đƣợc các thông tin về khu di tích và các DSVH Cố đô Hoa 

Lƣ chiếm tỷ lệ rất nhỏ: Nội dung (1) với 2.0%; Nội dung (2) với chỉ 1.0%; Nội 

dung 3 với 3.5%; Nội dung (4) với 2.5%. Còn lại, đa số du khách không nắm rõ 

đƣợc toàn bộ thông tin nhƣng cũng đã biết đến một phần nào đó.  
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Bảng 3.14: Mức độ hiểu biết thông tin về di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ 

của ngƣời dân địa phƣơng 

                                                                               Đợt vị tính: người; % 

Nội dung 

Các mức độ 

Không biết Biết một phần Biết rõ 

SL % SL % SL % 

1. Kinh đô Hoa Lƣ đƣợc xây dựng 

vào thế kỷ X, là kinh đô của nhà 

nƣớc Đại Cồ Việt - nhà nƣớc phong 

kiến trung ƣơng tập quyền đầu tiên 

của nƣớc Việt Nam sau nghìn năm 

Bắc thuộc 

10 2.9 236 67.4 104 29.7 

2. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ 

thuật Cố đô Hoa Lƣ đƣợc công nhận 

là di tích quốc gia đặc biệt năm 2012, 

là đế đô của quốc gia Đại Cồ Việt 

dƣới triều đại nhà Đinh, Tiền Lê và 

đầu nhà Lý vào thế kỷ X 

10 2.9 238 68.0 102 29.1 

3. Các bảo vật quốc gia ở Cố đô Hoa 

Lƣ là: Cặp long sàng ở Đền vua Đinh 

Tiên Hoàng; Bộ Phủ Việt ở Đền vua 

Đinh Tiên Hoàng và ở Đền vua Lê 

Đại Hành; Bộ sƣu tập cột kinh phật ở 

Cố đô Hoa Lƣ đang đƣợc bảo quản ở 

Bảo tàng tỉnh Ninh Bình và cột kinh 

phật ở chùa Nhất trụ. 

11 3.1 226 64.6 113 32.3 

4. Lễ hội Hoa Lƣ đƣợc công nhận là 

DSVH phi vật thể quốc gia năm 2014 
10 2.9 225 64.3 115 32.9 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả luận án năm 2025 

Khác với khách du lịch, tỷ lệ ngƣời dân địa phƣơng đƣợc khảo sát cho biết 

“biết một phần” các thông tin đƣợc hỏi chiếm số lƣợng lớn nhất, lớn hơn khá nhiều 

tỷ lệ ngƣời “biết rõ” thông tin. Nội dung (4) có tỷ lệ ngƣời “Biết rõ” cao nhất với 

32.9%, tỷ lệ ngƣời “biết một phần” là 64.3%; Nội dung (3) có tỷ lệ ngƣời “biết rõ” 

cao thứ 2 với 32.3%, tỷ lệ ngƣời “biết một phần” là 64.6%; Nội dung (1) có tỷ lệ 

ngƣời “biết rõ” cao thứ 3 với 29.7%, tỷ lệ ngƣời “biết một phần” là 67.4%; Nội 

dung thứ (2) có tỷ lệ ngƣời “biết rõ” thấp nhất xếp ở vị trí thứ 4 với 29.1%, tỷ lệ 

ngƣời “biết một phần” là 68%. Tỷ lệ ngƣời dân địa phƣơng trả lời là không nắm 

đƣợc thông tin “không biết” chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, tuy nhiên vẫn cao hơn so với du 

khách. Nội dung (3) có tỷ lệ ngƣời “không biết” cao nhất là 3.1%; Nội dung (1), (2) 

và (4) có tỷ lệ ngƣời “không biết” bằng nhau cùng là 2.9%. 
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Nhƣ vậy, tỷ lệ du khách “biết rõ” các thông tin về khu di tích và DSVH Cố đô 

Hoa Lƣ cao hơn so với ngƣời dân địa phƣơng. Điều này, có thể do thời điểm du 

khách đƣợc khảo sát là đang hoặc vừa ngay sau khi thăm quan, tìm hiểu về di tích 

nên ấn tƣợng vẫn còn rõ nét. Còn với đối với ngƣời dân địa phƣơng, mặc dù di tích, 

DSVH vẫn đang hiện tồn hàng ngày trong cuộc sống của họ, bọ biết rõ các di tích thờ 

ai, liên quan đến các sự kiện, nhân vật lịch sử nào, tuy nhiên lại không nhớ rõ các 

mốc thời gian, hơn nữa trong số ngƣời dân địa phƣơng đƣợc khảo sát, tỷ lệ ngƣời trẻ 

tuổi, học sinh, sinh viên khá đông nên nhiều mốc thời gian lịch sử họ cũng không 

nắm rõ, đây là vấn đề quan trọng mà các cấp địa phƣơng cần chú ý, cần tăng cƣờng 

công tác tuyên truyền về DSVH đến với nhân dân địa phƣơng. Nội dung (4) Lễ hội 

Hoa Lƣ đƣợc công nhận là DSVH phi vật thể quốc gia năm 2014 có tỷ lệ ngƣời “biết 

rõ” cao nhất đối với cả ngƣời dân và du khách, điều này cũng dễ hiểu vì Lễ hội đƣợc 

tổ chức thƣờng xuyên hàng năm, những năm gần đây, quy mô lễ hội đƣợc mở rộng, 

đã trở thành một sinh hoạt văn hóa hấp dẫn trong cuộc sống ngƣời dân, là sản phẩm 

du lịch văn hóa hấp dẫn với du khách. Đây cũng là một gợi ý cho công tác tuyên 

truyền quảng bá về DSVH mà các cấp địa phƣơng tỉnh Ninh Bình tham khảo. 

Sau khi thăm quan tìm hiểu hệ thống DSVH vật thể và phi vật thể của Cố đô 

Hoa Lƣ, du khách không chỉ hiểu thêm về lịch sử của dân tộc Việt Nam, mà còn 

hiểu thêm về vùng đất, văn hóa, con ngƣời Cố đô xƣa và nay. Những điều đó trở 

thành những ấn tƣợng đẹp, khó phai trong lòng du khách.  

Bảng 3.15: Ấn tƣợng của khách du lịch về vùng đất, văn hóa, 

con ngƣời Ninh Bình sau khi thăm quan di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ 

Đơn vị tính: ĐTB; ĐLC 

Thang đo: 1 - Không ấn tượng; 2 - Bình thường; 3 - Ấn tượng 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả luận án năm 2025 

Nội dung ĐTB ĐLC Thứ bậc 

1. Vùng đất cổ, giàu truyền thống lịch sử- văn hóa 2.93 0.2 2 

2. Di sản văn hóa phong phú, đa dạng, đặc sắc 2.95 0.2 1 

3. Cảnh quan thiên nhiên tƣơi đẹp, nhiều thắng cảnh 

nổi tiếng 
2.92 0.2 3 

4. Con ngƣời hiền lành, thân thiện, chăm chỉ, năng 

động, sáng tạo 
2.60 0.4 4 

5. Sản vật địa phƣơng đặc sắc, hấp dẫn 2.30 0.5 5 

6. Đô thị sầm uất, văn minh, hiện đại 2.00 0.6 6 

ĐTB Chung 2.62 0.2  
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Qua khảo sát, du khách cho biết điều ấn tƣợng nhất về vùng đất, văn hóa, con 

ngƣời Ninh Bình, đó là một vùng đất có “DSVH phong phú, đa dạng, đặc sắc” với 

ĐTB lựa chọn là 2.95; thứ hai, du khách ấn tƣợng Ninh Bình là “Vùng đất cổ, giàu 

truyền thống lịch sử- văn hóa” với ĐTB lựa chọn là 2.93; ấn tƣợng sâu đậm với 

ĐTB lựa chọn cao thứ ba 2.92, Ninh Bình có “Cảnh quan thiên nhiên tƣơi đẹp, 

nhiều thắng cảnh nổi tiếng”; đặc điểm về Ninh Bình với “Con ngƣời hiền lành, thân 

thiện, chăm chỉ, năng động, sáng tạo” đƣợc cho lá ấn tƣợng với du khách xếp ở vị 

trí thứ 4 với ĐTB 2.60; “sản vật địa phƣơng” của Ninh Bình đƣợc du khách đánh 

giá chƣa đặc sắc, hấp dẫn lắm với mức độ đánh giá “Bình thƣờng”, ĐTB lựa chọn 

là 2.30. Và du khách cho rằng vùng đất Ninh Bình chƣa có dáng dấp của một “đô 

thị sầm uất, văn minh, hiện đại” với mức độ đánh giá “Không ấn tƣợng”, ĐTB lựa 

chọn thấp nhất 2.00, ĐTB cách khá xa các nội dung trên. NCS thấy rằng, nhận định 

của du khách đã phản ánh khá khách quan, chân thực về vùng đất, văn hóa, con 

ngƣời Ninh Bình. Ninh Bình là vùng đất cổ, nơi phát tích của nhà nƣớc phong kiến 

trung ƣơng tập quyền đầu tiên của nƣớc ta, có truyền thống lịch sử văn hóa hàng 

nghìn năm, hiện còn lƣu giữ đƣợc hệ thống DSVH vật thể và phi vật thể phong phú, 

đa dạng, đặc sắc, bên cạnh đó, Ninh Bình còn đƣợc thiên nhiên ƣu đãi ban tặng 

nhiều cảnh quan thiên nhiên tƣơi đẹp, nhiều thắng cảnh nổi tiếng, cũng trở thành di 

sản vì gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của kinh đô Hoa Lƣ xƣa. Đó là 

những hiện thực không phải bàn cãi. Về con ngƣời Ninh Bình, điều gây ấn tƣợng 

với du khách là những đặc trƣng “hiền lành, thân thiện, chăm chỉ, năng động, sáng 

tạo”. Ấn tƣợng này đƣợc hình thành không chỉ qua sự giao tiếp, ứng xử của ngƣời 

dân với du khách mà còn qua quá trình du khách trực tiếp trải nghiệm các hoạt động 

kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt văn hóa và các hoạt động cộng đồng tại khu di tích 

Cố đô Hoa Lƣ. Những trải nghiệm và tƣơng tác trực tiếp đó góp phần giúp du 

khách cảm nhận rõ hơn về con ngƣời, lối sống và văn hóa ứng xử của cộng đồng 

địa phƣơng. Trong thời gian tới, chính quyền địa phƣơng cần tiếp tục tổ chức và đa 

dạng hóa các hoạt động văn hóa, dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng có sự tham gia của 

ngƣời dân, tạo thêm cơ hội giao lƣu, tƣơng tác giữa ngƣời dân và du khách. Qua đó, 

vừa nâng cao trải nghiệm của du khách, vừa phát huy hình ảnh và những giá trị văn 
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hóa tốt đẹp của con ngƣời Ninh Bình. Việc du khách không ấn tƣợng về Ninh Bình 

là một “đô thị sầm uất, văn minh, hiện đại” đã phản ánh đúng hiện trạng kết cấu hạ 

tầng KT-XH hiện nay của địa phƣơng. Ninh Bình đang trong quá trình phát triển, 

hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ƣơng, với đặc trƣng là 

đô thị di sản thiên nhiên kỷ, cho nên kết cấu hạ tầng đô thị vẫn đang trong quá trình 

xây dựng, hoàn thiện nên chƣa thấy đƣợc diện mạo của một đô thị sầm uất, văn 

minh, hiện đại. Vì vậy, theo NCS, để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, việc 

phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH địa phƣơng cũng là một trong những nhiệm vụ 

quan trọng mà Ninh Bình cần tập trung đầu tƣ, phát triển trong thời gian tới.  

Đối với các du khách nƣớc ngoài, sau khi thăm quan khu di tích, đƣợc trải 

nghiệm các sinh hoạt văn hóa ở Cố đô Hoa Lƣ, họ không chỉ ấn tƣợng về DSVH 

Cố đô Hoa Lƣ và vùng đất, văn hóa, con ngƣời Ninh Bình mà qua đó còn hiểu thêm 

về văn hóa, con ngƣời Việt Nam, phỏng vấn một du khách Bỉ thăm quan khu di tích 

Cố đô Hoa Lƣ vào dịp Lễ hội Hoa Lƣ năm 2024, ông cho rằng, sau khi thăm quan 

khu di tích và tham gia Lễ hội Hoa Lƣ, qua sự giới thiệu của hƣớng dẫn viên, ông 

đã hiểu thêm về khu di tích, hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam, ông hiểu vì sao Hoa 

Lƣ đƣợc lựa chọn là kinh đô của đất nƣớc. Ông thấy, LS-VH của Việt Nam rất hấp 

dẫn, khiến ông rất ấn tƣợng và ngƣỡng mộ [199]. 

 3.1.2.3. Di sản văn hóa Cố đô Hoa Lư góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế 

và uy tín địa phương, thúc đẩy giao lưu, hội nhập  

Với những giá trị LS-VH đặc biệt, khu di tích Cố đô Hoa Lƣ đã đƣợc Nhà 

nƣớc công nhận là Khu di tích cấp quốc gia ngay trong đợt xếp hạng di tích quốc 

gia đầu tiên của Việt Nam vào năm 1962 theo Quyết định số 313-VH/VP ngày 

28/4/1962 của Bộ Văn hóa với tên gọi là „„Khu vực núi Trường Yên và đền vua 

Đinh, đền vua Lê‟‟ và năm 2012, khu di tích Cố đô Hoa Lƣ đƣợc công nhận là Khu 

di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 548/QĐ-

TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Khu di tích Cố đô Hoa Lƣ còn là 

một trong ba vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An - đƣợc UNESCO công 

nhận là Di sản hỗn hợp thiên nhiên và văn hóa của thế giới; tính hết năm 2023, đây 

là một trong 40 di sản hỗn hợp trong tổng số 1.172 di sản của thế giới và là di sản 

hỗn hợp duy nhất ở khu vực Đông Nam Á. Trong hệ thống DSVH Cố đô Hoa Lƣ, 
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nhiều DSVH đã đƣợc ghi danh, xếp loại với 14 di tích đƣợc xếp hạng cấp quốc gia 

và 8 di tích đƣợc xếp hạng cấp tỉnh và nhiều bảo vật quốc gia còn đƣợc lƣu giữ.  

Việc ghi danh DSVH ở các cấp, quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh không chỉ là sự 

ghi nhận giá trị của DSVH Cố đô Hoa Lƣ mà còn xác lập tính chính danh và sự 

thừa nhận rộng rãi đối với nguồn vốn văn hóa địa phƣơng. Sự thừa nhận này đã làm 

gia tăng vốn biểu tƣợng của di sản, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và vị 

thế của Ninh Bình trong các hoạt động hợp tác và phát triển KT-XH trong nƣớc và 

quốc tế đặc biệt trong lĩnh vực phát triển du lịch và CNVH.  

Với việc Cố đô Hoa Lƣ cùng với quần thể danh thắng Tràng An đƣợc 

UNESCO ghi danh là DSVH và thiên nhiên thế giới (2014), Ninh Bình đƣợc ghi 

nhận là địa phƣơng có hệ thống di sản với giá trị nổi bật toàn cầu đã làm tăng uy 

tín và sức hấp dẫn của địa phƣơng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để Ninh Bình 

thiết lập quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế và thu hút doanh nghiệp và huy 

động đƣợc nhiều nguồn lực phát triển: Ninh Bình còn trở thành đối tác trong 

nhiều chƣơng trình hợp tác với UNESCO và các tổ chức bảo tồn, phát huy giá trị 

di sản quốc tế và trong nƣớc: Tỉnh đã phối hợp với văn phòng UNESCO tại Hà 

Nội triển khai dự án “Nâng cao chất lƣợng du lịch di sản ở Tràng An” (2021), tổ 

chức các khóa tập huấn về kinh doanh du lịch bền vững cho doanh nghiệp, nâng 

cao năng lực quản lý di sản cho cán bộ địa phƣơng; đồng thời hợp tác với các tổ 

chức nhƣ Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN), Hội đồng quốc tế về di 

tích và di chỉ (ICOMOS), các chuyên gia thuộc Chƣơng trình du lịch bền vững 

Thụy sĩ (SSTP), Viện khảo cổ học, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản… và 

các chuyên gia trong nghiên cứu, bảo tồn và quản lý di sản [93]. Bên cạnh đó, 

sau khi đƣợc UNESCO ghi danh, thƣơng hiệu Tràng An càng đƣợc khẳng định 

trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế, Ninh Bình thu hút nhiều doanh nghiệp 

tham gia đầu tƣ phát triển du lịch và dịch vụ ở nhiều điểm đến nhƣ khu du lịch 

sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Hang Múa, Thung Nham, 

chùa Bái Đính… tiêu biểu nhƣ Doanh nghiệp Xuân Trƣờng - một doanh nghiệp 

lớn chuyên kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ văn hóa trên cơ sở khai thác, phát 

huy nguồn vốn di sản.  
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Việc khu di tích Cố đô Hoa Lƣ cùng với quần thể Danh thắng Tràng An đƣợc 

ghi danh di sản thế giới cũng đã góp phần định vị thƣơng hiệu Cố đô Di sản cho 

tỉnh Ninh Bình. Đây chính là cơ sở để Ninh Bình đƣợc lựa chọn đăng cai nhiều sự 

kiện văn hóa, chính trị và đối ngoại quy mô quốc gia, quốc tế nhƣ: Tuần lễ Du lịch 

Ninh Bình, Fastival Ninh Bình, Fastival Tràng An, Hội nghị quốc tế về phát huy giá 

trị di sản… Các sự kiện này đƣợc tổ chức tại Ninh Bình không chỉ xuất phát từ điều 

kiện hạ tầng mà còn từ uy tín, vị thế mà hệ thống DSVH, đặc biệt là không gian văn 

hóa Cố đô Hoa Lƣ và quần thể danh thắng Tràng An đã góp phần tạo dựng. Thông 

qua các sự kiện đó, hình ảnh Ninh Bình tiếp tục đƣợc quảng bá rộng rãi, mở rộng 

quan hệ hợp tác với các địa phƣơng, doanh nghiệp và tổ chức trong nƣớc và quốc 

tế, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của địa phƣơng trong thu hút đầu tƣ, phát triển. 

Những kết quả này cho thấy DSVH Cố đô Hoa Lƣ không chỉ góp phần tạo dựng 

vốn biểu tƣợng cho địa phƣơng mà còn góp phần mở rộng giao lƣu, hợp tác và hội 

nhập, tạo điều kiện thu hút nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH. 

3.1.3. Di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ với phát triển xã hội 

Khi DSVH Cố đô Hoa Lƣ đƣợc khai thác, phát huy hiệu quả trong các lĩnh 

vực du lịch, dịch vụ, CNVH, nguồn lực kinh tế đƣợc tạo ra không chỉ góp phần 

thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, mà còn lan tỏa thành các lợi ích xã hội thông qua cơ 

hội việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống cho ngƣời dân địa 

phƣơng và tăng cƣờng đầu tƣ phát triển hạ tầng xã hội. Bên cạnh đó, DSVH Cố đô 

Hoa Lƣ còn góp phần mở rộng mạng lƣới quan hệ xã hội, tăng cƣờng đoàn kết 

cộng đồng và tạo môi trƣờng xã hội ổn định để phát triển KT-XH địa phƣơng. 

Đây chính là những tác động xã hội quan trọng của quá trình khai thác, phát huy 

giá trị DSVH thành các nguồn lực phát triển. 

3.1.3.1. Di sản văn hóa góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất 

lượng cuộc sống của người dân  

DSVH Cố đô Hoa Lƣ là nguồn tài nguyên nhân văn quý giá đƣợc tỉnh Ninh 

Bình khai thác, phát huy tạo ra các sản phẩm du lịch và CNVH đặc sắc, hấp dẫn, 

lôi cuốn khách du lịch đến với địa phƣơng, đã góp phần tạo ra cơ hội lớn về việc 

làm cho ngƣời dân. Trƣớc khi du lịch phát triển, ngƣời dân các xã trong khu di sản 
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nhƣ Trƣờng Yên chủ yếu sống bằng các nghề nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi 

và sản xuất nghề thủ công truyền thống. Nhờ khai thác lợi thế về DSVH và thiên 

nhiên, du lịch phát triển đã tạo ra đa dạng các ngành nghề, việc làm mới cho ngƣời 

dân giúp họ có điều kiện chuyển đổi sinh kế nhƣ: chèo đò, trông xe, bảo vệ, vận 

chuyển khách, kinh doanh, buôn bán hàng hóa, đồ lƣu niệm phục vụ du khách; 

kinh doanh nhà hàng, quán ăn; kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, homestay; chụp 

ảnh, thuyết minh, hƣớng dẫn viên du lịch; biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền 

thống phục vụ du khách…  

Bảng 3.16: Cơ cấu nguồn lao động du lịch xã Trƣờng Yên 

đến hết tháng 12 năm 2019 

STT Dịch vụ Số lƣợng 

1 Kinh doanh lƣu trú 50 

2 Nhà hàng ăn uống 40 

3 Hƣớng dẫn viên du lịch 15 

4 Làm thuê tại các cơ sở du lịch 200 

5 Chụp, rửa ảnh 20 

6 Bán hàng lƣu niệm 19 

7 Chèo đò 1.015 

8 Bảo vệ, vệ sinh tại các khu, điểm du lịch 220 

9 Sắp lễ và viết sớ 5 

10 Spa, massge 6 

11 Quán bar 8 

12 Đại lý lữ hành 5 

13 Dịch vụ vận chuyển khách và cho thuê xe 98 

 Tổng 1.579 

Nguồn: [135; tr.353] 

Tính đến hết năm 2019, xã Trƣờng Yên có số lƣợng lao động du lịch đông thứ 

2 trong số các xã nằm trong quần thể Danh thắng Tràng An, xã Ninh Hải xếp ở vị 

trí thứ nhất với 6.034 ngƣời, xã Gia Sinh có 1.475 ngƣời, xã Ninh Xuân có 859 

ngƣời, xã Ninh Thắng 344 ngƣời, xã Ninh Hòa có 128 ngƣời [135; tr.353]. 
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Bảng 3.17: Cơ cấu ngành nghề của ngƣời dân địa phƣơng 

tham gia khảo sát 

                                                                               Đợt vị tính: người; % 

Nghề nghiệp Số lƣợng % 

1. Làm nông nghiệp 17 4.9 

2. Công chức/viên chức 41 11.7 

3. Lao động, buôn bán, kinh doanh, cung cấp các dịch 

vụ trong các khu du lịch: xe ôm, thợ chụp ảnh, nhà 

hàng, chèo đò, bảo vệ, phục vụ khách sạn, nhà nghỉ, 

bàn, bếp… 

98 28.0 

4. Công nhân 21 6.0 

5. Lao động tự do 39 11.1 

6. Lực lƣợng vũ trang 3 .9 

7. Nghỉ hƣu 28 8.0 

8. Học sinh, sinh viên 55 15.7 

9. Khác (xin ghi rõ…) 48 13.7 

Tổng 350 100.0 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả luận án năm 2025 

Trong số 350 ngƣời dân địa phƣơng xã Trƣờng Yên đƣợc tác giả luận án khảo 

sát, không tính số lƣợng học sinh, sinh viên (55 ngƣời) và những ngƣời nghỉ hƣu 

(28 ngƣời), có 267 ngƣời đang trong độ tuổi lao động. Trong đó, số lƣợng ngƣời lao 

động trong lĩnh vực du lịch chiếm số lƣợng đông nhất với 98 ngƣời chiếm 36.7%, 

có tỷ lệ cao hơn nhiều so với các ngành nghề khác. 

Bên cạnh đó, du lịch phát triển cũng thúc đẩy các ngành nghề truyền thống 

nhƣ trồng trọt, chăn nuôi, làm hàng thủ công cũng có sự chuyển đổi, mở rộng quy 

mô theo hƣớng sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu lớn của du khách. Nhờ vậy, kinh 

tế của các hộ gia đình đƣợc cải thiện, nhiều hộ gia đình trở nên giàu có, có của cải 

tích lũy, mua sắm đƣợc nhiều đồ dùng sinh hoạt gia đình hiện đại, tiện lợi, nâng cao 

chất lƣợng sống của ngƣời dân. Thu nhập bình quân đầu ngƣời của ngƣời dân xã 

Trƣờng Yên - địa bàn trung tâm khu di tích, năm 2024 đạt 84 triệu đồng [164] cao 

hơn thu nhập bình quân đầu ngƣời toàn huyện Hoa Lƣ (đạt 75 triệu đồng) [162]. 

3.1.3.2. Di sản văn hóa góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng phát triển 

Sau khi Cố đô Hoa Lƣ cùng với quần thể Tràng An đƣợc đƣợc ghi danh cấp 

quốc gia và quốc tế và đƣợc xây dựng thành khu du lịch trọng điểm, tỉnh Ninh Bình 
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đã rất chú trọng đầu tƣ, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ khai thác, phát huy giá trị 

DSVH gắn với phát triển KT-XH, đặc biệt là phát triển du lịch và CNVH. Hệ thống 

đƣờng giao thông đƣợc đầu tƣ, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia, đảm bảo đồng 

bộ, kết nối thông suốt nội tỉnh và liên tỉnh đến các điểm, khu du lịch trọng điểm của 

Tỉnh nhƣ: Khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình, khu di 

tích Cố đô Hoa Lƣ, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính, vƣờn quốc 

gia Cúc Phƣơng… cùng với hệ thống bến đỗ thuận lợi, giúp cho việc đi lại giữa các 

vùng, các tỉnh đến Ninh Bình nói chung và Cố đô Hoa Lƣ nói riêng rất thuận lợi và 

nhanh chóng với đa dạng phƣơng tiện vận chuyển, di chuyển nhƣ: xe máy, taxi, xe 

khách, tàu hỏa... Ở các điểm, khu du lịch lại có dịch vụ cho thuê xe phục vụ đi lại 

cho du khách. Chính vì vậy, khi đánh giá về cơ sở vật chất, hạ tầng KT-XH phục vụ 

giao thông đi lại đến Ninh Bình và các điểm đến du lịch, phƣơng tiện xe cộ phục vụ 

di chuyển của du khách đƣợc đánh giá tốt ở vị trí số 1 với ĐTB 2.86 và hệ thống 

đƣờng giao thông đƣợc đánh giá chất lƣợng tốt xếp ở vị trí thứ 2 với ĐTB là 2.84.  

Bảng 3.18: Đánh giá của du khách về cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - 

xã hội phục vụ hoạt động du lịch ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ 

Đơn vị tính: ĐTB; ĐLC 

Nội dung ĐTB ĐLC Thứ bậc 

1. Hệ thống đƣờng giao thông 2.84 0.3 2 

2. Phƣơng tiện, xe cộ phục vụ di chuyển 2.86 0.3 1 

3. Các cơ sở lƣu trú, nhà nghỉ, khách sạn 2.74 0.4 3 

4. Cơ sở ăn uống 2.67 0.4 4 

5. Cơ sở vui chơi giải trí  2.22 0.4 7 

6. Công trình vệ sinh công cộng, bảo vệ môi 

trƣờng 
2.55 0.5 6 

7. An ninh trật tự xã hội 2.84 0.3 2 

8. Hệ thống bản đồ, biển chỉ dẫn 2.64 0.4 5 

ĐTB Chung 2.67 0.2  

Thang đo: 1 - Kém; 2 - Bình thường; 3 - Tốt 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả năm 2025 
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Cùng đƣợc đánh giá chất lƣợng tốt xếp ở vị trí thứ 2 là công tác đảm bảo an 

ninh trật tự xã hội. Cơ sở lƣu trú, nhà nghỉ, khách sạn đƣợc du khách đánh giá chất 

lƣợng tốt xếp ở vị trí thứ 3 với ĐTB 2.74. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, tỉnh đã 

quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở lƣu trú, khách sạn, nhà nghỉ, homestay phục vụ 

nhu cầu của du khách, tính đến 31/12/2024, trên địa bàn toàn tỉnh có 846 cơ sở lƣu 

trú, trên địa bàn huyện Hoa Lƣ nơi có khu di tích Cố đô Hoa Lƣ có 318 cơ sở [99]. 

Du khách thăm quan, du lịch ở cố đô có thể ăn, nghỉ tại các cơ sở trong khu vực 

quần thể danh thắng Tràng An, Cố đô Hoa Lƣ hoặc các cơ sở trên địa bàn thành phố 

Ninh Bình, cách khu di tích chỉ khoảng 10 km. Tuy nhiên, theo khảo sát của TS. 

Nguyễn Thị Phƣơng Anh và ThS. Min Young Kim, ý kiến đánh giá của du khách 

Hàn Quốc về chất lƣợng phục vụ khách sạn ở Ninh Bình, có 29% du khách đƣợc 

khảo sát cho rằng chất lƣợng phục vụ khách sạn tốt, 21% du khách cho rằng rất tốt; 

có tới 39% du khách đánh giá mức độ bình thƣờng và 11% du khách cho biết không 

hài lòng về dịch vụ của khách sạn [100; tr.589]. Du khách Hàn Quốc nói riêng, du 

khách quốc tế nói chung, khi đi du lịch ở Việt Nam và Ninh Bình thƣờng lựa chọn 

lƣu trú ở những khách sạn lớn, có chất lƣợng tốt vào hàng đầu của điểm du lịch, yêu 

cầu của du khách quốc tế cũng cao hơn, mang tiêu chuẩn quốc tế. Đánh giá của du 

khách Hàn Quốc về chất lƣợng dịch vụ của khách sạn nhƣ trên là thông tin quan 

trọng, để các nhà lãnh đạo, quản lý phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình tham khảo 

trong xây dựng, quy hoạch mạng lƣới cơ sở lƣu trú đạt chất lƣợng quốc tế, thu hút, 

phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách lƣu trú nói chung và du khách nói riêng, để nâng 

số ngày lƣu trú tại địa phƣơng, góp phần tăng nguồn thu cho các hoạt động kinh 

doanh, dịch vụ khác. 

Tiếp theo, du khách đánh giá cơ sở ăn uống, nhà hàng, quán ăn có chất lƣợng 

tốt xếp ở vị trí thứ 4 với ĐTB 2.67. Theo kết quả khảo sát của tác giả TS. Nguyễn 

Thị Phƣơng Anh và ThS. Min Young Kim đối với du khách Hàn Quốc khi tham gia 

du lịch ở quần thể Danh thắng Tràng An, có 50% du khách Hàn Quốc đƣợc khảo 

sát cho rằng, thực phẩm Ninh Bình giá rẻ, 21% cho rằng giá cả bình thƣờng, 10% 

cho rằng giá cả ở đây rất rẻ và chỉ rất ít ngƣời cho rằng giá cả thực phẩm đắt hoặc 

rất đắt. Tuy nhiên, khảo sát cũng cho biết nhƣợc điểm, ẩm thực Ninh Bình chƣa 

thực sự hấp dẫn, chƣa khiến du khách yên tâm về an toàn thực phẩm [100; tr.587]. 
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Về hạn chế trong vấn đề ẩm thực tại khu du lịch quần thể danh thắng Tràng An, 

trong đó có khu du lịch Cố đô Hoa Lƣ nói riêng và du lịch Ninh Bình nói chung qua 

đánh giá của du khách Hàn Quốc cũng dễ hiểu, vì đối với du khách nƣớc ngoài, thói 

quen ăn uống, nhu cầu thực phẩm sẽ có sự khác biệt so với du khách trong nƣớc. 

Đồng thời, theo quan sát của NCS, các cơ sở phục vụ ăn uống cho du khách trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình thƣờng phục vụ chủ yếu là món dê - đặc sản của Ninh Bình, 

nhƣng với du khách Hàn Quốc thức ăn phổ biến của họ là các loại thịt lợn, bò, gà, 

cho nên không thấy hấp dẫn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu 

của du khách, Ninh Bình cần xây dựng các nhà hàng, quán ăn phục vụ nhu cầu ẩm 

thực của khách quốc tế, bên cạnh các cơ sở ăn uống phục vụ các đặc sản của Ninh 

Bình và Việt Nam.  

Để du khách thuận tiện, dễ dàng trong hành trình khám phá các điểm du lịch, 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói chung, điểm du lịch Cố đô Hoa Lƣ nói riêng, tỉnh đã 

lắp đặt hệ thống bản đồ, biển chỉ dẫn rất cụ thể, chi tiết bằng cả tiếng Việt và tiếng 

Anh, cùng với hệ thống bản đồ online google map, giúp du khách dễ dàng di 

chuyển đến các khu, điểm du lịch. Vì vậy, hệ thống bản đồ, biển chỉ dẫn du lịch 

đƣợc đánh giá chất lƣợng tốt xếp ở vị trí thứ 5 với ĐTB 2.64. 

Công trình vệ sinh công cộng và bảo vệ môi trƣờng trong khu di tích cũng 

đƣợc du khách đánh giá chất lƣợng tốt, xếp ở vị trí thứ 6, với ĐTB đánh giá 2.55. 

Tuy nhiên, qua quan sát của NCS, hiện nay, trong khu di sản vẫn có các hộ dân sinh 

sống, đƣờng dân sinh chạy qua du di tích, lòng sông Sào Khê có đoạn bị tắc nghẽn 

do lấn chiếm và xả rác, vì vậy, còn tình trạng gây ô nhiễm môi trƣờng. Còn tình 

trạng du khách khi thăm quan vứt rác bừa bãi, công tác dọn dẹp vệ sinh còn chƣa 

đạt chuẩn… Số lƣợng nhà vệ sinh công cộng trong khu vực thăm quan Đền vua 

Đinh, đền vua Lê đƣợc xây dựng khang trang, hiện đại, nhƣng số lƣợng còn hạn chế 

chƣa đáp ứng yêu cầu, nhất là những dịp cao điểm khách thăm quan đông, còn tình 

trạng phải đợi chờ lâu và quá tải gây ô nhiễm, mất vệ sinh. 

Cơ sở vui chơi giải trí xung quanh khu du lịch Cố đô Hoa Lƣ đƣợc đánh giá ở 

mức “Bình thƣờng” với ĐTB thấp nhất là 2.22. Theo quan sát của NCS, trong quần 

thể danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động - Cố đô Hoa Lƣ chƣa có nhiều cơ 

sở giải trí phục vụ du khách nhƣ các quán bar, quán karaoke, quán cafe, cafe âm 
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nhạc, các điểm vui chơi đƣờng phố… khiến cho khung cảnh về đêm của khu du lịch 

khá tĩnh lặng, tẻ nhạt giống nhƣ nhiều vùng nông thôn khác của Việt Nam. Đây là 

một lý do khiến cho thời gian lƣu trú của khách du lịch tại khu du lịch Cố đô Hoa 

Lƣ và các điểm du lịch ở Ninh Bình thƣờng ngắn, mức chi tiêu thấp. Theo kết quả 

khảo sát của tác giả TS. Nguyễn Thị Phƣơng Anh và ThS. Min Young Kim đối với 

du khách Hàn Quốc khi tham gia du lịch ở Ninh Bình, có đến 72% du khách Hàn 

Quốc đƣợc khảo sát cho biết họ đi về trong ngày chứ không lƣu trú qua đêm; 17% 

du khách chỉ lƣu trú 1 đêm; chỉ 9% và 2% du khách ở lại từ 2 -3 đêm [100; tr.588]. 

Theo khảo sát của NCS, có 50% du khách đƣợc hỏi cho rằng, chi phí du lịch ở khu 

di tích Cố đô Hoa Lƣ rẻ; 50% du khách cho rằng chi phí bình thƣờng; 0 có du khách 

nào cho rằng chi phí đắt. Mức chi tiêu của du khách khi du lịch ở Cố đô Hoa Lƣ, 

69.5% du khách chi tiêu dƣới 3 triệu; 25.5% du khách chi tiêu từ 3-5 triệu; chỉ 5% 

du khách chi tiêu trên 5 triệu [Kết quả khảo sát của tác giả luận án; Phụ lục 3.2]. 

Phỏng vấn nhanh một số du khách, NCS đƣợc biết rằng, nếu không lƣu trú lại thì 

chi phí du lịch Cố đô Hoa Lƣ - kết hợp với các điểm du lịch Tràng An - Tam Cốc - 

Bích Động gồm cả chi phí di chuyển - ăn uống - vé thăm quan chỉ hết khoảng 1-2 

triệu. Muốn du khách lƣu trú qua đêm, chi tiêu nhiều hơn, thì cần phải cung cấp 

thêm các dịch vụ vui chơi, giải trí về đêm phục vụ nhu cầu của du khách. Đây là 

vấn đề tỉnh Ninh Bình cần phải quan tâm để xây dựng Ninh Bình trở thành một 

trung tâm du lịch quốc gia về du lịch và CNVH.  

Những dự án đầu tƣ các tuyến đƣờng giao thông, cùng hệ thống bãi đỗ xe, bến 

thuyền… cùng với sự mở rộng và nâng cao chất lƣợng hệ thống cơ sở lƣu trú, nhà 

hàng, khách sạn, homestay, cơ sở vui chơi, giải trí, dịch vụ công cộng… không chỉ 

phục vụ khai thác, phát huy giá trị di sản trong phát triển du lịch mà còn cải thiện hạ 

tầng phát triển phục vụ quá trình phát triển KT-XH của tỉnh Ninh Bình nói chung 

và khu vực di sản Cố đô Hoa Lƣ nói riêng. 

Sự phát triển của du lịch trên cơ sở khai thác, phát huy giá trị DSVH Cố đô 

Hoa Lƣ không chỉ góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách địa phƣơng mà còn góp 

phần nâng cao sức hấp dẫn, thu hút đầu tƣ đối với khu vực di sản. Nguồn lực này 

đƣợc chính quyền địa phƣơng và doanh nghiệp tiếp tục đầu tƣ vào hệ thống kết cấu 

hạ tầng phục vụ phát triển, bao gồm cả hạ tầng du lịch và hạ tầng xã hội. Thực tế 
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cho thấy, nhiều tuyến giao thông kết nối khu vực di sản với các vùng lân cận, hệ 

thống điện, nƣớc, viễn thông và xử lý môi trƣờng và nhiều hạ tầng kỹ thuật khác đã 

đƣợc đầu tƣ xây dựng, nâng cấp đồng bộ, góp phần cải thiện đáng kể điều kiện đi 

lại, sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của ngƣời dân. Tại các xã Trƣờng 

Yên, Ninh Hải và Ninh Xuân - những xã thuộc trung tâm của khu vực DSVH Cố đô 

Hoa Lƣ và quần thể danh thắng Tràng An, hệ thống đƣờng liên thôn, liên xã cơ bản 

đã đƣợc bê tông hóa hoặc nhựa hóa, tạo thuận lợi cho giao lƣu, trao đổi hàng hóa và 

phát triển các hoạt động kinh tế và đời sống ngƣời dân. 

3.1.3.3. Di sản văn hóa Cố đô Hoa Lư góp phần mở rộng mạng lưới quan 

hệ xã hội, tăng cường đoàn kết cộng đồng và tạo môi trường xã hội ổn định để 

phát triển  

DSVH Cố đô Hoa Lƣ không chỉ lƣu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của 

quốc gia mà còn kết tinh hệ giá trị, ký ức lịch sử và bản sắc đƣợc cộng đồng địa 

phƣơng cùng thừa nhận, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Chính sự chia sẻ 

giá trị chung này đã tạo nên sự đồng thuận, niềm tự hào về quê hƣơng và khơi dậy ý 

thức trách nhiệm bảo vệ đối với truyền thống và hệ thống DSVH của cộng đồng, 

đồng thời tăng cƣờng sự gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng.  

Yêu cầu của quá trình bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa 

Lƣ với phát triển KT-XH cũng đã thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng các chủ thể 

trong xã hội nhƣ ngƣời dân địa phƣơng, cơ quan lãnh đạo, quản lý, doanh nghiệp và 

nhà khoa học… đã giúp thiết lập một mạng lƣới quan hệ xã hội bền chặt trong phát 

triển KT-XH địa phƣơng: Thực tiễn tại khu vực Cố đô Hoa Lƣ cho thấy, ngƣời dân 

địa phƣơng đã cùng nhau tham gia các thực hành văn hóa truyền thống nhƣ tham 

gia chuẩn bị lễ hội, tổ chức và thực hành các nghi lễ, biểu diễn nghệ thuật dân 

gian,… Trong quá trình tham gia các hoạt động du lịch, dịch vụ, cộng đồng cƣ dân 

địa phƣơng cũng đã chủ động thiết lập mạng lƣới hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ 

trợ nhau phát triển nhƣ thành lập đƣợc các hội nghề nghiệp với sự tham gia của 

nhiều hộ kinh doanh gia đình và doanh nghiệp nhƣ: các hộ gia đình và doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ lƣu trú trên địa bàn đã thành lập Hội Lưu trú Hoa Lư thu 

hút sự tham gia của gần 300 đơn vị kinh doanh lƣu trú; Hội Du lịch tỉnh Ninh Bình 

đã chủ trì liên kết, kết nối, hỗ trợ các đơn vị kinh doanh, dịch vụ du lịch cùng chia 
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sẻ kinh nghiệm hoạt động hiệu quả... hay thành lập các tổ tự quản bảo vệ an ninh 

trật tự phục vụ phát triển địa phƣơng, năm 2024, UBND xã Trƣờng yên đã ra Quyết 

định công nhận Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại 16 thôn gồm 48 đồng chí và tổ 

chức Lễ ra mắt Lực lƣợng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở làm điểm của Huyện. 

NCS đã phỏng vấn chủ một Homestay trên địa bàn (mã DV01, Nam, 54 tuổi, xã 

Trƣờng Yên) về vai trò của DSVH trong việc hình thành mạng lƣới hợp tác kinh 

doanh, dịch vụ, du lịch, ông cho biết: “nhờ có nhiều di tích LS-VH nổi tiếng nhƣ Cố 

đô Hoa Lƣ, Tràng An nên lƣợng khách du lịch đến địa phƣơng ngày càng tăng, tạo 

điều kiện cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát triển. Tôi cũng kinh doanh 

homestay đƣợc khoảng 5 năm nay. Trong xã cũng có nhiều nhà nghỉ, khách sạn, 

homestay lắm. Trong quá trình kinh doanh, các cơ sở lƣu trú nhƣ chúng tôi thƣờng 

liên kết với các hƣớng dẫn viên, công ty du lịch để có khách và liên kết với các nhà 

hàng, quán ăn, các cơ sở bán đồ lƣu niệm, đặc sản để giới thiệu khách cho nhau và 

để thuận tiện phục vụ du khách.” Theo ông, các mối quan hệ này đƣợc duy trì khá 

thƣờng xuyên trên cơ sở nhu cầu phục vụ khách thăm quan di sản, qua đó giúp các 

cơ sở hỗ trợ lẫn nhau trong khai thác nguồn khách và nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Bên cạnh đó, chính quyền địa phƣơng và Hội Du lịch tỉnh cũng tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, góp phần tăng cƣờng sự kết nối giữa các 

chủ thể kinh doanh dịch vụ, hƣớng tới khai thác giá trị di sản theo hƣớng bền vững 

[phỏng vấn sâu, DV01, tháng 4/2025]. 

Hệ giá trị truyền thống kết tinh trong DSVH Cố đô Hoa Lƣ có tác dụng định 

hƣớng ngƣời dân trong cộng đồng sống và hoạt động theo những giá trị nhân văn, 

tốt đẹp; cùng với những lợi ích thiết thực về KT-XH trong quá trình khai thác, phát 

huy giá trị DSVH nhƣ tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất 

và tinh thần cho ngƣời dân mà di sản mang lại nhƣ đã kể trên đã góp phần giảm tỷ 

lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Hoa Lƣ (theo tiêu chí đa chiều) từ 1,97% (năm 

2021) xuống còn 0,64% (năm 2024); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 3,57% (năm 2021) 

xuống còn 1,23% (năm 2024). Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa tiếp tục đạt kết quả tích cực. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong cƣới, tang 

và lễ hội đƣợc triển khai hiệu quả; 100% xã, thị trấn đã xây dựng quy ƣớc, hƣơng 

ƣớc phù hợp phong tục, tập quán và đƣợc ngƣời dân tự giác chấp hành. Tính đến 
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hết năm 2024, toàn huyện Hoa Lƣ có 22.794/24.257 hộ đạt danh hiệu gia đình văn 

hóa (đạt 94%, tăng 1,4% so với năm 2020); 91/91 thôn đạt khu dân cƣ văn hóa (đạt 

100%, tăng 6,6% so với năm 2020); 60/75 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký 

và đạt danh hiệu văn hóa (80%) [162]. Năm 2022, xã Trƣờng Yên đã đƣợc UBND 

tỉnh trao bằng công nhận công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 

2021”. Đến cuối năm 2024, UBND tỉnh đã công nhận 06 xã của huyện Hoa Lƣ đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 67/85 

khu dân cƣ đạt khu dân cƣ kiểu mẫu. Huyện cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí nông 

thôn mới nâng cao [162]. Theo thống kê của UBND xã Trƣờng Yên, tính đến hết 

năm 2024, 14/16 thôn đƣợc công nhận đạt chuẩn khu dân cƣ nông thôn mới kiểu 

mẫu với lĩnh vực nổi trội về văn hóa, sản xuất hàng hóa, dịch vụ, du lịch, môi 

trƣờng [164]. Những kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ từ quá trình khai thác, 

phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ, đã góp phần không nhỏ tăng cƣờng sự cố kết 

cộng đồng, xây dựng môi trƣờng xã hội ổn định để phát triển.  

NCS đã phỏng vấn một cán bộ xã Trƣờng Yên (CBQL02, nữ, 49 tuổi, Ninh 

Bình) với câu hỏi: “Bà đánh giá thế nào về tác động của hệ thống DSVH Cố đô Hoa 

Lƣ đến sự đoàn kết cộng đồng ngƣời dân trên địa bàn xã?” Bà cho biết: “Tôi thấy 

hệ thống DSVH Cố đô Hoa Lƣ đã góp phần tăng cƣờng rõ rệt sự đoàn kết cộng 

đồng. Việc cùng nhau tham gia bảo vệ di tích, tổ chức lễ hội, tham gia các sinh hoạt 

văn hóa truyền thống, làm du lịch và dịch vụ đã tạo sự gắn bó, đồng thuận giữa các 

hộ dân. Di sản không chỉ mang lại sinh kế mà còn khơi dậy niềm tự hào chung, từ 

đó củng cố tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết của cộng đồng địa phƣơng. Bà 

cũng cho biết thêm, trên địa bàn, ngƣời dân sống rất hòa đồng, yêu thƣơng, gắn bó 

giúp đỡ, rất hiếm khi xảy ra các cuộc cãi vã, tranh chấp giữa ngƣời dân trên địa 

bàn” [Phỏng vấn sâu, CBQL02, tháng 4/2025]. 

Bên cạnh việc góp phần tăng cƣờng đoàn kết trong cộng đồng cƣ dân địa 

phƣơng, DSVH Cố đô Hoa Lƣ còn là cơ sở để tạo lập mạng lƣới các quan hệ xã hội 

hợp tác và phát triển rộng lớn hơn trong quá trình bảo tồn, khai thác phát huy giá trị di 

sản với phát triển KT-XH: Thời gian qua, Sở Văn hóa và Thể Thao tỉnh Ninh Bình 

cùng với Trung tâm Bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lƣ - đơn vị trực tiếp quản lý, 

điều hành hoạt động bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị các DSVH thuộc quần thể di 
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tích Cố đô Hoa Lƣ đã thƣờng xuyên tham vấn ý kiến các cấp có thẩm quyền, cơ quan 

chuyên môn, chuyên gia và nhà khoa học; triển khai các biện pháp bảo vệ, bảo quản 

khoa học, hiệu quả; đồng thời phối hợp với các đơn vị truyền thông tăng cƣờng 

quảng bá, giới thiệu giá trị hệ thống DSVH Cố đô Hoa Lƣ trên các phƣơng tiện thông 

tin đại chúng, hệ thống truyền thanh, internet, các nền tảng mạng xã hội và báo chí 

trong, ngoài tỉnh và ở nƣớc ngoài. Thƣờng xuyên tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa 

học để tham phấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý 

trong nƣớc và quốc tế nhằm tiếp tục làm sáng tỏ các giá trị của di sản và xây dựng 

định hƣớng, tìm kiếm các giải pháp khả thi nhằm bảo tồn, khai thác, phát huy hiệu 

quả giá trị DSVH phục vụ phát triển KT-XH địa phƣơng, những hội thảo tiểu biểu 

trong thời gian gần đây có thể kể đến nhƣ: Phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ 

chức hội thảo Văn hóa và con người Ninh Bình trong phát triển bền vững (2017); 

phối hợp với Viện Bảo tồn di tích thuộc Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch tổ chức 

hội thảo Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lư (2022); phối hợp 

với Tạp chí Cộng sản và nhiều học giả quốc tế tổ chức hội thảo quốc tế Giải quyết 

mối quan hệ giữa phục dựng, bảo tồn DSVH và phát triển kinh tế - xã hội: Nhìn từ 

quản trị vùng và địa phương (2023); Phối hợp với Hội Quy Hoạch phát triển đô thị 

Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học Quản lý và phát triển thành phố di sản Cố đô sở 

hữu danh hiệu Unesco - nhận thức lý luận, kiến tạo thể chế và hành động địa phương 

(2024); Phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học 

Đinh Tiên Hoàng - Tầm vóc lịch sử và khát vọng dân tộc (2024)...; tham vấn và phối 

hợp với các chuyên gia khảo cổ thực hiện nhiều đợt khai quật khảo cổ học phát hiện 

nhiều di chỉ khảo cổ giúp tái hiện lại quy mô, diện mạo của kinh thành Hoa Lƣ xƣa. 

Đồng thời, phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý danh thắng Tràng 

An và các doanh nghiệp nhƣ Doanh nghiệp Xuân Trƣờng thực hiện hoạt động khai 

thác, phát huy giá trị DSVH trong phát triển du lịch, dịch vụ, nhất là đối với hệ thống 

DSVH vật thể và phi vật thể trong khu vực trung tâm Cố đô Hoa Lƣ thuộc khu vực 

bảo vệ của Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An và vùng đệm. Ngoài ra, 

mạng lƣới hợp tác còn đƣợc mở rộng ra cả phạm vi quốc tế phục vụ công tác bảo tồn, 

phát huy giá trị DSVH với phát triển KT-XH. 
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Nhƣ vậy, quá trình bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ 

với phát triển KT-XH địa phƣơng đã tạo ra những nguồn lực góp phần mở rộng cơ 

hội việc làm, nâng cao thu nhập, chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân và cải thiện 

kết cấu hạ tầng phát triển của địa phƣơng. Đồng thời, DSVH Cố đô Hoa Lƣ còn là 

nền tảng quan trọng góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và hợp tác 

trong cộng đồng xã hội góp phần tạo dựng môi trƣờng xã hội ổn định để phát triển 

bền vững địa phƣơng. 

3.1.4. Một số hạn chế, thách thức từ di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ đối với 

quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng 

Thực tiễn bảo tồn, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ gắn với phát triển 

KT-XH tỉnh Ninh Bình thời gian qua cũng chỉ ra một số rào cản, thách thức của vốn 

văn hóa khi tham gia vào phát triển KT-XH trên một số khía cạnh sau: 

Chi phí bảo tồn, tôn tạo và phục hồi di sản rất lớn: Nhƣ chúng ta đã biết quần 

thể di tích Cố đô Hoa Lƣ tập trung trên địa bàn huyện Hoa Lƣ, theo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ số 82/2003/QĐ-TTg ngày 29/4/2003 về việc phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hoá Cố 

đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình là một khu vực rộng lớn có diện tích gần 1.500 ha chƣa 

kể đến hệ thống di tích LS-VH liên quan trên địa bàn các huyện lân cận. Trong đó, 

số lƣợng di tích LS-VH lớn, có lịch sử lâu đời hàng nghìn năm. Trải qua thời gian, 

trƣớc tác động chiến tranh, khí hậu, nhiều di tích bị xuống cấp nghiêm trọng đã trải 

qua nhiều lần tôn tạo, tu bổ, một số di tích đã trở thành phế tích chƣa đƣợc phục 

dựng nhƣ Phủ Vật, chùa Tháp, phủ Tùng Xẻo, phủ Bến Đò... Đặc biệt khu vực kinh 

thành Hoa Lƣ xƣa đã hoàn toàn bị phá hủy, hầu hết các dấu tích về sự tồn tại của Cố 

đô đã nằm sâu trong lòng đất chờ đƣợc khai quật để làm sáng tỏ diện mạo và quy 

mô của Cố đô xƣa. Năm 2023, Thủ tƣớng chính phủ đã ban hành Quyết định số 

56/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2023 về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mở rộng hơn nữa phạm vi di tích LS-VH liên 

quan đến Cố đô Hoa Lƣ và các nhân vật, sự kiện lịch sử thuộc các triều đại Đinh - 

Tiền Lê - Lý đƣợc bảo tồn, tu bổ, phục hồi. Điều đó đặt ra thách thức rất lớn về chi 

phí tài chính, nguồn nhân lực phục vụ cho công tác nghiên cứu, bảo tồn, tôn tạo, 

https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-363543.html
https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-363543.html
https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-363543.html
https://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-363543.html
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phục dựng hệ thống di tích này để cung cấp nguồn vốn văn hóa cho quá trình phát 

triển KT-XH địa phƣơng một cách bền vững.  

DSVH cũng tạo ra một số bất tiện và áp lực đối với đời sống của cộng đồng 

dân cư khu vực di sản: Quần thể di tích LS-VH Cố đô Hoa Lƣ không nằm trong 

một khu vực riêng biệt mà nằm xen kẽ trong khu dân cƣ, tập trung nhất trên địa bàn 

xã Trƣờng Yên. Di sản đã trở thành một phần trong không gian sống của ngƣời dân. 

Thậm chí nhiều khu di tích nằm sâu trong lòng đất, hiện nay ngƣời dân đã xây dựng 

nhà cửa, đang sinh sống ở đó, nhƣ khu vực thôn Chi Phong (xã Trƣờng Yên). Khi 

khai thác, phát huy giá trị DSVH trong phát triển du lịch, số lƣợng du khách đến 

thăm quan ngày càng đông, việc đi lại, hoạt động của du khách trong khu dân cƣ 

cũng gây ra những xáo trộn và ảnh hƣởng đến cuộc sống thƣờng ngày của ngƣời 

dân nhƣ thôn Bắc và thôn Nam là hai thôn nằm cạnh đền vua Đinh, vua Lê, có con 

đƣờng thăm quan du khách đi lại. Chi phí sinh hoạt của ngƣời dân cũng bị đẩy lên 

cao hơn do tác động của chi phí áp dụng cho du khách, bởi không phải ngƣời dân 

nào trong khu vực di sản cũng tham gia kinh doanh, cung cấp dịch vụ cho khách du 

lịch. Đây là nguy cơ tạo ra bất bình đẳng xã hội do phân bổ vốn văn hóa không 

đồng đều mà Bourdieu đã dự báo trong nghiên cứu của mình. Bên cạnh đó, khu vực 

dân cƣ thôn Chi Phong với khoảng 350 hộ dân và khoảng 1.200 nhân khẩu sẽ phải 

di dời đến khu vực tái định cƣ để trả lại không gian di tích phục vụ cho công tác 

nghiên cứu, bảo tồn, phục dựng di tích. Điều này không chỉ tạo thách thức về chi 

phí giải phóng mặt bằng, tái định cƣ cho ngƣời dân mà cũng tạo ra những xáo trộn 

ban đầu trong cuộc sống ngƣời dân, bởi phải rời khỏi nơi mình đã sinh sống đã gắn 

bó, quen thuộc cũng không phải là điều dễ dàng chấp nhận đƣợc ngay. Ngoài ra, 

việc sống trong khu vực di sản cũng gây ra một số hạn chế trong việc ngƣời dân cải 

tạo nhà cửa, lối sống theo hƣớng hiện đại, vì có thể gây ảnh hƣởng đến không gian 

di sản... NCS đã phỏng vấn một ngƣời dân thôn Chi Phong, xã Trƣờng Yên (ND02, 

nam, 65 tuổi) về tác động của hoạt động du lịch di sản đến cuộc sống ngƣời dân và 

chủ trƣơng di dời phục vụ bảo tồn DSVH Cố đô Hoa Lƣ. Ông ND02 cho biết: 

“Những năm gần đây, nhờ địa phƣơng có nhiều DSVH nổi tiếng đặc biệt là có Cố 

đô Hoa Lƣ, có Tràng An nên khách đến du lịch rất đông. Ngƣời dân trong thôn bỏ 

làm ruộng đi làm du lịch nhiều, ngƣời thì chèo đò, ngƣời thì làm bảo vệ, buôn 
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bán… con cháu ông cũng đi làm du lịch hết. Còn ông thì là cán bộ về hƣu sống 

bằng lƣơng thôi. Tôi cũng nghe nói có chủ trƣơng di rời dân làng, cũng không biết 

di rời hết hay di rời một phần. Nếu chủ trƣơng đƣợc thực hiện thì tôi cũng sẽ chấp 

hành, nhƣng nói thật nhiều tâm tƣ lắm, nhà tôi sống mấy đời ở đây rồi, nhà thờ, 

hƣơng hỏa, họ hàng ở đây hết mà di rời cũng buồn lắm. Chỉ mong là, Tỉnh có 

những chính sách tái định cƣ phù hợp cho ngƣời dân cả về mặt vật chất và tinh 

thần.” [Phỏng vấn sâu, ND02, tháng 4/2025] 

Đây là một số rào cản, thách thức đặt ra bên cạnh những tác động tích cực của 

quá trình khai thác, phát huy giá trị DSVH thành các nguồn lực phục vụ phát triển 

KT-XH. Mặc dù những rào cản, thách thức này không xuất phát từ bản thân DSVH 

mà nó nảy sinh do yêu cầu của quá trình bảo tồn, phát huy giá trị DSVH, nhƣng để 

nâng cao hiệu quả phát huy giá trị DSVH thành các nguồn lực phát triển và đảm 

bảo lợi ích cộng đồng, đòi hỏi các chủ thể liên quan cần bàn luận, tìm ra những giải 

pháp, những tác động chính sách để phát huy những tác động tích cực và khắc phục 

những rào cản, thách thức đặt ra. 

3.2. TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI DI SẢN 

VĂN HÓA CỐ ĐÔ HOA LƢ  

3.2.1. Tác động tích cực 

3.2.1.1. Phát triển kinh tế - xã hội tạo nguồn lực vật chất cho bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Cố đô Hoa Lư 

Hệ thống DSVH Cố đô Hoa Lƣ kết tinh những giá trị truyền thống, bản sắc 

của vùng đất Cố đô. Trong đời sống đƣơng đại, hệ thống DSVH đó lại trở thành 

nguồn lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH địa phƣơng. Hiệu quả KT-XH của hệ 

thống DSVH Cố đô Hoa Lƣ không chỉ đƣợc tính bằng nguồn thu trực tiếp từ khu 

di tích, mà phải kể vai trò trung gian và những tác động mạnh mẽ trong việc lan 

tỏa sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến với tỉnh Ninh Bình, góp phần thúc đẩy 

sự phát triển KT-XH của tỉnh. Trong khi đó, khi KT-XH phát triển cũng có sự tác 

động và đóng góp các nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị DSVH, góp 

phần tái tạo vốn DSVH. Theo đó, các nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nƣớc, 

doanh nghiệp và cộng đồng đƣợc huy động và phân bổ cho các hoạt động trùng tu, 
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tôn tạo di tích, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cũng nhƣ tổ chức các hoạt động khai 

thác và quảng bá di sản.  

Để huy động các nguồn lực KT-XH phục vụ cho công tác bảo tồn, giữ gìn 

DSVH Cố đô Hoa Lƣ, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng và ban hành nhiều chủ 

trƣơng, chính sách, kế hoạch, chƣơng trình, đề án… nhƣ là: Xây dựng Quy 

hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa 

Cố đô Hoa Lư đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

82/2003/QĐ-TTg ngày 29/4/2003; Năm 2004, UBND tỉnh phê duyệt Quy 

hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị vùng bảo vệ đặc biệt Cố đô 

Hoa Lư; Quyết định 577/QĐ-UBND ngày 8/6/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình 

về điều chỉnh quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị vùng bảo 

vệ đặc biệt Cố đô Hoa Lư; Năm 2016, Thủ tƣớng chính phủ phê duyệt chủ 

trƣơng đầu tƣ Dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo và mở rộng phạm vi một số di tích 

liên quan đến nhà nƣớc Đại Cồ Việt nhằm phát huy giá trị lịch sử, văn hóa Cố 

đô Hoa Lƣ; Năm 2021, UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá 

trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô Hoa 

Lư, giai đoạn 2021 - 2030”; đề án “Xây dựng các sản phẩm văn hóa nhằm phát 

huy giá trị văn hóa, lịch sử Cố đô Hoa Lư phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 

2021-2025 và những năm tiếp theo; Xây dựng Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục 

hồi Quần thể di tích Cố đô Hoa Lƣ, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 đƣợc phê 

duyệt theo Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050;… 

Giai đoạn 2010-2021, hàng trăm tỷ đồng đã đƣợc đầu tƣ cho công tác trùng tu, 

tôn tạo hệ thống di tích Cố đô Hoa Lƣ với hầu hết các hạng mục chính của khu di 

tích nhƣ là: tu bổ, tôn tạo quảng trƣờng sân lễ hội, lăng vua Lê, lăng vua Đinh, các 

di tích liên quan đến nhà nƣớc Đại Cồ Việt, xây dựng nhà trƣng bày khảo cổ… thực 

hiện nhiều biện pháp bảo vệ, bảo quản các di vật quý giá, các bảo vật quốc gia nhƣ 

xây nhà mái che, lắp lan can gỗ để bảo vệ cột kinh Phật chùa Nhất Trụ, sử dụng 
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phƣơng pháp phủ nano đối với hai Long sàng đền thờ vua Đinh; lắp đặt hệ thống 

báo động cảm biến, camera an ninh giám sát trong và ngoài di tích, bố trí lực lƣợng 

bảo vệ 24/24… Về bảo tồn, phát huy giá trị DSVH phi vật thể, năm 2016, UBND 

tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi 

vật thể lễ hội Hoa Lư; đã xây dựng kịch bản Lễ hội Hoa Lƣ; năm 2017, Sở Văn hóa 

và Thể thao tỉnh đã phối hợp với viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia nghiên cứu, 

phục dựng lại nghi thức Tế Cửu khúc (9 bài ca nghi lễ) đã bị thất truyền [95]. Các 

thôn trong xã Trƣơng Yên đã thành lập các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng để biểu 

diễn các thể loại nghệ thuật trình diễn dân gian, truyền thống, thành lập các đội thực 

hiện các nghi lễ tế trong Lễ hội Hoa Lƣ. Trong các trƣờng học trên địa bàn, thực 

hiện hƣớng dẫn, trao truyền cho các em học sinh thực hiện các hoạt động trình diễn 

dân gian nhƣ Cờ Lau tập trận, kéo chữ Thái Bình liên quan đến sự tích về cuộc đời 

và sự nghiệp của vua Đinh Tiêng Hoàng… Nhờ vậy, mà hệ thống DSVH vật thể và 

phi vật thể Cố đô Hoa Lƣ đƣợc bảo tồn khá nguyên vẹn và phát huy đƣợc vai trò 

trong cuộc sống ngƣời dân. Cả ngƣời dân và du khách đều đánh giá tốt về công tác 

bảo tồn, tôn tạo di tích ở Cố đô Hoa Lƣ: 

Bảng 3.19: Đánh giá của du khách về công tác bảo tồn, tôn tạo di tích 

ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ 

Đợt vị tính: người; % 

Nội dung Số lƣợng % 

1. Kém   1 0.5 

2. Bình thƣờng 25 12.5 

3. Tốt    174 87.0 

Tổng 200 100.0 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả luận án năm 2025 

Kết quả khảo sát du khách, có 174 ngƣời (chiếm 87%) nhận xét công tác 

bảo tồn, tôn tạo di tích ở Cố đô Hoa Lƣ đạt mức độ “Tốt”, 25 ngƣời (chiếm 

12.5%) cho rằng mức độ “bình thƣờng” và chỉ có 1 ngƣời (0.5%) cho rằng công 

tác bảo tồn, tôn tạo di tích ở mức độ “kém”. 
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Bảng 3.20: Đánh giá của ngƣời dân địa phƣơng về công tác bảo tồn, 

tôn tạo di tích ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ 

Đợt vị tính: người; % 

Nội dung Số lƣợng % 

1. Kém 2 0.6 

2. Bình thƣờng 48 13.7 

3. Tốt      300 85.7 

Tổng 350 100.0 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả luận án năm 2025 

Đa số ngƣời dân đƣợc khảo sát cũng cho rằng công tác bảo tồn, tôn tạo di 

tích ở Cố đô Hoa Lƣ là “tốt” với 300 ngƣời lựa chọn (chiếm 85.7%); 48 ngƣời 

(13.7%) cho rằng “bình thƣờng” và chỉ 2 ngƣời (0.6%) cho rằng công tác bảo 

tồn, tôn tạo di tích là “kém”. Nhƣ vậy ngƣời dân và du khách có đánh giá về 

công tác bảo tồn, tôn tạo di tích ở Cố đô Hoa Lƣ khá tƣơng đồng nhau.  

Sự phát triển KT-XH tỉnh Ninh Bình nói chung và các hoạt động kinh tế, 

du lịch, dịch vụ tại khu vực di sản Cố đô Hoa Lƣ nói riêng không chỉ góp phần 

thúc đẩy các hoạt động kinh tế mà còn góp phần hình thành và tích lũy nguồn 

vốn kinh tế đáng kể cho địa phƣơng. Trên cơ sở đó, chính quyền và các chủ thể 

liên quan có điều kiện tái đầu tƣ cho phát triển văn hóa địa phƣơng, trong đó có 

lĩnh vực di sản nhƣ giai đoạn 2015-2020, tỉnh Ninh Bình chi đầu tƣ cho sự 

nghiệp văn hóa khoảng 3.37% trong tổng chi ngân sách tỉnh và chi đầu tƣ có các 

công trình, dự án văn hóa chiểm khoảng 20% tổng nguồn kế hoạch đầu tƣ công 

trung hạn của tỉnh, đây là mức đầu tƣ cao so với cả nƣớc [159; tr.551]. Bên cạnh 

đó là tiếp tục đầu tƣ vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội, bao gồm giao 

thông, cơ sở lƣu trú, thiết chế dịch vụ, cũng nhƣ các công trình bảo vệ môi 

trƣờng. Năm 2008, tỉnh Ninh Bình chƣa có cơ sở lƣu trú nào đạt tiêu chuẩn 3 

sao, nhƣng đến hết năm 2024, tỉnh đã có 900 cơ sở lƣu trú với 12.000 phòng 

nghỉ với 21 cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lƣợng từ 4-5 sao và tƣơng đƣơng, đã đáp 
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ứng đƣợc bƣớc đầu nhu cầu lƣu trú, nghỉ dƣỡng của du khách và nhiều đối tƣợng 

khách hàng khác [ 98]. 

Những kết quả này cho thấy, nguồn lực đƣợc tạo ra từ quá trình phát triển 

KT-XH đã đƣợc tái đầu tƣ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH, qua 

đó hình thành cơ chế phản hồi tích cực, góp phần tái sản xuất vốn DSVH và duy 

trì nguồn lực cho các chu trình phát triển tiếp theo.  

3.2.1.2. Phát triển kinh tế - xã hội tạo điều kiện mở rộng không gian phát 

huy và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Cố đô Hoa Lư 

Quá trình phát triển KT-XH giúp gia tăng các nguồn vốn kinh tế tạo điều 

kiện đầu tƣ vào hạ tầng và tổ chức các hoạt động khai thác, phát huy giá trị 

DSVH, góp phần mở rộng phạm vi khai thác từ cục bộ sang liên vùng. Đồng 

thời, sự phát triển của vốn xã hội dƣới dạng các mạng lƣới liên kết thúc đẩy 

khả năng lan tỏa giá trị di sản thông qua các hoạt động dịch vụ, truyền thông và 

trải nghiệm.  

Trong quá trình phát triển KT-XH, tỉnh Ninh Bình xác định phát triển du 

lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cùng với chú trọng phát triển các ngành 

CNVH nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh về di sản của tỉnh. Thực 

tiễn phát triển KT-XH của tỉnh Ninh Bình đã cho thấy, khi KT-XH phát triển, 

tỉnh Ninh Bình đã có nguồn lực để đầu tƣ xây dựng hệ thống hạ tầng vật chất, 

kỹ thuật nhƣ đƣờng giao thông, phƣơng tiện vận chuyển đồng bộ, thuận tiện; 

quy hoạch, xây dựng hệ thống cơ sở lƣu trú, ăn uống đáp ứng tốt hơn về số 

lƣợng và chất lƣợng; kinh nghiệm phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa đƣợc 

tích lũy, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp hiện đại hơn, nâng cao khả năng 

phục vụ du khách, đã tạo điều kiện mở rộng phạm vi khai thác, phát huy giá trị 

DSVH, thiên nhiên của địa phƣơng, kết nối hoạt động du lịch, dịch vụ của khu 

di tích Cố đô Hoa Lƣ với các điểm đến trong vùng và liên vùng với các tuyến 

du lịch hiện nay đang đƣợc khai thác nhƣ: tuyến du lịch kết nối các điểm đến 

trong quần thể danh thắng Tràng An: Cố đô Hoa Lƣ - Tràng An - Tam Cốc - 

Bích Động; tuyến du lịch thăm quan văn hóa, tâm linh tìm hiều về cuộc đời, sự 
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nghiệp vua Đinh Tiên Hoàng gồm các điểm Đền vua Đinh - Đền vua Lê (xã 

Trƣờng Yên) - đền thờ vua Đinh (thuộc xã Gia Phƣơng, huyện Gia Viễn) - 

Thung Lá - Thung Lau…; du lịch văn hóa, tâm linh kết nối Cố đô Hoa Lƣ - 

chùa Bái Đính…; sản phẩm du lịch lễ hội kết hợp Lễ hội Hoa Lƣ - Lễ hội 

Tràng An - Lễ hội đền Thái Vi… Từ đó, giúp lan tỏa và mở rộng phạm vi và 

nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy giá trị DSVH, đồng thời, phát huy vai trò 

trung tâm, là hạt nhân lôi cuốn, thu hút khách du lịch của hệ thống DSVH Cố 

đô Hoa Lƣ. NCS đã phỏng vấn du khách (mã DL02, nữ, 37 tuổi, Hà Nam) với 

câu hỏi: “Điều gì hấp dẫn, thu hút khiến bà và gia đình đến thăm quan, du lịch 

tại tỉnh Ninh Bình?”, bà cho biết: “Tôi nghe về Cố đô Hoa Lƣ từ lâu rồi, đây là 

kinh đô đầu tiên của nƣớc ta, chứa đựng nhiều giá trị LS-VH hấp dẫn, nhân 

chuyến tôi đến thăm quan, tìm hiểu khu di tích và dự lễ hội Hoa Lƣ cho nên tôi 

đã tìm hiểu thêm các điểm thăm quan, du lịch ở Ninh Bình để đi kết hợp luôn 

thành một tour du lịch đến tỉnh Ninh Bình.” [Phỏng vấn sâu, DL02, 37 tuổi, 

tháng 4/2025].  

Giá trị di sản Cố đô Hoa Lƣ đƣợc khai thác, phát huy hiệu quả đã mở ra 

một hƣớng đi mới trong phát huy giá trị di sản địa phƣơng. Vì vậy, việc xây 

dựng các tour, tuyến du lịch kết nối giữa Cố đô Hoa Lƣ với các điểm di sản, 

danh lam thắng cảnh trong tỉnh để phát huy sức lan tỏa của DSVH Cố đô Hoa 

Lƣ, hội tụ cùng các giá trị văn hóa, thiên nhiên đặc sắc của vùng đất Cố đô tạo 

nên những sản phẩm du lịch hấp dẫn đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách là 

một hƣớng đi quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch và các 

ngành CNVH tỉnh Ninh Bình. Định hƣớng này đƣợc hiện thực hóa khi sự phát 

triển KT-XH địa phƣơng đã tích lũy đƣợc nguồn vốn kinh tế, xã hội đủ mạnh 

quay trở lại tái đầu tƣ cho quá trình khai thác, phát huy giá trị DSVH.  

KT-XH phát triển cũng tạo điều kiện để ứng dụng khoa học, công nghệ, các 

nền tảng mạng xã hội, phƣơng tiện thông tin truyền thông đại chúng và thu hút 

đƣợc nhiều chủ thể nhƣ các doanh nghiệp lữ hành, chủ thể kinh doanh, dịch vụ, 

các đơn vị truyền thông, chuyên trang du lịch và cộng đồng tham gia vào quá 
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trình tuyên truyền, quảng bá giới thiệu DSVH Cố đô Hoa Lƣ và xúc tiến du lịch 

Ninh Bình cả trong nƣớc và nƣớc ngoài. Tỉnh Ninh Bình đã bƣớc đầu xây dựng 

đƣợc bộ nhận diện thƣơng hiệu du lịch Ninh Bình “An toàn - thân thiện - chất 

lƣợng - hấp dẫn”, biểu trƣng và thông điệp “Tuyệt sắc miền Cố đô”, trong đó hệ 

thống DSVH Cố đô Hoa Lƣ đóng vai trò là giá trị trung tâm lan tỏa, kết nối các 

điểm đến du lịch trong tỉnh. Từ đó, giá trị biểu tƣợng của Cố đô Hoa Lƣ và văn 

hóa, con ngƣời Ninh Bình đã đƣợc lan tỏa rộng rãi, đƣợc định vị và tăng mức độ 

nhận diện trong cộng đồng du khách trong nƣớc và quốc tế, lôi cuốn, thu hút họ 

đến thăm quan, tìm hiểu, khám phá về di sản, LS-VH, con ngƣời Cố đô. Hiện 

nay, số lƣợng du khách quốc tế đến Cố đô Hoa Lƣ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn 

trong tổng số du khách: 

Bảng 3.21: Cơ cấu khách du lịch đến Cố đô Hoa Lƣ phân theo quốc tịch 

giai đoạn 2014-2024 

TT Nội 

Dung 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Quốc 

tế 

77.856 87.648 117.615 147.300 167.045 208.932 41.221 372 44.798 203.136 417.832 

2 Việt 

Nam 

144.340 137.956 117.439 139.968 172.452 144.012 77.840 69.622 181.288 257.200 363.822 

Nguồn: Trung tâm bảo tồn di tích lịch sử-văn hóa Cố đô Hoa Lư [142] 

Những năm 2016, 2017, 2019, 2024, số lƣợng du khách quốc tế đến khu di 

tích Cố đô Hoa Lƣ còn lớn hơn số lƣợng du khách Việt Nam. Bên cạnh đó, số 

lƣợng du khách quốc tế đến Ninh Bình ngày càng mở rộng phạm vi quốc gia và 

số lƣợng cũng không ngừng gia tăng với du khách ở các thị trƣờng truyền thống 

nhƣ: châu Á, châu Âu, châu Đại Dƣơng và các thị trƣờng mới, nhiều tiềm năng 

nhƣ: Ấn Độ, Đài Loan, khu vực ASEAN.  

Thực tiễn trên đã khẳng định, phát triển KT-XH, đặc biệt là phát triển du 

lịch và CNVH không chỉ làm gia tăng quy mô khai thác, phát huy giá trị di sản, 

mà còn góp phần tái cấu trúc không gian xã hội của di sản, mở rộng phạm vi 
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hiện diện và gia tăng khả năng lan tỏa giá trị, mức độ nhận diện của di sản trên 

phạm vi cả trong nƣớc và quốc tế. 

3.2.1.3. Phát triển kinh tế - xã hội nâng cao nhận thức và năng lực xã 

hội trong bảo tồn di sản văn hóa  

Quá trình khai thác, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ trong phát 

triển du lịch, CNVH và trong đời sống văn hóa tinh thần của ngƣời dân và du 

khách đã góp phần mang lại nhiều tác động và lợi ích rất thiết thực trong đời 

sống KT-XH của nhân dân, nên đã có tác động to lớn, làm thay đổi nhận thức 

của các chủ thể về giá trị, vai trò quan trọng của DSVH đối với sự phát triển, 

DSVH không chỉ mang những giá trị tinh thần, mà còn là phƣơng tiện quan 

trọng để tạo sinh kế cho ngƣời dân, giúp phát triển kinh tế cá nhân và địa 

phƣơng. Từ đó tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và năng lực 

xã hội của cộng đồng dân cƣ địa phƣơng tại khu vực Cố đô Hoa Lƣ trong 

công tác bảo tồn, giữ gìn, tôn tạo DSVH, hƣớng đến sự phát triển bền vững 

của địa phƣơng và đất nƣớc.  

Ngƣời dân đã có ý thức giữ gìn, bảo vệ hệ thống DSVH vật thể và phi vật 

thể của cộng đồng mình trƣớc tác động của thiên nhiên và con ngƣời, tích cực 

tham gia tuyên truyền, quảng bá về DSVH và có ý thức trao truyền cho các thế 

hệ tiếp theo, tổ chức khai thác, phát huy giá trị của DSVH trong phát triển kinh 

tế và sinh hoạt tinh thần của ngƣời dân một cách hợp lý và có trách nhiệm. Các 

thôn trong xã Trƣờng Yên đã thành lập đƣợc các câu lạc bộ văn nghệ quần 

chúng, các đội dâng hƣơng, tế lễ thƣờng xuyên tập luyện các tiết mục nghệ thuật 

biểu diễn và thực hành các nghi lễ truyền thống để phục vụ các dịp lễ, lễ hội và 

biểu diễn phục vụ khách du lịch. Xã cũng thƣờng xuyên tổ chức các lớp bồi 

dƣỡng, truyền dạy các thể loại nghệ thuật truyền thống nhƣ: hát Chèo, hát Xẩm, 

hát Văn và hát Then cho các câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn xã. Hƣớng dẫn các 

cơ sở tín ngƣỡng, tôn giáo bảo vệ, phát huy các giá trị của di tích đảm bảo các 

hoạt động theo đúng quy định... Đáng chú ý, từ chỗ là những ngƣời sản xuất 

nông nghiệp thuần túy, nhiều cƣ dân địa phƣơng đã trở thành những “đại sứ du 
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lịch” đầy trách nhiệm. Họ vừa trực tiếp tham gia cung ứng dịch vụ nhƣ chèo đò, 

hƣớng dẫn thăm quan, vừa chủ động giới thiệu với du khách về giá trị DSVH, 

truyền thống lịch sử, cũng nhƣ các sản vật đặc trƣng theo mùa của Ninh Bình, 

qua đó góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa địa phƣơng trong giao lƣu với du khách 

trong và ngoài nƣớc. 

Ngƣời dân đã có ý thức tuân thủ các quy định của Nhà nƣớc nhằm bảo tồn, 

giữ gìn di sản, quy định về bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, Luật du lịch, quy 

định xây dựng kết cấu hạ tầng trong khu vực có di sản, nhƣ trƣớc đây, ngƣời dân 

xây nhà không phải xin phép, đƣợc xây theo ý muốn, nhƣng nay, ngƣời dân 

trong địa phƣơng có di sản, khi xây nhà phải xin phép cơ quan có thẩm quyền, 

nhà chỉ đƣợc xây dựng trên đất thổ cƣ, xây không quá 3 tầng với chiều cao 

không quá 12m...  

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền bảo vệ môi trƣờng ở địa phƣơng khu 

vực có di sản cũng đặc biệt đƣợc chú trọng với sự phối hợp của Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh hoạt 

động của công ty thu gom rác, các thôn đã tuyên truyền vận động các hộ gia 

đình nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nhƣ vệ sinh môi trƣờng, quét dọn 

đƣờng làng ngõ xóm, trồng cây xanh, mở rộng nâng cấp đƣờng thôn xóm, 

thƣờng xuyên phát động các cuộc tổng dọn vệ sinh đƣờng làng, ngõ xóm và 

duy trì tổng dọn vệ sinh môi trƣờng vào ngày mồng 4 hàng tháng. Trong các 

điểm thăm quan, hệ thống thùng thu gom rác đƣợc bố trí ở nhiều điểm, thuận 

lợi cho du khách bỏ rác… nhờ vậy môi trƣờng sinh thái khu di tích đƣợc đảm 

bảo khá tốt. 

Đặc biệt, ngƣời dân, các cơ sở lƣu trú, nhà hàng và doanh nghiệp du lịch 

không chỉ tích cực tham gia khai thác du lịch mà còn từng bƣớc chuyển hƣớng 

theo mô hình phát triển bền vững, nhiều hộ kinh doanh homestay, nhà hàng đã 

chủ động áp dụng các mô hình dịch vụ xanh và thân thiện với môi trƣờng, nhƣ 

thay thế đồ nhựa dùng một lần bằng các sản phẩm tự nhiên có khả năng tái sử 

dụng hoặc tự phân hủy sinh học. Những ngƣời làm lao động trong ngành dịch vụ 
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du lịch cũng đã chủ động thực hành các biện pháp bảo vệ môi trƣờng, tiêu biểu 

nhƣ việc các lái đò tại danh thắng Tràng An đi qua rất nhiều khu vực di sản đã tự 

trang bị thùng rác mini trên mỗi thuyền để đựng rác và hƣớng dẫn du khách giữ 

gìn vệ sinh trong suốt hành trình thăm quan. Việc thực hiện nghiêm túc nội dung 

này không chỉ xuất phát từ quy định chung, mà nó còn xuất phát từ cái tâm của 

mỗi ngƣời, thực sự mong muốn bảo vệ “tài sản vô giá” của cộng đồng, nó đã dần 

trở thành thói quen, văn hóa lao động của họ. Điều này cũng dễ hiểu, bởi bảo vệ 

di sản chính là bảo vệ sinh kế, lợi ích của chính họ. Bên cạnh đó, họ còn tích cực 

tham gia các hoạt động tập huấn về kỹ năng du lịch, nghiệp vụ phục vụ và bảo 

tồn, giữ gìn di sản do cơ quan quản lý tổ chức, qua đó từng bƣớc nâng cao năng 

lực chuyên môn và ý thức trách nhiệm xã hội. 

Những biểu hiện trên cho thấy, phát triển KT-XH dựa trên di sản không chỉ 

mang lại lợi ích vật chất mà còn thúc đẩy quá trình “xã hội hóa” hoạt động bảo 

tồn, làm gia tăng vốn xã hội thông qua sự hình thành các mạng lƣới hợp tác, chia 

sẻ trách nhiệm trong cộng đồng. Nhờ đó, nhận thức, kỹ năng và năng lực tham 

gia quản lý, bảo vệ di sản của ngƣời dân địa phƣơng đƣợc nâng cao một cách 

thực chất, góp phần củng cố nền tảng bền vững cho công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ trong bối cảnh hiện nay. 

3.2.2. Tác động tiêu cực 

Theo Bourdieu, các loại vốn có khả năng chuyển hóa lẫn nhau, song quá 

trình chuyển hóa đó chịu sự chi phối của nhiều tác nhân nhƣ vị thế sở hữu vốn, 

sự tranh giành lợi ích, địa vị giữa các chủ thể. Vận dụng vào nghiên cứu 

DSVH, có thể thấy quá trình khai thác, phát huy giá trị di sản phục vụ phát 

triển KT-XH luôn tiểm ẩn nguy cơ mất cân bằng giữa mục tiêu khai thác, phát 

huy và mục tiêu bảo tồn di sản. Khi mục tiêu tích lũy vốn kinh tế đƣợc đặt lên 

quá mức, DSVH có thể bị thƣơng mại hóa, khai thác quá mức hoặc làm suy 

giảm tính xác thực và bản sắc văn hóa. Bên cạnh đó, những biến đổi của đời 

sống KT-XH cũng có thể làm thay đổi môi trƣờng thực hành và trao truyền di 

sản. Đặt trong trƣờng hợp DSVH Cố đô Hoa Lƣ, kết quả nghiên cứu cho thấy 

chƣa ghi nhận những tác động tiêu cực nổi bật nhƣ đã kể trên. Tuy nhiên, quá 
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trình phát triển KT-XH gắn với khai thác, phát huy giá trị DSVH đã bộc lộ một 

số hạn chế và thách thức nhƣ sau:  

3.2.2.1. Hiệu quả khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa Cố đô Hoa 

Lư trong phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế 

Mặc dù, tổng lƣợt khách đến thăm quan khu di tích Cố đô Hoa Lƣ chiếm 

tỷ lệ khá cao trong tổng lƣợng khách du lịch đến tỉnh Ninh Bình, nhƣng doanh 

thu lại chiếm tỷ lệ không đáng kể so với tổng doanh thu từ du lịch của Tỉnh 

nhƣ năm 2024, số lƣợng khách đến thăm quan khu di tích là 780.704 lƣợt 

khách so với tổng lƣợt khách đến Ninh Bình là 8,7 triệu lƣợt khách (chiếm 

khoảng 9%), doanh thu của khu di tích chỉ đạt 14,142 tỷ đồng, trong khi 

doanh thu du lịch toàn tỉnh ƣớc đạt 8.9 nghìn tỷ đồng [140, 97]. Doanh thu du 

lịch của khu di tích hiện nay chủ yếu là từ tiền bán vé thăm quan. Các dịch vụ 

bán đồ lƣu niệm, bán sản vật địa phƣơng và các dịch vụ phục vụ nhu cầu khác 

nhau của khách thăm quan chƣa đƣợc chú trọng khai thác, phát huy. Điều này 

phản ánh việc DSVH chƣa đƣợc “vốn hóa” một cách hiệu quả thành các sản 

phẩm, dịch vụ mang giá trị gia tăng cao. Theo cách tiếp cận của Bourdieu, 

đây là biểu hiện của việc các tác nhân trong “trƣờng du lịch, dịch vụ văn hóa” 

chƣa thiết lập đƣợc các chiến lƣợc chuyển đổi vốn phù hợp, dẫn đến chƣa 

khai thác hết đƣợc tiềm năng của DSVH. 

Việc khai thác, phát huy vai trò của DSVH Cố đô Hoa Lư như một môi 

trường trung gian, góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái sáng tạo phát triển 

các ngành công nghiệp văn hóa còn mờ nhạt:  

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật và sinh hoạt văn hóa trong không gian di tích còn nghèo nàn, thiếu 

tính hấp dẫn. Điều này cho thấy vốn văn hóa chƣa đƣợc tái sản xuất và mở rộng 

dƣới dạng vốn xã hội và vốn biểu tƣợng. Xét theo Bourdieu, khi vốn văn hóa 

không đƣợc kích hoạt thông qua các thực hành xã hội đa dạng, nó sẽ có nguy cơ 

“đóng băng”, làm suy giảm khả năng sinh lợi và tái tạo trong dài hạn. 
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Còn thiếu vắng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa mang tính nhận diện đặc 

trưng, bản sắc của Cố đô Hoa Lư phản ánh hạn chế trong quá trình chuyển hóa 

vốn biểu tƣợng. Mặc dù di sản có bề dày lịch sử hàng nghìn năm, nhƣng chƣa 

hình thành đƣợc các sản phẩm lƣu niệm, thƣơng hiệu văn hóa hay các loại hình 

biểu diễn đặc sắc mang dấu ấn riêng. Điều này đồng nghĩa với việc giá trị biểu 

tƣợng, căn tính - yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt và sức hấp dẫn của 

DSVH chƣa đƣợc tích lũy và khai thác hiệu quả, từ đó làm giảm khả năng cạnh 

tranh trong bối cảnh phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa hiện nay. 

3.2.2.2. Quá trình phát triển kinh tế - xã hội chưa tích lũy được đầy đủ 

nguồn vốn để khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa  

Hạ tầng dịch vụ và hệ sinh thái kinh doanh, cung cấp dịch vụ xung quanh 

khu di tích Cố đô Hoa Lư còn thiếu và yếu dẫn đến việc hạn chế khả năng kéo 

dài chuỗi giá trị kinh tế từ di sản. Sự thiếu hụt các hoạt động kinh doanh, dịch vụ 

nhƣ cửa hàng lƣu niệm, ẩm thực, vận chuyển nội khu, các cơ sở vui chơi, giải trí 

nhất là vui chơi, giải trí về đêm… không chỉ làm giảm trải nghiệm của du khách 

mà còn hạn chế cơ hội tham gia của cộng đồng địa phƣơng vào quá trình chuyển 

hóa vốn. Khi các tác nhân (chủ thể) xã hội (đặc biệt là cộng đồng địa phƣơng) 

không đƣợc huy động rộng rãi vào các quá trình phát triển KT-XH, du lịch, 

CNVH... quá trình tích lũy vốn xã hội sẽ bị suy yếu, kéo theo sự hạn chế trong 

tái sản xuất vốn văn hóa. 

Hạn chế về cơ chế quản lý và chính sách bảo tồn, khai thác, phát huy giá 

trị di sản. Các chủ trƣơng, chính sách hiện nay của tỉnh Ninh Bình đối với hệ 

thống DSVH Cố đô Hoa Lƣ chủ yếu tập trung vào bảo tồn, tôn tạo di sản, trong 

khi chƣa chú trọng đúng mức đến các giải pháp khai thác, phát huy giá trị di sản 

trong phát triển KT-XH. Điều này dẫn đến tình trạng vốn DSVH đƣợc “bảo tồn 

tĩnh” mà chƣa chú trọng “kích hoạt” yếu tố phát triển, làm giảm hiệu quả chuyển 

hóa vốn DSVH sang các nguồn vốn phát triển khác. Khu di tích Cố đô Hoa Lƣ 

đƣợc xây dựng trở thành điểm thăm quan du lịch trọng điểm của Tỉnh. Nhƣng, 

chỉ một phần di sản trong hệ thống DSVH Cố đô Hoa Lƣ nằm trong khu vực bảo 
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vệ của di sản thế giới quần thể danh thắng Tràng An là có sự hợp tác với doanh 

nghiệp trong tổ chức quản lý, khai thác phát triển các hoạt động KT-XH, còn lại 

là do Trung tâm bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lƣ - đơn vị quản lý nhà nƣớc 

trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh trực tiếp quản lý, khai thác. Điều này 

phần nào hạn chế trong việc huy động đa dạng các nguồn lực xã hội trong khai 

thác, phát huy giá trị DSVH.  

Công tác quản lý nhà nƣớc đối với hệ thống DSVH trong Khu di tích Cố đô 

Hoa Lƣ còn bất cập, chồng chéo. Từ năm 2017, Trung tâm bảo tồn di tích LS-

VH Cố đô Hoa Lƣ trực thuộc Sở Văn hóa - Thể Thao tỉnh Ninh Bình là đơn vị 

trực tiếp quản lý và khai thác khu di tích. Tuy nhiên, hệ thống DSVH vật thể và 

phi vật thể của khu di tích nằm phân tán, có phần nằm trong vùng lõi Quần thể 

Danh thắng Tràng An nên còn chịu sự quản lý khai thác của Ban Quản lý quần 

thể Danh thắng Tràng An; và khu di tích nằm trên địa bàn xã Trƣờng Yên, huyện 

Hoa Lƣ nên còn chịu sự quản lý theo phân cấp quản lý nhà nƣớc của UBND xã 

Trƣởng Yên và UBND huyện Hoa Lƣ. Việc nhiều chủ thể cùng tham gia quản lý 

nhƣng thiếu sự phối hợp thống nhất đã làm suy giảm hiệu quả điều phối nguồn 

lực và chiến lƣợc phát triển.  

Hạn chế về nguồn lực con người và cơ sở vật chất cũng là yếu tố cản trở 

quá trình chuyển hóa vốn. Số lƣợng biên chế của Trung tâm Bảo tồn LS-VH Cố 

đô Hoa Lƣ còn thiếu nên gặp khó khăn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ. Hiện nay, tổng số cán bộ, viên chức, ngƣời lao động của Trung tâm là 41 

ngƣời, chƣa đủ số lƣợng để thành lập đơn vị cấp phòng để đảm bảo chuyên môn 

hóa, chƣa có bộ phận chuyên trách về công tác phát triển du lịch và CNVH ở 

khu di tích.  

Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lƣ chƣa có trụ sở 

làm việc, vẫn phải sử dụng nhà Từ Vũ, ở khu đền thờ vua Lê Đại Hành làm nơi 

làm việc; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác còn nhiều bất cập, gây 

khó khăn trong công tác quản lý, lƣu trữ tài liệu, hiện vật của di tích. Bãi đỗ xe 

phục vụ du khách còn chƣa hoàn thiện, hoạt động chƣa ổn định, trật tự, nền nếp. 

Khu vực nhà vệ sinh công cộng phục vụ du khách còn hạn chế chƣa đáp ứng đủ 
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nhu cầu của du khách, thƣờng xuyên xảy ra hiện tƣợng quá tải, du khách phải 

xếp hàng chờ đợi, vệ sinh không đảm bảo… 

Việc thiếu nhân lực chuyên môn, đặc biệt là bộ phận chuyên trách về du 

lịch và công nghiệp văn hóa, cùng với cơ sở hạ tầng chƣa đồng bộ (bãi đỗ xe, 

nhà vệ sinh, không gian làm việc, hệ thống lƣu trữ…) đã làm giảm năng lực khai 

thác và phát huy giá trị di sản. Điều này cho thấy vốn kinh tế, xã hội chƣa đƣợc 

tích lũy đầy đủ để giúp chuyển hóa và tái sản xuất vốn văn hóa. 

3.2.2.3. Những tác động từ quá trình đô thị hóa và đời sống sinh hoạt 

dân cư trong khu vực di tích cũng đặt ra nguy cơ ảnh hƣởng tiêu cực đến vốn 

DSVH. Trong khu di tích Cố đô Hoa Lƣ hiện vẫn có đƣờng dân sinh đi qua, gây 

lộn xộn, mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trƣờng; tình trạng đô thị hóa đang diễn 

ra khá mạnh mẽ ở các khu dân cƣ trong khu vực di tích, nhà ở của ngƣời dân xây 

dựng thiếu quy hoạch tổng thể, kiến trúc pha tạp, rƣờm rà, lộn xộn; một số khu 

vực bên cạnh di tích sông Sào Khê bị lấn chiếm và gây ôm nhiễm; nhiều di tích 

LS-VH quan trọng bị mai một, hƣ hỏng trở thành phế tích chƣa đƣợc phục dựng 

nhƣ: chùa Tháp, phủ Bến Đò, Phủ Vật, Phủ Cửa Đền… Hầu hết DSVH vật thể 

vẫn nằm sâu trong lòng đất chƣa đƣợc khai quật để làm rõ hơn diện mạo của 

Kinh đô Hoa Lƣ xƣa. Bên cạnh đó, là tình trạng xây dựng các cơ sở kinh doanh, 

dịch vụ, nhà hàng, cơ sở lƣu trú trái phép trên đất thuộc khu vực bảo vệ di sản, 

dù chính quyền phát hiện, xử lý bắt buộc tháo dỡ nhiều công trình, nhƣng tình 

trạng này vẫn thƣờng xuyên xảy ra... Những biểu hiện đó đã phần nào phản ánh 

áp lực của phát triển KT-XH lên không gian di sản.  

Nhƣ vậy, dƣới góc nhìn của lý thuyết các loại vốn và sự chuyển hóa vốn 

của Bourdieu, có thể thấy rằng, quá trình phát triển KT -XH gắn với DSVH Cố 

đô Hoa Lƣ chƣa dẫn đến những biểu hiện tiêu cực nhƣ thƣơng mại hóa DSVH 

cực đoan, nhƣng đã xuất hiện một số hạn chế, dẫn đến chƣa khai thác, phát huy 

hiệu quả giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ, chƣa thúc đẩy hiệu quả quá trình chuyển 

hóa vốn DSVH thành các nguồn lực phát triển. Đồng thời chƣa huy động đƣợc 

đa dạng nguồn lực phục vụ quá trình bảo tồn, tái tạo DSVH. 
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Tiểu kết chƣơng 3 

DSVH Cố đô Hoa Lƣ - biểu tƣợng cho nền độc lập, tự chủ của dân tộc Việt 

Nam, là bộ phận cốt lõi, giá trị đặc sắc tiêu biểu của văn hóa, con ngƣời vùng đất 

Cố đô. Nó không chỉ là “báu vật tinh thần” đƣợc nâng niu, gìn giữ, mà trong bối 

cảnh phát triển KT-XH hiện nay, DSVH Cố đô Hoa Lƣ còn đƣợc xem là một dạng 

vốn văn hóa thông qua quá trình khai thác, phát huy giá trị DSVH có khả năng 

chuyển hóa thành nguồn lực phát triển, tác động thúc đẩy phát triển KT-XH địa 

phƣơng trên các khía cạnh: 1) phát triển kinh tế thể hiện thông qua việc khai thác, 

phát huy giá trị DSVH để thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ; thị trƣờng sản phẩm 

văn hóa, qua đó góp phần tạo nguồn lực, động lực cho tăng trƣởng kinh tế và góp 

phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phƣơng; (2) phát triển văn hóa, nâng cao 

hình ảnh và vị thế địa phương trong giao lưu, hội nhập, thể hiện ở việc đáp ứng 

nhu cầu văn hóa tinh thần xã hội; khẳng định bản sắc văn hóa cộng đồng; nâng 

cao uy tín, vị thế của địa phƣơng góp phần mở rộng giao lƣu, hợp tác và hội nhập; 

(3) phát triển xã hội thể hiện qua việc tạo cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và 

chất lƣợng cuộc sống ngƣời dân và cải thiện kết cấu hạ tầng phát triển; tăng cƣờng 

đoàn kết cộng đồng và tạo dựng môi trƣờng xã hội ổn định để phát triển bền vững; 

tạo lập các mạng lƣới và quan hệ xã hội hợp tác và phát triển. 

 Ngƣợc lại quá trình phát triển KT-XH địa phƣơng cũng đã tăng tích lũy các 

loại vốn kinh tế, xã hội lại tiếp tục chuyển hóa thành các loại vốn và tái sản xuất vốn 

văn hóa thông qua các tác động tích cực nhƣ: tạo nguồn lực vật chất cho bảo tồn và 

phát huy giá trị DSVH; mở rộng không gian khai thác và lan tỏa giá trị DSVH và 

nâng cao nhận thức và năng lực xã hội trong bảo tồn DSVH. 

Tuy nhiên mối quan hệ giữa DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển KT-XH tỉnh 

Ninh Bình trong thời gian qua cũng bộc lộ những hạn chế, tiêu cực nhất định. Về 

phía DSVH, đó là những thách thức về chi phí bảo tồn, tôn tạo và phục hồi di sản rất 

lớn và gây ra một số bất tiện trong đời sống của cộng đồng dân cƣ khu vực di sản. 

Về phía phát triển KT-XH, đó là một số hạn chế nhƣ: Hiệu quả khai thác, phát huy 

giá trị DSVH còn hạn chế; việc khai thác, phát huy vai trò của di sản nhƣ một “môi 
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trƣờng trung gian” góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái sáng tạo và các ngành 

CNVH còn mờ nhạt; còn thiếu vắng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa mang tính nhận 

diện đặc trƣng, bản sắc của Cố đô Hoa Lƣ; hạ tầng dịch vụ và hệ sinh thái kinh 

doanh, cung cấp dịch vụ xung quanh khu di tích còn thiếu và yếu; hạn chế về cơ chế 

quản lý và chính sách bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di sản; hạn chế về nguồn 

lực con ngƣời và cơ sở vật chất và những tác động tiêu cực từ quá trình đô thị hóa 

và đời sống sinh hoạt dân cƣ trong khu vực di tích.  

Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình cần đề ra nhiều chủ trƣơng, chính 

sách, mô hình, giải pháp giúp chuyển hóa hiệu quả vốn DSVH thành các nguồn 

vốn tạo nguồn lực phát triển KT-XH, hài hòa mối quan hệ giữa DSVH với phát 

triển KT-XH của địa phƣơng. 
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Chƣơng 4 

BÀN LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HÀI HÕA 

MỐI QUAN HỆ GIỮA DI SẢN VĂN HÓA CỐ ĐÔ HOA LƢ 

VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH  

 

4.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ 

TRỊ DI SẢN VĂN HÓA CỐ ĐÔ HOA LƢ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI TỈNH NINH BÌNH  

Vận dụng lý thuyết các loại vốn của Pierre Bourdieu, đặc biệt là sự chuyển 

hóa giữa các loại vốn, luận án nhận diện mối quan hệ giữa DSVH Cố đô Hoa Lƣ 

với phát triển KT-XH tỉnh Ninh Bình nhƣ một quá trình tƣơng tác hai chiều, trong 

đó, DSVH đƣợc xem nhƣ là một dạng vốn văn hóa tạo nguồn lực để phát triển 

KT-XH địa phƣơng tạo ra lợi ích nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội và quảng 

bá hình ảnh, vị thế, uy tín địa phƣơng trong giao lƣu và hội nhập trong nƣớc và 

quốc tế. Ngƣợc lại, quá trình phát triển KT-XH cũng đƣợc xem nhƣ một quá trình 

tiếp tục tích lũy các loại vốn, tạo nguồn lực đầu tƣ cho bảo tồn và phát huy giá trị 

DSVH. Chính trong quá trình này, nhiều vấn đề đã xuất hiện đòi hỏi phải đƣợc 

nhận diện và bàn luận nhằm làm rõ bản chất và các điều kiện và tiền đề để giải 

quyết hài hòa giữa khai thác, phát huy giá trị DSVH với bảo tồn, giữ gìn DSVH 

gắn với quá trình phát triển KT-XH. Trên cơ sở đó, luận án sẽ đề xuất một số 

khuyến nghị mang tính khoa học nhƣ là hệ quả logic rút ra từ kết quả nghiên cứu, 

nhằm góp phần định hƣớng việc điều chỉnh mối quan hệ giữa DSVH và phát triển 

theo hƣớng hài hòa, bền vững.  

4.1.1. Vấn đề cân bằng giữa bảo tồn và khai thác, phát huy giá trị di 

sản văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội 

Phát triển KT-XH trên cơ sở khai thác, phát huy nguồn vốn văn hóa nói 

chung, vốn DSVH nói riêng đang là một xu thế lớn trên thế giới và ở cả Việt 

Nam hiện nay. DSVH chính là nguồn lực, cơ sở để sáng tạo ra các sản phẩm, 

dịch vụ văn hóa hấp dẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao; kinh tế phát triển sẽ 
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tăng cƣờng các nguồn lực để bảo tồn, giữ gìn DSVH và các giá trị truyền 

thống. Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy, giữ gìn và khai 

thác DSVH sẽ đảm bảo vừa giữ gìn, bảo tồn đƣợc tài sản DSVH của cộng 

đồng, dân tộc vừa đảm bảo mang lại những hiệu quả thiết thực về kinh tế và 

xã hội.  

Trong thời gian qua, quá trình gắn bảo tồn, phát huy giá trị DSVH Cố đô 

Hoa Lƣ với phát triển KT-XH tỉnh Ninh Bình đã đạt đƣợc nhiều kết quả tích 

cực: Ninh Bình là một vùng đất cổ, có kho tàng DSVH giàu có, đặc sắc. Cùng 

nắm bắt xu thế phát triển của nhân loại, trên cơ sở chủ trƣơng, chính sách của 

Đảng, Nhà nƣớc, Tỉnh đã xác định gắn bảo tồn, phát huy giá trị DSVH với phát 

triển KT-XH đặc biệt là phát triển du lịch là một định hƣớng phát triển quan 

trọng của Tỉnh. Các chủ trƣơng, chính sách, các chƣơng trình, kế hoạch, dự án, 

đề án về bảo tồn, phát huy giá trị DSVH gắn với phát triển KT-XH đều thể hiện 

mục tiêu đảm bảo hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn, giữ gìn DSVH với phát 

triển KT-XH. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ gắn với 

phát triển KT-XH là một minh chứng tiêu biểu cho thành công của Ninh Bình 

trong giải quyết hài hòa mối quan hệ này.  

Với quan điểm gắn bảo tồn và phát huy giá trị DSVH với phát triển KT-

XH của địa phƣơng, trong thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã tiến hành đồng thời 

cả hai nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo di tích và khai thác, phát huy giá trị của các 

DSVH Cố đô Hoa Lƣ trong phát triển KT-XH. Về công tác bảo tồn, tôn tạo di 

tích, Tỉnh đã tiến hành kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng di tích; triển khai nhiều hội 

thảo tham vấn ý kiến các nhà khoa học; đầu tƣ ngân sách và huy động các 

nguồn lực trong xã hội để triển khai nhiều dự án trùng tu, tôn tạo các di tích 

quan trọng và những di tích có nguy cơ bị xuống cấp, hƣ hỏng, trong đó, tiêu 

biểu phải kể đến dự án xây dựng quảng trƣờng và sân lễ hội Cố đô Hoa Lƣ; dự 

án tu bổ, tôn tạo di tích Đền vua Đinh, Đền vua Lê, Lăng vua Đinh, Lăng vua 

Lê và các di tích nhƣ Đình Yên Trạch, chùa Kim Ngân, chùa Nhất Trụ, Phủ 
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Đông Vƣơng,… Việc tu bổ, tôn tạo các di tích luôn đảm bảo giữ nguyên các 

yếu tố gốc của di tích, không làm mới, không làm biến dạng di tích. Bên cạnh, 

việc tu bổ tôn tạo các di tích, tỉnh Ninh Bình còn chú trọng đến việc tôn tạo, 

bảo vệ cảnh quan môi trƣờng tự nhiên trong khu di tích, nhƣ không để hoạt 

động buôn bán, sinh sống của dân cƣ xâm hại đến di tích, chú trọng công tác vệ 

sinh môi trƣờng, trồng thêm nhiều cây xanh, cây bóng mát, các loài hoa làm 

đẹp thêm không gian… Sau khi tu bổ, tôn tạo các di tích trở nên vững chãi hơn, 

có khả năng tồn tại bền bỉ với thời gian, đáp ứng nhu cầu thực hành văn hóa, 

tín ngƣỡng của cộng đồng địa phƣơng và du khách thập phƣơng. Về việc phát 

huy giá trị của DSVH, các DSVH Cố đô Hoa Lƣ không chỉ đƣợc khai thác để 

giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân mà nhiều di tích LS-VH quan 

trọng trong khu di tích đã đƣợc xây dựng thành những điểm thăm quan du lịch 

văn hóa phục vụ đông đảo nhân dân, du khách trong nƣớc và quốc tế nhƣ khu 

di tích Đền và Lăng vua Đinh, Đền và Lăng vua Lê; chùa Nhất Trụ, chùa 

Duyên Ninh, chùa động Am Tiên, chùa Kim Ngân, Phủ Đông Vƣơng, đền thờ 

công chúa Phất Kim… Các bảo vật quốc gia, các di vật, cổ vật khảo cổ học 

cũng đƣợc khai thác, tổ chức trƣng bày, triển lãm phục vụ khách thăm quan. 

DSVH phi vật thể quốc gia Lễ hội Hoa Lƣ đã trở thành một sự kiện du lịch văn 

hóa hấp dẫn đông đảo du khách trong nƣớc và quốc tế hàng năm. Công tác phát 

huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ đã đem lại những đóng góp tích cực về kinh 

tế, văn hóa, xã hội, môi trƣờng địa phƣơng, đồng thời cũng tác động trở lại góp 

phần giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo các di tích LS-VH cũng nhƣ các DSVH phi vật 

thể ở Cố đô Hoa Lƣ...  

Mặc dù đã đạt đƣợc những kết quả tích cực trong bảo tồn và phát huy giá 

trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ gắn với phát triển KT-XH, song thực tiễn nghiên cứu 

cho thấy vẫn còn nổi lên một số vấn đề cần tiếp tục bàn luận nhằm bảo đảm sự 

hài hòa giữa hai mục tiêu này. Đó là vấn đề, tiềm năng DSVH của Cố đô Hoa 

Lƣ rất phong phú, nhƣng việc khai thác, phát huy vẫn chƣa tƣơng xứng, khiến 
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nguồn vốn DSVH chƣa đƣợc chuyển hóa đầy đủ thành các nguồn lực phục vụ 

phát triển. Bên cạnh đó, sự xuống cấp và mai một của một số di sản quan trọng 

đặt ra yêu cầu xem xét đầu tƣ bảo tồn, phục dựng phù hợp; từ đó làm nảy sinh 

bài toán cân đối giữa nguồn lực dành cho bảo tồn với hiệu quả thu đƣợc từ quá 

trình phát huy giá trị DSVH trong phát triển KT-XH.  

4.1.1.1. Vấn đề khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa chưa tương 

xứng với tiềm năng của di sản 

Khu di tích LS-VH Cố đô Hoa Lƣ là một quần thể rộng lớn có diện tích 

gần 1.500 ha chƣa kể các di tích lịch sử văn hóa liên quan đến vua Đinh, vua 

Lê và các sự kiện, nhân vật lịch sử thuộc triều đại Đinh - Tiền Lê nằm rải rác ở 

địa phận huyện Gia Viễn, thành phố Ninh Bình. Hệ thống di tích LS-VH thuộc 

khu vực trung tâm của khu di tích, vùng bảo vệ di sản của quần thể danh thắng 

Tràng An và vùng đệm có khoảng gần 50 di tích đƣợc kiểm kê, trong đó có 14 

di tích đƣợc xếp hạng cấp quốc gia (có 1 di tích đƣợc xếp hạng di tích quốc gia 

đặc biệt), 08 di tích đƣợc xếp hạng cấp tỉnh, với hàng trăm di vật, cổ vật và 

nhiều DSVH phi vật thể đặc sắc tiêu biểu là DSVH phi vật thể quốc gia - Lễ 

hội Hoa Lƣ. Giá trị của hệ thống DSVH ở Cố đô Hoa Lƣ đƣợc đa số ngƣời dân 

và du khách và các nhà khoa học đánh giá là đặc sắc và hấp dẫn. Tuy nhiên, 

hiện nay việc khai thác, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ nhằm phát triển 

du lịch mới đƣợc triển khai ở một số điểm. Các điểm di tích đƣợc khai thác, 

phát huy trong du lịch có thu phí vé thăm quan là khu di tích đền vua Đinh, đền 

vua Lê - đây là điểm thăm quan, du lịch chính và quan trọng nhất, thu hút đông 

khách du lịch nhất của khu di tích Cố đô Hoa Lƣ. Khuôn viên khu di tích cũng 

là nơi diễn ra Lễ hội Hoa Lƣ hàng năm và sân lễ hội của khu di tích là nơi diễn 

ra những sự kiện văn hóa lớn. Điểm thăm quan có thu phí khác trong khu di 

tích là Chùa động Am Tiên hay còn gọi là Tuyệt Tình Cốc (thôn Nam, xã 

Trƣờng Yên). Động Am Tiên gắn liền với sự tích vua Đinh nuôi nhốt hổ và thú 

dữ để trừng trị những kẻ phạm tội, sau đƣợc Thiền sƣ Nguyễn Minh Không 
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yểm bùa chú, đặt tƣợng phật để thờ. Thái hậu Dƣơng Vân Nga về già đã xuất 

gia tu hành ở đây, động Am tiên trở thành chùa Động Am Tiên, nay thờ Phật, 

thờ Thiền sƣ Nguyễn Minh Không và Thái hậu Dƣơng Vân Nga. Điều hấp dẫn 

du khách của điểm DSVH này không chỉ là các giá trị tâm linh, tín ngƣỡng mà 

còn ở khung cảnh thiên nhiên tƣơi đẹp, sơn thủy hữu tình, không khí trong 

lành, mát dịu. Một số điểm di tích thuộc vùng bảo vệ di sản quần thể danh 

thắng Tràng An, vé thăm quan tính chung vào vé thăm quan của cả Quần thể. 

Nhƣ vậy, so với số lƣợng di tích LS-VH trong khu di tích Cố đô Hoa Lƣ, thì số 

lƣợng di tích đƣợc khai thác trong phát triển kinh tế du lịch là rất hạn chế. Các 

di tích đƣợc khai thác chủ yếu nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa và 

hƣởng thụ văn hóa của ngƣời dân chứ chƣa chú trọng nhiều đến lợi ích kinh tế, 

chƣa có nhiều sản phẩm, dịch vụ đƣợc xây dựng và đƣa vào khai thác. Tiềm 

năng DSVH Cố đô Hoa Lƣ còn rất lớn để có thể khai thác, phát huy nhằm đem 

lại lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội cho địa phƣơng và nhân dân. Điều này cho 

thấy, quá trình chuyển hóa vốn DSVH thành các nguồn lực phát triển còn chƣa 

toàn diện, chƣa khai thác hết giá trị đa chiều của di sản. Từ đó đặt ra yêu cầu 

Đảng ủy, chính quyền các cấp tỉnh Ninh Bình cần chú trọng đổi mới tƣ duy và 

phƣơng thức phát huy giá trị DSVH theo hƣớng đa dạng, bền vững gắn chặt 

chẽ hơn với các mục tiêu phát triển KT-XH địa phƣơng.   

4.1.1.2. Vấn đề cân đối giữa đầu tư bảo tồn và hiệu quả khai thác, phát 

huy giá trị di sản văn hóa  

Nhà nghiên cứu Hoàng Vinh qua quá trình nghiên cứu thực tiễn công tác 

bảo tồn, phát huy giá trị DSVH gắn với phát triển KT-XH ở Việt Nam và tham 

khảo kinh nghiệm thực tiễn của Nhật Bản, ông đã đƣa ra những khuyến nghị về 

xây dựng chính sách bảo tồn và phát triển DSVH, một trong số đó là khuyến 

nghị: Phải tính toán cân nhắc đến hiệu quả KT-XH của công việc bảo tồn, phát 

huy những di sản di tích LS-VH, không nên “làm bằng bất cứ giá nào” với 

những di sản khó mang lại hiệu quả KT-XH cao và lâu dài; không nên dùng 
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quá nhiều “công sức và tiền bạc” của Nhà nƣớc và nhân dân vào việc đầu tƣ 

phục dựng, tái hiện quy mô của các di tích này mà nên tìm phƣơng pháp bảo 

tồn, phát huy cho hiệu quả kinh tế cao hơn [175; tr.101]. Đây cũng là vấn đề 

mà luận án cho rằng, tỉnh Ninh Bình cần bàn luận, cân nhắc trong xây dựng 

chiến lƣợc, chính sách bảo tồn và phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ. 

Phục dựng DSVH là quá trình khôi phục lại cả các giá trị văn hóa vật thể 

và giá trị văn hóa phi vật thể của di sản sao cho gần đúng với nguyên bản nhất, 

là sự tái hiện lại cả về hình thức và nội dung của DSVH nhƣ nó đã từng tồn tại 

trong lịch sử. Các DSVH đƣợc lựa chọn phục dựng phải là những DSVH độc 

đáo, đặc sắc và có giá trị quý giá với cộng đồng địa phƣơng, dân tộc, theo dòng 

chảy của thời gian, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà biến đổi, biến mất, 

không còn hiện diện trong cuộc sống hiện tại.  

Phục dựng DSVH phải dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khoa học cụ 

thể, khách quan và đòi hỏi phải đầu tƣ nhiều nguồn lực. Chính vì vậy, việc 

phục dựng các DSVH phải đƣợc tính toán, cân nhắc và xác định mục tiêu rõ 

ràng. Mục tiêu chủ yếu khi phục dựng các DSVH là nhằm bảo tồn, lƣu truyền 

cho các thế hệ tiếp theo và nhằm khai thác, phát huy giá trị của DSVH phục vụ 

phát triển KT-XH của địa phƣơng theo hƣớng bền vững. Theo nhà nghiên cứu 

Dƣơng Văn Sáu, quá trình phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị DSVH góp 

phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của loại hình kinh tế di sản qua con 

đƣờng phát triển du lịch. Quá trình này phải thực hiện 6 nhiệm vụ: “1. Biến di 

sản thành tài sản”; “2. Biến văn hóa thành hàng hóa”; “3. Biến tài nguyên thành 

tài chính”; “4.Biến nguồn lực thành động lực”; “5.Biến môi trƣờng thành thị 

trƣờng”; “6. Biến giá trị thành giá cả”. Quá trình này phải đảm bảo lợi ích lâu 

dài của cộng đồng dân cƣ địa phƣơng - những chủ nhân của DSVH và lợi ích 

của các cá nhân, tập thể và các bên liên quan trên cơ sở tôn trọng, bảo vệ lợi ích 

quốc gia [100; tr.520-521]. Có thể tiến hành phục dựng toàn bộ DSVH, hoặc 

một số bộ phận của di sản. 
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Khu di tích LS-VH Cố đô Hoa Lƣ bao gồm một hệ thống DSVH vật thể 

và phi vật thể phong phú, đặc sắc gắn liền với các triều đại Đinh - Tiền Lê ở thế 

kỷ X. Tuy nhiên, các di tích LS-VH trong khu di tích hầu hết là các công trình 

đƣợc xây dựng muộn hơn giai đoạn Đinh - Lê, để làm nơi thờ cúng, tƣởng nhớ 

và tỏ lòng biết ơn các nhân vật lịch sử nhà Đinh - Lê. Còn kinh thành Hoa Lƣ 

xƣa - Kinh đô của triều đại Đinh - Lê đã hoàn toàn biến mất trên mặt đất, chỉ 

còn đƣợc bảo lƣu dƣới lòng đất với các di vật, cổ vật còn sót lại. Một số ghi 

chép sử liệu cùng các cuộc khai quật khảo cổ học qua nhiều giai đoạn đã giúp 

giới nghiên cứu hình dung ra những nét cơ bản về kinh thành Hoa Lƣ xƣa, khu 

vực thành nội, thành ngoại, tƣờng thành, cung điện, đƣờng ra, lối vào… Tuy 

nhiên, theo chuyên gia nghiên cứu Hoàng Đạo Kính, việc xác định quy mô của 

Kinh thành Hoa Lƣ xƣa và Khu di tích hiện nay đòi hỏi phải mất thời gian, 

công sức nghiên cứu, nên coi khu di tích Cố đô Hoa Lƣ là “khu di tích mở” 

[94]. Năm 2014, khu di tích Cố đô Hoa Lƣ cùng với danh thắng Tràng An - 

Tam Cốc - Bích Động đã đƣợc công nhận là di sản hỗn hợp văn hóa và thiên 

nhiên thế giới. Sự kiện này đã ghi nhận giá trị của các DSVH Cố đô Hoa Lƣ, 

đồng thời cũng mở ra nhiều tiềm năng khai thác, phát huy giá trị DSVH trong 

phát triển KT-XH. Trong thời gian qua, công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích 

trong khu di tích đƣợc thực hiện tốt, hầu hết các di tích đều đƣợc bảo tồn, giữ 

gìn nguyên vẹn, tƣơng thích, hài hòa với khung cảnh thiên nhiên của khu di 

tích. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã phối hợp Viện Văn hóa nghệ thuật quốc 

gia phục dựng lại nghi lễ Tế Cửu khúc - một nghi lễ rất quan trọng đã bị thất 

truyền của Lễ hội Hoa Lƣ - DSVH phi vật thể quốc gia. Hệ thống DSVH vật 

thể và phi vật thể trong khu di tích đã đƣợc khai thác, phát huy trong phát triển 

du lịch và CNVH. Mặc dù vậy, bộ phận quan trọng nhất của khu di tích là - 

kinh thành Hoa Lƣ và khu vực cung điện xƣa vẫn nằm trong lòng đất với 

những hình dạng phế tích kiến trúc, nếu có thể nghiên cứu, phục dựng để bảo 

tồn và khai thác, phát huy trong phát triển kinh tế - xã hội sẽ mang lại những 

lợi ích rất lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội.  
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Tuy nhiên, một phần lớn diện tích khu vực kinh thành của kinh đô Hoa 

Lƣ xƣa hiện nay đang là nơi sinh sống của 350 hộ dân với khoảng 1.200 nhân 

khẩu của thôn Chi Phong, chƣa nói đến chi phí phục dựng, để phục vụ cho 

việc nghiên cứu, khai quật khảo cổ học làm rõ diện mạo của kinh đô xƣa, chi 

phí di dời và tái định cƣ cho 350 hộ dân đó đã là rất lớn. Bên cạnh đó là các 

chi phí phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lịch sử, nghiên 

cứu khảo cổ… Vấn đề phục dựng lại kinh thành Hoa Lƣ xƣa là một vấn đề rất 

khó khăn, phức tạp, đòi hỏi tốn nhiều thời gian, công sức, nguồn lực, chi phí 

kinh tế là khổng lồ và cần phải có sự phối hợp của nhiều bên liên quan. Có 

nên phục dựng lại di tích hay không? Mục tiêu phục dựng? Phục dựng nhƣ thế 

nào?... Đây là một vấn đề rất quan trọng, tỉnh Ninh Bình cần chú trọng, xem 

xét, tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, các bên liên quan để tìm ra những 

giải pháp hiệu quả để phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị DSVH Cố đô 

Hoa Lƣ trong phát triển KT-XH. Theo NCS, đối với hệ thống di sản nằm sâu 

trong lòng đất (khu kinh thành, hoàng thành), Ninh Bình nên tập trung đầu tƣ 

vào công tác khai quật khảo cổ học, làm rõ diện mạo, quy mô của Cố đô Hoa 

Lƣ, tiến hành khoanh vùng bảo vệ và xây dựng thành công viên lịch sử nhƣ đề 

án của Tỉnh đang xây dựng, trong đó xây dựng các khu trƣng bày hiện vật đã 

khai quật đƣợc phục vụ ngƣời dân và du khách thăm quan, tìm hiểu. Bên cạnh 

đó, thay vì phục dựng di tích trên thực địa rất tốn kém nguồn lực và khó khăn 

trong việc đảm bảo tính xác thực, thì dựa trên kết quả nghiên cứu khảo cổ và 

tƣ liệu lịch sử, Ninh Bình có thể thực hiện phỏng dựng Cố đô Hoa Lƣ xƣa dựa 

trên nền tảng công nghệ số vừa bảo tồn, giữ gìn DSVH vừa khai thác, phát 

huy giá trị KT-XH của di sản. Điều này cũng khá phù hợp với quan điểm của 

UNESCO về quản trị di sản, không phải mọi di sản đều cần hoặc nên đƣợc 

phục dựng để khai thác, trong nhiều trƣờng hợp, bảo tồn dấu tích khảo cổ, bảo 

vệ tính xác thực và toàn vẹn của di sản quan trọng hơn việc phục dựng quy 

mô lớn.  
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4.1.2. Vấn đề phát triển nguồn nhân lực và liên kết các chủ thể trong 

bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa 

Mặc dù, tỉnh Ninh Bình đã chú trọng phát triển nguồn nhân lực để thúc 

đẩy quá trình chuyển hóa vốn DSVH Cố đô Hoa Lƣ thành các nguồn lực phát 

triển KT-XH nhƣng thực tiễn đội ngũ nhân lực này vẫn còn những hạn chế, bất 

cập nhất định: 

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, quan điểm phát triển xuyên suốt của tỉnh 

Ninh Bình là chuyển hƣớng chiến lƣợc phát triển kinh tế chuyển từ “nâu” 

sang “xanh” hƣớng đến sự phát triển bền vững. Vì vậy, việc phát triển kinh tế 

dựa trên khai thác tài nguyên thiên nhiên đã dần chuyền sang khai thác tài 

nguyên nhân văn - vốn văn hóa - kho tàng DSVH của cộng đồng. Để khai 

thác, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ, tăng cƣờng sự đóng góp của di 

sản với sự phát triển KT-XH đòi hỏi phải có nhiều giải pháp và đòi hỏi nhiều 

yếu tố, trong đó, đội ngũ nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng then chốt, 

chính là lực lƣợng tạo ra động lực cho sự phát triển KT-XH dựa trên khai 

thác, phát huy giá trị DSVH. 

Nguồn nhân lực chủ yếu tham gia khai thác, phát huy giá trị DSVH với 

phát triển KT-XH bao gồm, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quản lý nhà 

nƣớc về văn hóa, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, đội ngũ lao động trong 

lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ du lịch, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ văn 

nghệ sĩ, các nhà sáng tạo, nghệ nhân dân gian và cộng đồng dân cƣ…  

Hiện nay, đội ngũ nhân lực chịu trách nhiệm chính trong việc trong quản 

lý, bảo tồn, tôn tạo, khai thác, phát huy giá trị DSVH ở Khu di tích LS-VH Cố 

đô Hoa Lƣ là đội ngũ cán bộ, viên chức và ngƣời lao động thuộc Trung tâm 

bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lƣ, là đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể 

thao tỉnh Ninh Bình. Hiện nay, Trung tâm có tổng 44 cán bộ, viên chức và 

ngƣời lao động. Về chuyên môn, nghiệp vụ, có 05 Thạc sỹ, 31 Cử nhân, 02 

trình độ Cao đẳng, 03 ngƣời có trình độ Trung cấp và 03 lao động phổ thông, 
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với các chuyên ngành đào tạo chính: bảo tồn, bảo tàng, ngoại ngữ, văn hóa 

học, kế toán, du lịch... Nhân lực của Trung tâm đƣợc chia thành các tổ chuyên 

môn nhƣ: Tổ thuyết minh, tổ văn phòng, tổ bảo vệ - soát vé, tổ tiếp nhận công 

đức, tổ bán vé [139]. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đƣợc quy định tại Quyết định số 

47/2022/QD-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung 

tâm bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lƣ, trong thời gian qua, Trung tâm thực 

hiện tốt chức năng tham mƣu cho lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trong công 

tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của khu di tích, triển khai thực 

hiện tốt các nhiệm vụ đƣợc giao với một số kết quả tiêu biểu nhƣ: Đã phối hợp 

với các đơn vị chuyên môn, các tổ chức, cá nhân và các nhà khoa học thực hiện 

nghiên cứu khoa học về các giá trị của các DSVH ở khu di tích; tổ chức các 

cuộc khai quật khảo cổ học nhằm phát hiện thêm các dấu tích, các di vật, cổ vật 

để xác định, làm rõ diện mạo của Kinh đô Hoa Lƣ xƣa; thực hiện kiểm kê, sƣu 

tầm, lƣu giữ, bảo quan tƣ liệu, hiện vật và bảo tồn, tôn tạo các di tích; tuyên 

truyền, quảng bá về DSVH ở khu di tích trên các phƣơng tiện truyền thông và 

mạng xã hội và thuyết minh, giới thiệu, đến đông đảo nhân dân và du khách 

trong nƣớc và quốc tế; thực hiện ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác 

bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn di tích, di vật, cổ vật và trong công tác thuyết minh, 

giới thiệu về DSVH… 

Từ đó có thể thấy rằng, đội ngũ nhân lực của Trung tâm Bảo tồn di tích - 

lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lƣ hầu hết đều đƣợc đào tạo chuyên môn, nghiệp 

vụ với trình độ khá cao, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo, 

khai thác phát huy giá trị DSVH. Hoạt động bảo tồn, tôn tạo, khai thác phát 

huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ ngoài nguồn nhân lực của Trung tâm đã huy 

động đƣợc sự tham gia của nhiều nguồn nhân lực trong xã hội nhƣ các nhà 

khoa học, các nhà báo, công nghệ thông tin và truyền thông, các cấp chính 
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quyền và các tổ chức đoàn thể địa phƣơng và nhân dân… Bên cạnh đó, còn có 

đội ngũ nhân lực là lực lƣợng lao động, kinh doanh, dịch vụ du lịch trong khu 

vực có DSVH để phục vụ du khách khi thăm quan Khu vực di tích. Lực lƣợng 

này khá đông đảo và cũng thƣờng xuyên đƣợc tập huấn về chuyên môn, 

nghiệp vụ làm du lịch, là một trong những đội ngũ nhân lực chủ chốt quyết 

định hiệu quả khai thác, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển 

KT-XH địa phƣơng. 

Tuy nhiên, nguồn nhân lực thực hiện khai thác, phát huy giá trị DSVH Cố 

đô Hoa Lƣ với phát triển KT-XH hiện nay vẫn còn hạn chế. Đội ngũ nhân lực 

của Trung tâm Bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lƣ còn thiếu về số lƣợng, số 

lƣợng cán bộ, viên chức hiện tại chƣa đủ để thành lập các phòng chuyên môn, 

chƣa có bộ phận chuyên trách thực hiện phát triển du lịch, CNVH trên cơ sở 

khai thác, phát huy giá trị của di sản nhƣ nghiên cứu thị trƣờng, nghiên cứu nhu 

cầu của khách du lịch để xây dựng các sản phẩm hấp dẫn, thu hút du khách… 

Hoạt động khai thác, phát huy giá trị của Khu di tích chƣa có sự hợp tác khai 

thác của các doanh nghiệp tƣ nhân. Chƣa phát huy đƣợc vai trò nguồn nhân lực 

sáng tạo nhƣ các văn nghệ sĩ, nghệ nhân… trong việc tạo ra các sản phẩm, dịch 

vụ văn hóa trên cơ sở nguồn vốn DSVH của Khu di tích. Còn thiếu nguồn nhân 

lực kỹ thuật công nghệ cao để ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị DSVH. Nguồn nhân lực kinh doanh, cung cấp dịch vụ du 

lịch trên địa bàn vẫn chƣa thực sự chuyên nghiệp, vẫn còn những hạn chế về 

trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, phục vụ du khách… Đây là những vấn đề 

đặt ra, tỉnh Ninh Bình cần xem xét để khai thác, phát huy hiệu quả nguồn vốn 

DSVH đặc sắc của Cố đô Hoa Lƣ, phát huy vai trò của DSVH trong đời sống 

KT-XH của địa phƣơng.  

Nhƣ đã phân tích, khu di tích Cố đô Hoa Lƣ vẫn còn nhiều tiềm năng để 

khai thác, phát huy giá trị DSVH gắn với phát triển du lịch và CNVH. Gắn bảo 

tồn, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển KT-XH đặc biệt là 
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phát triển du lịch đang là một định hƣớng chiến lƣợc quan trọng của tỉnh Ninh 

Bình, công tác này rất cần sự chung tay, góp sức, huy động nhiều nguồn lực 

trong xã hội. Vì vậy, căn cứ trên tình hình thực tiễn, tỉnh Ninh Bình có thể 

nghiên cứu hợp tác với các doanh nghiệp tƣ nhân trong công tác bảo tồn, khai 

thác, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ nhằm phát triển du lịch, tạo ra các 

sản phẩm du lịch LS-VH, du lịch tâm linh, tín ngƣỡng… mang bản sắc riêng, 

phù hợp với vị thế “đế đô” của khu di sản, quảng bá rộng rãi hình ảnh Cố đô 

đến du khách trong nƣớc và quốc tế, đồng thời mang lợi lợi ích cho cộng đồng 

dân cƣ và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển KT-XH của Tỉnh theo hƣớng bền 

vững. Đồng thời, khu di tích có thể hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp kinh 

doanh lữ hành, đƣa khu di tích vào các tour, tuyến du lịch mà họ đang xây 

dựng và khai thác.  

4.1.3. Vấn đề quy hoạch không gian bảo tồn, khai thác, phát huy giá 

trị di sản văn hóa 

Dƣới góc nhìn theo lý thuyết của Pierre Bourdieu, hoạt động quy hoạch có 

thể đƣợc xem nhƣ một cơ chế thể chế hóa quá trình phân bổ và chuyển hóa các 

loại vốn trong không gian xã hội. Những hạn chế trong quy hoạch bảo tồn và 

khai thác, phát huy giá trị di sản phản ánh sự thiếu đồng bộ trong việc điều phối 

các dạng vốn, dẫn đến tình trạng hoặc là thiên lệch về khai thác kinh tế hoặc là 

đóng kín trong bảo tồn. Điều này cho thấy nhu cầu phải nhận diện lại logic vận 

hành của các không gian cụ thể liên quan đến di sản, nhằm thiết lập một cấu 

trúc tƣơng tác hài hòa hơn giữa các loại vốn. 

Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lƣ là 1 trong 3 vùng lõi của Di sản 

hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên Quần thể Danh thắng Tràng An cùng với danh 

thắng Tràng An và Tam Cốc - Bích Động. Một số di tích LS-VH trong khu vực 

trung tâm của Cố đô Hoa Lƣ nằm trong vùng bảo vệ của Di sản thế giới Quần 

thể Danh thắng Tràng An và vùng đệm. Chính sự kết tinh, hội tụ, hòa quyện 

của các giá trị văn hóa, vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên, địa chất, địa 
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mạo đã tạo nên giá trị, sức hấp dẫn, lôi cuốn của quần thể, là căn cứ để 

UNESCO công nhận, ghi danh quần thể danh thắng Tràng An là di sản thế giới 

(năm 2014). Từ khi đƣợc ghi danh là DSVH và thiên nhiên thế giới, quần thể 

danh thắng Tràng An đã góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh của du lịch 

Ninh Bình, đƣa Ninh Bình vào top các điểm du lịch hấp dẫn, có vị trí nổi bật 

trên bản đồ du lịch trong nƣớc, khu vực và quốc tế. Hàng năm, số lƣợng khách 

du lịch đến Tràng An thƣờng chiếm khoảng từ 80-90% tổng lƣợng khách du 

lịch đến Ninh Bình. 

Ba vùng lõi của DSVH và thiên nhiên thế giới Tràng An là Khu di tích 

quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lƣ, danh thắng Tràng An và Tam Cốc - Bích 

Động đều đƣợc tỉnh Ninh Bình xây dựng thành các điểm du lịch trọng điểm của 

tỉnh. Vì cùng nằm trong một quần thể, nên trong quá trình khai thác, phát huy 

giá trị của các di sản với phát triển du lịch, các điểm di sản này có mối quan hệ 

gắn bó mật thiết với nhau, giá trị LS-VH của Cố đô nghìn năm đã tạo nên sức 

hấp dẫn, lôi cuốn du khách thăm quan không chỉ cho khu di tích Cố đô Hoa Lƣ 

mà còn góp phần lôi cuốn, thu hút khách cho cả quần thể Tràng An. Ngƣợc lại, 

vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, non nƣớc hữu tình của Tràng An -Tam Cốc -Bích 

Động cũng đặc biệt hấp dẫn du khách thăm quan, thƣởng ngoạn, đồng thời 

cũng tạo ra cơ hội để du khách kết hợp với tìm hiểu, khám phá những câu 

chuyện LS-VH, những giai thoại dân gian về các anh hùng, nhân vật lịch sử 

thời Đinh - Lê gắn với các di tích LS-VH Cố đô Hoa Lƣ.  

Mặc dù tồn tại trong cùng một quần thể, quy mô, phạm vi của DSVH của 

khu di tích Cố đô Hoa Lƣ có điểm đan xen, giao cắt với khu du lịch sinh thái 

Tràng An và Tam Cốc - Bích Động. Tuy nhiên, NCS nhận thấy, thực tế việc 

khai thác, phát huy các khu này lại khá độc lập, khu di tích Cố đô Hoa Lƣ 

thuộc thẩm quyền quản lý bảo tồn và khai thác của Trung tâm bảo tồn di tích 

lịch sử và văn hóa Cố đô Hoa Lƣ - đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao 

tỉnh Ninh Bình, còn Tràng An - Tam Cốc - Bích Động thuộc quản lý của Ban 
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Quản lý quần thể Danh thắng Tràng An - đơn vị trực thuộc Sở Du lịch Ninh 

Bình. Thực tiễn hoạt động khai thác, phát huy giá trị DSVH trong phát triển 

du lịch, các điểm du lịch này chƣa có nhiều sự liên kết, chƣa xây dựng đƣợc 

nhiều sản phẩm, tour du lịch liên kết giữa các điểm du lịch trong Quần thể Di 

sản. Hợp phần di sản thiên nhiên đang đƣợc khai thác, phát huy tốt hơn các 

hợp phần các DSVH, số lƣợng du khách đến khu du lịch sinh thái Tràng An, 

Tam Cốc - Bích Động gấp nhiều lần số lƣợng du khách đến khu di tích Cố đô 

Hoa Lƣ. 

Bảng 4.1: Số lƣợng du khách đến khu di tích Cố đô Hoa Lƣ 

trong tƣơng quan với Quần thể danh thắng Tràng An 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tràng An/ 

lƣợt khách 
3.514.547 5.053.711 5.745.711 6.125.884 6.253.682 6.327.488 

Cố đô Hoa 

Lƣu/lƣợt 

khách 

222.196 225.604 235.054 287.268 339.497 352.944 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả luận án từ số liệu Ban quản lý quần thể danh thắng 

Tràng An và Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư 

Nhà nghiên cứu Đặng Văn Bài (Phó Chủ tịch Hội đồng DSVH Quốc gia) 

cho rằng, về mặt nhận thức, tỉnh Ninh Bình hình nhƣ đang quan niệm khu di 

tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lƣ có tính độc lập tƣơng đối mà không nhìn 

nhận khu di tích nhƣ là một hợp phần không thể tách rời của Di sản hỗn hợp 

Quần thể Danh thắng Tràng An. UBND tỉnh cùng một lúc chỉ đạo xây dựng hai 

quy hoạch bảo vệ và phát huy giá trị DSVH gắn với phát triển du lịch, một quy 

hoạch cho khu di tích Cố đô Hoa Lƣ và một cho Di sản hỗn hợp quần thể danh 

thắng Tràng An với hai đơn vị tƣ vấn khác nhau. Theo ông, hai quy hoạch này 

chắc chắn sẽ có sự trùng lặp, chồng lấn, khó khăn cho việc thẩm định và phê 

duyệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ tƣớng Chính phủ. Theo ông, 



 176 

vị thế của các dự án thành phần trong cả hai quy hoạch cần có sự cân bằng và 

tƣơng hỗ lẫn nhau trong một chƣơng trình hành động chung [94]. 

Để khai thác, phát huy hiệu quả giá trị của DSVH Cố đô Hoa Lƣ trong 

phát triển KT-XH nói chung và phát triển du lịch nói riêng, theo NCS, việc 

thống nhất nhận thức DSVH Cố đô Hoa Lƣ là một hợp phần không thể tách rời 

của Quần thể di sản hỗn hợp Tràng An và triển khai những hoạt động kết nối 

các điểm di sản trong thực tiễn bảo vệ và phát huy giá trị của Quần thể di sản 

trong phát triển KT-XH và phát triển du lịch là việc cần thiết, quan trọng, Tỉnh 

Ninh Bình cần chú trọng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần xây 

dựng các kế hoạch và các hoạt động kết nối giữa điểm đến du lịch Cố đô Hoa 

Lƣ với các điểm đến du lịch khác trong tỉnh nhất là trong không gian tỉnh Ninh 

Bình mới.  

4.1.4. Vấn đề phát huy vai trò và bảo đảm lợi ích của cộng đồng chủ thể di 

sản văn hóa  

Nhận thức của cộng đồng về DSVH và quá trình bảo tồn, khai thác, phát 

huy giá trị DSVH với phát triển KT-XH chính là một biểu hiện quan trọng cho 

thấy mức độ tƣơng thích giữa cấu trúc văn hóa của cộng đồng với thực tiễn vận 

hành của di sản trong bối cảnh phát triển KT-XH. Việc nhận diện vấn đề nhận 

thức của cộng đồng trong quá trình này có ý nghĩa quan trọng để xác định các 

biện pháp tác động giúp cộng đồng thích ứng với bối cảnh bảo tồn, phát huy 

giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ gắn với phát triển KT-XH địa phƣơng hiện nay. 

Cộng đồng dân cƣ địa phƣơng chính là những ngƣời chủ sở hữu của tài 

nguyên DSVH. Họ chính là những ngƣời hiểu rõ nhất về DSVH của cộng đồng 

mình. Thành công của công tác bảo tồn, phát huy giá trị DSVH phụ thuộc rất 

lớn vào nhận thức, thái độ tích cực và sự sẵn sàng hành động của các chủ thể có 

liên quan. Khi họ nhận thức đƣợc đầy đủ tầm quan trọng của DSVH đối với sự 

phát triển KT-XH, thấy đƣợc những lợi ích thiết thực từ DSVH, các chủ thể sẽ 
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tích cực, chủ động và tự giác tham gia vào bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị 

DSVH với phát triển KT-XH.  

Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lƣ nằm trên địa bàn xã Trƣờng 

Yên (nay thuộc phƣờng Tây Hoa Lƣ). Tính đến hết năm 2023, tổng dân số trên 

địa bàn xã là 11.980 ngƣời. Hệ thống di tích LS-VH của khu di tích đƣợc phân 

bố khắp địa bàn sinh sống của ngƣời dân. Các DSVH đang ngày ngày hiện diện 

và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ngƣời dân. Nhận 

thức và hành vi của ngƣời dân sẽ có tác động rất lớn đến việc bảo vệ và phát 

huy giá trị DSVH.  

Để nâng cao nhận thức của ngƣời dân về DSVH Cố đô Hoa Lƣ, trong thời 

gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phƣơng, các đoàn thể chính trị - xã hội đã 

tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của ngƣời dân về 

giá trị của di sản, quy hoạch bảo tồn, phát huy khu di tích, các chủ trƣơng, 

chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc về bảo tồn và phát huy giá trị 

DSVH… Đồng thời, công tác khai thác, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ 

và các di sản trong Quần thể Danh thắng với phát triển KT-XH đã mang lại 

nhiều lợi ích thiết thực cho ngƣời dân, nên ngƣời dân đã nhận thức đƣợc giá trị 

to lớn của DSVH và nhận thức đƣợc trách nhiệm của bản thân đối với việc bảo 

vệ giữ gìn và phát huy giá trị di sản.  

Mặc dù vậy, nhận thức của một bộ phận cấp ủy đảng, chính quyền, cán 

bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của kinh đô Hoa Lƣ trong lịch sử 

dân tộc, về những giá trị đặc sắc của hệ thống DSVH Cố đô Hoa Lƣ; về giá trị, 

vị trí, vai trò của hệ thống DSVH Cố đô Hoa Lƣ trong di sản hỗn hợp thế giới 

Quần thể danh thắng Tràng An và đối với sự phát triển KT-XH địa phƣơng vẫn 

còn hạn chế… dẫn đến việc xây dựng, triển khai chủ trƣơng, chính sách bảo vệ 

và phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển KT-XH hiệu quả chƣa 

cao. Cuộc sống, sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ du lịch của ngƣời dân còn tồn tại 

một số hiện tƣợng xâm hại di tích, ảnh hƣởng xấu đến cảnh quan, môi trƣờng 

sinh thái khu vực di sản… 
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Hiện nay, công tác bảo tồn, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ gắn với 

phát triển KT-XH vẫn còn gặp nhiều khó khăn liên quan đến cộng đồng dân cƣ 

địa phƣơng, một số công trình bảo tồn, tôn tạo các di tích chƣa thực hiện đƣợc 

do chƣa có nguồn kinh phí để giải phóng mặt bằng, đền bù cho ngƣời dân nhƣ 

dự án đƣờng giao thông bao hào nƣớc vùng bảo vệ đặc biệt khu di tích Cố đô 

Hoa Lƣ, đƣợc phê duyệt từ năm 2006, nhƣng hiện mới thi công đƣợc một tuyến 

đƣờng phía Đông, còn tuyến đƣờng phía Tây Nam chƣa thực hiện đƣợc do 

chƣa bố trí đƣợc kế hoạch vốn giải phóng đƣợc mặt bằng. Khu vực nội đô của 

Kinh đô Hoa Lƣ xƣa mới đƣợc khoanh vùng bảo vệ di tích một phần, phần còn 

lại chủ yếu thuộc khu cánh đồng Nội Trong, hiện vẫn là khu vực đất thổ canh, 

thổ cƣ, đất nghĩa trang, đất dịch vụ du lịch của ngƣời dân xã Trƣờng Yên. Cuộc 

sống sinh hoạt, các công trình nhà ở, dự án dịch vụ du lịch đang xâm hại mạnh 

đến các di tích khảo cổ học vẫn còn nằm sâu trong lòng đất… Để bảo tồn, giữ 

gìn DSVH, chắc chắn thời gian tới, tỉnh Ninh Bình phải rà soát, di rời những 

khu dân cƣ, các dự án dịch vụ du lịch ra khỏi khu vực di tích. Tuy nhiên, thực 

hiện thành công những việc đó đòi hỏi phải nhận đƣợc sự đồng thuận, ủng hộ 

của cộng đồng dân cƣ. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức cho các chủ thể 

liên quan trong cộng đồng địa phƣơng có DSVH về giá trị của di sản, ý thức, 

trách nhiệm bảo vệ di sản, làm sao để khai thác, phát huy hợp lý di sản trong 

phát triển KT-XH của địa phƣơng và cuộc sống sinh hoạt của ngƣời dân tránh 

làm tổn hại di sản; bên cạnh đó, cũng cần đảm bảo lợi ích của ngƣời dân là việc 

làm cần thiết, mà các cấp, ngành địa phƣơng tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục chú 

trọng thực hiện, trong thời gian tới.  

4.2. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HÀI HÕA MỐI QUAN HỆ GIỮA DI 

SẢN VĂN HÓA CỐ ĐÔ HOA LƢ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH 

NINH BÌNH  

Trên cơ sở phân tích mối quan hệ tƣơng tác giữa DSVH Cố đô Hoa Lƣ 

với phát triển KT-XH tỉnh Ninh Bình, luận án đã nhận diện, bàn luận một số 

vấn đề nảy sinh trong quá trình bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị DSVH với 
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phát triển KT-XH. Từ đó, luận án đề xuất một số khuyến nghị góp phần vừa 

phát huy đƣợc giá trị DSVH mang lại lợi ích KT-XH cho cộng đồng, địa 

phƣơng, vừa giúp huy động đƣợc các nguồn lực KT-XH để bảo tồn, giữ gìn và 

tái sản xuất DSVH. Tuy nhiên, những khuyến nghị luận án đề xuất không nhằm 

xây dựng những giải pháp mang tính điều hành cụ thể mà hƣớng tới việc định 

hình các nguyên tắc và cách tiếp cận khoa học góp phần hài hòa mối quan hệ 

giữa DSVH với phát triển KT-XH địa phƣơng. 

4.2.1. Khuyến nghị cân bằng mối quan hệ giữa bảo tồn và khai thác, 

phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển kinh tế -xã hội 

4.2.1.1. Nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, đánh giá đúng giá trị của 

các di sản văn hóa Cố đô Hoa Lư phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá 

trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội 

Các tƣ liệu, ghi chép lịch sử đã xác định kinh đô Hoa Lƣ của nhà nƣớc 

Đại Cồ Việt gồm hai khu vực chính là Thành Nội và Thành Ngoại với diện tích 

khoảng 300 ha với hệ thống thành quách kiên cố, nhiều cung điện nguy nga 

tráng lệ. Tuy nhiên, hiện nay các di tích vật chất trên mặt đất, hầu hết đều có 

niên đại muộn hơn thế kỷ X. Còn kinh thành Hoa Lƣ xƣa đã bị phá hủy hoàn 

toàn, chỉ còn để lại dấu vết kiến trúc dƣới lòng đất. Các cuộc khai quật khảo cổ 

học đã đƣợc tiến hành đã tái hiện một phần hình hài vật chất của Cố đô, tuy 

nhiên các phát hiện vẫn còn quá ít, chƣa đủ cơ sở để tái hiện toàn bộ quy mô, 

hình hài của Cố đô.  

Hiện nay, việc phục dựng lại các công trình thuộc kinh thành Hoa Lƣ 

xƣa đang đƣợc cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Ninh Bình đƣa ra tham khảo ý 

kiến của các nhà khoa học, hầu hết các nhà khoa học cho rằng, việc phục dựng 

toàn bộ hình hài của kinh thành Hoa Lƣ xƣa trên thực địa và kể cả bằng kỹ 

thuật công nghệ, hiện đại là không khả thi, vì thiếu cơ sở khoa học, không gian 

kinh thành xƣa, nay đã bị xáo trộn nhiều, nhiều khu vực dân cƣ đã đƣợc xây 

dựng trên địa bàn, rất khó khăn cho công tác nghiên cứu khảo cổ để xác định 
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chính xác quy mô của Cố đô, chƣa kể đến kinh phí đầu tƣ là rất lớn. Nếu có 

phục dựng thì cũng chỉ có thể xem là giả thuyết [94]. 

Phục dựng các DSVH nhất là những di sản có giá trị tiểu biểu, đặc sắc để 

bảo tồn, giữ gìn cho đời sau phục vụ công tác giáo dục truyền thống và để khai 

thác phát triển du lịch văn hóa là một xu thế phổ biến đang diễn ra trên thế giới 

và cũng đã xuất hiện ở Việt Nam. Đối với một di tích có vị trí, vai trò quan 

trọng nhƣ Cố đô Hoa Lƣ, theo NCS, việc nghiên cứu, phục dựng lại các công 

trình của Cố đô là một việc làm cần thiết và có giá trị. Tuy nhiên, việc phục 

dựng lại các bộ phận của kinh đô Hoa Lƣ xƣa phải đảm bảo tính chính xác về 

mặt văn hóa, lịch sử, kiến trúc, kĩ thuật, mĩ thuật trên cơ sở các kết quả nghiên 

cứu liên ngành của nhiều ngành khoa học nhƣ: khoa học lịch sử, văn hóa, khảo 

cổ học… 

Đồng quan điểm với các nhà nghiên cứu đi trƣớc, NCS cũng cho rằng 

việc phục dựng toàn bộ quy mô của Cố đô là không khả thi nhƣ các lý do đã 

nói ở trên. Theo quan sát của NCS, không gian khu di tích Cố đô Hoa Lƣ hiện 

nay đang là một chỉnh thể hài hòa, bố cục hợp lý giữa cảnh quan thiên nhiên và 

các công trình kiến trúc đảm bảo về giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ, không cần 

thiết phải phục dựng trên thực địa các công trình bộ phận của kinh thành Hoa 

Lƣ xƣa. Tỉnh tỉnh Ninh Bình có thể nghiên cứu phỏng dựng mô hình kinh 

thành Hoa Lƣ bằng kỹ thuật, công nghệ hiện đại nhƣ ứng dụng công nghệ thực 

tế ảo (VR), công nghệ thực tế ảo tăng cƣờng (AR), công nghệ thực tế hỗn hợp 

(MR) vừa để phục vụ công tác số hóa bảo tồn, giữ gìn di sản, vừa phục vụ 

tuyên quyền, quảng bá giới thiệu về di sản, phục vụ du khách thăm quan tìm 

hiểu về lịch sử, văn hóa của vùng đất Cố đô. Việc phỏng dựng bằng thiết bị kỹ 

thuật công nghệ hiện đại có thể áp dụng với từng bộ phận của Cố đô, hoặc có 

thể ứng dụng để phỏng dựng toàn bộ mô hình, quy mô của Cố đô với tính chất 

là các giả thuyết khoa học. 
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Bên cạnh, việc nghiên cứu phục dựng các công trình kiến trúc của kinh 

thành Hoa Lƣ xƣa, tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục nghiên cứu các DSVH vật thể 

và phi vật thể khác gắn liền với lịch sử các sự kiện, nhân vật của các triều đại 

Đinh - Tiền Lê ở thế kỷ X nhƣ: nghiên cứu phục dựng các trang phục cung 

đình triều Đinh - Lê; nghiên cứu, sƣu tầm hệ thống truyền thuyết, giai thoại, sự 

tích dân gian về thân thế, sự nghiệp, hành trạng của các nhân vật lịch sử nhƣ 

vua Đinh, Lê và các văn thần, võ tƣớng và các loại hình nghệ thuật trình diễn 

dân gian nhƣ xẩm, chèo… Đây không chỉ là các di sản có giá trị lịch sử, văn 

hóa mà còn là nguồn vốn quan trọng, tỉnh Ninh Bình có thể khai thác để phát 

triển KT-XH. 

Để tạo cơ sở khoa học cho công tác phục dựng, tái hiện các DSVH trong 

không gian đƣơng đại, tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục đẩy mạnh các cuộc nghiên 

cứu khảo cổ học để phát hiện nhiều hơn các dấu tích vật chất trong lòng đất 

làm sáng rõ quy mô, phạm vi của Cố đô; nghiên cứu sƣu tầm các tƣ liệu về các 

DSVH phi vật thể… Cần huy động sự tham gia của các nhà khoa học thuộc 

nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. 

4.2.1.2. Khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa Cố đô Hoa Lư trong 

phát triển du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa với những sản phẩm, 

dịch vụ văn hóa mang bản sắc của Cố đô Hoa Lư  

Có quan điểm cho rằng, khu di tích Cố đô Hoa Lƣ nằm trong Quần thể di 

sản hỗn hợp Tràng An với nhiều cảnh quan thiên nhiên nổi trội và nhiều công 

trình di tích tâm linh - tín ngƣỡng, nên có vị trí khiêm nhƣờng và kém sức hút 

hơn. Theo NCS, vị trí, vai trò của kinh đô Hoa Lƣ trong lịch sử dân tộc là 

những giá trị trƣờng tồn không phải bàn cãi. Hệ thống DSVH vật thể và phi vật 

thể còn hiện tồn cũng kết tinh những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, nghệ 

thuật, kiến trúc, tâm linh - tín ngƣỡng… Ở trong một phức hợp cảnh quan thiên 

nhiên và DSVH nổi bật nhƣ quần thể Tràng An, việc DSVH Cố đô Hoa Lƣ gặp 

những thách thức trong việc thu hút khách du lịch là điều dễ hiểu, tuy nhiên 
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thực tế cũng cho thấy, các điểm du lịch trong Quần thể có mối quan hệ tác 

động tƣơng hỗ lẫn nhau, tạo nên sức hút khách du lịch đến với cả Quần thể di 

sản nói riêng và đến với tỉnh Ninh Bình nói chung. Đã có nhiều du khách cho 

biết, họ bị hấp dẫn bởi giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ nên đã đến thăm quan du 

lịch Cố đô và Tràng An - Tam Cốc - Bích Động và đến với Ninh Bình và 

ngƣợc lại. Để tăng cƣờng sức hấp dẫn của DSVH Cố đô Hoa Lƣ, đẩy mạnh 

khai thác, phát huy giá trị DSVH với phát triển du lịch và các ngành CNVH, 

theo kết quả nghiên cứu của luận án, tỉnh Ninh Bình cần thực hiện một số nội 

dung sau: 

 Cần định vị, xây dựng thƣơng hiệu du lịch mang bản sắc riêng cho Cố 

đô Hoa Lƣ, nếu du lịch tôn giáo, tín ngƣỡng thì đã có điểm du lịch chùa Bái 

Đính, nếu du lịch thăm quan thắng cảnh thiên nhiên thì đến Tràng An - Tam 

Cốc - Bích Động, vì vậy, theo NCS, cần định hướng xây dựng các sản phẩm du 

lịch ở Cố đô Hoa Lư theo hướng du lịch tìm hiểu lịch sử - văn hóa, tìm về cội 

nguồn dân tộc, kết hợp với du lịch tâm linh, tín ngưỡng. Các sự kiện, nhân vật 

lịch sử của các triều đại Đinh, Tiền Lê - mở đầu cho quá trình phục hƣng, phát 

triển đất nƣớc sau hàng nghìn năm Bắc thuộc, những đặc sắc về kiến trúc, nghệ 

thuật truyền thống của dân tộc, những phong tục, tập quán, lễ nghi truyền 

thống… gắn liền các DSVH vật thể và phi vật thể của khu di tích vẫn là những 

nội dung có sức hấp dẫn, lôi cuốn đối với đông đảo du khách trong nƣớc và 

quốc tế. Đồng thời xây dựng khu di tích thành trung tâm văn hóa sáng tạo, hình 

thành hệ sinh thái cho phát triển các ngành CNVH tỉnh Ninh Bình. Nơi đây sẽ 

là không gian diễn ra các sự kiện văn hóa lớn, tiêu biểu của tỉnh; nơi gặp gỡ 

giao lƣu, chia sẻ giữa các nhà sáng tạo, nghệ sĩ biểu diễn với khán giả và các 

nhà đầu tƣ, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo; là nơi trƣng bày, 

quảng bá, kinh doanh, buôn bán các sản phẩm của ngành CNVH; trở thành 

những phim trƣờng điện ảnh… từ đó góp phần thúc đẩy ngành CNVH, sáng tạo 

của tỉnh phát triển. 
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Cần đầu tư, nghiên cứu xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch, các sản 

phẩm, dịch vụ văn hóa hấp dẫn mang đặc trưng riêng của vùng đất Cố đô nhƣ 

Dự án xây dựng khu di tích thành công viên lịch sử, khảo cổ học mà Tỉnh đang 

xây dựng quy hoạch. Nghiên cứu xây dựng tour du lịch khám phá khu di tích 

về đêm, nếu các sản phẩm hấp dẫn du khách sẽ tăng số lƣợng du khách lƣu trú 

trên địa bàn. Trong không gian khu di tích, tăng cƣờng tổ chức các sự kiện văn 

hóa, các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống của dân tộc, các hội chợ giới 

thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống của địa phƣơng và trong cả nƣớc… 

Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa nhƣ du lịch tìm hiểu LS-VH 

kết hợp du lịch tâm linh - tín ngƣỡng, du lịch lễ hội, du lịch âm nhạc, chú trọng 

khai thác, phát huy các giá trị DSVH phi vật thể là các truyền thuyết, giai thoại, 

câu chuyện dân gian về các nhân vật, sự kiện lịch sử liên quan đến các di tích, 

tạo nên sức hấp dẫn cho di tích và các cho các sản phẩm du lịch. Xây dựng các 

tour du lịch kết nối các điểm thăm quan trong khu di tích; các tour kết nối các 

điểm di tích liên quan cuộc đời, sự nghiệp của vua Đinh trong khu di tích và 

huyện Gia Viễn và các tour du lịch kết nối với các điểm thăm quan trong Quần 

thể danh thắng Tràng An. Đa dạng hóa các sản phẩm đồ lƣu niệm, bên cạnh các 

sản phẩm mang đặc trƣng của Tỉnh Ninh Bình, cần có những sản phẩm riêng 

gắn với khu di tích Cố đô Hoa Lƣ. Khi dự án phục dựng cổ phục triều Đinh 

hoàn thành, có thể triển khai dịch vụ chụp ảnh với cổ phục để phục vụ du 

khách… Để thúc đẩy phát triển du lịch và CNVH ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ, 

theo NCS, tỉnh Ninh Bình cần thực hiện một số nội dung sau: 

 Cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá về lịch sử, văn hóa và 

hệ thống DSVH của Cố đô Hoa Lư. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động 

xúc tiến, quảng bá, phát triển du lịch Cố đô Hoa Lƣ thông qua các hội thảo, hội 

chợ du lịch trong nƣớc và quốc tế; tổ chức các chƣơng trình farm trip và press 

trip, đón các doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí, truyền thông, các đoàn 

làm phim, các show truyền hình thực tế… đến thăm quan, khảo sát, viết bài 
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tuyên truyền, quảng bá về di sản và xây dựng các sản phẩm du lịch. Bên cạnh 

các hoạt động, tuyên truyền trên. Luận án đã tiến hành khảo sát về các kênh 

thông tin tuyên truyền, giới thiệu về DSVH Cố đô Hoa Lƣ mà du khách tiếp 

cận trƣớc khi quyết định đến thăm quan, du lịch. 

Bảng 4.2: Các kênh thông tin chủ yếu du khách sử dụng để tìm hiểu 

về khu di tích Cố đô Hoa Lƣ 

Đơn vị tính: người; % 

Kênh thông tin Số lƣợng % 

1. Các phƣơng tiện truyền thông: phát thanh, 

truyền hình, Website  

61 30.5 

2. Mạng xã hội 105 52.5 

3. Tour du lịch 8 4.0 

4. Các kênh khác: Gia đình, bạn bè, Nhà 

trƣờng... 

26 13.0 

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả luận án năm 2025 

Theo kết quả khảo sát của tác giả luận án, du khách biết về Cố đô Hoa 

Lƣ qua mạng xã hội chiếm tỷ lệ cao nhất là 52.5%. Trong bối cảnh hiện nay, 

hầu nhƣ tất cả mọi ngƣời đều có ít nhất một tài khoản mạng xã hội nhƣ: 

Facebook, Zalo, tiktok, twitter, intagram…, sự tƣơng tác của các cá nhân trên 

mạng xã hội diễn ra thƣờng xuyên, hàng ngày. Vì vậy, cần đẩy mạnh tuyên 

truyền, quảng bá về DSVH trên các nền tảng mạng xã hội, sẽ mang lại hiệu 

quả tuyên truyền cao. Tiếp theo cần đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu về 

DSVH, các sản phẩm, dịch vụ du lịch, CNVH thông qua các phƣơng tiện 

truyền thông đại chúng nhƣ đài phát thanh, truyền hình, các website, chuyên 

trang du lịch… các kênh thông tin này cũng có sự tiếp cận của đông đảo du 

khách trong nƣớc và quốc tế. 

Bên cạnh các chƣơng trình tuyên truyền, quảng bá chung về du lịch của 

tỉnh Ninh Bình, cần xây dựng các chƣơng trình quảng bá riêng về các điểm 
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thăm quan, du lịch của khu di tích Cố đô Hoa Lƣ. Chúng ta thấy rằng, các 

chƣơng trình quảng bá về lễ hội Hoa Lƣ hàng năm rất hiệu quả, bằng chứng là 

số lƣợng du khách đến khu di tích và tỉnh Ninh Bình vào dịp Lễ hội cao gấp 

nhiều lần ngày thƣờng. Để tăng sức hấp dẫn cho du lịch văn hóa của khu di tích 

cần đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền, giới thiệu nhƣ vậy. 

Để khai thác, phát huy hiệu quả hệ thống DSVH trong phát triển du lịch 

và CNVH, trong công tác lãnh đạo, quản lý, cần có sự phối hợp của nhiều sở, 

ban ngành, đoàn thể, đặc biệt cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở văn hóa và 

Thao với Sở Du lịch của tỉnh; sự phối hợp giữa Trung tâm Bảo tồn di tích LS-

VH Cố đô Hoa Lƣ và Ban quản lý Quần thể danh Thắng Tràng An. 

NCS đã thực hiện phỏng vấn một lãnh đạo thuộc Sở Văn hóa và Thể 

Thao tỉnh Ninh Bình [mã CBQL03, nam, 41 tuổi, Ninh Bình] về vấn đề xây 

dựng Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ, ông 

đã chia sẻ một số nội dung đáng chú ý nhƣ là: Tỉnh sẽ quy hoạch xây dựng khu 

di tích Cố đô Hoa Lƣ thành công viên lịch sử, khảo cổ học; tỉnh sẽ di rời toàn 

bộ ngƣời dân thôn Chi Phong, đang sinh sống trong vùng lõi di sản của Cố đô 

Hoa Lƣ đến khu vực tái định cƣ cách không xa, cùng với các thôn xung quanh 

đền vua Đinh, vua Lê nhƣ thôn Tây, thôn Bắc, thôn Tam Kỳ xây dựng thành 

quần cƣ di sản, trở thành khu vực cung cấp các sản phẩm, dịch vụ du lịch phục 

vụ du khách. Tỉnh sẽ xây dựng một bến xe khác thay cho bến xe hiện tại đang 

sử dụng ở trƣớc cửa cổng vào đền vua Đinh, vua Lê, vừa để bảo vệ cảnh quan, 

môi trƣờng sinh thái khu di tích, vừa để phát triển dịch vụ, du lịch. Bến xe mới 

sẽ đƣợc xây dựng ở vị trí đảm bảo du khách sau khi gửi xe sẽ có thời gian đi bộ 

qua các khu dân cƣ rồi mới vào thăm quan di tích, khu dân cƣ này sẽ bố trí các 

cơ sở kinh doanh, cung cấp dịch vụ phục vụ du khách… [Phỏng vấn sâu, 

CBQL03, tháng 3/2025] Và còn nhiều nội dung khác nữa hƣớng đến mục tiêu 

vừa bảo tồn, tôn tạo khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lƣ vừa đảm bảo 

khai thác, phát huy giá trị của hệ thống DSVH trong khu di tích đem lại lợi ích 
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KT-XH cho ngƣời dân và địa phƣơng. Chắc chắn, khi Quy hoạch đƣợc phê 

duyệt đƣa vào thực hiện trong thực tế sẽ tạo ra cú hích thúc đẩy phát triển du 

lịch và CNVH ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ, sẽ mang lại những lợi ích cho 

ngƣời dân và địa phƣơng. 

4.2.2. Khuyến nghị phát triển nguồn nhân lực và tăng cƣờng liên kết 

các chủ thể trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa  

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ 

gắn với phát triển KT-XH, để DSVH thực sự trở thành nguồn lực, động lực 

thúc đẩy sự phát triển KT-XH của địa phƣơng, theo chúng tôi, Tỉnh cần thực 

hiện một số nội dung sau: 

Thứ nhất, bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có 

Bổ sung nguồn nhân lực cho Trung tâm bảo tồn di tích LS-VH Cố đô 

Hoa Lƣ, chú trọng bổ sung nguồn nhân lực có chuyên môn kinh doanh du lịch, 

phát triển CNVH và nguồn nhân lực khoa học công nghệ để phục vụ nhiệm vụ 

khai thác, phát huy giá trị DSVH Cố đô trong phát triển KT-XH. Sắp xếp tổ 

chức lại cơ cấu của Trung tâm, thành lập phòng khai thác, phát triển du lịch các 

sản phẩm du lịch và CNVH trên cơ sở khai thác giá trị di sản. Thƣờng xuyên tổ 

chức cho đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa và du lịch đi thăm quan học tập kinh 

nghiệm quản lý, khai thác DSVH trong phát triển du lịch và CNVH ở các điểm 

di sản nổi tiếng ở trong nƣớc và nƣớc ngoài; thƣờng xuyên tham gia các hội 

nghị, hội thảo trong nƣớc và quốc tế để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về bảo 

tồn, khai thác, phát huy giá trị DSVH gắn với phát triển KT-XH để nâng cao 

nhận thức, hiểu biết và khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác cho cán bộ, 

viên chức.  

Đối với nguồn nhân lực du lịch đang hoạt động trên địa bàn thƣờng xuyên 

mở các lớp đào tạo, bồi dƣỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ du lịch, và kiến thức về bảo tồn, giữ gìn DSVH, xây dựng đội ngũ nhân lực 

ngày càng chuyên nghiệp đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của du khách. 
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Thứ hai, nghiên cứu, áp dụng mô hình hợp tác công - tư nhằm phát triển 

nguồn nhân lực  

Hợp tác công - tƣ (PPP - Public-Private Partnership) đƣợc hiểu là một cơ 

chế hợp tác giữa cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền và các nhà đầu tƣ, các doanh 

nghiệp tƣ nhân nhằm huy động nguồn lực, kinh nghiệm và hiệu quả quản lý của 

khu vực tƣ nhân để thực hiện các dự án có lợi ích công cộng, đồng thời chia sẻ 

rủi ro, trách nhiệm và lợi ích giữa hai bên. 

Trong bối cảnh phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bảo tồn, khai 

thác, phát huy giá trị di sản, mô hình hợp tác công - tƣ có thể đƣợc xem nhƣ 

một cơ chế trung gian quan trọng, cho phép kết nối và điều phối các nguồn 

vốn khác nhau - đặc biệt là vốn kinh tế của khu vực tƣ nhân với vốn văn hóa 

và vốn thể chế của khu vực nhà nƣớc - nhằm thúc đẩy quá trình hình thành và 

phát triển nguồn nhân lực. Thực tiễn tại Ninh Bình gắn với không gian di sản 

Cố đô Hoa Lƣ và Quần thể danh thắng Tràng An cho thấy những địa bàn có 

sự tham gia của doanh nghiệp trong khuôn khổ hợp tác với Nhà nƣớc thƣờng 

đạt hiệu quả cao hơn không chỉ ở phƣơng diện khai thác du lịch, mà còn ở khả 

năng đào tạo, huy động và sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ. Chính trong quá 

trình vận hành các hoạt động du lịch và dịch vụ, các doanh nghiệp đã góp 

phần chuyển hóa vốn kinh tế thành vốn văn hóa thông qua đào tạo kỹ năng, 

chuẩn hóa nghiệp vụ, và tạo môi trƣờng thực hành nghề nghiệp cho cộng 

đồng địa phƣơng. 

Từ đó, có thể gợi mở định hƣớng vận dụng mô hình PPP nhƣ một cách 

tiếp cận nhằm phát triển nguồn nhân lực di sản theo hƣớng tích hợp. Theo đó, 

Nhà nƣớc giữ vai trò kiến tạo và điều tiết thông qua việc thiết lập khung thể 

chế, định hƣớng chuẩn mực và giám sát thực thi; trong khi khu vực tƣ nhân 

tham gia với tƣ cách là chủ thể đầu tƣ, tổ chức hoạt động và trực tiếp tham gia 

vào quá trình đào tạo, chuyển giao kỹ năng. Sự kết hợp này không chỉ góp phần 
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nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, mà còn tạo điều kiện để vốn văn hóa đƣợc 

tái sản xuất và gia tăng trong chính quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo cách tiếp cận này, phát triển nguồn nhân lực không còn là một hoạt 

động bổ trợ, mà trở thành một mắt xích trung tâm trong cơ chế chuyển hóa vốn, 

nơi mà di sản vừa là đối tƣợng bảo tồn, vừa là nền tảng để hình thành các năng 

lực văn hóa mới. Qua đó, góp phần định hình một cấu trúc phát triển trong đó 

các loại vốn không vận hành rời rạc, mà tƣơng tác và chuyển hóa lẫn nhau theo 

hƣớng bền vững. 

Bên cạnh đó, để phát triển nguồn nhân lực, một hƣớng đi quan trọng là 

tăng cƣờng hợp tác với các nhà khoa học, trƣờng đại học, viện nghiên cứu 

trong nƣớc và quốc tế về nghiên cứu khảo cổ học và ứng dụng khoa học công 

nghệ trong công tác quản lý, phát huy giá trị DSVH. Thƣờng xuyên hợp tác với 

các nhà sáng tạo, các văn nghệ sĩ để xây dựng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa 

chất lƣợng cao phục vụ du khách… 

4.2.3. Khuyến nghị hoàn thiện quy hoạch không gian bảo tồn, phát 

huy giá trị di sản văn hóa  

Hiện nay, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị DSVH thuộc khu di 

tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lƣ đang đƣợc thực hiện căn cứ theo Quy 

hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa 

Cố đô Hoa Lư đƣợc Thủ tƣớng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 

82/2003/QĐ-TTg ngày 29/4/2003.  

Sau hơn 20 năm thực hiện Quy hoạch, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát 

huy giá trị DSVH khu di tích Cố đô Hoa Lƣ đã đạt đƣợc nhiều tích cực. Tuy 

nhiên, so với thời điểm ban hành quy hoạch, tình hình thực tiễn công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị DSVH gắn với phát triển KT-XH của địa phƣơng đã có 

nhiều thay đổi, nhất là năm 2014, khu di tích Cố đô Hoa Lƣ đã trở thành một 

bộ phận cốt lõi của DSVH hỗn hợp thế giới Quần thể danh thắng Tràng An. 

Thực tiễn đó đặt ra vấn đề cần điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo 
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và phát huy giá trị khu di tích LS-VH Cố đô Hoa Lƣ cho phù hợp. Ngày 

07/02/2023, Thủ tƣớng chính phủ đã kí quyết định số 56/QĐ/TT phê duyệt 

nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Cố 

đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Từ đó, tỉnh 

Ninh Bình đã tổ chức nhiều hội thảo, chƣơng trình khảo sát, nghiên cứu... tham 

vấn ý kiến các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực để xây dựng Quy hoạch bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lƣ tỉnh Ninh Bình 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời tỉnh cũng đã chỉ định đơn vị 

tƣ vấn xây dựng quy hoạch. Quy hoạch đang trong quá trình xây dựng, hoàn 

thiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Theo tác giả luận án, việc điều chỉnh quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát 

huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lƣ cho phù hợp với bối cảnh 

thực tiễn hiện nay là cần thiết. Trong quá trình xây dựng quy hoạch, tỉnh Ninh 

Bình cần chú ý một số nội dung sau: Thứ nhất, quy hoạch phải thể hiện đƣợc vị 

thế đặc thù, nổi bật, vị trí xứng tầm của di tích Cố đô Hoa Lƣ - Cố đô của quốc 

gia dân tộc. Thứ hai, vị trí của khu di tích Cố đô Hoa Lƣ còn phải đƣợc đặt 

trong tổng thể phức hợp di sản thế giới Tràng An, tránh sự chồng chéo, trùng 

lặp giữa Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Cố đô 

Hoa Lƣ và Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An - quy 

hoạch cũng đang trong giai đoạn xây dựng, hoàn thiện. Thứ ba, việc lập quy 

hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích Cố đô Hoa Lƣ cần gắn với phát 

triển KT-XH địa phƣơng theo hƣớng bền vững đảm bảo hài hòa giữa bảo vệ, 

tôn tạo di sản với khai thác, phát huy giá trị DSVH trong phát triển KT-XH, 

bảo vệ cảnh quan môi trƣờng sinh thái… Thứ tư, để bảo đảm tính khả thi của 

quy hoạch, cần xác định cụ thể quy mô, phạm vi bảo tồn, tôn tạo di sản; xác 

định nhu cầu và khả năng thực tế về khai thác, phát huy giá trị di sản; tính toán 

khả năng huy động vốn, nhân lực và kĩ thuật… Thứ năm, quy hoạch nên tập 

trung, có trọng tâm, trọng điểm, hầu hết các di tích LS-VH trên mặt đất trong 
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không gian khu di tích đƣợc quản lý, bảo tồn, tôn tạo khá tốt, tình trạng xâm 

hại, lấn chiếm di tích rất hiếm khi xảy ra, vì vậy, với các di tích này nên thực 

hiện bảo tồn, tôn tạo định kì, chống xuống cấp, hạn chế can thiệp, thêm, bớt 

vào di tích; nên tập trung cho nội dung xây dựng khu di tích thành Công viên 

lịch sử, khảo cổ học; ứng dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại vào bảo tồn, phục 

dựng và khai thác, phát huy giá trị di sản; quy hoạch hạ tầng kỹ thuật phục vụ 

khai thác, phát huy giá trị di sản trong phát triển du lịch, CNVH nhƣ hệ thống 

cơ sở lƣu trú, đƣờng giao thông, bãi đỗ xe; quy hoạch các điểm di tích thành 

các điểm thăm quan, du lịch, tổ chức sự kiện văn hóa…  

4.2.4. Khuyến nghị nâng cao nhận thức và tăng cƣờng sự tham gia 

của cộng đồng chủ thể địa phƣơng trong bảo tồn, khai thác, phát huy giá 

trị di sản văn hóa 

Đối với các chủ nhân sở hữu DSVH cần giúp họ hiểu đúng về giá trị của 

DSVH mà mình sở hữu, làm hình thành nên ở họ tình yêu, sự trân trọng, niềm 

tự hào và ý thức trách nhiệm, thúc đẩy họ hành động bảo vệ và phát huy giá 

trị DSVH. Vì vậy, đối với cộng đồng chủ thể sở hữu DSVH Cố đô Hoa Lƣ, 

cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các chủ thể trong cộng 

đồng (các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân 

địa phƣơng…) một số vấn đề cơ bản nhƣ: Một là, nâng cao nhận thức về vị 

trí, vai trò của kinh đô Hoa Lư trong lịch sử dân tộc: sự ra đời của nhà nƣớc 

Đại Cồ Việt và sự hình thành của kinh đô Hoa Lƣ có ý nghĩa to lớn đối với 

lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự kiện đó đã khẳng định nền độc lập, tự 

chủ, vị thế của quốc gia sau nghìn năm Bắc thuộc; đánh dấu sự hình thành và 

phát triển chế độ phong kiến trung ƣơng tập quyền của nƣớc ta; kinh thành 

Hoa Lƣ xƣa đã bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự chủ, thống nhất của dân tộc 

và tạo cơ sở cho sự phục hƣng và phát triển của đất nƣớc về sau. Vị trí và tầm 

vóc của kinh đô Hoa Lƣ sánh ngang với các kinh đô nhƣ kinh thành Thăng 

Long, kinh thành Huế… của dân tộc. Đặt trong bối cảnh kinh đô xƣa của quốc 
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gia, kinh đô là những không gian văn hóa nổi trội, là sự tích hợp, hội tụ, chắt 

lọc và tỏa sáng của tinh hoa văn hóa dân tộc. Hai là, nâng cao nhận thức về 

những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, thẩm mỹ… 

của hệ thống DSVH Cố đô Hoa Lƣ: Kinh thành Hoa Lƣ không còn nữa, 

nhƣng gắn liền với nó là một hệ thống DSVH vật thể và phi vật thể phong 

phú, đặc sắc, những dấu tích tƣờng thành, cung điện đƣợc phát hiện thông 

qua các cuộc khai quật khảo cổ học đã cho phép thế hệ sau hình dung ra quy 

mô của Cố đô, thấy đƣợc nghệ thuật xây thành độc đáo thời Đinh - Lê; di 

tích đền vua Đinh, đền vua Lê là những tuyệt tác kiến trúc xây đền của dân 

tộc ta thế kỷ XVII; các bảo vật quốc gia nhƣ cặp long sàng, bộ phủ việt, cột 

kinh phật thuộc khu di tích thể hiện những kỹ thuật đỉnh cao về chạm, khắc; 

quần thể di tích Cố đô Hoa Lƣ thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật 

kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên tạo nên một bức tranh giàu tính thẩm 

mỹ… Ba là, nâng cao nhận thức về giá trị KT-XH của DVSH, DSVH Cố đô 

Hoa Lƣ không chỉ trở thành các không gian văn hóa diễn ra các sinh hoạt 

văn hóa, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần, giáo dục truyền thống, hƣớng 

về cội nguồn cho các tầng lớp nhân dân địa phƣơng mà còn trở thành một 

điểm du lịch hấp dẫn du khách thăm quan trong nƣớc và quốc tế, nếu đƣợc 

khai thác, phát huy tốt trong phát triển du lịch và CNVH, hệ thống DSVH 

Cố đô Hoa Lƣ sẽ mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, văn hóa, xã hội cho cộng 

đồng địa phƣơng. Bốn là, nâng cao nhận thức về chủ trƣơng, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc về bảo tồn, phát huy giá trị DSVH nói chung 

và DSVH Cố đô Hoa Lƣ nói riêng… 

Để nâng cao nhận thức cho các chủ thể, các cấp ủy, chính quyền, các 

đoàn thể chính trị - xã hội địa phƣơng cần thực hiện đa dạng hóa các hình 

thức tuyên truyền: tuyên truyền thông qua hệ thống đài phát thanh - truyền 

hình tỉnh, đài truyền thanh địa phƣơng, các bản tin cộng đồng, các cuộc họp 

định kỳ của cộng đồng dân cƣ… tuyên truyền thông qua mạng xã hội, thông 
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qua các nhóm cộng động trên không gian mạng… Tiếp tục biên soạn các ấn 

phẩm giới thiệu về LS-VH và hệ thống DSVH Cố đô Hoa Lƣ và phổ biến 

rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, cần chú 

trọng giáo dục nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ, để DSVH đƣợc bảo vệ và 

tiếp tục lƣu truyền cho các thế hệ tiếp theo, vì vậy, cần thực hiện tốt chƣơng 

trình giáo dục địa phƣơng ở các cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông 

trên toàn tỉnh Ninh Bình. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tầng lớp nhân dân đƣợc tham gia vào 

công tác bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị DSVH nhằm phát triển KT-XH từ 

khâu lập kế hoạch đến triển khai, thực hiện; tạo sinh kế và thu nhập bền vững 

cho ngƣời dân từ khai thác, phát huy giá trị DSVH trong phát triển du lịch và 

CNVH… Mang lại những lợi ích thiết thực cho ngƣời dân từ DSVH là biện 

pháp tuyên truyền hiệu quả nhất, có tác động mạnh mẽ nhất đến nhận thức của 

mọi chủ thể trong cộng đồng địa phƣơng. 

Nhờ vậy, ngƣời dân sẽ nhận thức sâu sắc về giá trị của DSVH, tầm trọng 

của DSVH đối với sự phát triển KT-XH địa phƣơng và bản thân mình, sẽ có ý 

thức, trách nhiệm bảo vệ nguyên vẹn di sản và ngăn chặn mọi hành vi tác động 

xấu đến di sản. 
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Tiểu kết chƣơng 4 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá quá trình chuyển hóa vốn DSVH thành các 

nguồn lực phát triển KT-XH thông qua bảo tồn, phát huy giá trị DSVH Cố đô 

Hoa Lƣ gắn với phát triển KT-XH, luận án đã nhận diện và bàn luận bốn vấn 

đề nổi lên trong quá trình này, bao gồm: vấn đề cân bằng giữa bảo tồn và khai 

thác, phát huy giá trị di sản; vấn đề phát triển nguồn nhân lực và tăng cƣờng 

liên kết các chủ thể; vấn đề quy hoạch không gian bảo tồn, phát huy giá trị di 

sản; vấn đề nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của cộng đồng địa phƣơng. 

Từ đó, luận án đề xuất cân nhắc bốn nhóm khuyến nghị tƣơng ứng nhằm hoàn 

thiện cơ sở khoa học cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản gồm có: Khuyến 

nghị cân bằng mối quan hệ giữa bảo tồn và khai thác, phát huy giá trị di sản; 

khuyến nghị phát triển nguồn nhân lực và cơ chế hợp tác công - tƣ; khuyến 

nghị tăng cƣờng quy hoạch, liên kết không gian di sản; khuyến nghị nâng cao 

nhận thức và sự tham gia của cộng đồng. Các khuyến nghị hƣớng tới nâng cao 

hiệu quả chuyển hóa vốn DSVH thành nguồn lực phát triển KT - XH, đồng thời 

bảo đảm tái tạo và phát triển bền vững vốn văn hóa của Cố đô Hoa Lƣ trong 

bối cảnh phát triển mới của tỉnh Ninh Bình. 
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KẾT LUẬN 

DSVH là sản phẩm do con ngƣời sáng tạo trong tiến trình lịch sử, kết tinh 

các giá trị vật chất và tinh thần quý báu đƣợc cộng đồng gìn giữ, trao truyền 

qua nhiều thế hệ, trở thành nền tảng bản sắc và nguồn lực phát triển của dân 

tộc. Trong bối cảnh hiện nay, DSVH đƣợc nhìn nhận không đơn thuần chỉ là 

“đối tƣợng bảo tồn” mà còn là nguồn vốn văn hóa có khả năng tham gia trực 

tiếp vào quá trình phát triển KT-XH. 

Về mặt lý luận, luận án vận dụng lý thuyết vốn văn hóa và các loại vốn 

của Pierre Bourdieu, cùng với kế thừa quan điểm lý luận của các nhà khoa học 

về DSVH, mối quan hệ giữa DSVH với phát triển, luận án tiếp cận DSVH nhƣ 

một dạng vốn văn hóa, có khả năng khai thác, phát huy trở thành một nguồn 

lực tham gia vào quá trình phát triển KT-XH. Từ khung lý thuyết này, luận án 

không chỉ làm rõ vai trò của DSVH đối với phát triển KT-XH, mà còn lý giải 

chiều tác động ngƣợc lại của quá trình phát triển KT-XH đối với DSVH. Qua 

đó cho thấy, mối quan hệ giữa DSVH với phát triển KT-XH không phải là mối 

quan hệ một chiều, mà là mối quan hệ tƣơng tác biện chứng hai chiều. 

Trên bình diện thực tiễn, luận án làm rõ hệ thống DSVH Cố đô Hoa Lƣ là 

nguồn vốn văn hóa đặc sắc, có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển KT-

XH của tỉnh Ninh Bình. Với tƣ cách là kinh đô của nhà nƣớc Trung ƣơng 

phong kiến tập quyền đầu tiên của nƣớc ta - nhà nƣớc Đại Cồ Việt, Hoa Lƣ lƣu 

giữ hệ thống DSVH phong phú gồm các di tích lịch sử - văn hóa, di tích khảo 

cổ học, lễ hội truyền thống, tín ngƣỡng dân gian và không gian cảnh quan đặc 

sắc… Đây không chỉ là không gian di sản kết tinh bản sắc văn hóa vùng đất Cố 

đô mà còn là nền tảng hình thành nguồn lực biểu tƣợng và nguồn lực phát triển 

của địa phƣơng. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong thời gian qua, thông qua quá trình khai 

thác và phát huy giá trị, DSVH Cố đô Hoa Lƣ đã góp phần vào phát triển KT-

XH: (1) đối với phát triển kinh tế, DSVH Cố đô Hoa Lƣ đã đƣợc khai thác, 
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phát huy trở thành nguồn lực phát triển du lịch, dịch vụ, góp phần hình thành 

thị trƣờng sản phẩm văn hóa, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trƣởng và chuyển 

cơ cấu kinh tế địa phƣơng; (2) đối với phát triển văn hóa, nâng cao hình ảnh và 

vị thế địa phương trong giao lưu, hội nhập, DSVH Cố đô Hoa Lƣ góp phần 

đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần xã hội, khẳng định bản sắc văn hóa cộng 

đồng; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của địa phƣơng và mở rộng giao lƣu, 

hợp tác và hội nhập; đối với phát triển xã hội, quá trình khai thác, phát huy 

giá trị DSVH thành các nguồn lực phát triển đã tạo ra các tác động xã hội góp 

phần mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, chất lƣợng cuộc sống 

ngƣời dân và cải thiện kết cấu hạ tầng phát triển; góp phần tạo lập các mạng 

lƣới và quan hệ xã hội, tăng cƣờng đoàn kết cộng đồng và tạo dựng môi 

trƣờng xã hội ổn định để phát triển bền vững. Bên cạnh đó, DSVH Cố đô Hoa 

Lƣ cũng đặt ra một số rào cản, thách thức đối với đời sống KT-XH của cộng 

đồng địa phƣơng nhƣ: Đòi hỏi chi phí bảo tồn, tôn tạo và phục hồi di sản rất 

lớn và tạo ra một số bất tiện và rào cản đối với quá trình đô thị hóa, hiện đại 

hóa và đời sống ngƣời dân.  

Ngƣợc lại, khi KT-XH phát triển, các nguồn lực mới đƣợc tích lũy lại 

đƣợc tái đầu tƣ cho lĩnh vực văn hóa và DSVH. Nguồn lực tài chính, cơ sở hạ 

tầng, nhân lực và sự quan tâm của xã hội đƣợc sử dụng để bảo tồn, phục hồi và 

phát huy giá trị di sản; góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ, giữ 

gìn DSVH của cộng đồng. Quá trình này đã góp phần tái tạo không gian văn 

hóa, phục hồi các thực hành truyền thống, sáng tạo sản phẩm văn hóa mới và 

nâng cao giá trị của di sản. Bên cạnh đó, phát triển KT-XH cùng giúp mở rộng 

phạm vi khai thác và lan tỏa giá trị di sản, kết nối nội vùng và liên vùng. Tuy 

nhiên, hoạt động phát triển KT-XH cũng tạo ra một số tác động hạn chế, tiêu 

cực đối với DSVH nhƣ áp lực từ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đời 

sống sinh hoạt dân cƣ lên di sản; quá trình phát triển KT-XH chƣa tích lũy 

đƣợc đủ các nguồn vốn nhƣ thể chế chính sách, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân 
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lực… để khai thác, phát huy hiệu quả giá trị của DSVH phục vụ phát triển KT-

XH; hệ sinh thái dịch vụ văn hóa và các sản phẩm văn hóa mang bản sắc Cố đô 

Hoa Lƣ còn hạn chế… 

Qua nghiên cứu, luận án cũng nhận thấy quá trình bảo tồn, khai thác, phát 

huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát triển KT-XH ở Ninh Bình có nảy 

sinh những vấn đề hạn chế, thách thức cần nhận diện, bàn luận, tìm cách giải 

quyết nhƣ hiệu quả khai thác DSVH trong phát triển KT-XH còn chƣa tƣơng 

xứng với tiềm năng; vấn đề hài hòa giữa chi phí đầu tƣ phục dựng, bảo tồn, giữ 

gìn DSVH với lợi ích thu đƣợc trong quá trình khai thác, phát huy giá trị 

DSVH; vấn đề quy hoạch bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị DSVH; vấn đề 

nguồn nhân lực và vấn đề nhận thức và vai trò của cộng đồng… 

Trên cơ sở nhận diện, bàn luận các vấn đề đặt ra, luận án đề xuất một số 

khuyến nghị nhằm hài hòa mối quan hệ giữa DSVH Cố đô Hoa Lƣ với phát 

triển KT-XH tỉnh Ninh Bình. Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch bảo 

tồn và phát huy giá trị di sản theo hƣớng tích hợp; tăng cƣờng nghiên cứu, sƣu 

tầm và phục dựng các giá trị văn hóa; phát triển du lịch và CNVH trên cơ sở 

khai thác chiều sâu giá trị bản sắc di sản; đồng thời chú trọng phát triển nguồn 

nhân lực, nâng cao nhận thức cộng đồng và bảo đảm vai trò chủ thể của ngƣời 

dân trong quá trình bảo tồn, khai thác di sản. Quan trọng hơn, cần nhìn nhận 

DSVH không chỉ là “tài nguyên để khai thác” mà là nguồn vốn văn hóa cần 

đƣợc tái sản xuất liên tục trong tiến trình phát triển. 

Thông qua việc làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa DSVH với phát triển 

KT-XH, luận án góp phần khẳng định vai trò của văn hóa nhƣ một nguồn lực 

nội sinh và động lực phát triển bền vững. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng 

có thể trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác hoạch định chính sách, 

quản lý văn hóa và phát triển địa phƣơng trong bối cảnh hiện nay. 
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PHỤ LỤC 1 

PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

 

1.1. PHIẾU DÀNH CHO NGƢỜI DÂN ĐỊA PHƢƠNG 

TRONG KHU VỰC DI SẢN VĂN HÓA 

 

Để nhận diện vai trò của hệ thống di sản văn hóa Cố đô Hoa Lư đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội và có cơ sở đánh giá, đưa ra các biện pháp hiệu quả 

nhằm phát huy vai trò của di sản văn hoá Cố đô Hoa Lư với phát triển kinh tế - xã 

hội gắn với bảo tồn, giữ gìn di sản văn hoá của tỉnh Ninh Bình, chúng tôi rất mong 

nhận được ý kiến đóng góp của quý ông/bà về những nội dung dưới đây. Ông/bà vui 

lòng đánh dấu (X) vào  phù hợp với ý kiến của mình theo các mức độ tương ứng 

hoặc ghi cụ thể những ý kiến cá nhân của ông/bà trong các câu hỏi. Thông tin của 

quý vị sẽ được bảo mật tuyệt đối và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học. 

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà! 

 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.Họ và tên:…………………………………………………………………… 

2. Ông/bà là:   1. Nam:     2. Nữ:  

3. Tuổi:  1. Dƣới 18 tuổi    2. Từ 18 - 30 tuổi     3. Từ 31 - 45 tuổi 

   4. Từ 46 - 60 tuổi   5. Trên 60 tuổi 

4. Địa chỉ: Thôn/xóm- xã/phƣờng-huyện/thành phố:  

 ..............................................................................................................................................  

5. Trình độ đào tạo:  

- Tiểu học (cấp 1):      - Trung học cơ sở (cấp 2):   

- Trung học phổ thông (cấp 3):   - Trung cấp:    

- Cao đẳng:     - Đại học:   - Sau đại học:  
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6. Nghề nghiệp:  

Nghề nghiệp Lựa chọn 

1. Làm nông nghiệp  

2. Công chức/viên chức  

3. Lao động, buôn bán, kinh doanh, cung cấp các dịch vụ trong các 

khu du lịch (xin ghi rõ công việc cụ thể)…………………….. 

 

4. Công nhân  

5. Lao động tự do  

6. Lực lƣợng vũ trang  

7. Nghỉ hƣu  

8.Học sinh, sinh viên  

9.Khác (xin ghi rõ…):  

 

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT  

Câu 1. Địa phƣơng Ông/bà có thƣờng tổ chức các lễ hội và sinh hoạt văn 

hóa trong không gian các di tích lịch sử - văn hóa thuộc khu di tích Cố đô Hoa 

Lƣ không? 

 Không bao giờ  

 Thỉnh thoảng (xin ghi rõ các lễ hội và sinh hoạt văn hóa đƣợc tổ chức) 

 .............................................................................................................................................  

 Thƣờng xuyên (xin ghi rõ các lễ hội và sinh hoạt văn hóa đƣợc tổ chức) 

Câu 2. Ông/bà đã tham gia các hoạt động lễ hội và sinh hoạt văn hóa 

trong không gian các di tích lịch sử - văn hóa thuộc khu di tích Cố đô Hoa Lƣ 

nhƣ thế nào? 

 Không bao giờ 

 Thỉnh thoảng 

 Thƣờng xuyên 
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Câu 3. Ông/bà vui lòng cho biết những hoạt động dƣới đây đƣợc tổ chức 

tại không gian di tích Cố đô Hoa Lƣ nhƣ thế nào? 

 

Câu 4. Ông/bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về chất lƣợng tổ chức, 

quản lý các hoạt động du lịch ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ hiện nay nhƣ thế nào? 

 Kém                Bình thƣờng                 Tốt  

Lý do lựa chọn: ..................................................................................................................  

Câu 5. Ông/ bà đã tham gia Lễ hội Hoa Lƣ với những vai trò dƣới đây 

nhƣ thế nào? 

Nội dung 

Mức độ 

Không 

bao giờ 

Thỉnh 

Thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

1.Lễ hội Hoa Lƣ    

2.Đi lễ phủ, đền, chùa…    

3.Triển lãm, trƣng bày    

4.Thƣ pháp, xin chữ    

5.Các chƣơng trình biểu diễn nghệ thuật    

6.Hội họp    

7.Khác (Xin ghi rõ):    

Vai trò 

Mức độ 

Không 

bao giờ 

Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

1.  Thành viên ban tổ chức lễ hội    

2. Thành viên đội rƣớc    

3. Thành viên đội tế lễ    

4. Thành viên đội kéo chữ “Thái Bình”    

5. Thành viên đội diễn tích “Cờ lau tập trận”     

6. Thành viên thi chèo thuyền    

7. Thành viên đội văn nghệ quần chúng    

8.Đi chơi hội, đi dự hội     

9.Khác (xin ghi rõ):…………………….    
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Câu 6: Ông/bà đã tham gia vào những hoạt động đi lễ phủ, đền, chùa… 

trong khu di tích Cố đô Hoa Lƣ nhƣ thế nào? 

 

Câu 7. Ông/bà vui lòng cho biết mức độ hiểu biết về các nội dung dƣới 

đây của mình về khu di tích Cố đô Hoa Lƣ?  

Nội dung 

Mức độ 

Không 

biết 

Biết một 

phần 

Biết 

rõ 

1. Kinh đô Hoa Lƣ đƣợc xây dựng vào thế kỷ X, là 

kinh đô của nhà nƣớc Đại Cồ Việt- nhà nƣớc phong 

kiến trung ƣơng tập quyền đầu tiên của nƣớc Việt Nam 

sau nghìn năm Bắc thuộc 

   

2. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Cố đô Hoa 

Lƣ đƣợc công nhận là di tích quốc gia đặc biệt năm 

2012, là đế đô của quốc gia Đại Cồ Việt dƣới triều đại 

nhà Đinh, Tiền Lê và đầu nhà Lý vào thế kỷ X 

   

3. Các bảo vật quốc gia ở Cố đô Hoa Lƣ là: Cặp long 

sàng ở Đền vua Đinh Tiên Hoàng; Bộ Phủ Việt ở Đền 

vua Đinh Tiên Hoàng và ở Đền vua Lê Đại Hành; Bộ 

sƣu tập cột kinh phật ở Cố đô Hoa Lƣ đang đƣợc bảo 

quản ở Bảo tàng tỉnh Ninh Bình và cột kinh phật ở 

chùa Nhất trụ. 

   

4. Lễ hội Hoa Lƣ đƣợc công nhận là di sản văn hóa 

phi vật thể quốc gia năm 2014 

   

Hoạt động 

Mức độ 

Không 

bao giờ 

Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

1.  Đi lễ vào ngày thƣờng    

2.  Đi lễ vào cuối tuần    

3.  Đi lễ vào ngày rằm, mồng 1 đầu tháng (Âm 

lịch) 

   

4.  Đi lễ vào dịp lễ hội, ngày tết    

5.  Khác (Xin ghi rõ…)    
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Câu 8. Ông/bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của mình về các giá trị 

của hệ thống di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ hiện nay? 

Giá trị 

Mức độ 

Không 

hấp dẫn 

Bình 

Thƣờng 
Hấp dẫn 

1. Giá trị về cảnh quan thiên nhiên    

2. Giá trị lịch sử    

3. Giá trị văn hóa    

4. Giá trị nghệ thuật    

5. Giá trị kinh tế    

6. Giá trị tâm linh, tín ngƣỡng    

 

Câu 9. Hệ thống di sản văn hóa ở Cố đô Hoa Lƣ thỏa mãn những nhu 

cầu dƣới đây của ông/bà nhƣ thế nào? (Có thể lựa chọn nhiều đáp án). 

Nội dung Lựa chọn 

1. Nhu cầu tìm hiểu lịch sử- văn hóa truyền thống của dân tộc  

2. Nhu cầu tâm linh, tín ngƣỡng  

3. Nhu cầu kinh tế  

4. Nhu cầu học tập  

5. Nhu cầu thƣởng thức nghệ thuật  

6. Nhu cầu cố kết cộng đồng  

7. Nhu cầu vui chơi, giải trí  

8. Khác (xin ghi rõ)  

 

Câu 10. Qua thực tiễn thời gian qua, ông/bà đánh giá nhƣ thế nào về 

công tác bảo tồn, tôn tạo di tích ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ? 

 1. Kém      2. Bình thƣờng        3. Tốt    

Lý do lựa chọn:……………………………………………………………….. 

Câu 11. Theo ông/bà hệ thống di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ đã góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế địa phƣơng nhƣ thế nào?  

☐ Không thúc đẩy   ☐ Bình thƣờng  ☐ Thúc đẩy 
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Câu 12. Ông/ bà có đề xuất gì để khai thác hiệu quả giá trị di sản văn 

hóa khu di tích Cố đô Hoa Lƣ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phƣơng? 

Với chính quyền:  ............................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

Với ngƣời dân:  ...............................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

Với du khách:  .................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

Khác (xin ghi rõ):……………………………………………………………… 

 

 

  



 223 

1.2. PHIẾU DÀNH CHO KHÁCH DU LỊCH 

Để nhận diện vai trò của hệ thống di sản văn hóa Cố đô Hoa Lư đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội và có cơ sở đánh giá, đưa ra các biện pháp hiệu quả 

nhằm phát huy vai trò của di sản văn hoá Cố đô Hoa Lư với phát triển kinh tế - xã 

hội gắn với bảo tồn, giữ gìn di sản văn hoá của tỉnh Ninh Bình, chúng tôi rất mong 

nhận được ý kiến đóng góp của quý ông/bà về những nội dung dưới đây. Ông/bà vui 

lòng đánh dấu (X) vào  phù hợp với ý kiến của mình theo các mức độ tương ứng 

hoặc ghi cụ thể những ý kiến cá nhân của ông/bà trong các câu hỏi. Thông tin của 

quý vị sẽ được bảo mật tuyệt đối và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học. 

        Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà! 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:………………………………………………………………… 

2. Ông/bà là:   1. Nam:    2. Nữ:  

3. Tuổi:  1. Dƣới 18 tuổi    2. Từ 18 - 30 tuổi     3. Từ 31 - 45 tuổi 

   4. Từ 46 - 60 tuổi   5. Trên 60 tuổi 

4. Trình độ đào tạo:  

- Tiểu học (cấp 1):      - Trung học cơ sở (cấp 2):    

- Trung học phổ thông (cấp 3):   - Trung cấp:    

- Cao đẳng:    - Đại học:    - Sau đại học:  

5. Nghề nghiệp 

Nghề nghiệp Lựa chọn 

1. Học sinh  

2. Làm nông nghiệp  

3. Công chức/viên chức  

4. Công nhân  

5. Lao động tự do  

6. Lực lƣợng vũ trang  

7. Nghỉ hƣu  

8. Sinh viên  

9. Khác (xin ghi rõ…)  
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6. Ông bà là ngƣời đến từ: 

1. Tỉnh Ninh Bình:      

2. Du khách thập phƣơng:    

3. Khách du lịch ngƣời nƣớc ngoài:  

7. Ông/bà đi du lịch theo hình thức nào? 

 1. Cá nhân       2. Gia đình      

 3. Theo tour du lịch     4. Khác (xin ghi rõ):............... 

8. Ông/bà biết về Cố đô Hoa Lƣ qua kênh thông tin nào? 

 1. Các phƣơng tiện truyền thông (phát thanh, truyền hình, Website...) 

 2. Mạng xã hội      

   3. Tour du lịch   

            4. Các kênh khác: Gia đình, bạn bè, nhà trƣờng... 

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT  

Câu 1. Điều gì khiến Ông/bà quyết định đến thăm quan, trải nghiệm 

khu di tích Cố đô Hoa Lƣ? 

 .............................................................................................................................................  

Câu 2. Ông/bà đã đến thăm quan, trải nghiệm khu di tích Cố đô Hoa Lƣ 

với tần suất nhƣ thế nào? 

           1. Lần đầu     2. Lần thứ 2     3. Trên 3 lần         

Ông/bà có dự định sẽ quay trở lại nơi đây hay không? 

 1. Không bao giờ    2. Phân vân     3. Chắc chắn sẽ quay lại 

Vui lòng cho biết lý do mà ông/bà lựa chọn phƣơng án đó: 

 .............................................................................................................................................  

Câu 3. Trong quá trình thăm quan, trải nghiệm ở khu di tích Cố đô Hoa 

Lƣ, Ông/bà đã tham gia những hoạt động dƣới đây nhƣ thế nào? (Có thể lựa 

chọn nhiều đáp án). 

Hoạt động Lựa chọn 

1. Thăm quan các di tích lịch sử - văn hóa ở Cố đô Hoa Lƣ  

2. Tham gia lễ hội Hoa Lƣ  

3. Đi lễ phủ, đền, chùa  

4. Tham gia buổi triển lãm, trƣng bày  
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Hoạt động Lựa chọn 

5. Chụp ảnh lƣu niệm  

6. Thƣởng thức ẩm thực vùng miền  

7. Thƣởng thức các chƣơng trình biểu diễn nghệ thuật  

8. Xin chữ  

Khác (xin ghi rõ)………………………………………. 

 

 

 

Câu 4. Ông/bà đánh giá nhƣ thế nào về các dịch vụ, sản phẩm hỗ trợ du 

lịch ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ hiện nay? 

 

Câu 5. Ông/bà có sử dụng dịch vụ thuyết minh/hƣớng dẫn viên du lịch 

khi tới Cố đô Hoa Lƣ hay không? 

 1. Có       2. Không    

Nếu có, xin vui lòng đánh giá về chất lƣợng của đội ngũ thuyết minh/hƣớng 

dẫn viên du lịch: 

 1. Chƣa tốt      2. Bình thƣờng      3. Tốt 

Nội dung 

Mức độ 

Hấp dẫn 
Bình 

thƣờng 

Không 

hấp dẫn 

1. Đồ lƣu niệm    

2. Thuyết minh, hƣớng dẫn du lịch    

3. Biểu diễn nghệ thuật    

4. Hoạt động thƣ pháp, xin chữ    

5. Dịch vụ chụp ảnh    

6. Kinh doanh sản vật địa phƣơng: Dƣợc 

liệu, ẩm thực… 

   

7. Các dịch vụ khác: bán hàng, trông xe, 

bảo vệ, xe ôm,… 

   

8. Khác (Xin ghi rõ):    
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Câu 6. Ông/bà vui lòng đánh giá về giá vé thăm quan và các chi phí dịch 

vụ tại Cố đô Hoa Lƣ? 

 1. Rẻ        2. Bình thƣờng        3. Đắt    

Câu 7. Ông/bà vui lòng cho biết mình đã mua sắm các sản phẩm đặc 

trƣng nào tại đây? 

 1. Đồ lƣu niệm     2. Đặc sản ẩm thực     3. Không mua sắm 

 Khác (xin ghi rõ) .........................................................................................................  

Câu 8. Ông/bà vui lòng cho biết số tiền mà mình đã chi tiêu khi thăm 

quan Cố đô Hoa Lƣ? 

 1. Dƣới 3 triệu     2. Từ 3 - 5 triệu     3. Trên 5 triệu 

Câu 9. Ông/bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về cơ sở vật chất, hạ tầng 

kinh tế - xã hội phục vụ hoạt động du lịch ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ?  

Nội dung 

Mức độ 

Kém 
Bình 

thƣờng 
Tốt 

1. Hệ thống đƣờng giao thông    

2. Phƣơng tiện, xe cộ phục vụ di chuyển    

3. Các cơ sở lƣu trú, nhà nghỉ, khách sạn    

4. Cơ sở ăn uống    

5. Cơ sở vui chơi giải trí     

6. Công trình vệ sinh công cộng, bảo vệ môi trƣờng    

7. An ninh trật tự xã hội    

8. Hệ thống bản đồ, biển chỉ dẫn    

9. Khác (Ghi rõ):  

 

   

 

Câu 10. Ông/bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về chất lƣợng tổ chức, 

quản lý các hoạt động du lịch ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ hiện nay nhƣ thế 

nào? 

 1. Kém       2. Bình thƣờng        3. Tốt   

Lý do lựa chọn: ..................................................................................................................  
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Câu 11. Ông/bà vui lòng cho biết mức độ hiểu biết về những nội dung 

dƣới đây sau khi thăm quan, trải nghiệm khu di tích Cố đô Hoa Lƣ?  

Nội dung 

Mức độ 

Không 

biết 

Biết một 

phần 
Biết rõ 

1. Kinh đô Hoa Lƣ đƣợc xây dựng vào thế kỷ X, 

là kinh đô của nhà nƣớc Đại Cồ Việt - nhà nƣớc 

phong kiến trung ƣơng tập quyền đầu tiên của 

nƣớc Việt Nam sau nghìn năm Bắc thuộc 

   

2. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Cố đô 

Hoa Lƣ đƣợc công nhận là di tích quốc gia đặc 

biệt năm 2012, là đế đô của quốc gia Đại Cồ Việt 

dƣới triều đại nhà Đinh, Tiền Lê và đầu nhà Lý 

vào thế kỷ X 

   

3. Các bảo vật quốc gia ở Cố đô Hoa Lƣ là: Cặp 

long sàng ở Đền vua Đinh Tiên Hoàng; Bộ Phủ 

Việt ở Đền vua Đinh Tiên Hoàng và ở Đền vua 

Lê Đại Hành; Bộ sƣu tập cột kinh phật ở Cố đô 

Hoa Lƣ đang đƣợc bảo quản ở Bảo tàng tỉnh 

Ninh Bình và cột kinh phật ở chùa Nhất trụ. 

   

4. Lễ hội Hoa Lƣ đƣợc công nhận là di sản văn 

hóa phi vật thể quốc gia năm 2014 

   

 

Câu 12. Ông/bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của mình về các giá trị 

của hệ thống di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ hiện nay? 

Giá trị 

Mức độ 

Không 

hấp dẫn 
Bình thƣờng Hấp dẫn 

1. Giá trị về cảnh quan thiên nhiên    

2. Giá trị lịch sử    

3. Giá trị văn hóa    

4. Giá trị kiến trúc, nghệ thuật    

5. Giá trị kinh tế    

6. Giá trị tâm linh, tín ngƣỡng    
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Câu 13: Ông/bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của mình về các sản 

phẩm du lịch ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ hiện nay? 

 

Câu 14. Ông/bà vui lòng cho biết thăm quan, trải nghiệm di sản văn hóa 

ở Cố đô Hoa Lƣ thỏa mãn những nhu cầu dƣới đây của ông/bà nhƣ thế nào? 

(Có thể lựa chọn nhiều đáp án). 

Nội dung Lựa chọn 

1. Nhu cầu tìm hiểu lịch sử- văn hóa truyền thống của dân tộc  

2. Nhu cầu tâm linh, tín ngƣỡng  

3. Nhu cầu kinh tế  

4. Nhu cầu học tập  

5. Nhu cầu thƣởng thức nghệ thuật  

6. Nhu cầu cố kết cộng đồng  

7. Nhu cầu vui chơi, giải trí  

8. Khác (xin ghi rõ)  

 

Câu 15. Ông/bà vui lòng cho biết cảm nhận của mình về vùng đất Ninh Bình 

thông qua hoạt động thăm quan, trải nghiệm du lịch trong khu di tích Cố đô 

Hoa Lƣ? 

Nội dung 

Các mức độ 

Ấn 

tƣợng 

Bình 

thƣờng 

Không ấn 

tƣợng 

1. Vùng đất cổ, giàu truyền thống lịch sử- văn hóa    

2. Di sản văn hóa phong phú, đa dạng, đặc sắc    

Sản phẩm du lịch 

Mức độ 

Không 

hấp dẫn 
Bình thƣờng Hấp dẫn 

1. Du lịch lễ hội    

2. Du lịch tâm linh, tín ngƣỡng    

3. Du lịch thăm quan, tìm hiểu di 

tích lịch sử- văn hóa 

   

4. Du lịch thăm quan danh lam - 

thắng cảnh 
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Nội dung 

Các mức độ 

Ấn 

tƣợng 

Bình 

thƣờng 

Không ấn 

tƣợng 

3. Cảnh quan thiên nhiên tƣơi đẹp, nhiều thắng cảnh 

nổi tiếng 

   

4. Con ngƣời hiền lành, thân thiện, chăm chỉ, năng 

động, sáng tạo 

   

5. Sản vật địa phƣơng đặc sắc, hấp dẫn    

6. Đô thị sầm uất, văn minh, hiện đại    

 

Câu 16. Thông qua thăm quan, ông/bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá 

của mình đối về công tác bảo tồn, tôn tạo di tích ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ? 

 1. Kém      2. Bình thƣờng        3. Tốt    

Lý do lựa chọn………………………………………………………………... 

Câu 17. Ông/ bà có đề xuất gì để khai thác hiệu quả giá trị di sản văn 

hóa khu di tích Cố đô Hoa Lƣ phục vụ phát triển du lịch tại đây? 

Đối với chính quyền:………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Đối với Trung tâm bảo tồn di tích:………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

Đối với ngƣời dân:……………………………………………………………. 

Khác (Xin ghi rõ):…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 230 

PHỤ LỤC 2 

QUY ƢỚC MÃ HÓA VÀ PHƢƠNG PHÁP TÍNH 

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

1. Phần mềm và phƣơng pháp xử lý số liệu 

Số liệu thu đƣợc từ điều tra bằng phiếu hỏi đƣợc mã hóa và xử lý bằng 

phần mềm thống kê SPSS 16.0. Các phép thống kê đƣợc sử dụng gồm tần suất, 

tỷ lệ phần trăm (%), điểm trung bình (ĐTB) và độ lệch chuẩn (ĐLC), tùy theo 

nội dung và mục đích của từng câu hỏi khảo sát. 

2. Quy ƣớc mã hóa các phƣơng án trả lời 

Đối với các câu hỏi sử dụng thang đo 3 mức, các phƣơng án trả lời đƣợc 

mã hóa theo nguyên tắc: mức độ thấp nhất đƣợc mã hóa là 1; mức độ trung gian 

đƣợc mã hóa là 2; mức độ cao nhất đƣợc mã hóa là 3. 

Tùy theo nội dung của từng câu hỏi, các mức điểm đƣợc quy định nhƣ sau: 

Nội dung đo 

lƣờng 
Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Tính hấp dẫn Không hấp dẫn Bình thƣờng Hấp dẫn 

Tần suất thực 

hiện/tham gia 
Không bao giờ Thỉnh thoảng Thƣờng xuyên 

Mức độ đánh giá 

chất lƣợng 
Kém/Chƣa tốt Bình thƣờng Tốt 

Mức độ hiểu biết Không biết Biết một phần Biết rõ 

Mức độ ấn tƣợng Không ấn tƣợng Bình thƣờng Ấn tƣợng 

Mức độ thúc đẩy Không thúc đẩy Bình thƣờng Thúc đẩy 

Việc mã hóa đƣợc thực hiện theo đúng nội dung và chiều hƣớng của từng 

câu hỏi trong phiếu khảo sát. Giá trị điểm càng cao thể hiện mức độ của thuộc 

tính đƣợc đo lƣờng càng cao theo chiều hƣớng đã quy ƣớc. 

3. Tính điểm trung bình 

Điểm trung bình đƣợc sử dụng để phản ánh mức độ đánh giá hoặc mức độ 

thực hiện của đối tƣợng khảo sát đối với từng nội dung. 
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Công thức tính:  =  

Trong đó:  + : Số trung bình cộng 

 + : Tổng điểm đạt đƣợc của khách thể nghiên cứu 

 + n: số khách thể đƣợc nghiên cứu 

Đối với các bảng có nhiều nội dung/tiêu chí, điểm trung bình chung 

đƣợc tính theo điểm trung bình của các nội dung thành phần khi các nội dung có 

cùng thang đo và cùng trọng số. Việc làm tròn số đƣợc thực hiện đến hai chữ số 

thập phân. 

*Phân loại điểm trung bình theo thang đo 3 mức 

Khoảng cách giữa các mức đƣợc xác định bằng hiệu giữa giá trị lớn nhất 

và giá trị nhỏ nhất, chia cho số mức. Với thang đo từ 1 đến 3 và có 3 mức, 

khoảng cách giữa các mức là đƣợc tính theo công thức: Δ = (Xmax - Xmin)/k =  

(3 − 1)/3 = 0,67 

Trong đó: Δ: Khoảng cách giữa các mức 

                 Xmax: điểm cao nhất của thang đo, bằng 3 

                 Xmin: Điểm thấp nhất của thang đo, bằng 1 

                 K: số mức của thang đo, bằng 3 

Trên cơ sở đó, điểm trung bình đƣợc phân thành ba khoảng: 

Khoảng ĐTB Mức độ 

1,00 - 1,66 Mức 1 

1.67 - 2.33 Mức 2 

2.34 - 3.00 Mức 3 

Tên gọi cụ thể của mỗi mức đƣợc xác định theo nội dung của từng thang đo. 

 Ví dụ, đối với thang đo tính hấp dẫn: 1,00 -1,66: Không hấp dẫn; 

                                                              1,67 - 2,33: Bình thƣờng; 

                                                              2,34 - 3,00: Hấp dẫn. 
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Đối với thang đo tần suất: 1,00 -1,66: Không bao giờ; 

 1,67- 2,33: Thỉnh thoảng; 

 2,34- 3,00: Thƣờng xuyên. 

Việc phân loại điểm trung bình đƣợc áp dụng thống nhất đối với các câu 

hỏi sử dụng thang đo 3 mức, trên cơ sở bảo đảm phù hợp với nội dung và chiều 

hƣớng của từng thang đo. 

4. Tính tỷ lệ phần trăm 

Tỷ lệ phần trăm đƣợc sử dụng để phản ánh cơ cấu và mức độ phân bố câu 

trả lời của các đối tƣợng khảo sát. 

Công thức tính: Tỷ lệ % =  

-Trong đó: 

+ (m): Số lƣợng khách thể trả lời 

+ (n): Số lƣợng khách thể nghiên cứu 

Tỷ lệ phần trăm đƣợc làm tròn đến một chữ số thập phân. 

5. Độ lệch chuẩn 

Độ lệch chuẩn (ĐLC) đƣợc sử dụng để phản ánh mức độ phân tán của các 

câu trả lời xung quanh điểm trung bình. ĐLC càng nhỏ cho thấy các câu trả lời 

có xu hƣớng tập trung hơn quanh ĐTB, tức mức độ đồng thuận giữa các đối 

tƣợng khảo sát tƣơng đối cao; ĐLC càng lớn cho thấy các câu trả lời phân tán 

hơn và mức độ khác biệt trong đánh giá giữa các đối tƣợng cao hơn. 
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PHỤ LỤC 3 

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

 

3.1. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC NGƢỜI DÂN ĐỊA PHƢƠNG 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.Họ và tên:…………………………………………………………………… 

2. Ông/bà là:    

Giới tính Số lƣợng % 

Nam 155 44.3 

Nữ 195 55.7 

Tổng 350 100.0 

3. Tuổi:  

Độ tuổi Số lƣợng % 

1. Dƣới 18 tuổi    43 12.3 

2. Từ 18 - 30 tuổi   41 11.7 

3. Từ 31 - 45 tuổi     102 29.1 

4. Từ 46 - 60 tuổi     105 30.0 

5. Trên 60 tuổi 59 16.9 

Tổng 350 100.0 

 

4. Địa chỉ: Thôn/xóm- xã/phƣờng-huyện/thành phố:  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

5. Trình độ đào tạo:  

Trình độ đào tạo Số lƣợng % 

1. Tiểu học (cấp 1) 6 1.7 

2. Trung học cơ sở (cấp 2) 70 20.0 

3. Trung học phổ thông (cấp 3) 69 19.7 

4. Trung cấp      35 10.0 

5. Cao đẳng 45 12.9 

6. Đại học 68 19.4 

7. Sau đại học 57 16.3 

Tổng 350 100.0 
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6. Nghề nghiệp:  

Nghề nghiệp Số lƣợng % 

1.Làm nông nghiệp 17 4.9 

2.Công chức/viên chức 41 11.7 

3.Lao động, buôn bán, kinh doanh, cung cấp các dịch 

vụ trong các khu du lịch (xin ghi rõ công việc cụ thể): 

xe ôm, thợ chụp ảnh, chủ nhà hàng 

98 28.0 

4.Công nhân 21 6.0 

5.Lao động tự do 39 11.1 

6.Lực lƣợng vũ trang 3 .9 

7.Nghỉ hƣu 28 8.0 

8.Học sinh, sinh viên 55 15.7 

9.Khác (xin ghi rõ…) 48 13.7 

Tổng 350 100.0 

 

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT  

Câu 1. Địa phƣơng Ông/bà có thƣờng tổ chức các lễ hội và sinh hoạt văn 

hóa trong không gian các di tích lịch sử - văn hóa thuộc khu di tích Cố đô Hoa 

Lƣ không? 

Nội dung Số lƣợng % 

1. Không bao giờ   

2. Thỉnh thoảng 43 12.3 

3. Thƣờng xuyên 307 87.7 

Tổng 350 100.0 

 

Các lễ hội ngƣời dân thƣờng xuyên tham dự là: 

Câu 2. Ông/bà đã tham gia các hoạt động lễ hội và sinh hoạt văn hóa 

trong không gian các di tích lịch sử - văn hóa thuộc khu di tích Cố đô Hoa Lƣ 

nhƣ thế nào? 

Nội dung Số lƣợng % 

1. Không bao giờ 3 0.9 

2. Thỉnh thoảng 61 17.4 

3. Thƣờng xuyên 286 81.7 

Tổng 350 100.0 
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Câu 3. Ông/bà vui lòng cho biết những hoạt động dƣới đây đƣợc tổ chức 

tại không gian di tích Cố đô Hoa Lƣ nhƣ thế nào? 

 

Câu 4: Ông/bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về chất lƣợng tổ chức, 

quản lý các hoạt động du lịch ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ hiện nay nhƣ thế 

nào? 

Nội dung Số lƣợng % 

1. Kém 0 0 

2. Bình thƣờng 43 12.3 

3. Tốt    307 87.7 

Tổng 350 100.0 

 

Câu 5. Ông/ bà đã tham gia Lễ hội Hoa Lƣ với những vai trò dƣới đây 

nhƣ thế nào? 

Nội dung ĐTB ĐLC Thứ bậc 

1. Lễ hội Hoa Lƣ 2.94 0.2 1 

2. Đi lễ phủ, đền, chùa… 2.93 0.2 2 

 3. Triển lãm, trƣng bày 2.92 0.2 3 

4. Thƣ pháp, xin chữ 2.90 0.3 5 

5. Các chƣơng trình biểu diễn nghệ thuật  2.91 0.2 4 

6. Hội họp 1.47 0.8 6 

ĐTB Chung 2.71 0.2  

Nội dung ĐTB ĐLC Thứ bậc 

1.  Thành viên ban tổ chức lễ hội 1.01  0.6 8 

2. Thành viên đội rƣớc 1.27 0.5 2 

3. Thành viên đội tế lễ 1.15  0.4 4 

4. Thành viên đội kéo chữ “Thái Bình” 1.07 0.1 7 

5. Thành viên đội diễn tích “Cờ lau tập trận”  1.19  0.5 3 

6. Thành viên thi chèo thuyền 1.11  0.3 6 

7. Thành viên đội văn nghệ quần chúng 1.12  0.3 5 

8. Đi chơi hội, đi dự hội 1.96 0.5 1 

Khác: tham gia thi bày mâm ngủ quả, chơi tổ 

tôm điếm, chọi gà… 
   

ĐTB Chung 1.13 0.2  
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Câu 6: Ông/bà đã tham gia vào những hoạt động đi lễ phủ, đền, chùa… 

trong khu di tích Cố đô Hoa Lƣ nhƣ thế nào? 

 

Câu 7. Ông/bà vui lòng cho biết mức độ hiểu biết về các nội dung dƣới 

đây của mình về khu di tích Cố đô Hoa Lƣ?  

Nội dung 

Các mức độ 

Không biết Biết một phần Biết rõ 

SL % SL % SL % 

1.Kinh đô Hoa Lƣ đƣợc xây dựng 

vào thế kỷ X, là kinh đô của nhà 

nƣớc Đại Cồ Việt - nhà nƣớc 

phong kiến trung ƣơng tập quyền 

đầu tiên của nƣớc Việt Nam sau 

nghìn năm Bắc thuộc 

10 2.9 236 67.4 104 29.7 

2.Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ 

thuật Cố đô Hoa Lƣ đƣợc công 

nhận là di tích quốc gia đặc biệt 

năm 2012, là đế đô của quốc gia 

Đại Cồ Việt dƣới triều đại nhà 

Đinh, Tiền Lê và đầu nhà Lý vào 

thế kỷ X 

10 2.9 238 68.0 102 29.1 

3.Các bảo vật quốc gia ở Cố đô 

Hoa Lƣ là: Cặp long sàng ở Đền 

vua Đinh Tiên Hoàng; Bộ Phủ 

11 3.1 226 64.6 113 32.3 

Nội dung ĐTB ĐLC Thứ bậc 

1.  Đi lễ vào ngày thƣờng 2.20 0.7 4 

2.  Đi lễ vào cuối tuần 2.25 0.66 3 

3.  Đi lễ vào ngày rằm, mồng 1 đầu tháng (Âm 

lịch) 
2.40  0.7 1 

4.  Đi lễ vào dịp lễ hội, ngày tết 2.32  0.7 2 

ĐTB Chung 2.29 0.6  
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Nội dung 

Các mức độ 

Không biết Biết một phần Biết rõ 

SL % SL % SL % 

Việt ở Đền vua Đinh Tiên Hoàng 

và ở Đền vua Lê Đại Hành; Bộ 

sƣu tập cột kinh Phật ở Cố đô 

Hoa Lƣ đang đƣợc bảo quản ở 

Bảo tàng tỉnh Ninh Bình và cột 

kinh Phật ở chùa Nhất Trụ 

4.Lễ hội Hoa Lƣ đƣợc công nhận 

là di sản văn hóa phi vật thể quốc 

gia năm 2014 

10 2.9 225 64.3 115 32.9 

 

Câu 8. Ông/bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của mình về các giá trị 

của hệ thống di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ hiện nay? 

Giá trị ĐTB ĐLC Thứ bậc 

1. Giá trị về cảnh quan thiên nhiên 2.90 0.3 4 

2. Giá trị lịch sử 2.93 0.2 2 

3. Giá trị văn hóa 2.93 0.2 2 

4. Giá trị kiến trúc, nghệ thuật 2.93 0.2 2 

5. Giá trị kinh tế 2.92 0.2 3 

6. Giá trị tâm linh, tín ngƣỡng 2.95 0.2 1 

ĐTB Chung 2.93 0.2  

 

Câu 9. Hệ thống di sản văn hóa ở Cố đô Hoa Lƣ thỏa mãn những nhu 

cầu dƣới đây của ông/bà nhƣ thế nào? (Có thể lựa chọn nhiều đáp án). 

Nội dung Số lƣợng % 

1.Nhu cầu tìm hiểu lịch sử- văn hóa truyền thống của dân 

tộc 
342 97.7 

2.Nhu cầu tâm linh, tín ngƣỡng 341 97.4 

3.Nhu cầu kinh tế 330 94.3 
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Nội dung Số lƣợng % 

4.Nhu cầu học tập 338 96.6 

5.Nhu cầu thƣởng thức nghệ thuật 338 96.6 

6.Nhu cầu cố kết cộng đồng 336 96.0 

7. Nhu cầu vui chơi, giải trí 335 95.7 

 

Câu 10. Qua thực tiễn thời gian qua, ông/bà đánh giá nhƣ thế nào về 

công tác bảo tồn, tôn tạo di tích ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ? 

Nội dung Số lƣợng % 

1.Kém 2 0.6 

2.Bình thƣờng 48 13.7 

3.Tốt    300 85.7 

Tổng 350 100.0 

 

Câu 11. Theo ông/bà hệ thống di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ đã góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế địa phƣơng nhƣ thế nào?  

Nội dung Số lƣợng % 

1. Không thúc đẩy 2 0.6 

2. Bình thƣờng 38 10.8 

3. Thúc đẩy  310 88.6 

Tổng 350 100.0 

 

Câu 12. Ông/ bà có đề xuất gì để khai thác hiệu quả giá trị di sản văn 

hóa khu di tích Cố đô Hoa Lƣ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phƣơng? 

Với chính quyền:  ............................................................................................................  

Với ngƣời dân:  ...............................................................................................................  

Với du khách:  .................................................................................................................  

Khác (xin ghi rõ):……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 
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3.2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC KHÁCH DU LỊCH 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

2. Ông/bà là:   

Giới tính Số lƣợng % 

Nam 69 34.5 

Nữ 131 65.5 

Tổng 200 100.0 

 

3. Tuổi:  

Độ tuổi Số lƣợng % 

1. Dƣới 18 tuổi    41 20.5 

2. Từ 18 - 30 tuổi   33 16.5 

3. Từ 31 - 45 tuổi     52 26.0 

4. Từ 46 - 60 tuổi     46 23.0 

5. Trên 60 tuổi 28 14.0 

Tổng 200 100.0 

 

4. Trình độ đào tạo:  

Trình độ đào tạo Số lƣợng % 

1. Tiểu học (cấp 1) 2 1.0 

2. Trung học cơ sở (cấp 2) 44 22.0 

3. Trung học phổ thông (cấp 3) 38 19.0 

4. Trung cấp      14 7.0 

5. Cao đẳng 12 6.0 

6. Đại học 64 32.0 

7. Sau đại học 26 13.0 

Tổng 200 100.0 
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5. Nghề nghiệp 

Nghề nghiệp Số lƣợng % 

1. Học sinh 43 21.5 

2. Làm nông nghiệp 18 9.0 

3. Công chức/viên chức 50 25.0 

4. Công nhân 10 5.0 

5. Lao động tự do 32 16.0 

6. Lực lƣợng vũ trang 5 2.5 

7. Nghỉ hƣu 22 11.0 

8. Sinh viên 13 6.5 

9. Khác (xin ghi rõ…) 7 3.5 

Tổng 200 100.0 

 

6. Ông bà là ngƣời đến từ: 

 Số lƣợng % 

1. Tỉnh Ninh Bình 47 23.5 

2. Du khách thập phƣơng 153 76.5 

3. Khách du lịch ngƣời nƣớc ngoài 0 0 

 

7. Ông/bà đi du lịch theo hình thức nào? 

Hình thức Số lƣợng % 

1. Cá nhân   20 10.0 

2. Gia đình    111 55.5 

3. Theo tour du lịch  12 6.0 

4. Hình thức khác 57 28.5 

 

8. Ông/bà biết về Cố đô Hoa Lƣ qua kênh thông tin nào? 

Kênh thông tin Số lƣợng % 

1. Các phƣơng tiện truyền thông: 

phát thanh, truyền hình, Website...  

61 30.5 

2. Mạng xã hội      105 52.5 

3. Tour du lịch 8 4.0 

4. Các kênh khác: Gia đình, bạn bè, 

Nhà trƣờng... 

26 13.0 
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II. NỘI DUNG KHẢO SÁT  

Câu 1: Điều gì khiến Ông/bà quyết định đến thăm quan, trải nghiệm khu di 

tích Cố đô Hoa Lƣ?  

 .............................................................................................................................................  

Câu 2: Ông/bà đã đến thăm quan, trải nghiệm khu di tích Cố đô Hoa Lƣ với 

tần suất thế nào? 

Tần suất Số lƣợng % 

1. Lần đầu   134 67.0 

2. Lần thứ 2    51 25.5 

3. Trên 3 lần      15 7.5 

 

Ông/ bà có dự định quay trở lại đây hay không? 

Nội dung Số lƣợng % 

1. Không bao giờ   1 0.5 

2. Phân vân    109 54.5 

3. Chắc chắn sẽ quay lại      90 45.0 

 

Câu 3: Trong quá trình thăm quan, trải nghiệm ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ, 

Ông/bà đã tham gia những hoạt động dƣới đây nhƣ thế nào? (Có thể lựa chọn 

nhiều đáp án). 

Hoạt động Lựa chọn % 

1. Thăm quan các di tích lịch sử - văn hóa ở Cố đô Hoa Lƣ 192 96.0 

2. Tham gia lễ hội Hoa Lƣ 124 62.0 

3. Đi lễ phủ, đền, chùa… 157 78.5 

4. Tham gia buổi triển lãm, trƣng bày 150 75.0 

5. Chụp ảnh lƣu niệm 150 75.0 

6. Thƣởng thức ẩm thực vùng miền 99 49.5 

7.Thƣởng thức các chƣơng trình biểu diễn nghệ thuật 168 84.0 

8. Xin chữ 70 35.0 

Khác: tham gia trò chơi dân gian, xem đua thuyển, cắm trại, 

thƣởng thức múa rối nƣớc, các sinh hoạt văn hóa tập thể 

với ngƣời dân địa phƣơng… 
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Câu 4: Ông/bà đánh giá nhƣ thế nào về các dịch vụ, sản phẩm hỗ trợ du lịch ở 

khu di tích Cố đô Hoa Lƣ hiện nay? 

 

Câu 5. Ông/bà có sử dụng dịch vụ thuyết minh/hƣớng dẫn viên du lịch khi tới 

Cố đô Hoa Lƣ hay không? 

Nội dung Số lƣợng % 

1. Có   71 35.5 

2. Không    129 64.5 

Tổng 200 100.0 

 

Nếu có, xin vui lòng trả lời câu hỏi dƣới đây. Nếu không sử dụng dịch vụ hƣớng 

dẫn viên du lịch xin vui lòng bỏ qua: 

Quý khách vui lòng đánh giá về chất lƣợng của đội ngũ hƣớng dẫn viên du lịch: 

Nội dung Số lƣợng % 

1. Chƣa tốt   1 1.4 

2. Bình thƣờng    7 9.9 

3. Tốt 63 88.7 

Tổng 71 100.0 

 

Nội dung ĐTB ĐLC Thứ bậc 

1. Đồ lƣu niệm 2.36 0.4 4 

2. Thuyết minh, hƣớng dẫn du lịch 2.82 0.4 2 

3. Biểu diễn nghệ thuật 2.92 0.2 1 

4. Hoạt động thƣ pháp, xin chữ 2.54 0.5 3 

5. Dịch vụ chụp ảnh 1.92 0.6 7 

6 Kinh doanh sản vật địa phƣơng: Dƣợc liệu, 

ẩm thực… 
2.25 0.4 5 

7. Các dịch vụ khác: bán hàng, trông xe, bảo 

vệ, xe ôm,… 
2.22 0.4 6 

ĐTB Chung 2.43 0.2  
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Câu 6: Ông/bà vui lòng đánh giá về giá vé thăm quan và các chi phí dịch vụ tại 

Cố đô Hoa Lƣ 

Nội dung Số lƣợng % 

1. Rẻ 100 50.0 

2. Bình thƣờng 100 50.0 

3. Đắt 0 0 

Tổng 200 100.0 

 

Câu 7: Ông/bà vui lòng cho biết mình đã mua sắm các sản phẩm đặc trƣng nào 

tại đây? 

Nội dung Số lƣợng % 

 1. Đồ lƣu niệm 60 30.0 

2. Đặc sản ẩm thực 43 21.5 

3. Không mua sắm 97 48.5 

Tổng 200 100.0 

 

Câu 8: Ông/bà vui lòng cho biết số tiền mà mình đã chi tiêu khi thăm quan Cố 

đô Hoa Lƣ? 

Nội dung Số lƣợng % 

1. Dƣới 3 triệu 139 69.5 

2. Từ 3 - 5 triệu 51 25.5 

3. Trên 5 triệu 10 5.0 

Tổng 200 100.0 

 

Câu 9: Ông/bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về cơ sở vật chất, hạ tầng 

kinh tế - xã hội phục vụ hoạt động du lịch ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ? (kém, 

bình thƣờng, tốt) 

Nội dung ĐTB ĐLC Thứ bậc 

1. Hệ thống đƣờng giao thông 2.84 0.3 2 

2. Phƣơng tiện, xe cộ phục vụ di chuyển 2.86 0.3 1 

3. Các cơ sở lƣu trú, nhà nghỉ, khách sạn 2.74 0.4 3 

4. Cơ sở ăn uống 2.67 0.4 4 

5. Cơ sở vui chơi giải trí  2.22 0.4 7 
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Nội dung ĐTB ĐLC Thứ bậc 

6. Công trình vệ sinh công cộng, bảo vệ môi 

trƣờng 
2.55 0.5 6 

7. An ninh trật tự xã hội 2.84 0.3 2 

8. Hệ thống bản đồ, biển chỉ dẫn 2.64 0.4 5 

ĐTB Chung 2.67 0.2  

 

Câu 10: Ông/bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về chất lƣợng tổ chức, quản 

lý các hoạt động du lịch ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ hiện nay nhƣ thế nào? 

Nội dung Số lƣợng % 

1. Kém 2 1.0 

2. Bình thƣờng 51 25.5 

3. Tốt    147 73.5 

Tổng 200 100.0 

 

Lý do lựa chọn: ...............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Câu 11: Ông/bà vui lòng cho biết mức độ hiểu biết về những nội dung dƣới đây 

sau khi thăm quan, trải nghiệm khu di tích Cố đô Hoa Lƣ?  

Nội dung 

Các mức độ 

Không biết Biết một phần Biết rõ 

SL % SL % SL % 

1. Kinh đô Hoa Lƣ đƣợc xây dựng 

vào thế kỷ X, là kinh đô của nhà 

nƣớc Đại Cồ Việt - nhà nƣớc phong 

kiến trung ƣơng tập quyền đầu tiên 

của nƣớc Việt Nam sau nghìn năm 

Bắc thuộc 

4 2.0 77 38.5 119 59.5 

2.Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ 

thuật Cố đô Hoa Lƣ đƣợc công nhận 

là di tích quốc gia đặc biệt năm 

2 1.0 77 38.5 121 60.5 
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Nội dung 

Các mức độ 

Không biết Biết một phần Biết rõ 

SL % SL % SL % 

2012, là đế đô của quốc gia Đại Cồ 

Việt dƣới triều đại nhà Đinh, Tiền 

Lê và đầu nhà Lý vào thế kỷ X 

3. Các bảo vật quốc gia ở Cố đô 

Hoa Lƣ là: Cặp long sàng ở Đền vua 

Đinh Tiên Hoàng; Bộ Phủ Việt ở 

Đền vua Đinh Tiên Hoàng và ở Đền 

vua Lê Đại Hành; Bộ sƣu tập cột 

kinh phật ở Cố đô Hoa Lƣ đang 

đƣợc bảo quản ở Bảo tàng tỉnh Ninh 

Bình và cột kinh phật ở chùa Nhất 

trụ. 

7 3.5 85 42.5 108 54.0 

4. Lễ hội Hoa Lƣ đƣợc công nhận là 

di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

năm 2014 

5 2.5 59 29.5 136 68.0 

 

Câu 12: Ông/bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của mình về các giá trị của hệ 

thống di sản văn hóa Cố đô Hoa Lƣ hiện nay? (không hấp dẫn, bình thƣờng, 

hấp dẫn) 

Nội dung ĐTB ĐLC Thứ bậc 

1. Giá trị về cảnh quan thiên nhiên 2.70 0.4 4 

2. Giá trị lịch sử 2.94 0.2 2 

3. Giá trị văn hóa 2.95 0.2 1 

4. Giá trị kiến trúc, nghệ thuật 2.59 0.5 5 

5. Giá trị kinh tế 2.30 0.5 6 

6. Giá trị tâm linh, tín ngƣỡng 2.84 0.3 3 

ĐTB Chung 2.72 0.2  
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Câu 13: Ông/bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của mình về các sản phẩm du 

lịch ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ hiện nay? 

 

Câu 14. Ông/bà vui lòng cho biết thăm quan, trải nghiệm di sản văn hóa 

ở Cố đô Hoa Lƣ thỏa mãn những nhu cầu dƣới đây của ông/bà nhƣ thế nào? 

(Có thể lựa chọn nhiều đáp án). 

Nội dung Số lƣợng % 

1.Nhu cầu tìm hiểu lịch sử  - văn hóa truyền thống của dân tộc 192 96.0 

2. Nhu cầu tâm linh, tín ngƣỡng 160 80.0 

3. Nhu cầu kinh tế 21 10.5 

4.Nhu cầu học tập 84 42.0 

5.Nhu cầu thƣởng thức nghệ thuật 136 68.0 

6.Nhu cầu cố kết cộng đồng 129 64.5 

7.Nhu cầu vui chơi, giải trí 139 69.5 

 

Câu 15. Ông/bà vui lòng cho biết cảm nhận của mình về vùng đất Ninh Bình 

thông qua hoạt động thăm quan, trải nghiệm du lịch trong khu di tích Cố đô 

Hoa Lƣ? 

Nội dung ĐTB ĐLC Thứ bậc 

1. Du lịch lễ hội 2.88 0.3 2 

2. Du lịch tâm linh, tín ngƣỡng 2.79 0.4 3 

3. Du lịch thăm quan, tìm hiểu di tích lịch sử- văn 

hóa 
2.90 0.3 1 

4. Du lịch thăm quan danh lam - thắng cảnh 2.70 0.4 4 

ĐTB Chung 2.82 0.2  

Nội dung ĐTB ĐLC Thứ bậc 

1. Vùng đất cổ, giàu truyền thống lịch sử - văn hóa 2.93 0.2 2 

2. DSVH phong phú, đa dạng, đặc sắc 2.95 0.2 1 

3. Cảnh quan thiên nhiên tƣơi đẹp, nhiều thắng cảnh 

nổi tiếng 
2.92 0.2 3 

4. Con ngƣời hiền lành, thân thiện, chăm chỉ, năng 

động, sáng tạo 
2.60 0.4 4 

5. Sản vật địa phƣơng đặc sắc, hấp dẫn 2.30 0.5 5 

6. Đô thị sầm uất, văn minh, hiện đại 2.00 0.6 6 

ĐTB Chung 2.62 0.2  
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Câu 16: Thông qua thăm quan, ông/bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của 

mình đối về công tác bảo tồn, tôn tạo di tích ở khu di tích Cố đô Hoa Lƣ? 

Nội dung Số lƣợng % 

1. Kém  1 .5 

2. Bình thƣờng 25 12.5 

3. Tốt   174 87.0 

Tổng 200 100.0 

 

Câu 17. Ông/ bà có đề xuất gì để khai thác hiệu quả giá trị di sản văn hóa khu 

di tích Cố đô Hoa Lƣ phục vụ phát triển du lịch tại đây? 

Đối với chính quyền:………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

Đối với Trung tâm bảo tồn di tích:………………………………………….. 

 .........................................................................................................................................  

Đối với ngƣời dân:……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Khác (Xin ghi rõ)……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………. 
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PHỤ LỤC 4 

KHÔNG GIAN KINH ĐÔ HOA LƢ THỜI ĐINH - TIỀN LÊ 

 

 

 

(Nguồn: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình-Viện Bảo tồn di tích - Bộ VH-TT 

và Du lịch (2022): Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị DSVH Cố đô Hoa Lư,  

Kỷ yếu hội thảo khoa học, Ninh Bình) 
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PHỤ LỤC 5 

SƠ ĐỒ KINH ĐÔ HOA LƢ 

 

 

 

                   (Nguồn: Lã Đăng Bật (2011): Cố đô Hoa Lư, Nxb. Trẻ, Hà Nội, tr.11) 
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PHỤ LỤC 6 

SƠ ĐỒ THĂM QUAN KHU DI TÍCH CỐ ĐÔ HOA LƢ 
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PHỤ LỤC 7 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHU DI TÍCH CỐ ĐÔ HOA LƢ 

 

 

Cổng vào Khu di tích Cố đô Hoa Lƣ (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 

 

Cổng vào Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 
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Sân trƣớc đại bái đền vua Đinh Tiên Hoàng (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 

 

Ban thờ Vua Đinh Tiên Hoàng (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 
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Cổng vào Đền thờ Vua Lê Đại Hành (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 

Sân trƣớc đại bái Đền thờ Vua Lê Đại Hành (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 
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Ban thờ Vua Lê Đại Hành(Nguồn: NCS chụp năm 2025) 
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Một số hiện vật trƣng bày ở Nhà trƣng bày khảo cổ học 

(Nguồn: NCS chụp năm 2025) 
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Chùa Nhất Trụ (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 

 

Cột kinh phật trong chùa Nhất Trụ - Bảo vật quốc gia (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 
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Đình Yên Trạch (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 

 

 

 

 

 

Bia Cửa Đông (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 
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Chùa Bà Ngô (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 

 

 

 

 

 

Phủ Đông Vƣơng (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 
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Thuyết minh bằng mã QR (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 

 

 

 

 

Khu vực biểu diễn múa rối nƣớc (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 
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Lễ rƣớc nƣớc trên sông Hoàng Long trong Lễ hội Hoa Lƣ 

(Nguồn: NCS chụp năm 2025) 

 

 

 

 

 

 Cuộc thi chèo thuyền khéo trong lễ hội Hoa Lƣ 

                                               (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 

 

 

 

 

 



 261 

 

Du khách nƣớc ngoài nghe hƣớng dẫn viên thuyết minh giới thiệu ở di tích đền vua 

Đinh Tiên Hoàng và đền vua Lê Đại Hành (nguồn: NCS chụp năm 2025) 

 

 

Đoàn du khách chụp ảnh kỉ niệm tại khu di tích 

 (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 
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Đội văn nghệ quần chúng xã Trƣờng Yên biểu diễn phục vụ du khách 

 (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 

 

Đội văn nghệ quần chúng chụp ảnh kỉ niệm cùng du khách 

 (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 

 

 

Du khách tham gia trò chơi dân gian nhảy sạp cùng đội văn nghệ 

 (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 
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Các du khách là các em học sinh thăm quan tìm hiểu khu di tích 

 (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 

 

 

 

 

 

 

 



 264 

 

 

Ngƣời dân làm nghề xe ôm, chụp ảnh, bán đồ lƣu niệm 

(Nguồn: NCS chụp năm 2025) 

 

 

 

Gian hàng bán đồ lƣu niệm (Nguồn: NCS chụp năm 2025) 

 

 


